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Ch ng 1ươ

S  l c l ch s  phát tri n c a m ng máy tínhơ ượ ị ử ể ủ ạ

Vào gi a nh ng năm 50 khi nh ng th  h  máy tính đ u tiên đ c đ a vào ho t đ ngữ ữ ữ ế ệ ầ ượ ư ạ ộ  

th c t  v i nh ng bóng đèn đi n t  thì chúng có kích th c r t c ng k nh và t n nhi u năngự ế ớ ữ ệ ử ướ ấ ồ ề ố ề  

l ng. H i đó vi c nh p d  li u vào các máy tính đ c thông qua các t m bìa mà ng i vi tượ ồ ệ ậ ữ ệ ượ ấ ườ ế  

ch ng trình đã đ c l  s n. M i t m bìa t ng đ ng v i m t dòng l nh mà m i m t c t c a nóươ ụ ỗ ẵ ỗ ấ ươ ươ ớ ộ ệ ỗ ộ ộ ủ  

có ch a t t c  các ký t  c n thi t mà ng i vi t ch ng trình ph i đ c l  vào ký t  mình l aứ ấ ả ự ầ ế ườ ế ươ ả ụ ỗ ự ự  

ch n. Các t m bìa đ c đ a vào m t "thi t b " g i là thi t b  đ c bìa mà qua đó các thông tinọ ấ ượ ư ộ ế ị ọ ế ị ọ  

đ c đ a vào máy tính (hay còn g i là trung tâm x  lý) và sau khi tính toán k t qu  s  đ c đ aượ ư ọ ử ế ả ẽ ượ ư  

ra máy in. Nh  v y các thi t b  đ c bìa và máy in đ c th  hi n nh  các thi t b  vào ra (I/O) đ iư ậ ế ị ọ ượ ể ệ ư ế ị ố  

v i máy tính. Sau m t th i gian các th  h  máy m i đ c đ a vào ho t đ ng trong đó m t máyớ ộ ờ ế ệ ớ ượ ư ạ ộ ộ  

tính trung tâm có th  đ c n i v i nhi u thi t b  vào ra (I/O) mà qua đó nó có th  th c hi n liênể ượ ố ớ ề ế ị ể ự ệ  

t c h t ch ng trình này đ n ch ng trình khác.ụ ế ươ ế ươ

Cùng v i s  phát tri n c a nh ng ng d ng trên máy tính các ph ng pháp nâng caoớ ự ể ủ ữ ứ ụ ươ  

kh  năng giao ti p v i máy tính trung tâm cũng đã đ c đ u t  nghiên c u r t nhi u. Vào gi aả ế ớ ượ ầ ư ứ ấ ề ữ  

nh ng năm 60 m t s  nhà ch  t o máy tính đã nghiên c u thành công nh ng thi t b  truy c p tữ ộ ố ế ạ ứ ữ ế ị ậ ừ 

xa t i máy tính c a h . M t trong nh ng ph ng pháp thâm nh p t  xa đ c th c hi n b ngớ ủ ọ ộ ữ ươ ậ ừ ượ ự ệ ằ  

vi c cài đ t m t thi t b  đ u cu i  m t v  trí cách xa trung tâm tính toán, thi t b  đ u cu i nàyệ ặ ộ ế ị ầ ố ở ộ ị ế ị ầ ố  

đ c liên k t v i trung tâm b ng vi c s  d ng đ ng dây đi n tho i và v i hai thi t b  x  lý tínượ ế ớ ằ ệ ử ụ ườ ệ ạ ớ ế ị ử  

hi u (th ng g i là Modem) g n  hai đ u và tín hi u đ c truy n thay vì tr c ti p thì thông quaệ ườ ọ ắ ở ầ ệ ượ ề ự ế  

dây đi n tho i.ệ ạ
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Hình 1.1. Mô hình truy n d  li u t  xa đ u tiênề ữ ệ ừ ầ

Nh ng d ng đ u tiên c a thi t b  đ u cu i bao g m máy đ c bìa, máy in, thi t b  x  lý tínữ ạ ầ ủ ế ị ầ ố ồ ọ ế ị ử  

hi u, các thi t b  c m nh n. Vi c liên k t t  xa đó có th  th c hiên thông qua nh ng vùng khácệ ế ị ả ậ ệ ế ừ ể ự ữ  

nhau và đó là nh ng d ng đ u tiên c a h  th ng m ng.ữ ạ ầ ủ ệ ố ạ

Trong lúc đ a ra gi i thi u nh ng thi t b  đ u cu i t  xa, các nhà khoa h c đã tri n khaiư ớ ệ ữ ế ị ầ ố ừ ọ ể  

m t lo t nh ng thi t b  đi u khi n, nh ng thi t b  đ u cu i đ c bi t cho phép ng i s  d ngộ ạ ữ ế ị ề ể ữ ế ị ầ ố ặ ệ ườ ử ụ  

nâng cao đ c kh  năng t ng tác v i máy tính. M t trong nh ng s n ph m quan tr ng đó là hượ ả ươ ớ ộ ữ ả ẩ ọ ệ  

th ng thi t b  đ u cu i 3270 c a IBM. H  th ng đó bao g m các màn hình, các h  th ng đi uố ế ị ầ ố ủ ệ ố ồ ệ ố ề  

khi n, các thi t b  truy n thông đ c liên k t v i các trung tâm tính toán. H  th ng 3270 đ cể ế ị ề ượ ế ớ ệ ố ượ  

gi i thi u vào năm 1971 và đ c s  d ng dùng đ  m  r ng kh  năng tính toán c a trung tâmớ ệ ượ ử ụ ể ở ộ ả ủ  

máy tính t i các vùng xa. Ð  làm gi m nhi m v  truy n thông c a máy tính trung tâm và sớ ể ả ệ ụ ề ủ ố 

l ng các liên k t gi a máy tính trung tâm v i các thi t b  đ u cu i, IBM và các công ty máy tínhượ ế ữ ớ ế ị ầ ố  

khác đã s n xu t m t s  các thi t b  sau:ả ấ ộ ố ế ị

Thi t b  ki m soát truy n thông:ế ị ể ề  có nhi m v  nh n các bit tín hi u t  các kênh truy nệ ụ ậ ệ ừ ề  

thông, gom chúng l i thành các byte d  li u và chuy n nhóm các byte đó t i máy tính trung tâmạ ữ ệ ể ớ  

đ  x  lý, thi t b  này cũng th c hi n công vi c ng c l i đ  chuy n tín hi u tr  l i c a máy tínhể ử ế ị ự ệ ệ ượ ạ ể ể ệ ả ờ ủ  

trung tâm t i các tr m  xa. Thi t b  trên cho phép gi m b t đ c th i gian x  lý trên máy tínhớ ạ ở ế ị ả ớ ượ ờ ử  

trung tâm và xây d ng các thi t b  logic đ c tr ng. ự ế ị ặ ư

Thi t b  ki m soát nhi u đ u cu i:ế ị ể ề ầ ố  cho phép cùng m t lúc ki m soát nhi u thi t b  đ uộ ể ề ế ị ầ  

cu i. Máy tính trung tâm ch  c n liên k t v i m t thi t b  nh  v y là có th  ph c v  cho t t cố ỉ ầ ế ớ ộ ế ị ư ậ ể ụ ụ ấ ả 

các thi t b  đ u cu i đang đ c g n v i thi t b  ki m soát trên. Ði u này đ c bi t có ý nghĩa khiế ị ầ ố ượ ắ ớ ế ị ể ề ặ ệ  

thi t b  ki m soát n m  cách xa máy tính vì ch  c n s  d ng m t đ ng đi n tho i là có thế ị ể ằ ở ỉ ầ ử ụ ộ ườ ệ ạ ể 

ph c v  cho nhi u thi t b  đ u cu i. ụ ụ ề ế ị ầ ố

3



Hình 1.2: Mô hình trao đ i m ng c a h  th ng 3270ổ ạ ủ ệ ố

Vào gi a nh ng năm 1970, các thi t b  đ u cu i s  d ng nh ng ph ng pháp liên k tữ ữ ế ị ầ ố ử ụ ữ ươ ế  

qua đ ng cáp n m trong m t khu v c đã đ c ra đ i. V i nh ng u đi m t  nâng cao t c đườ ằ ộ ự ượ ờ ớ ữ ư ể ừ ố ộ 

truy n d  li u và qua đó k t h p đ c kh  năng tính toán c a các máy tính l i v i nhau. Ðề ữ ệ ế ợ ượ ả ủ ạ ớ ể 

th c hi n vi c nâng cao kh  năng tính toán v i nhi u máy tính các nhà s n xu t b t đ u xâyự ệ ệ ả ớ ề ả ấ ắ ầ  

d ng các m ng ph c t p. Vào nh ng năm 1980 các h  th ng đ ng truy n t c đ  cao đã đ cự ạ ứ ạ ữ ệ ố ườ ề ố ộ ượ  

thi t l p  B c M  và Châu Âu và t  đó cũng xu t hi n các nhà cung c p các d nh v  truy nế ậ ở ắ ỹ ừ ấ ệ ấ ị ụ ề  

thông v i nh ng đ ng truy n có t c đ  cao h n nhi u l n so v i đ ng dây đi n tho i. V iớ ữ ườ ề ố ộ ơ ề ầ ớ ườ ệ ạ ớ  

nh ng chi phí thuê bao ch p nh n đ c, ng i ta có th  s  d ng đ c các đ ng truy n nàyữ ấ ậ ượ ườ ể ử ụ ượ ườ ề  

đ  liên k t máy tính l i v i nhau và b t đ u hình thành các m ng m t cách r ng kh p.  đâyể ế ạ ớ ắ ầ ạ ộ ộ ắ Ở  

các nhà cung c p d ch v  đã xây d ng nh ng đ ng truy n d  li u liên k t gi a các thành phấ ị ụ ự ữ ườ ề ữ ệ ế ữ ố  

và khu v c v i nhau và sau đó cung c p các d ch v  truy n d  li u cho nh ng ng i xây d ngự ớ ấ ị ụ ề ữ ệ ữ ườ ự  

m ng. Ng i xây d ng m ng lúc này s  không c n xây d ng l i đ ng truy n c a mình mà chạ ườ ự ạ ẽ ầ ự ạ ườ ề ủ ỉ 

c n s  d ng m t ph n các năng l c truy n thông c a các nhà cung c p.ầ ử ụ ộ ầ ự ề ủ ấ

Vào năm 1974 công ty IBM đã gi i thi u m t lo t các thi t b  đ u cu i đ c ch  t o choớ ệ ộ ạ ế ị ầ ố ượ ế ạ  

lĩnh v c ngân hàng và th ng m i, thông qua các dây cáp m ng các thi t b  đ u cu i có th  truyự ươ ạ ạ ế ị ầ ố ể  

c p cùng m t lúc vào m t máy tính dùng chung. V i vi c liên k t các máy tính n m  trong m tậ ộ ộ ớ ệ ế ằ ở ộ  

khu v c nh  nh  m t tòa nhà hay là m t khu nhà thì ti n chi phí cho các thi t b  và ph n m m làự ỏ ư ộ ộ ề ế ị ầ ề  

th p. T  đó vi c nghiên c u kh  năng s  d ng chung môi tr ng truy n thông và các tài nguyênấ ừ ệ ứ ả ử ụ ườ ề  

c a các máy tính nhanh chóng đ c đ u t .ủ ượ ầ ư

Vào năm 1977, công ty Datapoint Corporation đã b t đ u bán h  đi u hành m ng c aắ ầ ệ ề ạ ủ  

mình là "Attached Resource Computer Network" (hay g i  t t  là Arcnet)  ra th  tr ng.  M ngọ ắ ị ườ ạ  

Arcnet cho phép liên k t các máy tính và các tr m đ u cu i l i b ng dây cáp m ng, qua đó đãế ạ ầ ố ạ ằ ạ  

tr  thành là h  đi u hành m ng c c b  đ u tiên.ở ệ ề ạ ụ ộ ầ

T  đó đ n nay đã có r t nhi u công ty đ a ra các s n ph m c a mình, đ c bi t khi cácừ ế ấ ề ư ả ẩ ủ ặ ệ  

máy tính cá nhân đ c s  d ng m t cánh r ng rãi. Khi s  l ng máy vi tính trong m t vănượ ử ụ ộ ộ ố ượ ộ  

phòng hay c  quan đ c tăng lên nhanh chóng thì vi c k t n i chúng tr  nên vô cùng c n thi tơ ượ ệ ế ố ở ầ ế  

và s  mang l i nhi u hi u qu  cho ng i s  d ng.ẽ ạ ề ệ ả ườ ử ụ

Ngày nay v i m t l ng l n v  thông tin, nhu c u x  lý thông tin ngày càng cao. M ngớ ộ ượ ớ ề ầ ử ạ  

máy tính hi n nay tr  nên quá quen thu c đ i v i chúng ta, trong m i lĩnh v c nh  khoa h c,ệ ở ộ ố ớ ọ ự ư ọ  

quân s , qu c phòng, th ng m i, d ch v , giáo d c... Hi n nay  nhi u n i m ng đã tr  thànhự ố ươ ạ ị ụ ụ ệ ở ề ơ ạ ở  

m t nhu c u không th  thi u đ c. Ng i ta th y đ c vi c k t n i các máy tính thành m ngộ ầ ể ế ượ ườ ấ ượ ệ ế ố ạ  

cho chúng ta nh ng kh  năng m i to l n nh :ữ ả ớ ớ ư
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S  d ng chung tài nguyên: ử ụ Nh ng tài nguyên c a m ng (nh  thi t b , ch ng trình, dữ ủ ạ ư ế ị ươ ữ 

li u) khi đ c tr  thành các tài nguyên chung thì m i thành viên c a m ng đ u có th  ti p c nệ ượ ở ọ ủ ạ ề ể ế ậ  

đ c mà không quan tâm t i nh ng tài nguyên đó  đâu. ượ ớ ữ ở

Tăng đ  tin c y c a h  th ng:ộ ậ ủ ệ ố  Ng i ta có th  d  dàng b o trì máy móc và l u trườ ể ễ ả ư ữ 

(backup) các d  li u chung và khi có tr c tr c trong h  th ng thì chúng có th  đ c khôi ph cữ ệ ụ ặ ệ ố ể ượ ụ  

nhanh chóng. Trong tr ng h p có tr c tr c trên m t tr m làm vi c thì ng i ta cũng có th  sườ ợ ụ ặ ộ ạ ệ ườ ể ử 

d ng nh ng tr m khác thay th . ụ ữ ạ ế

Nâng cao ch t l ng và hi u qu  khai thác thông tin:ấ ượ ệ ả  Khi thông tin có th  đ c s  d ngể ượ ữ ụ  

chung thì nó mang l i cho ng i s  d ng kh  năng t  ch c l i các công vi c v i nh ng thay đ iạ ườ ử ụ ả ổ ứ ạ ệ ớ ữ ổ  

v  ch t nh : ề ấ ư

Ðáp ng nh ng nhu c u c a h  th ng ng d ng kinh doanh hi n đ i. ứ ữ ầ ủ ệ ố ứ ụ ệ ạ

Cung c p s  th ng nh t gi a các d  li u. ấ ự ố ấ ữ ữ ệ

Tăng c ng năng l c x  lý nh  k t h p các b  ph n phân tán. ườ ự ử ờ ế ợ ộ ậ

Tăng c ng truy nh p t i các d ch v  m ng khác nhau đang đ c cung c p trên th  gi i.ườ ậ ớ ị ụ ạ ượ ấ ế ớ  

V i nhu c u đòi h i ngày càng cao c a xã h i nên v n đ  k  thu t trong m ng là m iớ ầ ỏ ủ ộ ấ ề ỹ ậ ạ ố  

quan tâm hàng đ u c a các nhà tin h c. Ví d  nh  làm th  nào đ  truy xu t thông tin m t cáchầ ủ ọ ụ ư ế ể ấ ộ  

nhanh chóng và t i u nh t, trong khi vi c x  lý thông tin trên m ng quá nhi u đôi khi có th  làmố ư ấ ệ ử ạ ề ể  

t c ngh n trên m ng và gây ra m t thông tin m t cách đáng ti c.ắ ẽ ạ ấ ộ ế

Hi n nay vi c làm sao có đ c m t h  th ng m ng ch y th t t t, th t an toàn v i l i íchệ ệ ượ ộ ệ ố ạ ạ ậ ố ậ ớ ợ  

kinh t  cao đang r t đ c quan tâm. M t v n đ  đ t ra có r t nhi u gi i pháp v  công ngh , m tế ấ ượ ộ ấ ề ặ ấ ề ả ề ệ ộ  

gi i pháp có r t nhi u y u t  c u thành, trong m i y u t  có nhi u cách l a ch n. Nh  v y đả ấ ề ế ố ấ ỗ ế ố ề ự ọ ư ậ ể 

đ a ra m t gi i pháp hoàn ch nh, phù h p thì ph i tr i qua m t quá trình ch n l c d a trênư ộ ả ỉ ợ ả ả ộ ọ ọ ự  

nh ng u đi m c a t ng y u t , t ng chi ti t r t nh .ữ ư ể ủ ừ ế ố ừ ế ấ ỏ

Ð  gi i quy t m t v n đ  ph i d a trên nh ng yêu c u đ t ra và d a trên công ngh  để ả ế ộ ấ ề ả ự ữ ầ ặ ự ệ ể 

gi i quy t. Nh ng công ngh  cao nh t ch a ch c là công ngh  t t nh t, mà công ngh  t t nh tả ế ư ệ ấ ư ắ ệ ố ấ ệ ố ấ  

là công ngh  phù h p nh t.ệ ợ ấ
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Ch ng 2ươ

Nh ng khái ni m c  b n c a m ng máy tínhữ ệ ơ ả ủ ạ

V i s  phát tri n c a khoa h c và k  thu t, hi n nay các m ng máy tính đã phát tri nớ ự ể ủ ọ ỹ ậ ệ ạ ể  

m t cách nhanh chóng và đa d ng c  v  quy mô, h  đi u hành và ng d ng. Do v y vi cộ ạ ả ề ệ ề ứ ụ ậ ệ  

nghiên c u chúng ngày càng tr  nên ph c t p. Tuy nhiên các m ng máy tính cũng có cùng cácứ ở ứ ạ ạ  

đi m chung thông qua đó chúng ta có th  đánh giá và phân lo i chúng.ể ể ạ

I. Đ nh nghĩa m ng máy tính ị ạ

M ng máy tính là m t t p h p các máy tính đ c n i v i nhau b i đ ng truy n theoạ ộ ậ ợ ượ ố ớ ở ườ ề  

m t c u trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đ i thông tin qua l i cho nhau.ộ ấ ổ ạ

Đ ng truy n là h  th ng các thi t b  truy n d n có dây hay không dây dùng đ  chuy nườ ề ệ ố ế ị ề ẫ ể ể  

các tín hi u đi n t  t  máy tính này đ n máy tính khác. Các tín hi u đi n t  đó bi u th  các giáệ ệ ử ừ ế ệ ệ ử ể ị  

tr  d  li u d i d ng các xung nh  phân (on - off). T t c  các tín hi u đ c truy n gi a các máyị ữ ệ ướ ạ ị ấ ả ệ ượ ề ữ  

tính đ u thu c m t d ng sóng đi n t . Tùy theo t n s  c a sóng đi n t  có th  dùng các đ ngề ộ ộ ạ ệ ừ ầ ố ủ ệ ừ ể ườ  

truy n v t lý khác nhau đ  truy n các tín hi u.  đây đ ng truy n đ c k t n i có th  là dâyề ậ ể ề ệ Ở ườ ề ượ ế ố ể  

cáp đ ng tr c, cáp xo n, cáp quang, dây đi n tho i, sóng vô tuy n ... Các đ ng truy n d  li uồ ụ ắ ệ ạ ế ườ ề ữ ệ  

t o nên c u trúc c a m ng. Hai khái ni m đ ng truy n và c u trúc là nh ng đ c tr ng c  b nạ ấ ủ ạ ệ ườ ề ấ ữ ặ ư ơ ả  

c a m ng máy tính.ủ ạ
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Hình 2.1: M t mô hình liên k t các máy tính trong m ngộ ế ạ

V i s  trao đ i qua l i gi a máy tính này v i máy tính khác đã phân bi t m ng máy tínhớ ự ổ ạ ữ ớ ệ ạ  

v i các h  th ng thu phát m t chi u nh  truy n hình, phát thông tin t  v  tinh xu ng các tr mớ ệ ố ộ ề ư ề ừ ệ ố ạ  

thu th  đ ng... vì t i đây ch  có thông tin m t chi u t  n i phát đ n n i thu mà không quan tâmụ ộ ạ ỉ ộ ề ừ ơ ế ơ  

đ n có bao nhiêu n i thu, có thu t t hay không.ế ơ ố

Đ c tr ng c  b n c a đ ng truy n v t lý là gi i  thông. Gi i  thông c a m t đ ngặ ư ơ ả ủ ườ ề ậ ả ả ủ ộ ườ  

chuy n chính là đ  đo ph m vi t n s  mà nó có th  đáp ng đ c. T c đ  truy n d  li u trênề ộ ạ ầ ố ể ứ ượ ố ộ ề ữ ệ  

đ ng truy n còn đ c g i là thông l ng c a đ ng truy n - th ng đ c tính b ng s  l ngườ ề ượ ọ ượ ủ ườ ề ườ ượ ằ ố ượ  

bit đ c truy n đi trong m t giây (Bps). Thông l ng còn đ c đo b ng đ n v  khác là Baud (l yượ ề ộ ượ ượ ằ ơ ị ấ  

t  tên nhà bác h c - Emile Baudot). Baud bi u th  s  l ng thay đ i tín hi u trong m t giây. ừ ọ ể ị ố ượ ổ ệ ộ

 đây Baud và Bps không ph i bao gi  cũng đ ng nh t. Ví d : n u trên đ ng dây có 8Ở ả ờ ồ ấ ụ ế ườ  

m c tín hi u khác nhau thì m i m c tín hi u t ng ng v i 3 bit hay là 1 Baud t ng ng v i 3ứ ệ ỗ ứ ệ ươ ứ ớ ươ ứ ớ  
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bit. Ch  khi có 2 m c tín hi u trong đó m i m c tín hi u t ng ng v i 1 bit thì 1 Baud m i t ngỉ ứ ệ ỗ ứ ệ ươ ứ ớ ớ ươ  

ng v i 1 bit.ứ ớ

II. Phân lo i m ng máy tính ạ ạ

Do hi n nay m ng máy tính đ c phát tri n kh p n i v i nh ng ng d ng ngày càng đaệ ạ ượ ể ắ ơ ớ ữ ứ ụ  

d ng cho nên vi c phân lo i m ng máy tính là m t vi c r t ph c t p. Ng i ta có th  chia cácạ ệ ạ ạ ộ ệ ấ ứ ạ ườ ể  

m ng máy tính theo kho ng cách đ a lý ra làm hai lo i: M ng di n r ng và M ng c c b . ạ ả ị ạ ạ ệ ộ ạ ụ ộ

M ng c c b  (Local Area Networks - LAN) là m ng đ c thi t l p đ  liên k t các máyạ ụ ộ ạ ượ ế ậ ể ế  

tính trong m t khu v c nh  trong m t toà nhà, m t khu nhà.ộ ự ư ộ ộ

M ng di n r ng (Wide Area Networks - WAN) là m ng đ c thi t l p đ  liên k t các máyạ ệ ộ ạ ượ ế ậ ể ế  

tính c a hai hay nhi u khu v c khác nhau nh  gi a các thành ph  hay các t nh.ủ ề ự ư ữ ố ỉ

S  phân bi t trên ch  có tính ch t c l , các phân bi t trên càng tr  nên khó xác đ nhự ệ ỉ ấ ướ ệ ệ ở ị  

v i vi c phát tri n c a khoa h c và k  thu t cũng nh  các ph ng ti n truy n d n. Tuy nhiênớ ệ ể ủ ọ ỹ ậ ư ươ ệ ề ẫ  

v i s  phân bi t trên ph ng di n đ a lý đã đ a t i vi c phân bi t trong nhi u đ c tính khácớ ự ệ ươ ệ ị ư ớ ệ ệ ề ặ  

nhau c a hai lo i m ng trên, vi c nghiên c u các phân bi t đó cho ta hi u rõ h n v  các lo iủ ạ ạ ệ ứ ệ ể ơ ề ạ  

m ng.ạ

III. S  phân bi t gi a m ng c c b  và m ng di n r ngự ệ ữ ạ ụ ộ ạ ệ ộ

M ng c c b  và m ng di n r ng có th  đ c phân bi t b i: đ a ph ng ho t đ ng, t cạ ụ ộ ạ ệ ộ ể ượ ệ ở ị ươ ạ ộ ố  

đ  đ ng truy n và t  l  l i trên đ ng truy n, ch  qu n c a m ng, đ ng đi c a thông tin trênộ ườ ề ỷ ệ ỗ ườ ề ủ ả ủ ạ ườ ủ  

m ng, d ng chuy n giao thông tin.ạ ạ ể

Đ a ph ng ho t đ ng:ị ươ ạ ộ  Liên quan đ n khu v c đ a lý thì m ng c c b  s  là m ng liênế ự ị ạ ụ ộ ẽ ạ  

k t các máy tính n m  trong m t khu v c nh . Khu v c có th  bao g m m t tòa nhà hay là m tế ằ ở ộ ự ỏ ự ể ồ ộ ộ  

khu nhà... Đi u đó h n ch  b i kho ng cách đ ng dây cáp đ c dùng đ  liên k t các máy tínhề ạ ế ở ả ườ ượ ể ế  

c a m ng c c b  (H n ch  đó còn là h n ch  c a kh  năng k  thu t c a đ ng truy n dủ ạ ụ ộ ạ ế ạ ế ủ ả ỹ ậ ủ ườ ề ữ  

li u). Ng c l i m ng di n r ng là m ng có kh  năng liên k t các máy tính trong m t vùng r ngệ ượ ạ ạ ệ ộ ạ ả ế ộ ộ  

l n nh  là m t thành ph , m t mi n, m t đ t n c, m ng di n r ng đ c xây d ng đ  n i haiớ ư ộ ố ộ ề ộ ấ ướ ạ ệ ộ ượ ự ể ố  

ho c nhi u khu v c đ a lý riêng bi t.ặ ề ự ị ệ

T c đ  đ ng truy n và t  l  l i trên đ ng truy n:ố ộ ườ ề ỷ ệ ỗ ườ ề  Do các đ ng cáp c a m ng c c bườ ủ ạ ụ ộ 

đ c xây d ng trong m t khu v c nh  cho nên nó ít b  nh h ng b i tác đ ng c a thiên nhiênươ ự ộ ự ỏ ị ả ưở ở ộ ủ  

(nh  là s m ch p, ánh sáng...). Đi u đó cho phép m ng c c b  có th  truy n d  li u v i t c đư ấ ớ ề ạ ụ ộ ể ề ữ ệ ớ ố ộ 

cao mà ch  ch u m t t  l  l i nh . Ng c l i v i m ng di n r ng do ph i truy n  nh ng kho ngỉ ị ộ ỷ ệ ỗ ỏ ượ ạ ớ ạ ệ ộ ả ề ở ữ ả  

cách khá xa v i nh ng đ ng truy n d n dài có khi lên t i hàng ngàn km. Do v y m ng di nớ ữ ườ ề ẫ ớ ậ ạ ệ  

r ng không th  truy n v i t c đ  quá cao vì khi đó t  l  l i s  tr  nên khó ch p nh n đ c.ộ ể ề ớ ố ộ ỉ ệ ỗ ẽ ở ấ ậ ượ

8



M ng c c b  th ng có t c đ  truy n d  li u t  4 đ n 16 Mbps và đ t t i 100 Mbps n uạ ụ ộ ườ ố ộ ề ữ ệ ừ ế ạ ớ ế  

dùng cáp quang. Còn ph n l n các m ng di n r ng cung c p đ ng truy n có t c đ  th p h nầ ớ ạ ệ ộ ấ ườ ề ố ộ ấ ơ  

nhi u nh  T1 v i 1.544 Mbps hay E1 v i 2.048 Mbps. ề ư ớ ớ

(  đây bps (Bit Per Second) là m t đ n v  trong truy n thông t ng đ ng v i 1 bit đ cỞ ộ ơ ị ề ươ ươ ớ ượ  

truy n trong m t giây, ví d  nh  t c đ  đ ng truy n là 1 Mbps t c là có th  truy n t i đa 1ề ộ ụ ư ố ộ ườ ề ứ ể ề ố  

Megabit trong 1 giây trên đ ng truy n đó).ườ ề

Thông th ng trong m ng c c b  t  l  l i trong truy n d  li u vào kho ng 1/10ườ ạ ụ ộ ỷ ệ ỗ ề ữ ệ ả 7-108 còn 

trong m ng di n r ng thì t  l  đó vào kho ng 1/10ạ ệ ộ ỷ ệ ả 6 - 107

Ch  qu n và đi u hành c a m ng: ủ ả ề ủ ạ Do s  ph c t p trong vi c xây d ng, qu n lý, duy trìự ứ ạ ệ ự ả  

các đ ng truy n d n nên khi xây d ng m ng di n r ng ng i ta th ng s  d ng các đ ngườ ề ẫ ự ạ ệ ộ ườ ườ ử ụ ườ  

truy n đ c thuê t  các công ty vi n thông hay các nhà cung c p d ch v  truy n s  li u. Tùyề ượ ừ ễ ấ ị ụ ề ố ệ  

theo c u trúc c a m ng nh ng đ ng truy n đó thu c c  quan qu n lý khác nhau nh  các nhàấ ủ ạ ữ ườ ề ộ ơ ả ư  

cung c p đ ng truy n n i h t, liên t nh, liên qu c gia. Các đ ng truy n đó ph i tuân th  cácấ ườ ề ộ ạ ỉ ố ườ ề ả ủ  

quy đ nh c a chính ph  các khu v c có đ ng dây đi qua nh : t c đ , vi c mã hóa.ị ủ ủ ự ườ ư ố ộ ệ

Còn đ i v i m ng c c b  thì công vi c đ n gi n h n nhi u, khi m t c  quan cài đ tố ớ ạ ụ ộ ệ ơ ả ơ ề ộ ơ ặ  

m ng c c b  thì toàn b  m ng s  thu c quy n qu n lý c a c  quan đó.ạ ụ ộ ộ ạ ẽ ộ ề ả ủ ơ

Đ ng đi c a thông tin trên m ng: ườ ủ ạ Trong m ng c c b  thông tin đ c đi theo con đ ngạ ụ ộ ượ ườ  

xác đ nh b i c u trúc c a m ng. Khi ng i ta xác đ nh c u trúc c a m ng thì thông tin s  luônị ở ấ ủ ạ ườ ị ấ ủ ạ ẽ  

luôn đi theo c u trúc đã xác đ nh đó. Còn v i m ng di n r ng d  li u c u trúc có th  ph c t pấ ị ớ ạ ệ ộ ữ ệ ấ ể ứ ạ  

h n nhi u do vi c s  d ng các d ch v  truy n d  li u. Trong quá trình ho t đ ng các đi m nútơ ề ệ ử ụ ị ụ ề ữ ệ ạ ộ ể  

có th  thay đ i đ ng đi c a các thông tin khi phát hi n ra có tr c tr c trên đ ng truy n hay khiể ổ ườ ủ ệ ụ ặ ườ ề  

phát hi n có quá nhi u thông tin c n truy n gi a hai đi m nút nào đó. Trên m ng di n r ngệ ề ầ ề ữ ể ạ ệ ộ  

thông tin có th  có các con đ ng đi khác nhau, đi u đó cho phép có th  s  d ng t i đa cácể ườ ề ể ử ụ ố  

năng l c c a đ ng truy n hay nâng cao đi u ki n an toàn trong truy n d  li u.ự ủ ườ ề ề ệ ề ữ ệ

D ng chuy n giao thông tin:ạ ể  Ph n l n các m ng di n r ng hi n nay đ c phát tri n choầ ớ ạ ệ ộ ệ ượ ể  

vi c truy n đ ng th i trên đ ng truy n nhi u d ng thông tin khác nhau nh : video, ti ng nói, dệ ề ồ ờ ườ ề ề ạ ư ế ữ 

li u... Trong khi đó các m ng c c b  ch  y u phát tri n trong vi c truy n d  li u thông th ng.ệ ạ ụ ộ ủ ế ể ệ ề ữ ệ ườ  

Đi u này có th  gi i thích do vi c truy n các d ng thông tin nh  video, ti ng nói trong m t khuề ể ả ệ ề ạ ư ế ộ  

v c nh  ít đ c quan tâm h n nh  khi truy n qua nh ng kho ng cách l n.ự ỏ ượ ơ ư ề ữ ả ớ

Các h  th ng m ng hi n nay ngày càng ph c t p v  ch t l ng, đa d ng v  ch ng lo iệ ố ạ ệ ứ ạ ề ấ ượ ạ ề ủ ạ  

và phát tri n r t nhanh v  ch t. Trong s  phát tri n đó s  l ng nh ng nhà s n xu t t  ph nể ấ ề ấ ự ể ố ượ ữ ả ấ ừ ầ  

m m, ph n c ng máy tính, các s n ph m vi n thông cũng tăng nhanh v i nhi u s n ph m đaề ầ ứ ả ẩ ễ ớ ề ả ẩ  

d ng. Chính vì v y vai trò chu n hóa cũng mang nh ng ý nghĩa quan tr ng. T i các n c các cạ ậ ẩ ữ ọ ạ ướ ơ 
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quan chu n qu c gia đã đ a ra các nh ng chu n v  ph n c ng và các quy đ nh v  giao ti pẩ ố ư ữ ẩ ề ầ ứ ị ề ế  

nh m giúp cho các nhà s n xu t có th  làm ra các s n ph m có th  k t n i v i các s n ph mằ ả ấ ể ả ẩ ể ế ố ớ ả ẩ  

do hãng khác s n xu t.ả ấ

Ch ng 3ươ

Mô hình truy n thôngề

I. S  c n thi t ph i có mô hình truy n thông ự ầ ế ả ề

Đ  m t m ng máy tính tr  m t môi tr ng truy n d  li u thì nó c n ph i có nh ng y uể ộ ạ ở ộ ườ ề ữ ệ ầ ả ữ ế  

t  sau: ố

M i máy tính c n ph i có m t đ a ch  phân bi t trên m ng.ỗ ầ ả ộ ị ỉ ệ ạ

Vi c chuy n d  li u t  máy tính này đ n máy tính khác do m ng th c hi n thông quaệ ể ữ ệ ừ ế ạ ự ệ  

nh ng quy đ nh th ng nh t g i là giao th c c a m ng.ữ ị ố ấ ọ ứ ủ ạ

Khi các máy tính trao đ i d  li u v i nhau thì m t quá trình truy n giao d  li u đã đ cổ ữ ệ ớ ộ ề ữ ệ ượ  

th c hi n hoàn ch nh. Ví d  nh  đ  th c hi n vi c truy n m t file gi a m t máy tính v i m tự ệ ỉ ụ ư ể ự ệ ệ ề ộ ữ ộ ớ ộ  

máy tính khác cùng đ c g n trên m t m ng các công vi c sau đây ph i đ c th c hi n:ượ ắ ộ ạ ệ ả ượ ự ệ

Máy tính c n truy n c n bi t đ a ch  c a máy nh n.ầ ề ầ ế ị ỉ ủ ậ

Máy tính c n truy n ph i xác đ nh đ c máy tính nh n đã s n sàng nh n thông tinầ ề ả ị ượ ậ ẵ ậ

Ch ng trình g i file trên máy truy n c n xác đ nh đ c r ng ch ng trình nh n file trênươ ử ề ầ ị ượ ằ ươ ậ  

máy nh n đã s n sàng ti p nh n file. ậ ẵ ế ậ

N u c u trúc file trên hai máy không gi ng nhau thì m t máy ph i làm nhi m v  chuy nế ấ ố ộ ả ệ ụ ể  

đ i file t  d ng này sang d ng kia.ổ ừ ạ ạ

Khi truy n file máy tính truy n c n thông báo cho m ng bi t đ a ch  c a máy nh n đề ề ầ ạ ế ị ỉ ủ ậ ể 

các thông tin đ c m ng đ a t i đích.ượ ạ ư ớ

Đi u trên đó cho th y gi a hai máy tính đã có m t s  ph i h p ho t đ ng  m c đ  cao.ề ấ ữ ộ ự ố ợ ạ ộ ở ứ ộ  

Bây gi  thay vì chúng ta xét c  quá trình trên nh  là m t quá trình chung thì chúng ta s  chia quáờ ả ư ộ ẽ  

trình trên ra thành m t s  công đo n và m i công đo n con ho t đ ng m t cách đ c l p v iộ ố ạ ỗ ạ ạ ộ ộ ộ ậ ớ  

nhau.  đây ch ng trình truy n nh n file c a m i máy tính đ c chia thành ba module là:Ở ươ ề ậ ủ ỗ ượ  
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Module truy n và nh n File, Module truy n thông và Module ti p c n m ng. Hai module t ngề ậ ề ế ậ ạ ươ  

ng s  th c hi n vi c trao đ i v i nhau trong đó:ứ ẽ ự ệ ệ ổ ớ

Module truy n và nh n file c n đ c th c hi n t t c  các nhi m v  trong các ng d ngề ậ ầ ượ ự ệ ấ ả ệ ụ ứ ụ  

truy n nh n file. Ví d : truy n nh n thông s  v  file, truy n nh n các m u tin c a file, th c hi nề ậ ụ ề ậ ố ề ề ậ ẫ ủ ự ệ  

chuy n đ i file sang các d ng khác nhau n u c n. Module truy n và nh n file không c n thi tể ổ ạ ế ầ ề ậ ầ ế  

ph i tr c ti p quan tâm t i vi c truy n d  li u trên m ng nh  th  nào mà nhi m v  đó đ c giaoả ự ế ớ ệ ề ữ ệ ạ ư ế ệ ụ ượ  

cho Module truy n thông.ề

Module truy n thông quan tâm t i vi c các máy tính đang ho t đ ng và saün sàng traoề ớ ệ ạ ộ  

đ i thông tin v i nhau. Nó còn ki m soát các d  li u sao cho nh ng d  li u này có th  trao đ iổ ớ ể ữ ệ ữ ữ ệ ể ổ  

m t cách chính xác và an toàn gi a hai máy tính. Đi u đó có nghĩa là ph i truy n file trên nguyênộ ữ ề ả ề  

t c đ m b o an toàn cho d  li u, tuy nhiên  đây có th  có m t vài m c đ  an toàn khác nhauắ ả ả ữ ệ ở ể ộ ứ ộ  

đ c dành cho t ng ng d ng.  đây vi c trao đ i d  li u gi a hai máy tính không ph  thu cượ ừ ứ ụ Ở ệ ổ ữ ệ ữ ụ ộ  

vào b n ch t c a m ng đang liên k t chúng. Nh ng yêu c u liên quan đ n m ng đã đ c th cả ấ ủ ạ ế ữ ầ ế ạ ượ ự  

hi n  module th  ba là module ti p c n m ng và n u m ng thay đ i thì ch  có module ti p c nệ ở ứ ế ậ ạ ế ạ ổ ỉ ế ậ  

m ng b  nh h ng.ạ ị ả ưở

Module ti p c n m ng đ c xây d ng liên quan đ n các quy cách giao ti p v i m ng vàế ậ ạ ượ ự ế ế ớ ạ  

ph  thu c vào b n ch t c a m ng. Nó đ m b o vi c truy n d  li u t  máy tính này đ n máyụ ộ ả ấ ủ ạ ả ả ệ ề ữ ệ ừ ế  

tính khác trong m ng.ạ

Nh  v y thay vì xét c  quá trình truy n file v i nhi u yêu c u khác nhau nh  m t ti nư ậ ả ề ớ ề ầ ư ộ ế  

trình ph c t p thì chúng ta có th  xét quá trình đó v i nhi u ti n trình con phân bi t d a trên vi cứ ạ ể ớ ề ế ệ ự ệ  

trao đ i gi a các Module t ng ng trong ch ng trình truy n file. Cách này cho phép chúng taổ ữ ươ ứ ươ ề  

phân tích k  quá trình file và d  dàng trong vi c vi t ch ng trình.ỹ ễ ệ ế ươ

Vi c xét các module m t cách đ c l p v i nhau nh  v y cho phép gi m đ  ph c t p choệ ộ ộ ậ ớ ư ậ ả ộ ứ ạ  

vi c thi t k  và cài đ t. Ph ng pháp này đ c s  d ng r ng rãi trong vi c xây d ng m ng vàệ ế ế ặ ươ ượ ử ụ ộ ệ ự ạ  

các ch ng trình truy n thông và đ c g i là ph ng pháp phân t ng (layer). ươ ề ượ ọ ươ ầ

Nguyên t c c a ph ng pháp phân t ng là: ắ ủ ươ ầ

M i h  th ng thành ph n trong m ng đ c xây d ng nh  m t c u trúc nhi u t ng vàỗ ệ ố ầ ạ ượ ự ư ộ ấ ề ầ  

đ u có c u trúc gi ng nhau nh : s  l ng t ng và ch c năng c a m i t ng. ề ấ ố ư ố ượ ầ ứ ủ ỗ ầ

Các t ng n m ch ng lên nhau, d  li u đ c ch  trao đ i tr c ti p gi a hai t ng k  nhauầ ằ ồ ữ ệ ượ ỉ ổ ự ế ữ ầ ề  

t  t ng trên xu ng t ng d i và ng c l i. ừ ầ ố ầ ướ ượ ạ

Cùng v i vi c xác đ nh ch c năng c a m i t ng chúng ta ph i xác đ nh m i quan h  gi aớ ệ ị ứ ủ ỗ ầ ả ị ố ệ ữ  

hai t ng k  nhau. D  li u đ c truy n đi t  t ng cao nh t c a h  th ng truy n l n l t đ n t ngầ ề ữ ệ ượ ề ừ ầ ấ ủ ệ ố ề ầ ượ ế ầ  
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th p nh t sau đó truy n qua đ ng n i v t lý d i d ng các bit t i t ng th p nh t c a h  th ngấ ấ ề ườ ố ậ ướ ạ ớ ầ ấ ấ ủ ệ ố  

nh n, sau đó d  li u đ c truy n ng c lên l n l t đ n t ng cao nh t c a h  th ng nh n. ậ ữ ệ ượ ề ượ ầ ượ ế ầ ấ ủ ệ ố ậ

Ch  có hai t ng th p nh t có liên k t v t lý v i nhau còn các t ng trên cùng th  t  ch  cóỉ ầ ấ ấ ế ậ ớ ầ ứ ư ỉ  

các liên k t logic v i nhau. Liên k t logic c a m t t ng đ c th c hi n thông qua các t ng d iế ớ ế ủ ộ ầ ượ ự ệ ầ ướ  

và ph i tuân theo nh ng quy đ nh ch t ch , các quy đ nh đó đ c g i giao th c c a t ng.ả ữ ị ặ ẽ ị ượ ọ ứ ủ ầ

Hình 3.1: Mô hình phân t ng g m N t ngầ ồ ầ

II. Mô hình truy n thông đ n gi n 3 t ng ề ơ ả ầ

Nói chung trong truy n thông có s  tham gia c a các thành ph n: các ch ng trình ngề ự ủ ầ ươ ứ  

d ng, các ch ng trình truy n thông, các máy tính và các m ng. Các ch ng trình ng d ng làụ ươ ề ạ ươ ứ ụ  

các ch ng trình c a ng i s  d ng đ c th c hi n trên máy tính và có th  tham gia vào quáươ ủ ườ ử ụ ượ ự ệ ể  

trình trao đ i thông tin gi a hai máy tính. Trên m t máy tính v i h  đi u hành đa nhi m (nhổ ữ ộ ớ ệ ề ệ ư 

Windows, UNIX) th ng đ c th c hi n đ ng th i nhi u ng d ng trong đó có nh ng ng d ngườ ượ ự ệ ồ ờ ề ứ ụ ữ ứ ụ  

liên quan đ n m ng và các ng d ng khác. Các máy tính đ c n i v i m ng và các d  li uế ạ ứ ụ ượ ố ớ ạ ữ ệ  

đ c trao đ i thông qua m ng t  máy tính này đ n máy tính khác. ượ ổ ạ ừ ế

Vi c g i d  li u đ c th c hi n gi a m t ng d ng v i m t ng d ng khác trên hai máyệ ử ữ ệ ượ ự ệ ữ ộ ứ ụ ớ ộ ứ ụ  

tính khác nhau thông qua m ng đ c th c hi n nh  sau: ng d ng g i chuy n d  li u choạ ượ ự ệ ư Ứ ụ ử ể ữ ệ  

ch ng trình truy n thông trên máy tính c a nó, ch ng trình truy n thông s  g i chúng t i máyươ ề ủ ươ ề ẽ ử ớ  
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tính nh n. Ch ng trình truy n thông trên máy nh n s  ti p nh n d  li u, ki m tra nó tr c khiậ ươ ề ậ ẽ ế ậ ữ ệ ể ướ  

chuy n giao cho ng d ng đang ch  d  li u. ể ứ ụ ờ ữ ệ

V i mô hình truy n thông đ n gi n ng i ta chia ch ng trình truy n thông thành ba t ngớ ề ơ ả ườ ươ ề ầ  

không ph  thu c vào nhau là: t ng ng d ng, t ng chuy n v n và t ng ti p c n m ng.ụ ộ ầ ứ ụ ầ ể ậ ầ ế ậ ạ

T ng ti p c n m ngầ ế ậ ạ  liên quan t i vi c trao đ i d  li u gi a máy tính và m ng mà nóớ ệ ổ ữ ệ ữ ạ  

đ c n i vào. Đ  d  li u đ n đ c đích máy tính g i c n ph i chuy n đ a ch  c a máy tínhượ ố ể ữ ệ ế ượ ử ầ ả ể ị ỉ ủ  

nh n cho m ng và qua đó m ng s  chuy n các thông tin t i đích. Ngoài ra máy g i có th  sậ ạ ạ ẽ ể ớ ử ể ử  

d ng m t s  ph c v  khác nhau mà m ng cung c p nh  g i u tiên, t c đ  cao. Trong t ng nàyụ ộ ố ụ ụ ạ ấ ư ử ư ố ộ ầ  

có th  có nhi u ph n m m khác nhau đ c s  d ng ph  thu c vào các lo i c a m ng ví dể ề ầ ề ượ ử ụ ụ ộ ạ ủ ạ ụ 

nh  m ng chuy n m ch, m ng chuy n m ch gói, m ng c c b .ư ạ ể ạ ạ ể ạ ạ ụ ộ

T ng truy n d  li uầ ề ữ ệ  th c hi n quá trình truy n thông không liên quan t i m ng và n m ự ệ ề ớ ạ ằ ở 

trên t ng ti p c n m ng. T ng truy n d  li u không quan tâm t i b n ch t các ng d ng đangầ ế ậ ạ ầ ề ữ ệ ớ ả ấ ứ ụ  

trao đ i d  li u mà quan tâm t i làm sao cho các d  li u đ c trao đ i m t cách an toàn. T ngổ ữ ệ ớ ữ ệ ượ ổ ộ ầ  

truy n d  li u đ m b o các d  li u đ n đ c đích và đ n theo đúng th  t  mà chúng đ c xề ữ ệ ả ả ữ ệ ế ượ ế ứ ự ượ ử 

lý. Trong t ng truy n d  li u ng i ta ph i có nh ng c  ch  nh m đ m b o s  chính xác đó vàầ ề ữ ệ ườ ả ữ ơ ế ằ ả ả ự  

rõ ràng các c  ch  này không ph  thu c vào b n ch t c a t ng ng d ng và chúng s  ph c vơ ế ụ ộ ả ấ ủ ừ ứ ụ ẽ ụ ụ 

cho t t c  các ng d ng.ấ ả ứ ụ

T ng ng d ngầ ứ ụ  s  ch a các module ph c v  cho t t c  nh ng ng d ng c a ng i sẽ ứ ụ ụ ấ ả ữ ứ ụ ủ ườ ử 

d ng. V i các lo i ng d ng khác nhau (nh  là truy n file, truy n th  m c) c n các module khácụ ớ ạ ứ ụ ư ề ề ư ụ ầ  

nhau. 

Hình 3.2 Mô hình truy n thông 3 t ngề ầ

Trong m t m ng v i nhi u máy tính, m i máy tính m t hay nhi u ng d ng th c hi nộ ạ ớ ề ỗ ộ ề ứ ụ ự ệ  

đ ng th i (T i đây ta xét trên m t máy tính trong m t th i đi m có th  ch y nhi u ng d ng vàồ ờ ạ ộ ộ ờ ể ể ạ ề ứ ụ  

các ng d ng đó có th  th c hi n đ ng th i vi c truy n d  li u qua m ng). M t ng d ng khiứ ụ ể ự ệ ồ ờ ệ ề ữ ệ ạ ộ ứ ụ  

c n truy n d  li u qua m ng cho m t ng d ng khác c n ph i g i 1 module t ng ng d ng c aầ ề ữ ệ ạ ộ ứ ụ ầ ả ọ ầ ứ ụ ủ  
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ch ng trình truy n thông trên máy c a mình, đ ng th i ng d ng kia cũng s  g i 1 moduleươ ề ủ ồ ờ ứ ụ ẽ ọ  

t ng ng d ng trên máy c a nó. Hai module ng d ng s  liên k t v i nhau nh m th c hi n cácầ ứ ụ ủ ứ ụ ẽ ế ớ ằ ự ệ  

yêu c u c a các ch ng trình ng d ng.ầ ủ ươ ứ ụ

Các ng d ng đó s  trao đ i v i nhau thông qua m ng, tuy nhiên trong 1 th i đi m trênứ ụ ẽ ổ ớ ạ ờ ể  

m t máy có th  có nhi u ng d ng cùng ho t đ ng và đ  vi c truy n thông đ c chính xác thìộ ể ề ứ ụ ạ ộ ể ệ ề ượ  

các ng d ng trên m t máy c n ph i có m t đ a ch  riêng bi t. Rõ ràng c n có hai l p đ a ch :ứ ụ ộ ầ ả ộ ị ỉ ệ ầ ớ ị ỉ

M i máy tính trên m ng c n có m t đ a ch  m ng c a mình, hai máy tính trong cùng m tỗ ạ ầ ộ ị ỉ ạ ủ ộ  

m ng không th  có cùng đ a ch , đi u đó cho phép m ng có th  truy n thông tin đ n t ng máyạ ể ị ỉ ề ạ ể ề ế ừ  

tính m t cách chính xác.ộ

M i m t ng d ng trên m t máy tính c n ph i có đ a ch  phân bi t trong máy tính đo. Nóỗ ộ ứ ụ ộ ầ ả ị ỉ ệ  

cho phép t ng truy n d  li u giao d  li u cho đúng ng d ng đang c n. Đ a ch  đó đ c g i làầ ề ữ ệ ữ ệ ứ ụ ầ ị ỉ ượ ọ  

đi m ti p c n giao d ch. Đi u đó cho th y m i m t ng d ng s  ti p c n các ph c v  c a t ngể ế ậ ị ề ấ ỗ ộ ứ ụ ẽ ế ậ ụ ụ ủ ầ  

truy n d  li u m t cách đ c l p.ề ữ ệ ộ ộ ậ

Các module cùng m t t ng trên hai máy tính khác nhau s  trao đ i v i nhau m t cáchộ ầ ẽ ổ ớ ộ  

ch t ch  theo các qui t c xác đ nh tr c đ c g i là giao th c. M t giao th c đ c th  hi n m tặ ẽ ắ ị ướ ượ ọ ứ ộ ứ ượ ể ệ ộ  

cách chi ti t b i các ch c năng c n ph i th c hi n nh  các giá tr  ki m tra l i, vi c đ nh d ngế ở ứ ầ ả ự ệ ư ị ể ỗ ệ ị ạ  

các d  li u, các quy trình c n ph i th c hi n đ  trao đ i thông tin.ữ ệ ầ ả ự ệ ể ổ
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Hình 3.3 Ví d  mô hình truy n thông đ n gi nụ ề ơ ả

Chúng ta hãy xét trong ví d  (nh  hình v  trên): gi  s  có ng d ng có đi m ti p c nụ ư ẽ ả ử ứ ụ ể ế ậ  

giao d ch 1 trên máy tính A mu n g i thông tin cho m t ng d ng khác trên máy tính B có đi mị ố ử ộ ứ ụ ể  

ti p c n giao d ch 2. Úng d ng trên máy tính A chuy n các thông tin xu ng t ng truy n d  li uế ậ ị ụ ể ố ầ ề ữ ệ  

c a A v i yêu c u g i chúng cho đi m ti p c n giao d ch 2 trên máy tính B. T ng truy n d  li uủ ớ ầ ử ể ế ậ ị ầ ề ữ ệ  

máy A s  chuy n các thông tin xu ng t ng ti p c n m ng máy A v i yêu c u chuy n chúng choẽ ể ố ầ ế ậ ạ ớ ầ ể  

máy tính B (Chú ý r ng m ng không c n bi t đ a ch  c a đi m ti p c n giao d ch mà ch  c n bi tằ ạ ầ ế ị ỉ ủ ể ế ậ ị ỉ ầ ế  

đ a ch  c a máy tính B). Đ  th c hi n quá trình này, các thông tin ki m soát cũng s  đ c truy nị ỉ ủ ể ự ệ ể ẽ ượ ề  

cùng v i d  li u. ớ ữ ệ

Đ u tiên khi ng d ng 1 trên máy A c n g i m t kh i d  li u nó chuy n kh i đó cho t ngầ ứ ụ ầ ử ộ ố ữ ệ ể ố ầ  

v n chuy n. T ng v n chuy n có th  chia kh i đó ra thành nhi u kh i nh  ph  thu c vào yêuậ ể ầ ậ ể ể ố ề ố ỏ ụ ộ  

c u c a giao th c c a t ng và đóng gói chúng thành các gói tin (packet). M i m t gói tin sầ ủ ứ ủ ầ ỗ ộ ẽ  

đ c b  sung thêm các thông tin ki m soát c a giao th c và đ c g i là ph n đ u (Header) c aượ ổ ể ủ ứ ượ ọ ầ ầ ủ  

gói tin. Thông th ng ph n đ u c a gói tin c n có:ườ ầ ầ ủ ầ

Đ a ch  c a đi m ti p c n giao d ch n i đ nị ỉ ủ ể ế ậ ị ơ ế  (  đây là 3):Ở  khi t ng v n chuy n c a máyầ ậ ể ủ  

B nh n đ c gói tin thì nó bi t đ c ng d ng nào mà nó c n giao.ậ ượ ế ượ ứ ụ ầ

S  th  tố ứ ự c a gói tin, khi t ng v n chuy n chia m t kh i d  li u ra thành nhi u gói tin thìủ ầ ậ ể ộ ố ữ ệ ề  

nó c n ph i đánh s  th  t  các gói tin đó. N u chúng đi đ n đích n u sai th  t  thì t ng v nầ ả ố ứ ự ế ế ế ứ ự ầ ậ  

chuy n c a máy nh n có th  phát hi n và ch nh l i th  t . Ngoài ra n u có l i trên đ ng truy nể ủ ậ ể ệ ỉ ạ ứ ự ế ỗ ườ ề  

thì t ng v n chuy n c a máy nh n s  phát hi n ra và yêu c u g i l i m t cách chính xác.ầ ậ ể ủ ậ ẽ ệ ầ ử ạ ộ

Mã s a l i:ử ỗ  đ  đ m b o các d  li u đ c nh n m t cách chính xác thì trên c  s  các dể ả ả ữ ệ ượ ậ ộ ơ ở ữ 

li u c a gói tin t ng v n chuy n s  tính ra m t giá tr  theo m t công th c có sãn và g i nó điệ ủ ầ ậ ể ẽ ộ ị ộ ứ ử  

trong ph n đ u c a gói tin. T ng v n chuy n n i nh n thông qua giá tr  đó xác đ nh đ c gói tinầ ầ ủ ầ ậ ể ơ ậ ị ị ượ  

đó có b  l i trên đ ng truy n hay không.ị ỗ ườ ề

B c ti p theo t ng v n chuy n máy A s  chuy n t ng gói tin và đ a ch  c a máy tínhướ ế ầ ậ ể ẽ ể ừ ị ỉ ủ  

đích (  đây là B) xu ng t ng ti p c n m ng v i yêu c u chuy n chúng đi. Đ  th c hi n đ cở ố ầ ế ậ ạ ớ ầ ể ể ự ệ ượ  

yêu c u này t ng ti p c n m ng cũng t o các gói tin c a mình tr c khi truy n qua m ng. T iầ ầ ế ậ ạ ạ ủ ướ ề ạ ạ  

đây giao th c c a t ng ti p c n m ng s  thêm các thông tin đi u khi n vào ph n đ u c a gói tinứ ủ ầ ế ậ ạ ẽ ề ể ầ ầ ủ  

m ng.ạ
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Hình 3.4: Mô hình thi t l p gói tinế ậ

Trong ph n đ u gói tin m ng s  bao g m đ a ch  c a máy tính nh n, d a trên đ a chầ ầ ạ ẽ ồ ị ỉ ủ ậ ự ị ỉ 

này m ng truy n gói tin t i đích. Ngoài ra có th  có nh ng thông s  nh  là m c đ  u tiên.ạ ề ớ ể ữ ố ư ứ ộ ư

Nh  v y thông qua mô hình truy n thông đ n gi n chúng ta cũng có th  th y đ cư ậ ề ơ ả ể ấ ượ  

ph ng th c ho t đ ng c a các máy tính trên m ng, có th  xây d ng và thay đ i các giao th cươ ứ ạ ộ ủ ạ ể ự ổ ứ  

trong cùng m t t ng. ộ ầ

III. Các nhu c u v  chu n hóa đ i v i m ng ầ ề ẩ ố ớ ạ

Trong ph n trên chúng ta đã xem xét m t mô hình truy n thông đ n gi n, trong th c tầ ộ ề ơ ả ự ế 

vi c phân chia các t ng nh  trong mô hình trên th c s  ch a đ . Trên th  gi i hi n có m t sệ ầ ư ự ự ư ủ ế ớ ệ ộ ố  

c  quan đ nh chu n, h  đ a ra hàng lo t chu n v  m ng tuy các chu n đó có tính ch t khuy nơ ị ẩ ọ ư ạ ẩ ề ạ ẩ ấ ế  

ngh  ch  không b t bu c nh ng chúng r t đ c các c  quan chu n qu c gia coi tr ng. ị ứ ắ ộ ư ấ ượ ơ ẩ ố ọ

Hai trong s  các c  quan chu n qu c t  là:ố ơ ẩ ố ế

ISO (The International Standards Organization) - Là t  ch c tiêu chu n qu c t  ho tổ ứ ẩ ố ế ạ  

đ ng d i s  b o tr  c a Liên h p Qu c v i thành viên là các c  quan chu n qu c gia v i sộ ướ ự ả ợ ủ ợ ố ớ ơ ẩ ố ớ ố 

l ng kho ng h n 100 thành viên v i m c đích h  tr  s  phát tri n các chu n trên ph m vi toànượ ả ơ ớ ụ ỗ ợ ự ể ẩ ạ  

th  gi i. M t trong nh ng thành t u c a ISO trong lãnh v c truy n thông là mô hình h  th ngế ớ ộ ữ ự ủ ự ề ệ ố  

m  (Open Systems Interconnection - g i t t là OSI).ở ọ ắ

CCITT (Commité Consultatif International pour le Telegraphe et la Téléphone) - T  ch cổ ứ  

t  v n qu c t  v  đi n tín và đi n tho i làm vi c d i s  b o tr  c a Liên Hi p Qu c có tr  sư ấ ố ế ề ệ ệ ạ ệ ướ ự ả ợ ủ ệ ố ụ ở 

chính t i Geneva - Th y s . Các thành viên ch  y u là các c  quan b u chính vi n thông cácạ ụ ỹ ủ ế ơ ư ễ  

qu c gia. T  ch c này có vai trò phát tri n các khuy n ngh  trong các lãnh v c vi n thông.ố ổ ứ ể ế ị ự ễ
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IV. M t s  mô hình chu n hóa ộ ố ẩ

1. Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)

Mô hình OSI là m t c  s  dành cho vi c chu n hoá các h  th ng truy n thông, nó đ cộ ơ ở ệ ẩ ệ ố ề ượ  

nghiên c u và xây d ng b i ISO. Vi c nghiên c u v  mô hình OSI đ c b t đ u t i ISO vàoứ ự ở ệ ứ ề ượ ắ ầ ạ  

năm 1971 v i m c tiêu nh m t i vi c n i k t các s n ph m c a các hãng s n xu t khác nhau vàớ ụ ằ ớ ệ ố ế ả ẩ ủ ả ấ  

ph i h p các ho t đ ng chu n hoá trong các lĩnh v c vi n thông và h  th ng thông tin. Theo môố ợ ạ ộ ẩ ự ễ ệ ố  

hình OSI ch ng trình truy n thông đ c chia ra thành 7 t ng v i nh ng ch c năng phân bi tươ ề ượ ầ ớ ữ ứ ệ  

cho t ng t ng. Hai t ng đ ng m c khi liên k t v i nhau ph i s  d ng m t giao th c chung.ừ ầ ầ ồ ứ ế ớ ả ử ụ ộ ứ  

Trong mô hình OSI có hai lo i giao th c chính đ c áp d ng: giao th c có liên k t (connection -ạ ứ ượ ụ ứ ế  

oriented) và giao th c không liên k t (connectionless)ứ ế

Giao th c có liên k t: ứ ế tr c khi truy n d  li u hai t ng đ ng m c c n thi t l p m t liênướ ề ữ ệ ầ ồ ứ ầ ế ậ ộ  

k t logic và các gói tin đ c trao đ i thông qua liên k t náy, vi c có liên k t logic s  nâng cao đế ượ ổ ế ệ ế ẽ ộ 

an toàn trong truy n d  li u.ề ữ ệ

Giao th c không liên k t:ứ ế  tr c khi truy n d  li u không thi t l p liên k t logic và m i góiướ ề ữ ệ ế ậ ế ỗ  

tin đ c truy n đ c l p v i các gói tin tr c ho c sau nó.ượ ề ộ ậ ớ ướ ặ

Nhi m v  c a các t ng trong mô hình OSI:ệ ụ ủ ầ

T ng ng d ng (Application layer):  ầ ứ ụ t ng ng d ng quy đ nh giao di n gi a ng i sầ ứ ụ ị ệ ữ ườ ử 

d ng và môi tr ng OSI, nó cung c p các ph ng ti n cho ng i s  d ng truy c p v  s  d ngụ ườ ấ ươ ệ ườ ử ụ ậ ả ử ụ  

các d ch v  c  mô hình OSI. ị ụ ủ

T ng trình bày (Presentation layer):ầ  t ng trình bày chuy n đ i các thông tin t  cú phápầ ể ổ ừ  

ng i s  d ng sang cú pháp đ  truy n d  li u, ngoài ra nó có th  nén d  li u truy n và mã hóaườ ử ụ ể ề ữ ệ ể ữ ệ ề  

chúng tr c khi truy n đ  b o m t.ướ ề ễ ả ậ

T ng giao d ch (Session layer):ầ ị  t ng giao d ch quy đ nh m t giao di n ng d ng cho t ngầ ị ị ộ ệ ứ ụ ầ  

v n chuy n s  d ng. Nó xác l p ánh xa gi a các tên đ t đ a ch , t o ra các ti p xúc ban đ uậ ể ử ụ ậ ữ ặ ị ỉ ạ ế ầ  

gi a các máy tính khác nhau trên c  s  các giao d ch truy n thông. Nó đ t tên nh t quán choữ ơ ở ị ề ặ ấ  

m i thành ph n mu n đ i tho i riêng v i nhau.ọ ầ ố ố ạ ớ

T ng v n chuy n (Transport layer):  ầ ậ ể t ng v n chuy n xác đ nh đ a ch  trên m ng, cáchầ ậ ể ị ị ỉ ạ  

th c chuy n giao gói tin trên c  s  tr c ti p gi a hai đ u mút (end-to-end). Đ  b o đ m đ cứ ể ơ ở ự ế ữ ầ ể ả ả ượ  
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vi c truy n n đ nh trên m ng t ng v n chuy n th ng đánh s  các gói tin và đ m b o chúngệ ề ổ ị ạ ầ ậ ể ườ ố ả ả  

chuy n theo th  t .ể ứ ự

Hình 3.5: Mô hình 7 t ng OSIầ

T ng m ng (Network layer): ầ ạ t ng m ng có nhi m v  xác đ nh vi c chuy n h ng, v chầ ạ ệ ụ ị ệ ể ướ ạ  

đ ng các gói tin trong m ng, các gói tin này có th  ph i đi qua nhi u ch ng tr c khi đ n đ cườ ạ ể ả ề ặ ướ ế ượ  

đích cu i cùng.ố

T ng liên k t d  li u (Data link layer):ầ ế ữ ệ  t ng liên k t d  li u có nhi m v  xác đ nh c  chầ ế ữ ệ ệ ụ ị ơ ế 

truy nh p thông tin trên m ng, các d ng th c chung trong các gói tin, đóng các gói tin...ậ ạ ạ ứ

T ng v t lý (Phisical layer):ầ ậ  t ng v t lý cung c p ph ng th c truy c p vào đ ng truy nầ ậ ấ ươ ứ ậ ườ ề  

v t lý đ  truy n các dòng Bit không c u trúc, ngoài ra nó cung c p các chu n v  đi n, dây cáp,ậ ể ề ấ ấ ẩ ề ệ  

đ u n i, k  thu t n i m ch đi n, đi n áp, t c đ  cáp truy n d n, giao di n n i k t và các m cầ ố ỹ ậ ố ạ ệ ệ ố ộ ề ẫ ệ ố ế ứ  

n i k t..ố ế

2. Mô hình SNA (Systems Netword Architecture)

Tháng 9/1973, Hãng IBM gi i thi u m t ki n trúc m ng máy tính SNA (System Networkớ ệ ộ ế ạ  

Architecture). Đ n năm 1977 đã có 300 tr m SNA đ c cài đ t. Cu i năm 1978, s  l ng đãế ạ ượ ặ ố ố ượ  

tăng lên đ n 1250, r i c  theo đà đó cho đ n nayđã có 20.000 tr m SNA đang đ c ho t đ ng.ế ồ ứ ế ạ ượ ạ ộ  

Qua con s  này chúng ta có th  hình dung đ c m c đ  quan tr ng và t m nh h ng c a SNAố ể ượ ứ ộ ọ ầ ả ưở ủ  

trên toàn th  gi i.ế ớ

C n l u ý r ng SNA không là m t chu n qu c t  chính th c nh  OSI nh ng do vai trò toầ ư ằ ộ ẩ ố ế ứ ư ư  

l n c a hãng IBM trên th  tr ng CNTT nên SNA tr  thành m t lo i chu n th c t  và khá phớ ủ ị ườ ở ộ ạ ẩ ự ế ổ 

bi n. SNA là m t đ c t  g m r t nhi u tài li u mô t  ki n trúc c a m ng x  lý d  li u phân tán.ế ộ ặ ả ồ ấ ề ệ ả ế ủ ạ ử ữ ệ  

Nó đ nh nghĩa các quy t c và các giao th c cho s  t ng tác gi a các thành ph n (máy tính,ị ắ ứ ự ươ ữ ầ  

tr m cu i, ph n m m) trong m ng.ạ ố ầ ề ạ

SNA đ c t  ch c xung quanh khái ni m mi n (domain). M t SNA domain là m t đi mượ ổ ứ ệ ề ộ ộ ể  

đi u khi n các d ch v  h  th ng (Systems Services control point - SSCP) và nó s  đi u khi n t tề ể ị ụ ệ ố ẽ ề ể ấ  

c  các tài nguyên đó, Các tài nguyên  đây có th  là các đ n v  v t lý, các đ n v  logic, các liênả ở ể ơ ị ậ ơ ị  

k t d  li u và các thi t b . Có th  ví SSCP nh  là "trái tim và kh i óc" c a SNA. Nó đi u khi nế ữ ệ ế ị ể ư ố ủ ề ể  

SNA domain b ng cách gói các l nh t i m t đ n v  v t lý, đ n v  v t lý này sau khi nh n đ cằ ệ ớ ộ ơ ị ậ ơ ị ậ ậ ượ  

l nh s  qu n lý t t c  các tài nguyên tr c ti p v i nó. đ n v  v t lý th c s  là m t "đ i tác" c aệ ẽ ả ấ ả ự ế ớ ơ ị ậ ự ự ộ ố ủ  

SSCP và ch a m t t p con các kh  năng c a SSCP. Các Đ n v  v t lý đ m nhi m vi c qu n lýứ ộ ậ ả ủ ơ ị ậ ả ệ ệ ả  

c a m i nút SNA.ủ ỗ
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SNA phân bi t gi a các nút mi n con (Subarea node) và các nút ngo i vi (peripheralệ ữ ề ạ  

node).

M t nút mi n con có th  d n đ ng cho d  li u c a ng i s  d ng qua toàn b  m ng.ộ ề ể ẫ ườ ữ ệ ủ ườ ử ụ ộ ạ  

Nó dùng đ a ch  m ng và m t s  hi u đ ng (router suember) đ  xác đ nh đ ng truy n đi t iị ỉ ạ ộ ố ệ ườ ể ị ườ ề ớ  

nút k  ti p trong m ng.ế ế ạ

M t nút ngo i vi có tính c c b  h n. Nó không d n đ ng gi a các nút mi n con. Cácộ ạ ụ ộ ơ ẫ ườ ữ ề  

nút đ c n i và đi u khi n theo giao th c SDLC (Synchronous Data Link Control). M i nút ngo iượ ố ề ể ứ ỗ ạ  

vi ch  liên l c đ c v i nút mi n con mà nó n i vào.ỉ ạ ượ ớ ề ố

M ng SNA d a trên c  ch  phân t ng, tr c đây thì 2 h  th ng ngang hàng không đ cạ ự ơ ế ầ ướ ệ ố ượ  

trao đ i tr c ti p. Sau này phát tri n thành SNA m  r ng: Lúc này hai t ng ngang hàng nhau cóổ ự ế ể ở ộ ầ  

th  trao đ i tr c ti p. V i 6 t ng có tên g i và ch c năng t t nh  sau:ể ổ ự ế ớ ầ ọ ứ ấ ư

T ng qu n tr  ch c năng SNA (SNA Function Manegement)ầ ả ị ứ  T ng này th t ra có th  chiaầ ậ ể  

t ng này làm hai t ng nh  sau: ầ ầ ư

T ng d ch v  giao tác (Transaction) ầ ị ụ cung c p các d ch v  ng d ng đ n ng i dùng m tấ ị ụ ứ ụ ế ườ ộ  

m ng SNA. Nh ng d ch v  đó nh  : DIA cung c p các tài li u phân b  giũa các h  th ng vănạ ữ ị ụ ư ấ ệ ố ệ ố  

phòng, SNA DS (văn phòng d ch v  phân ph i) cho vi c truy n thông b t đ ng b  gi a các ngị ụ ố ệ ề ấ ồ ộ ữ ứ  

d ng phân tán và h  th ng văn phòng. T ng d ch v  giao tác cũng cung c p các d ch v  và c uụ ệ ố ầ ị ụ ấ ị ụ ấ  

hình, các d ch v  qu n lý đ  đi u khi n các ho t đ ng m ng.ị ụ ả ể ề ể ạ ộ ạ

T ng d ch v  trình di n (Presentation Services):ầ ị ụ ễ  t ng này thì liên quan v i s  hi n th  cácầ ớ ự ể ị  

ng d ng, ng i s  d ng đ u cu i và các d  li u h  th ng. T ng này cũng đ nh nghĩa các giaoứ ụ ườ ử ụ ầ ố ữ ệ ệ ố ầ ị  

th c cho vi c truy n thông gi a các ch ng trình và đi u khi n truy n thông  m c h i tho i.ứ ệ ề ữ ươ ề ể ề ở ứ ộ ạ

T ng ki m soát lu ng d  li u (Data flow control)ầ ể ồ ữ ệ  t ng này cung c p các d ch v  đi uầ ấ ị ụ ề  

khi nlu ng l u thông cho các phiên t  logic này đ n đ n v  logic khác (LU - LU). Nó th c hi nể ồ ư ừ ế ơ ị ự ệ  

đi u này b ng cách gán các s  trình t , các yêu c u và đáp ng, th c hi n các giao th c yêuề ằ ố ự ầ ứ ự ệ ứ  

c u v  đáp ng giao d ch và h p tác gi a các giao d ch g i và nh n. Nói chung nó y m trầ ề ứ ị ợ ữ ị ở ậ ể ợ 

ph ng th c khai thác hai chi u đ ng th i (Full duplex).ươ ứ ề ồ ờ

T ng ki m soát truy n (Transmission control):ầ ể ề  T ng này cung c p các đi u khi n c  b nầ ấ ề ể ơ ả  

c a các ph n tài nguyên truy n trong m ng, b ng cách xác đ nh s  trình t  nh n đ c, và qu nủ ầ ề ạ ằ ị ố ự ậ ượ ả  

lý vi c theo dõi m c phiên. T ng này cũng h  tr  cho vi c mã hóa d  li u và cung c p h  th ngệ ứ ầ ỗ ợ ệ ữ ệ ấ ệ ố  

h  tr  cho các nút ngo i vi.ỗ ợ ạ

T ng ki m soát đ ng d n (Path control):ầ ể ườ ẫ  T ng này cung c p các giao th c đ  tìmầ ấ ứ ể  

đ ng cho m t gói tin qua m ng SNA và đ  k t n i v i các m ng SNA khác, đ ng th i nó cũngườ ộ ạ ể ế ố ớ ạ ồ ờ  

ki m soát các đ ng truy n này.ể ườ ề

19



T ng ki m soát liên k t d  li u (Data Link Control):ầ ể ế ữ ệ  T ng này cung c p các giao th c choầ ấ ứ  

vi c truy n các gói tin thông qua đ ng truy n v t lý gi a hai node và cũng cung c p các đi uệ ề ườ ề ậ ữ ấ ề  

khi n l u thông và ph c h i l i, các h  tr  cho t ng này là các giao th c SDLC, System/370,ể ư ụ ồ ỗ ỗ ợ ầ ứ  

X25, IEEE 802.2 và 802.5.

T ng ki m soát v t lý (Physical control):ầ ể ậ  T ng này cung c p m t giao di n v t lý cho b tầ ấ ộ ệ ậ ấ  

c  môi tr ng truy n thông nào mà g n v i nó. T ng nào đ nh nghĩa các đ c tr ng c a tín hi uứ ườ ề ắ ớ ầ ị ặ ư ủ ệ  

c n đ  thi t l p, duy trì và k t thúc các đ ng n i v t lý cho vi c h  tr  k t n i.ầ ể ế ậ ế ườ ố ậ ệ ỗ ợ ế ố

Hình 3.6: T ng ng các t ng các ki n trúc SNI và OSIươ ứ ầ ế
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Ch ng 4ươ

Mô hình k t n i các h  th ng mế ố ệ ố ở

Open Systems Interconection

Vi c nghiên c u v  OSI đ c b t đ u t i ISO vào năm 1971 v i các m c tiêu nh m n iệ ứ ề ượ ắ ầ ạ ớ ụ ằ ố  

k t các s n ph m c a các hãng s n xu t khác. u đi m chính c a OSI là  ch  nó h a h nế ả ẩ ủ ả ấ Ư ể ủ ở ỗ ứ ẹ  

gi i pháp cho v n đ  truy n thông gi a các máy tính không gi ng nhau. Hai h  th ng, dù cóả ấ ề ề ữ ố ệ ố  

khác nhau đ u có th  truy n thông v i nhau m t các hi u qu  n u chúng đ m b o nh ng đi uề ể ề ớ ộ ệ ả ế ả ả ữ ề  

ki n chung sau đây: ệ

Chúng cài đ t cùng m t t p các ch c năng truy n thông. ặ ộ ậ ứ ề

Các ch c năng đó đ c t  ch c thành cùng m t t p các t ng. các t ng đ ng m c ph iứ ượ ổ ứ ộ ậ ầ ầ ồ ứ ả  

cung c p các ch c năng nh  nhau.ấ ứ ư

Các t ng đ ng m c khi trao đ i v i nhau s  d ng chung m t giao th cầ ồ ứ ổ ớ ử ụ ộ ứ

Mô hình OSI tách các m t khác nhau c a m t m ng máy tính thành b y t ng theo môặ ủ ộ ạ ả ầ  

hình phân t ng. Mô hình OSI là m t khung mà các tiêu chu n l p m ng khác nhau có th  kh pầ ộ ẩ ậ ạ ể ớ  

vào. Mô hình OSI đ nh rõ các m t nào c a ho t đ ng c a m ng có th  nh m đ n b i các tiêuị ặ ủ ạ ộ ủ ạ ể ằ ế ở  

chu n m ng khác nhau. Vì v y, theo m t nghĩa nào đó, mô hình OSI là m t lo i tiêu chu n c aẩ ạ ậ ộ ộ ạ ẩ ủ  

các chu n.ẩ

I. Nguyên t c s  d ng khi đ nh nghĩa các t ng h  th ng m :ắ ử ụ ị ầ ệ ố ở

Sau đây là các nguyên t c mà ISO quy đ nh dùng trong quá trình xây d ng mô hình OSIắ ị ự
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Không đ nh nghĩa quá nhi u t ng đ  vi c xác đ nh và ghép n i các t ng không quá ph cị ề ầ ể ệ ị ố ầ ứ  

t p.ạ

T o các ranh gi i các t ng sao cho vi c gi i thích các ph c v  và s  các t ng tác quaạ ớ ầ ệ ả ụ ụ ố ươ  

l i hai t ng là nh  nh t.ạ ầ ỏ ấ

T o các t ng riêng bi t cho các ch c năng khác bi t nhau hoàn toàn v  k  thu t s  d ngạ ầ ệ ứ ệ ề ỹ ậ ử ụ  

ho c quá trình th c hiên.ặ ự

Các ch c năng gi ng nhau đ c đ t trong cùng m t t ng.ứ ố ượ ặ ộ ầ

L a ch n ranh gi i các t ng t i các đi m mà nh ng th  nghi m trong quá kh  thànhự ọ ớ ầ ạ ể ữ ử ệ ứ  

công.

Các ch c năng đ c xác đ nh sao cho chúng có th  d  dàng xác đ nh l i, và các nghiứ ượ ị ể ễ ị ạ  

th c c a chúng có th  thay đ i trên m i h ng.ứ ủ ể ổ ọ ướ

T o ranh gi i các t ng mà  đó c n có nh ng m c đ  tr u t ng khác nhau trong vi cạ ớ ầ ở ầ ữ ứ ộ ừ ượ ệ  

s  d ng s  li u. ử ụ ố ệ

Cho phép thay đ i các ch c năng ho c giao th c trong t ng không nh h ng đ n cácổ ứ ặ ứ ầ ả ưở ế  

t ng khác.ầ

T o các ranh gi i gi a m i t ng v i t ng trên và d i nó.ạ ớ ữ ỗ ầ ớ ầ ướ

II. Các giao th c trong mô hình OSI ứ

Trong mô hình OSI có hai lo i  giao th c chính đ c áp d ng: giao th c có liên k tạ ứ ượ ụ ứ ế  

(connection - oriented) và giao th c không liên k t (connectionless).ứ ế

Giao th c có liên k t: tr c khi truy n d  li u hai t ng đ ng m c c n thi t l p m t liênứ ế ướ ề ữ ệ ầ ồ ứ ầ ế ậ ộ  

k t logic và các gói tin đ c trao đ i thông qua liên k t náy, vi c có liên k t logic s  nâng cao đế ượ ổ ế ệ ế ẽ ộ 

an toàn trong truy n d  li u.ề ữ ệ

Giao th c không liên k t: tr c khi truy n d  li u không thi t l p liên k t logic và m i góiứ ế ướ ề ữ ệ ế ậ ế ỗ  

tin đ c truy n đ c l p v i các gói tin tr c ho c sau nó.ượ ề ộ ậ ớ ướ ặ

Nh  v y v i giao th c có liên k t, quá trình truy n thông ph i g m 3 giai đo n phân bi t:ư ậ ớ ứ ế ề ả ồ ạ ệ

Thi t l p liên k t (logic): hai th c th  đ ng m c  hai h  th ng th ng l ng v i nhau vế ậ ế ự ể ồ ứ ở ệ ố ươ ượ ớ ề 

t p các tham s  s  s  d ng trong giai đo n sau (truy n d  li u).ậ ố ẽ ử ụ ạ ề ữ ệ

Truy n d  li u: d  li u đ c truy n v i các c  ch  ki m soát và qu n lý kèm theo (nhề ữ ệ ữ ệ ượ ề ớ ơ ế ể ả ư 

ki m soát l i, ki m soát lu ng d  li u, c t/h p d  li u...) đ  tăng c ng đ  tin c y và hi u quể ỗ ể ồ ữ ệ ắ ợ ữ ệ ể ườ ộ ậ ệ ả 

c a vi c truy n d  li u.ủ ệ ề ữ ệ

H y b  liên k t (logic): gi i phóng tài nguyên h  th ng đã đ c c p phát cho liên k t đủ ỏ ế ả ệ ố ượ ấ ế ể 

dùng cho liên k t khác.ế

Đ i v i giao th c không liên k t thì ch  có duy nh t m t giai đo n truy n d  li u mà thôi.ố ớ ứ ế ỉ ấ ộ ạ ề ữ ệ
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Gói tin c a giao th c: Gói tin (Packet) đ c hi u nh  là m t đ n v  thông tin dùng trongủ ứ ượ ể ư ộ ơ ị  

vi c liên l c, chuy n giao d  li u trong m ng máy tính. Nh ng thông đi p (message) trao đ iệ ạ ể ữ ệ ạ ữ ệ ổ  

gi a các máy tính trong m ng, đ c t o d ng thành các gói tin  máy ngu n. Và nh ng gói tinữ ạ ượ ạ ạ ở ồ ữ  

này khi đích s  đ c k t h p l i thành thông đi p ban đ u. M t gói tin có th  ch a đ ng các yêuẽ ượ ế ợ ạ ệ ầ ộ ể ứ ự  

c u ph c v , các thông tin đi u khi n và d  li u.ầ ụ ụ ề ể ữ ệ

Hình 4.1: Ph ng th c xác l p các gói tin trong mô hình OSIươ ứ ậ

Trên quan đi m mô hình m ng phân t ng t ng m i t ng ch  th c hi n m t ch c năng làể ạ ầ ầ ỗ ầ ỉ ự ệ ộ ứ  

nh n d  li u t  t ng bên trên đ  chuy n giao xu ng cho t ng bên d i và ng c l i. Ch c năngậ ữ ệ ừ ầ ể ể ố ầ ướ ượ ạ ứ  

này th c ch t là g n thêm và g  b  ph n đ u (header) đ i v i các gói tin tr c khi chuy n nó đi.ự ấ ắ ỡ ỏ ầ ầ ố ớ ướ ể  

Nói cách khác, t ng gói tin bao g m ph n đ u (header) và ph n d  li u. Khi đi đ n m t t ng m iừ ồ ầ ầ ầ ữ ệ ế ộ ầ ớ  

gói tin s  đ c đóng thêm m t ph n đ u đ  khác và đ c xem nh  là gói tin c a t ng m i, côngẽ ượ ộ ầ ầ ề ượ ư ủ ầ ớ  

vi c trên ti p di n cho t i khi gói tin đ c truy n lên đ ng dây m ng đ  đ n bên nh n.ệ ế ễ ớ ượ ề ườ ạ ể ế ậ
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T i bên nh n các gói tin đ c g  b  ph n đ u trên t ng t ng t ng ng và đây cũng làạ ậ ượ ỡ ỏ ầ ầ ừ ầ ướ ứ  

nguyên lý c a b t c  mô hình phân t ng nào.ủ ấ ứ ầ

Chú ý: Trong mô hình OSI ph n ki m l i c a gói tin t ng liên k t d  li u đ t  cu i gói tinầ ể ỗ ủ ầ ế ữ ệ ặ ở ố

III. Các ch c năng ch  y u c a các t ng c a mô hình OSI.ứ ủ ế ủ ầ ủ

T ng 1: V t lý (Physical)ầ ậ

T ng v t lý (Physical layer) là t ng d i cùng c a mô hình OSI là. Nó mô t  các đ cầ ậ ầ ướ ủ ả ặ  

tr ng v t lý c a m ng: Các lo i cáp đ c dùng đ  n i các thi t b , các lo i đ u n i đ c dùng ,ư ậ ủ ạ ạ ượ ể ố ế ị ạ ầ ố ượ  

các dây cáp có th  dài bao nhiêu v.v... M t khác các t ng v t lý cung c p các đ c tr ng đi n c aể ặ ầ ậ ấ ặ ư ệ ủ  

các tín hi u đ c dùng đ  khi chuy n d  li u trên cáp t  m t máy này đ n m t máy khác c aệ ượ ể ể ữ ệ ừ ộ ế ộ ủ  

m ng, k  thu t n i m ch đi n, t c đ  cáp truy n d n.ạ ỹ ậ ố ạ ệ ố ộ ề ẫ

T ng v t lý không qui đ nh m t ý nghĩa nào cho các tín hi u đó ngoài các giá tr  nh  phânầ ậ ị ộ ệ ị ị  

0 và 1.  các t ng cao h n c a mô hình OSI ý nghĩa c a các bit đ c truy n  t ng v t lý sỞ ầ ơ ủ ủ ượ ề ở ầ ậ ẽ 

đ c xác đ nh. ượ ị

Ví d : ụ Tiêu chu n Ethernet cho cáp xo n đôi 10 baseT đ nh rõ các đ c tr ng đi n c aẩ ắ ị ặ ư ệ ủ  

cáp xo n đôi, kích th c và d ng c a các đ u n i, đ  dài t i đa c a cáp.ắ ướ ạ ủ ầ ố ộ ố ủ

Khác v i các t ng khác, t ng v t lý là không có gói tin riêng và do v y không có ph n đ uớ ầ ầ ậ ậ ầ ầ  

(header) ch a thông tin đi u khi n, d  li u đ c truy n đi theo dòng bit. M t giao th c t ng v tứ ề ể ữ ệ ượ ề ộ ứ ầ ậ  

lý t n t i gi a các t ng v t lý đ  quy đ nh v  ph ng th c truy n (đ ng b , phi đ ng b ), t c đồ ạ ữ ầ ậ ể ị ề ươ ứ ề ồ ộ ồ ộ ố ộ 

truy n.ề

Các giao th c đ c xây d ng cho t ng v t lý đ c phân chia thành phân chia thành haiứ ượ ự ầ ậ ượ  

lo i giao th c s  d ng ph ng th c truy n thông d  b  (asynchronous) và ph ng th c truy nạ ứ ử ụ ươ ứ ề ị ộ ươ ứ ề  

thông đ ng b  (synchronous). ồ ộ

Ph ng th c truy n d  b : không có m t tín hi u quy đ nh cho s  đ ng b  gi a các bitươ ứ ề ị ộ ộ ệ ị ự ồ ộ ữ  

gi a máy g i và máy nh n, trong quá trình g i tín hi u máy g i s  d ng các bit đ c bi t STARTữ ử ậ ử ệ ử ử ụ ặ ệ  

và STOP đ c dùng đ  tách các xâu bit bi u di n các ký t  trong dòng d  li u c n truy n đi. Nóượ ể ể ễ ự ữ ệ ầ ề  

cho phép m t ký t  đ c truy n đi b t kỳ lúc nào mà không c n quan tâm đ n các tín hi u đ ngộ ự ượ ề ấ ầ ế ệ ồ  

b  tr c đó.ộ ướ

Ph ng th c truy n đ ng b : s  d ng ph ng th c truy n c n có đ ng b  gi a máy g iươ ứ ề ồ ộ ử ụ ươ ứ ề ầ ồ ộ ữ ử  

và  máy  nh n,  nó  chèn  các  ký  t  đ c  bi t  nh  SYN  (Synchronization),  EOT  (End  Ofậ ự ặ ệ ư  

Transmission) hay đ n gi n h n, m t cái "c  " (flag) gi a các d  li u c a máy g i đ  báo hi uơ ả ơ ộ ờ ữ ữ ệ ủ ử ể ệ  

cho máy nh n bi t đ c d  li u đang đ n ho c đã đ n.ậ ế ượ ữ ệ ế ặ ế

T ng 2: Liên k t d  li u (Data link)ầ ế ữ ệ
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T ng liên k t d  li u (data link layer) là t ng mà  đó ý nghĩa đ c gán cho các bít đ cầ ế ữ ệ ầ ở ượ ượ  

truy n trên m ng. T ng liên k t d  li u ph i quy đ nh đ c các d ng th c, kích th c, đ a chề ạ ầ ế ữ ệ ả ị ượ ạ ứ ướ ị ỉ 

máy g i và nh n c a m i gói tin đ c g i đi. Nó ph i xác đ nh c  ch  truy nh p thông tin trênử ậ ủ ỗ ượ ử ả ị ơ ế ậ  

m ng và ph ng ti n g i m i gói tin sao cho nó đ c đ a đ n cho ng i nh n đã đ nh.ạ ươ ệ ử ỗ ượ ư ế ườ ậ ị

T ng liên k t d  li u có hai ph ng th c liên k t d a trên cách k t n i các máy tính, đóầ ế ữ ệ ươ ứ ế ự ế ố  

là ph ng th c "m t đi m - m t đi m" và ph ng th c "m t đi m - nhi u đi m". V i ph ngươ ứ ộ ể ộ ể ươ ứ ộ ể ề ể ớ ươ  

th c "m t đi m - m t đi m" các đ ng truy n riêng bi t đ c thi t lâp đ  n i các c p máy tínhứ ộ ể ộ ể ườ ề ệ ượ ế ể ố ặ  

l i v i nhau. Ph ng th c "m t đi m - nhi u đi m " t t c  các máy phân chia chung m t đ ngạ ớ ươ ứ ộ ể ề ể ấ ả ộ ườ  

truy n v t lý. ề ậ

Hình 4.2: Các đ ng truy n k t n i ki u "m t đi m - m t đi m" và "m t đi m - nhi uườ ề ế ố ể ộ ể ộ ể ộ ể ề  

đi m".ể

T ng liên k t d  li u cũng cung c p cách phát hi n và s a l i c  b n đ  đ m b o choầ ế ữ ệ ấ ệ ử ỗ ơ ả ể ả ả  

d  li u nh n đ c gi ng hoàn toàn v i d  li u g i đi. N u m t gói tin có l i không s a đ c,ữ ệ ậ ượ ố ớ ữ ệ ử ế ộ ỗ ử ượ  

t ng liên k t d  li u ph i ch  ra đ c cách thông báo cho n i g i bi t gói tin đó có l i đ  nó g iầ ế ữ ệ ả ỉ ượ ơ ử ế ỗ ể ử  

l i.ạ

Các giao th c t ng liên k t d  li u chia làm 2 lo i chính là các giao th c h ng ký t  vàứ ầ ế ữ ệ ạ ứ ướ ư  

các giao th c h ng bit. Các giao th c h ng ký t  đ c xây d ng d a trên các ký t  đ c bi tứ ướ ứ ướ ự ượ ự ự ự ặ ệ  

c a m t b  mã chu n nào đó (nh  ASCII hay EBCDIC), trong khi đó các giao th c h ng bit l iủ ộ ộ ẩ ư ứ ướ ạ  

dùng các c u trúc nh  phân (xâu bit) đ  xây d ng các ph n t  c a giao th c (đ n v  d  li u, cácấ ị ể ự ầ ử ủ ứ ơ ị ữ ệ  

th  t c.) và khi nh n, d  li u s  đ c ti p nh n l n l t t ng bit m t.ủ ụ ậ ữ ệ ẽ ượ ế ậ ầ ượ ừ ộ

T ng 3: M ng (Network)ầ ạ

T ng m ng (network layer) nh m đ n vi c k t n i các m ng v i nhau b ng cách tìmầ ạ ắ ế ệ ế ố ạ ớ ằ  

đ ng (routing) cho các gói tin t  m t m ng này đ n m t m ng khác. Nó xác đ nh vi c chuy nườ ừ ộ ạ ế ộ ạ ị ệ ể  

h ng, v ch đ ng các gói tin trong m ng, các gói này có th  ph i đi qua nhi u ch ng tr c khiướ ạ ườ ạ ể ả ề ặ ướ  

đ n đ c đích cu i cùng. Nó luôn tìm các tuy n truy n thông không t c ngh n đ  đ a các góiế ượ ố ế ề ắ ẽ ể ư  

tin đ n đích. ế
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T ng m ng cung các các ph ng ti n đ  truy n các gói tin qua m ng, th m chí qua m tầ ạ ươ ệ ể ề ạ ậ ộ  

m ng c a m ng (network of network). B i v y nó c n ph i đáp ng v i nhi u ki u m ng vàạ ủ ạ ở ậ ầ ả ứ ớ ề ể ạ  

nhi u ki u d ch v  cung c p b i các m ng khác nhau. hai ch c năng ch  y u c a t ng m ng làề ể ị ụ ấ ở ạ ứ ủ ế ủ ầ ạ  

ch n đ ng (routing) và chuy n ti p (relaying). T ng m ng là quan tr ng nh t khi liên k t haiọ ườ ể ế ầ ạ ọ ấ ế  

lo i m ng khác nhau nh  m ng Ethernet v i m ng Token Ring khi đó ph i dùng m t b  tìmạ ạ ư ạ ớ ạ ả ộ ộ  

đ ng (quy đ nh b i t ng m ng) đ  chuy n các gói tin t  m ng này sang m ng khác và ng cườ ị ở ầ ạ ể ể ừ ạ ạ ượ  

l i. ạ

Đ i v i m t m ng chuy n m ch gói (packet - switched network) - g m t p h p các nútố ớ ộ ạ ể ạ ồ ậ ợ  

chuy n m ch gói n i v i nhau b i các liên k t d  li u. Các gói d  li u đ c truy n t  m t hể ạ ố ớ ở ế ữ ệ ữ ệ ượ ề ừ ộ ệ 

th ng m  t i m t h  th ng m  khác trên m ng ph i đ c chuy n qua m t chu i các nút. M iố ở ớ ộ ệ ố ở ạ ả ượ ể ộ ỗ ỗ  

nút nh n gói d  li u t  m t đ ng vào (incoming link) r i  chuy n ti p nó t i  m t đ ng raậ ữ ệ ừ ộ ườ ồ ể ế ớ ộ ườ  

(outgoing link) h ng đ n đích c a d  li u. Nh  v y  m i nút trung gian nó ph i th c hi n cácướ ế ủ ữ ệ ư ậ ở ỗ ả ự ệ  

ch c năng ch n đ ng và chuy n ti p.ứ ọ ườ ể ế

Vi c ch n đ ng là s  l a ch n m t con đ ng đ  truy n m t đ n v  d  li u (m t gói tinệ ọ ườ ự ự ọ ộ ườ ể ề ộ ơ ị ữ ệ ộ  

ch ng h n) t  tr m ngu n t i tr m đích c a nó. M t k  thu t ch n đ ng ph i th c hi n haiẳ ạ ừ ạ ồ ớ ạ ủ ộ ỹ ậ ọ ườ ả ự ệ  

ch c năng chính sau đây:ứ

Quy t đ nh ch n đ ng t i u d a trên các thông tin đã có v  m ng t i th i đi m đóế ị ọ ườ ố ư ự ề ạ ạ ờ ể  

thông qua nh ng tiêu chu n t i u nh t đ nh.ữ ẩ ố ư ấ ị

C p nh t các thông tin v  m ng, t c là thông tin dùng cho vi c ch n đ ng, trên m ngậ ậ ề ạ ứ ệ ọ ườ ạ  

luôn có s  thay đ i th ng xuyên nên vi c c p nh t là vi c c n thi t.ự ổ ườ ệ ậ ậ ệ ầ ế

Hình 4. 3: Mô hình chuy n v n các gói tin trong m ng chuy n m ch góiể ậ ạ ễ ạ

Ng i ta có hai ph ng th c đáp ng cho vi c ch n đ ng là ph ng th c x  lý t pườ ươ ứ ứ ệ ọ ườ ươ ứ ử ậ  

trung và x  lý t i ch .ử ạ ỗ
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Ph ng th c ch n đ ng x  lý t p trung đ c đ c tr ng b i s  t n t i c a m t (ho cươ ứ ọ ườ ử ậ ượ ặ ư ở ự ồ ạ ủ ộ ặ  

vài) trung tâm đi u khi n m ng, chúng th c hi n vi c l p ra các b ng đ ng đi t i t ng th iề ể ạ ự ệ ệ ậ ả ườ ạ ừ ờ  

đi m cho các nút và sau đó g i các b ng ch n đ ng t i t ng nút d c theo con đ ng đã đ cể ử ả ọ ườ ớ ừ ọ ườ ượ  

ch n đó. Thông tin t ng th  c a m ng c n dùng cho vi c ch n đ ng ch  c n c p nh p vàọ ổ ể ủ ạ ầ ệ ọ ườ ỉ ầ ậ ậ  

đ c c t gi  t i trung tâm đi u khi n m ng.ượ ấ ữ ạ ề ể ạ

Ph ng th c ch n đ ng x  lý t i ch  đ c đ c tr ng b i vi c ch n đ ng đ c th cươ ứ ọ ườ ử ạ ỗ ượ ặ ư ở ệ ọ ườ ượ ự  

hi n t i m i nút c a m ng. Trong t ng th i đi m, m i nút ph i duy trì các thông tin c a m ng vàệ ạ ỗ ủ ạ ừ ờ ể ỗ ả ủ ạ  

t  xây d ng b ng ch n đ ng cho mình. Nh  v y các thông tin t ng th  c a m ng c n dùngự ự ả ọ ườ ư ậ ổ ể ủ ạ ầ  

cho vi c ch n đ ng c n c p nh p và đ c c t gi  t i m i nút.ệ ọ ườ ầ ậ ậ ượ ấ ữ ạ ỗ

Thông th ng các thông tin đ c đo l ng và s  d ng cho vi c ch n đ ng bao g m:ườ ượ ườ ử ụ ệ ọ ườ ồ

Tr ng thái c a đ ng truy n.ạ ủ ườ ề

Th i gian tr  khi truy n trên m i đ ng d n.ờ ễ ề ỗ ườ ẫ

M c đ  l u thông trên m i đ ng.ứ ộ ư ỗ ườ

Các tài nguyên kh  d ng c a m ng.ả ụ ủ ạ

Khi có s  thay đ i trên m ng (ví d  thay đ i v  c u trúc c a m ng do s  c  t i m t vàiự ổ ạ ụ ổ ề ấ ủ ạ ự ố ạ ộ  

nút, ph c h i c a m t nút m ng, n i thêm m t nút m i... ho c thay đ i v  m c đ  l u thông)ụ ồ ủ ộ ạ ố ộ ớ ặ ổ ề ứ ộ ư  

các thông tin trên c n đ c c p nh t vào các c  s  d  li u v  tr ng thái c a m ng. ầ ượ ậ ậ ơ ở ữ ệ ề ạ ủ ạ

Hi n nay khi nhu c u truy n thông đa ph ng ti n (tích h p d  li u văn b n, đ  ho ,ệ ầ ề ươ ệ ợ ữ ệ ả ồ ạ  

hình nh, âm thanh) ngày càng phát tri n đòi h i các công ngh  truy n d n t c đ  cao nên vi cả ể ỏ ệ ề ẫ ố ộ ệ  

phát tri n các h  th ng ch n đ ng t c đ  cao đang r t đ c quan tâm.ể ệ ố ọ ườ ố ộ ấ ượ

T ng 4: V n chuy n (Transport)ầ ậ ể

T ng v n chuy n cung c p các ch c năng c n thi t gi a t ng m ng và các t ng trên. nóầ ậ ể ấ ứ ầ ế ữ ầ ạ ầ  

là t ng cao nh t có liên quan đ n các giao th c trao đ i d  li u gi a các h  th ng m . Nó cùngầ ấ ế ứ ổ ữ ệ ữ ệ ố ở  

các t ng d i cung c p cho ng i s  d ng các ph c v  v n chuy n. ầ ướ ấ ườ ử ụ ụ ụ ậ ể

T ng v n chuy n (transport layer) là t ng c  s  mà  đó m t máy tính c a m ng chia sầ ậ ể ầ ơ ở ở ộ ủ ạ ẻ 

thông tin v i m t máy khác. T ng v n chuy n đ ng nh t m i tr m b ng m t đ a ch  duy nh t vàớ ộ ầ ậ ể ồ ấ ỗ ạ ằ ộ ị ỉ ấ  

qu n lý s  k t n i gi a các tr m. T ng v n chuy n cũng chia các gói tin l n thành các gói tinả ự ế ố ữ ạ ầ ậ ể ớ  

nh  h n tr c khi g i đi. Thông th ng t ng v n chuy n đánh s  các gói tin và đ m b o chúngỏ ơ ướ ử ườ ầ ậ ể ố ả ả  

chuy n theo đúng th  t . ể ứ ự

T ng v n chuy n là t ng cu i cùng ch u trách nhi m v  m c đ  an toàn trong truy n dầ ậ ể ầ ố ị ệ ề ứ ộ ề ữ 

li u nên giao th c t ng v n chuy n ph  thu c r t nhi u vào b n ch t c a t ng m ng. Ng i taệ ứ ầ ậ ể ụ ộ ấ ề ả ấ ủ ầ ạ ườ  

chia giao th c t ng m ng thành các lo i sau:ứ ầ ạ ạ
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M ng lo i A: Có t  su t l i và s  c  có báo hi u ch p nh n đ c (t c là ch t l ngạ ạ ỷ ấ ỗ ự ố ệ ấ ậ ượ ứ ấ ượ  

ch p nh n đ c). Các gói tin đ c gi  thi t là không b  m t. T ng v n chuy n không c n cungấ ậ ượ ượ ả ế ị ấ ầ ậ ể ầ  

c p các d ch v  ph c h i ho c s p x p th  t  l i.ấ ị ụ ụ ồ ặ ắ ế ứ ự ạ

M ng lo i B: Có t  su t l i ch p nh n đ c nh ng t  su t s  c  có báo hi u l i khôngạ ạ ỷ ấ ỗ ấ ậ ượ ư ỷ ấ ự ố ệ ạ  

ch p nh n đ c. T ng giao v n ph i có kh  năng ph c h i l i khi x y ra s  c .ấ ậ ượ ầ ậ ả ả ụ ồ ạ ẩ ự ố

M ng lo i C: Có t  su t l i không ch p nh n đ c (không tin c y) hay là giao th c khôngạ ạ ỷ ấ ỗ ấ ậ ượ ậ ứ  

liên k t. T ng giao v n ph i có kh  năng ph c h i l i khi x y ra l i và s p x p l i th  t  các góiế ầ ậ ả ả ụ ồ ạ ả ỗ ắ ế ạ ứ ự  

tin.

Trên c  s  lo i giao th c t ng m ng chúng ta có 5 l p giao th c t ng v n chuy n đó là: ơ ở ạ ứ ầ ạ ớ ứ ầ ậ ể

Giao th c l p 0 (Simple Class - l p đ n gi n): cung c p các kh  năng r t đ n gi n đứ ớ ớ ơ ả ấ ả ấ ơ ả ể 

thi t l p liên k t, truy n d  li u và h y b  liên k t trên m ng "có liên k t" lo i A. Nó có kh  năngế ậ ế ề ữ ệ ủ ỏ ế ạ ế ạ ả  

phát hi n và báo hi u các l i nh ng không có kh  năng ph c h i.ệ ệ ỗ ư ả ụ ồ

Giao th c l p 1 (Basic Error Recovery Class - L p ph c h i l i c  b n) dùng v i các lo iứ ớ ớ ụ ồ ỗ ơ ả ớ ạ  

m ng B,  đây các gói tin (TPDU) đ c đánh s . Ngoài ra giao th c còn có kh  năng báo nh nạ ở ượ ố ứ ả ậ  

cho n i g i và truy n d  li u kh n. So v i giao th c l p 0 giao th c l p 1 có thêm kh  năngơ ử ề ữ ệ ẩ ớ ứ ớ ứ ớ ả  

ph c h i l i.ụ ồ ỗ

Giao th c l p 2 (Multiplexing Class - l p d n kênh) là m t c i ti n c a l p 0 cho phépứ ớ ớ ồ ộ ả ế ủ ớ  

d n m t s  liên k t chuy n v n vào m t liên k t m ng duy nh t, đ ng th i có th  ki m soátồ ộ ố ế ể ậ ộ ế ạ ấ ồ ờ ể ể  

lu ng d  li u đ  tránh t c ngh n. Giao th c l p 2 không có kh  năng phát hi n và ph c h i l i.ồ ữ ệ ể ắ ẽ ứ ớ ả ệ ụ ồ ỗ  

Do v y nó c n đ t trên m t t ng m ng lo i A.ậ ầ ặ ộ ầ ạ ạ

Giao th c l p 3 (Error Recovery and Multiplexing Class - l p ph c h i l i c  b n và d nứ ớ ớ ụ ồ ỗ ơ ả ồ  

kênh) là s  m  r ng giao th c l p 2 v i kh  năng phát hi n và ph c h i l i, nó c n đ t trên m tự ở ộ ứ ớ ớ ả ệ ụ ồ ỗ ầ ặ ộ  

t ng m ng lo i B.ầ ạ ạ

Giao th c l p 4 (Error Detection and Recovery Class - L p phát hi n và ph c h i l i) làứ ớ ớ ệ ụ ồ ỗ  

l p có h u h t các ch c năng c a các l p tr c và còn b  sung thêm m t s  kh  năng khác đớ ầ ế ứ ủ ớ ướ ổ ộ ố ả ể  

ki m soát vi c truy n d  li u.ể ệ ề ữ ệ

T ng 5: Giao d ch (Session)ầ ị

T ng giao d ch (session layer) thi t l p "các giao d ch" gi a các tr m trên m ng, nó đ tầ ị ế ậ ị ữ ạ ạ ặ  

tên nh t quán cho m i thành ph n mu n đ i tho i v i nhau và l p ánh xa gi a các tên v i đ aấ ọ ầ ố ố ạ ớ ậ ữ ớ ị  

ch  c a chúng. M t giao d ch ph i đ c thi t l p tr c khi d  li u đ c truy n trên m ng, t ngỉ ủ ộ ị ả ượ ế ậ ướ ữ ệ ượ ề ạ ầ  

giao d ch đ m b o cho các giao d ch đ c thi t l p và duy trì theo đúng qui đ nh.ị ả ả ị ượ ế ậ ị

T ng giao d ch còn cung c p cho ng i s  d ng các ch c năng c n thi t đ  qu n tr  cácầ ị ấ ườ ử ụ ứ ầ ế ể ả ị  

giao d nh ng d ng c a h , c  th  là:ị ứ ụ ủ ọ ụ ể
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Đi u ph i vi c trao đ i d  li u gi a các ng d ng b ng cách thi t l p và gi i phóng (m tề ố ệ ổ ữ ệ ữ ứ ụ ằ ế ậ ả ộ  

cách lôgic) các phiên (hay còn g i là các h i tho i - dialogues)ọ ộ ạ

Cung c p các đi m đ ng b  đ  ki m soát vi c trao đ i d  li u.ấ ể ồ ộ ể ể ệ ổ ữ ệ

Áp đ t các qui t c cho các t ng tác gi a các ng d ng c a ng i s  d ng.ặ ắ ươ ữ ứ ụ ủ ườ ử ụ

Cung c p c  ch  "l y l t" (n m quy n) trong quá trình trao đ i d  li u.ấ ơ ế ấ ượ ắ ề ổ ữ ệ

Trong tr ng h p m ng là hai chi u luân phiên thì n y sinh v n đ : hai ng i s  d ngườ ợ ạ ề ẩ ấ ề ườ ử ụ  

luân phiên ph i "l y l t" đ  truy n d  li u. T ng giao d ch duy trì t ng tác luân phiên b ngả ấ ượ ể ề ữ ệ ầ ị ươ ằ  

cách báo cho m i ng i s  d ng khi đ n l t h  đ c truy n d  li u. V n đ  đ ng b  hóaỗ ườ ử ụ ế ượ ọ ượ ề ữ ệ ấ ề ồ ộ  

trong t ng giao d ch cũng đ c th c hi n nh  c  ch  ki m tra/ph c h i, d ch v  này cho phépầ ị ượ ự ệ ư ơ ế ể ụ ồ ị ụ  

ng i s  d ng xác đ nh các đi m đ ng b  hóa trong dòng d  li u đang chuy n v n và khi c nườ ử ụ ị ể ồ ộ ữ ệ ể ậ ầ  

thi t có th  khôi ph c vi c h i tho i b t đ u t  m t trong các đi m đóế ể ụ ệ ộ ạ ắ ầ ừ ộ ể

 m t th i đi m ch  có m t ng i s  d ng đó quy n đ c bi t đ c g i các d ch v  nh tỞ ộ ờ ể ỉ ộ ườ ử ụ ề ặ ệ ượ ọ ị ụ ấ  

đ nh c a t ng giao d ch, vi c phân b  các quy n này thông qua trao đ i th  bài (token). Ví d : Aiị ủ ầ ị ệ ổ ề ổ ẻ ụ  

có đ c token s  có quy n truy n d  li u, và khi ng i gi  token trao token cho ng i khác thiượ ẽ ề ề ữ ệ ườ ữ ườ  

cũng có nghĩa trao quy n truy n d  li u cho ng i đó.ề ề ữ ệ ườ

T ng giao d ch có các hàm c  b n sau:ầ ị ơ ả

Give Token cho phép ng i s  d ng chuy n m t token cho m t ng i s  d ng khác c aườ ử ụ ể ộ ộ ườ ử ụ ủ  

m t liên k t giao d ch. ộ ế ị

Please Token cho phép m t ng i s  d ng ch a có token có th  yêu c u token đó.ộ ườ ử ụ ư ể ầ

Give Control dùng đ  chuy n t t c  các token t  m t ng i s  d ng sang m t ng iể ể ấ ả ừ ộ ườ ử ụ ộ ườ  

s d ng khác.ử ụ

T ng 6: Trình bày (Presentation)ầ

Trong giao ti p gi a các ng d ng thông qua m ng v i cùng m t d  li u có th  có nhi uế ữ ứ ụ ạ ớ ộ ữ ệ ể ề  

cách bi u di n khác nhau. Thông th ng d ng bi u di n dùng b i ng d ng ngu n và d ngể ễ ườ ạ ể ễ ở ứ ụ ồ ạ  

bi u di n dùng b i ng d ng đích có th  khác nhau do các ng d ng đ c ch y trên các hể ễ ở ứ ụ ể ứ ụ ượ ạ ệ 

th ng hoàn toàn khác nhau (nh  h  máy Intel và h  máy Motorola). T ng trình bày (Presentationố ư ệ ệ ầ  

layer) ph i ch u trách nhi m chuy n đ i d  li u g i đi trên m ng t  m t lo i bi u di n này sangả ị ệ ể ổ ữ ệ ử ạ ừ ộ ạ ể ễ  

m t lo i khác. Đ  đ t đ c đi u đó nó cung c p m t d ng bi u di n chung dùng đ  truy nộ ạ ể ạ ượ ề ấ ộ ạ ể ễ ể ề  

thông và cho phép chuy n đ i t  d ng bi u di n c c b  sang bi u di n chung và ng c l i.ể ổ ừ ạ ể ễ ụ ộ ể ễ ượ ạ

T ng trình bày cũng có th  đ c dùng kĩ thu t mã hóa đ  xáo tr n các d  li u tr c khiầ ể ượ ậ ể ộ ữ ệ ướ  

đ c truy n đi và gi i mã  đ u đ n đ  b o m t. Ngoài ra t ng bi u di n cũng có th  dùng cácượ ề ả ở ầ ế ể ả ậ ầ ể ễ ể  

kĩ thu t nén sao cho ch  c n m t ít byte d  li u đ  th  hi n thông tin khi nó đ c truy n  trênậ ỉ ầ ộ ữ ệ ể ể ệ ượ ề ở  

m ng,  đ u nh n, t ng trình bày bung tr  l i đ  đ c d  li u ban đ u.ạ ở ầ ậ ầ ở ạ ể ượ ữ ệ ầ
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T ng 7: ng d ng (Application)ầ Ứ ụ

T ng ng d ng (Application layer) là t ng cao nh t c a mô hình OSI, nó xác đ nh giaoầ ứ ụ ầ ấ ủ ị  

di n gi a ng i s  d ng và môi tr ng OSI và gi i quy t các k  thu t mà các ch ng trình ngệ ữ ườ ử ụ ườ ả ế ỹ ậ ươ ứ  

d ng dùng đ  giao ti p v i m ng. ụ ể ế ớ ạ

Đ  cung c p ph ng ti n truy nh p môi tr ng OSI cho các ti n trình ng d ng, Ng iể ấ ươ ệ ậ ườ ế ứ ụ ườ  

ta thi t l p các th c th  ng d ng (AE), các th c th  ng d ng s  g i đ n các ph n t  d ch vế ậ ự ể ứ ụ ự ể ứ ụ ẽ ọ ế ầ ử ị ụ  

ng d ng (Application Service Element - vi t t t là ASE) c a chúng. M i th c th  ng d ng cóứ ụ ế ắ ủ ỗ ự ể ứ ụ  

th  g m m t ho c nhi u các ph n t  d ch v  ng d ng. Các ph n t  d ch v  ng d ng đ cể ồ ộ ặ ề ầ ử ị ụ ứ ụ ầ ử ị ụ ứ ụ ượ  

ph i h p trong môi tr ng c a th c th  ng d ng thông qua các liên k t (association) g i là đ iố ợ ườ ủ ự ể ứ ụ ế ọ ố  

t ng liên k t đ n (Single Association Object - vi t t t là SAO). SAO đi u khi n vi c truy nượ ế ơ ế ắ ề ể ệ ề  

thông trong su t vòng đ i c a liên k t đó cho phép tu n t  hóa các s  ki n đ n t  các ASEố ờ ủ ế ầ ự ự ệ ế ừ  

thành t  c a nó.ố ủ

Ch ng 5ươ

Các đ c tính k  thu t c a m ng c c bặ ỹ ậ ủ ạ ụ ộ

Trên th c t  m ng c c b  là m t h  th ng truy n d  li u gi a các máy tính v i m tự ế ạ ụ ộ ộ ệ ố ề ữ ệ ữ ớ ộ  

kho ng cách t ng đ i h p, đi u đó cho phép có nh ng l a ch n đa d ng v  thi t b  . Tuy nhiênả ươ ố ẹ ề ữ ự ọ ạ ề ế ị  

nh ng l a ch n đa d ng này l i b  h n ch  b i các đ c tính k  thu t c a m ng c c b , đó làøữ ự ọ ạ ạ ị ạ ế ở ặ ỹ ậ ủ ạ ụ ộ  

t p h p các quy t c chu n đã đ c quy c mà t t c  các th c th  tham gia truy n thông trênậ ợ ắ ẩ ượ ướ ấ ả ự ể ề  

m ng ph i tuân theo đ  đ m b o cho m ng ho t đ ng t t. Các đ c tính chính c a m ng c c bạ ả ể ả ả ạ ạ ộ ố ặ ủ ạ ụ ộ 

mà chúng ta nói t i sau đây là:ớ

C u trúc c a m ng (hay topology c a m ng mà qua đó th  hi n cách n i các m ng máyấ ủ ạ ủ ạ ể ệ ố ạ  

tính v i nhau ra sao).ớ

Các nghi th c truy n d  li u trên m ng (các th  t c h ng d n tr m làm vi c làm thứ ề ữ ệ ạ ủ ụ ướ ẫ ạ ệ ế 

nào và lúc nào có th  thâm nh p vào đ ng dây cáp đ  g i các gói thông tin ).ể ậ ườ ể ử

Các lo i đ ng truy n và các chu n c a chúng .ạ ườ ề ẩ ủ

Các ph ng th c tín hi uươ ứ ệ

I. C u trúc c a m ng (Topology)ấ ủ ạ

Hình tr ng c a m ng c c b  th  hi n qua c u trúc hay hình dáng hình h c cu  cácạ ủ ạ ụ ộ ể ệ ấ ọ ả  

đ ng dây cáp m ng dùng đ  liên k t các máy tính thu c m ng v i nhau. Các m ng c c bườ ạ ể ế ộ ạ ớ ạ ụ ộ 
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th ng ho t đ ng d a trên c u trúc đã đ nh saün liên k t các máy tính và các thi t b  có liênườ ạ ộ ự ấ ị ế ế ị  

quan. 

Tr c h t chúng ta xem xét hai ph ng th c n i m ng ch  y u đ c s  d ng trong vi cướ ế ươ ứ ố ạ ủ ế ượ ử ụ ệ  

liên k t các máy tính là "m t đi m - m t đi m" và "m t đi m - nhi u đi m ".ế ộ ể ộ ể ộ ể ề ể

V i ph ng th c "m t đi m - m t đi m" các đ ng truy n riêng bi t đ c thi t lâp đớ ươ ứ ộ ể ộ ể ườ ề ệ ượ ế ể 

n i các c p máy tính l i v i nhau. M i máy tính có th  truy n và nh n tr c ti p d  li u ho c cóố ặ ạ ớ ỗ ể ề ậ ự ế ữ ệ ặ  

th  làm trung gian nh  l u tr  nh ng d  li u mà nó nh n đ c r i sau đó chuy n ti p d  li u điể ư ư ữ ữ ữ ệ ậ ượ ồ ể ế ữ ệ  

cho m t máy khác đ  d  li u đó đ t t i đích. ộ ể ữ ệ ạ ớ

Theo ph ng th c "m t đi m - nhi u đi m " t t c  các tr m phân chia chung m t đ ngươ ứ ộ ể ề ể ấ ả ạ ộ ườ  

truy n v t lý. D  li u đ c g i đi t  m t máy tính s  có th  đ c ti p nh n b i t t c  các máyề ậ ữ ệ ượ ử ừ ộ ẽ ể ượ ế ậ ở ấ ả  

tính còn l i, b i v y c n ch  ra đi  ch  đích c a d  li u đ  m i máy tính căn c  vào đó ki m traạ ở ậ ầ ỉ ạ ỉ ủ ữ ệ ể ỗ ứ ể  

xem d  li u có ph i dành cho mình không n u đúng thì nh n còn n u không thì b  qua.ữ ệ ả ế ậ ế ỏ

Hình 5.1: Các ph ng th c liên k t m ngươ ứ ế ạ

Tùy theo c u trúc c a m i m ng chúng s  thu c vào m t trong hai ph ng th c n iấ ủ ỗ ạ ẽ ộ ộ ươ ứ ố  

m ng và m i ph ng th c n i m ng s  có nh ng yêu c u khác nhau v  ph n c ng và ph nạ ỗ ươ ứ ố ạ ẽ ữ ầ ề ầ ứ ầ  

m m.ề

II. Nh ng c u trúc chính c a m ng c c b  ữ ấ ủ ạ ụ ộ

1. D ng đ ng th ng (Bus)ạ ườ ẳ

Trong d ng đ ng th ng các máy tính đ u đ c n i vào m t đ ng dây truy n chínhạ ườ ẳ ề ượ ố ộ ườ ề  

(bus). Đ ng truy n chính này đ c gi i  h n hai đ u b i  m t lo i  đ u n i  đ c bi t  g i  làườ ề ượ ớ ạ ầ ở ộ ạ ầ ố ặ ệ ọ  

terminator (dùng đ  nh n bi t là đ u cu i đ  k t thúc đ ng truy n t i đây). M i tr m đ c n iể ậ ế ầ ố ể ế ườ ề ạ ỗ ạ ượ ố  

vào bus qua m t đ u n i ch  T (T_connector) ho c m t b  thu phát (transceiver). Khi m t tr mộ ầ ố ữ ặ ộ ộ ộ ạ  

truy n d  li u, tín hi u đ c truy n trên c  hai chi u c a đ ng truy n theo t ng gói m t, m iề ữ ệ ệ ượ ề ả ề ủ ườ ề ừ ộ ỗ  
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gói đ u ph i mang đ a ch  tr m đích. Các tr m khi th y d  li u đi qua nh n l y, ki m tra, n uề ả ị ỉ ạ ạ ấ ữ ệ ậ ấ ể ế  

đúng v i đ a ch  c a mình thì nó nh n l y còn n u không ph i thì b  qua.ớ ị ỉ ủ ậ ấ ế ả ỏ

Sau đây là vài thông s  k  thu t c a topology bus. Theo chu n IEEE 802.3 (cho m ngố ỹ ậ ủ ẩ ạ  

c c b ) v i cách đ t tên qui c theo thông s : t c đ  truy n tính hi u (1,10 ho c 100 Mb/s);ụ ộ ớ ặ ướ ố ố ộ ề ệ ặ  

BASE (n u là Baseband) ho c BROAD (n u là Broadband).ế ặ ế

10BASE5: Dùng cáp đ ng tr c đ ng kính l n (10mm) v i tr  kháng 50 Ohm, t c đ  10ồ ụ ườ ớ ớ ở ố ộ  

Mb/s, ph m vi tín hi u 500m/segment, có t i đa 100 tr m, kho ng cách gi a 2 tranceiver t iạ ệ ố ạ ả ữ ố  

thi u 2,5m (Ph ng án này còn g i là Thick Ethernet hay Thicknet)ể ươ ọ

10BASE2: t ng t  nh  Thicknet nh ng dùng cáp đ ng tr c nh  (RG 58A), có th  ch yươ ự ư ư ồ ụ ỏ ể ạ  

v i kho ng cách 185m, s  tr m t i đa trong 1 segment là 30, kho ng cách gi a hai máy t i thi uớ ả ố ạ ố ả ữ ố ể  

là 0,5m.

D ng k t n i này có u đi m là ít t n dây cáp, t c đ  truy n d  li u cao tuy nhiên n uạ ế ố ư ể ố ố ộ ề ữ ệ ế  

l u l ng truy n tăng cao thì d  gây ách t c và n u có tr c tr c trên hành lang chính thì khóư ượ ề ễ ắ ế ụ ặ  

phát hi n ra.ệ

Hi n nay các m ng s  d ng hình d ng đ ng th ng là m ng Ethernet và G-net.ệ ạ ử ụ ạ ườ ẳ ạ

2. D ng vòng tròn (Ring)ạ

Các máy tính đ c liên k t v i nhau thành m t vòng tròn theo ph ng th c "m t đi m -ượ ế ớ ộ ươ ứ ộ ể  

m t đi m ", qua đó m i m t tr m có th  nh n và truy n d  li u theo vòng m t chi u và d  li uộ ể ỗ ộ ạ ể ậ ề ữ ệ ộ ề ữ ệ  

đ c truy n theo t ng gói m t. M i gói d  li u đ u có mang đ a ch  tr m đích, m i tr m khiượ ề ừ ộ ỗ ữ ệ ề ị ỉ ạ ỗ ạ  

nh n đ c m t gói d  li u nó ki m tra n u đúng v i đ a ch  c a mình thì nó nh n l y còn n uậ ượ ộ ữ ệ ể ế ớ ị ỉ ủ ậ ấ ế  

không ph i thì nó s  phát l i cho tr m k  ti p, c  nh  v y gói d  li u đi đ c đ n đích. V iả ẽ ạ ạ ế ế ứ ư ậ ữ ệ ượ ế ớ  

d ng k t n i này có u đi m là không t n nhi u dây cáp, t c đ  truy n d  li u cao, không gâyạ ế ố ư ể ố ề ố ộ ề ữ ệ  

ách t c tuy nhiên các giao th c đ  truy n d  li u ph c t p và n u có tr c tr c trên m t tr m thìắ ứ ể ề ữ ệ ứ ạ ế ụ ặ ộ ạ  

cũng nh h ng đ n toàn m ng.ả ưở ế ạ

Hi n nay các m ng s  d ng hình d ng vòng tròn là m ng Tocken ring c a IBM.ệ ạ ử ụ ạ ạ ủ

3. D ng hình sao (Star)ạ

 d ng hình sao, t t c  các tr m đ c n i vào m t thi t b  trung tâm có nhi m v  nh nỞ ạ ấ ả ạ ượ ố ộ ế ị ệ ụ ậ  

tín hi u t  các tr m và chuy n tín hi u đ n tr m đích v i ph ng th c k t n i là ph ng th cệ ừ ạ ể ệ ế ạ ớ ươ ứ ế ố ươ ứ  

"m t đi m - m t đi m ". Thi t b  trung tâm ho t đ ng gi ng nh  m t t ng đài cho phép th c hi nộ ể ộ ể ế ị ạ ộ ố ư ộ ổ ự ệ  

vi c nh n và truy n d  li u t  tr m này t i các tr m khác. Tùy theo yêu c u truy n thông trongệ ậ ề ữ ệ ừ ạ ớ ạ ầ ề  

m ng , thi t b  trung tâm có th  là m t b  chuy n m ch (switch), m t b  ch n đ ng (router)ạ ế ị ể ộ ộ ể ạ ộ ộ ọ ườ  
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ho c đ n gi n là m t b  phân kênh (Hub). Có nhi u c ng ra và m i c ng n i v i m t máy. Theoặ ơ ả ộ ộ ề ổ ỗ ổ ố ớ ộ  

chu n IEEE 802.3 mô hình d ng Star th ng dùng:ẩ ạ ườ

10BASE-T: dùng cáp UTP, t c đ  10 Mb/s, kho ng cách t  thi t b  trung tâm t i tr m t iố ộ ả ừ ế ị ớ ạ ố  

đa là 100m.

100BASE-T t ng t  nh  10BASE-T nh ng t c đ  cao h n 100 Mb/s.ươ ự ư ư ố ộ ơ

u và khuy t đi mƯ ế ể  

u đi m: V i d ng k t n i này có u đi m là không đ ng đ  hay ách t c trên đ ngƯ ể ớ ạ ế ố ư ể ụ ộ ắ ườ  

truy n, l p đ t đ n gi n, d  dàng c u hình l i (thêm, b t tr m). N u có tr c tr c trên m t tr mề ắ ặ ơ ả ễ ấ ạ ớ ạ ế ụ ặ ộ ạ  

thì cũng không gây nh h ng đ n toàn m ng qua đó d  dàng ki m soát và kh c ph c s  c . ả ưở ế ạ ễ ể ắ ụ ự ố

Nh c đi m: Đ  dài đ ng truy n n i m t tr m v i thi t b  trung tâm b  h n ch  (trongượ ể ộ ườ ề ố ộ ạ ớ ế ị ị ạ ế  

vòng 100 m v i công ngh  hi n đ i) t n đ ng dây cáp nhi u, t c đ  truy n d  li u không cao.ớ ệ ệ ạ ố ườ ề ố ộ ề ữ ệ

Hi n nay các m ng s  d ng hình d ng hình sao là m ng STARLAN c a AT&T và S-NETệ ạ ử ụ ạ ạ ủ  

c a Novell.ủ

Hình 5.2 : Các lo i c u trúc chính c a m ng c c b .ạ ấ ủ ạ ụ ộ

Đ ng th ngườ ẳ Vòng Tròn Hình sao
ngỨ  

d ngụ

T t cho tr ng h p m ng nhố ườ ợ ạ ỏ 

và m ng có giao thông th p vàạ ấ  

T t  cho  tr ng  h p  m ng  có  số ườ ợ ạ ố 

tr m  ít  ho t  đ ng  v i  t c  đạ ạ ộ ớ ố ộ 

hiên nay m ng sao là cách t tạ ố  

nh t  cho tr ng h p ph i  tíchấ ườ ợ ả  
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l u l ng d  li u th pư ượ ữ ệ ấ cao,không cách nhau xa l m ho cắ ặ  

m ng có l u l ng d  li u phân bạ ư ượ ữ ệ ố 

không đ u.ề

h p  d  li u  và  tínợ ữ ệ  

hi uti ng.Các m ng đ n tho iệ ế ạ ệ ạ  

công c ng có c u trúc nàyộ ấ
Độ 

ph cứ  

t p ạ

T ng đ i không ph c t p ươ ố ứ ạ Đòi  h i  thi t  b  t ng  đ i  ph cỏ ế ị ươ ố ứ  

t p .M t khác vi c đ a thông đi pạ ặ ệ ư ệ  

đi trên tuy n là đ n gi n, vì ch  có 1ế ơ ả ỉ  

con đ ng, tr m phát ch  c n bi tườ ạ ỉ ầ ế  

đ a ch  c a tr m nh n , các thôngị ỉ ủ ạ ậ  

tin  đ  d n đ ng  khác  thì  khôngể ẫ ườ  

c n thi tầ ế

M ng  sao  đ c  xem  là  kháạ ượ  

ph c t p . Các tr m đ c n iứ ạ ạ ượ ố  

v i  thi t  b  trung  tâm  và  l nớ ế ị ầ  

l t  ho t  đ ng  nh  thi t  bượ ạ ộ ư ế ị 

trung  tâm  ho c  n i  đ c  t iặ ố ượ ớ  

các dây d n truy n t  xa ẫ ề ừ

Hi uệ  

su tấ

R t  t t  d i  t i  th p  có  thấ ố ướ ả ấ ể 

gi m hi u su t r t  mau khi t iả ệ ấ ấ ả  

tăng

Có  hi u  qu  trong  tr ng  h pệ ả ườ ợ  

l ng l u thông cao và khá n đ nhượ ư ổ ị  

nh  s  tăng ch m th i gian tr  vàờ ự ậ ờ ễ  

s  xu ng  c p  so  v i  các  m ngự ố ấ ớ ạ  

khác

T t cho tr ng h p t i v a tuyố ườ ợ ả ừ  

nhiên kích th c và kh  năng ,ướ ả  

suy ra hi u su t c a m ng phệ ấ ủ ạ ụ 

thu c tr c ti p vào s c m nhộ ự ế ứ ạ  

c a thi t b  trung tâm.ủ ế ị
T ngổ  

phí

T ng  đ i  th p  đ c  bi t  doươ ố ấ ặ ệ  

nhi u thi t b  đã phát tri n hòaề ế ị ể  

ch nh và bán s m ph m  thỉ ả ẩ ở ị 

tr ng .S  d  th a kênh truy nườ ự ư ừ ề  

đ c khuy n đ  gi m b t nguyượ ế ể ả ớ  

c  xu t hi n s  c  trên m ngơ ấ ệ ự ố ạ

Ph i d  trù g p đôi ngu n l c ho cả ự ấ ồ ự ặ  

ph i có 1 ph ng th c thay th  khiả ươ ứ ế  

1  nút  không  ho t  đ ng  n u  v nạ ộ ế ẫ  

mu n m ng ho t đ ng bình th ngố ạ ạ ộ ườ

T ng phí r t cao khi làm nhiêmổ ấ  

v  c a thi t b  trung tâm, thi tụ ủ ế ị ế  

b  trung tâm ï không đ c dùngị ượ  

vào  vi c  khác  .S  l ng  dâyệ ố ượ  

riêng cũng nhi u.ề

Nguy 

cơ

M t  tr m  b  h ng  không  nhộ ạ ị ỏ ả  

h ng đ n c  m ng. Tuy nhiênưở ế ả ạ  

m ng s  có nguy c  b  t n h iạ ẽ ơ ị ổ ạ  

khi  s  c  trên đ ng dây d nự ố ườ ẫ  

chính  ho c  có  v n  đ  v iặ ấ ề ớ  

tuy n. V n đ  trên r t khó xácế ấ ề ấ  

đ nh đ c l i r t d  s a ch a ị ượ ạ ấ ễ ử ữ

M t  tr m  b  h ng  có  th  nhơ ạ ị ỏ ể ả  

h ng đ n c  h  th ng vì các tr mưở ế ả ệ ố ạ  

ph c  thu c  vào  nhau.  Tìm  1ụ ộ  

repeater h ng r t  khó ,v  l i  vi cỏ ấ ả ạ ệ  

s a  ch a  th ng  hay  dùng  m uử ữ ẳ ư  

m o xác đ nh đi m h ng trên m ngẹ ị ể ỏ ạ  

có đ a bàn r ng r t khóị ộ ấ

Đ  tin c y  c a h  th ng phộ ậ ủ ệ ố ụ 

thu c  vào  thi t  b  trung  tâm,ộ ế ị  

.n u  b  h ng  thì  m ng ng ngế ị ỏ ạ ư  

ho t đ ng S  ng ng ho t đ ngạ ộ ự ư ạ ộ  

t i  thi t  b  trung  tâm  th ngạ ế ị ườ  

không nh h dng đ n toàn bả ươ ế ộ 

h  th ng .ệ ố
Khả 

năng 

mở 

r ng ộ

Vi c  thêm  và  đ nh  hình  l iệ ị ạ  

m ng này r t d .Tuy nhiên vi cạ ấ ễ ệ  

k t  n i  gi a  các  máy  tính  vàế ố ữ  

thi t b  c a các hãng khác nhauế ị ủ  

khó có th  vì chúng ph i có thể ả ể 

nh n cùng đ a ch  và d  li uậ ị ỉ ữ ệ

T ng đ i d  thêm và b t các tr mươ ố ễ ớ ạ  

làm  vi c  mà  không  ph i  n i  k tệ ả ố ế  

nhi u cho m i thay đ i  Giá thànhề ỗ ổ  

cho vi c thay đ i t ng đ i th p ệ ổ ươ ố ấ

Kh  năng m  r ng h n ch , đaả ở ộ ạ ế  

s  các  thi t  b  trung  tâm  chố ế ị ỉ 

ch u đ ng n i  1  s  nh t  đ nhị ự ổ ố ấ ị  

liên k t. S  h n ch  v  t c đế ự ạ ế ề ố ộ 

truy n  d  li u  và  băng  t nề ữ ệ ầ  

th ng  đ c  đòi  h i   m iườ ượ ỏ ở ỗ  

ng i  s  d ng.  Các  h n  chườ ử ụ ạ ế 

này giúp cho các ch c năng xứ ử 

lý  trung  tâm không b  quá  t iị ả  

b i t c đ  thu n p t i t i c ngở ố ộ ạ ạ ạ ổ  
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truy n và giá thành  m i  c ngề ỗ ổ  

truy n  c a  thi t  b  trung  tâmề ủ ế ị  

th p .ấ

Hình 6.4 : B ng so sánh tính năng gi a các c u trúc c a m ng LANả ữ ấ ủ ạ

III. Ph ng th c truy n tín hi uươ ứ ề ệ

Thông th ng có hai ph ng th c truy n tín hi u trong m ng c c b  là dùng băng t n cườ ươ ứ ề ệ ạ ụ ộ ầ ơ 

s  (baseband) và băng t n r ng (broadband). S  khác nhau ch  y u gi a hai ph ng th cở ầ ộ ự ủ ế ữ ươ ứ  

truy n tín hi u này là băng t ng c  s  ch  ch p nh n m t kênh d  li u duy nh t trong khi băngề ệ ầ ơ ở ỉ ấ ậ ộ ữ ệ ấ  

r ng có th  ch p nh n đ ng th i hai ho c nhi u kênh truy n thông cùng phân chia gi i thôngộ ể ấ ậ ồ ờ ặ ề ề ả  

c a đ ng truy n. ủ ườ ề

H u h t các m ng c c b  s  d ng ph ng th c băng t n c  s . V i ph ng th c truy nầ ế ạ ụ ộ ử ụ ươ ứ ầ ơ ở ớ ươ ứ ề  

tín hi u này này tín hi u có th  đ c truy n đi d i c  hai d ng: t ng t  (analog) ho c sệ ệ ể ượ ề ướ ả ạ ươ ự ặ ố 

(digital). Ph ng th c truy n băng t n r ng chia gi i thông (t n s ) c a đ ng truy n thànhươ ứ ề ầ ộ ả ầ ố ủ ườ ề  

nhi u gi i t n con trong đó m i d i t n con đó cung c p m t kênh truy n d  li u tách bi t nhề ả ầ ỗ ả ầ ấ ộ ề ữ ệ ệ ờ 

s  d ng m t c p modem đ c bi t g i là b  gi i / Đi u bi n RF cai qu n vi c bi n đ i các tínử ụ ộ ặ ặ ệ ọ ộ ả ề ế ả ệ ế ổ  

hi u s  thành tín hi u t ng t  có t n s  vô tuy n (RF) b ng k  thu t ghép kênh.ệ ố ệ ươ ự ầ ố ế ằ ỹ ậ

IV. Các giao th c truy c p đ ng truy n trên m ng LANứ ậ ườ ề ạ

Đ  truy n đ c d  li u trên m ng ng i ta ph i có các th  t c nh m h ng d n cácể ề ượ ữ ệ ạ ườ ả ủ ụ ằ ướ ẫ  

máy tính c a m ng làm th  nào và lúc nào có th  thâm nh p vào đ ng dây cáp đ  g i các góiủ ạ ế ể ậ ườ ể ử  

d  ki n. Ví d  nh  đ i v i các d ng bus và ring thì ch  có m t đ ng truy n duy nh t n i cácữ ệ ụ ư ố ớ ạ ỉ ộ ườ ề ấ ố  

tr m v i nhau, cho nên c n ph i có các quy t c chung cho t t c  các tr m n i vào m ng đ  đ mạ ớ ầ ả ắ ấ ả ạ ố ạ ể ả  

b o r ng đ ng truy n đ c truy nh p và s  d ng m t cách h p lý. ả ằ ườ ề ượ ậ ử ụ ộ ợ

Có nhi u giao th c khác nhau đ  truy nh p đ ng truy n v t lý nh ng phân thành haiề ứ ể ậ ườ ề ậ ư  

lo i: các giao th c truy nh p ng u nhiên và các giao th c truy nh p có đi u khi n.ạ ứ ậ ẫ ứ ậ ề ể

1. Giao th c chuy n m ch (yêu c u và ch p nh n)ứ ể ạ ầ ấ ậ

Giao th c chuy n m ch là lo i giao th c ho t đ ng theo cách th c sau: m t máy tínhứ ể ạ ạ ứ ạ ộ ứ ộ  

c a m ng khi c n có th  phát tín hi u thâm nh p vào m ng, n u vào lúc này đ ng cáp khôngủ ạ ầ ể ệ ậ ạ ế ườ  

b n thì m ch đi u khi n s  cho tr m này thâm nh p vào đ ng cáp còn n u đ ng cáp đangậ ạ ề ể ẽ ạ ậ ườ ế ườ  

b n, nghĩa là đang có giao l u gi a các tr m khác, thì vi c thâm nh p s  b  t  ch i. ậ ư ữ ạ ệ ậ ẽ ị ừ ố

2.  Giao th c đ ng dây đa truy c p v i  c m nh n va ch m (Carrier  Sense Multipleứ ườ ậ ớ ả ậ ạ  

Access with Collision Detection hay CSMA/CD )

35



Giao th c đ ng dây đa truy c p cho phép nhi u tr m thâm nh p cùng m t lúc vàoứ ườ ậ ề ạ ậ ộ  

m ng, giao th c này th ng dùng trong s  đ  m ng d ng đ ng th ng. M i tr m đ u có thạ ứ ườ ơ ồ ạ ạ ườ ẳ ọ ạ ề ể 

đ c truy nh p vào đ ng dây chung m t cách ng u nhiên và do v y có th  d n đ n xung đ tượ ậ ườ ộ ẫ ậ ể ẫ ế ộ  

(hai ho c nhi u tr m đ ng th i cùng truy n d  li u). Các tr m ph i ki m tra đ ng truy n góiặ ề ạ ồ ờ ề ữ ệ ạ ả ể ườ ề  

d  li u đi qua có ph i c a nó hay không. Khi m t tr m mu n truy n d  li u nó ph i ki m traữ ệ ả ủ ộ ạ ố ề ữ ệ ả ể  

đ ng truy n xem có r nh hay không đ  g i gói d  li u c a, n u đ ng truy n đang b n tr mườ ề ả ể ử ữ ệ ủ ế ườ ề ậ ạ  

ph i ch  đ i ch  đ c truy n khi th y đ ng truy n r nh. N u cùng m t lúc có hai tr m cùng sả ờ ợ ỉ ượ ề ấ ườ ề ả ế ộ ạ ử 

d ng đ ng truy n thì giao th c ph i phát hi n đi u này và các tr m ph i ng ng thâm nh p,ụ ườ ề ứ ả ệ ề ạ ả ư ậ  

ch  đ i l n sau các th i gian ng u nhiên khác nhau.ờ ợ ầ ờ ẫ

Khi đ ng cáp đang b n tr m ph i ch  đ i theo m t trong ba ph ng th c sau:ườ ậ ạ ả ờ ợ ộ ươ ứ

Tr m t m ch  đ i m t th i gian ng u nhiên nào đó r i l i b t đ u ki m tra đ ng truy n.ạ ạ ờ ợ ộ ờ ẫ ồ ạ ắ ầ ể ườ ề

Tr m ti p t c ki m tra đ ng truy n đ n khi đ ng truy n r nh thì truy n d  li u đi.ạ ế ụ ể ườ ề ế ườ ề ả ề ữ ệ

Tr m ti p t c ki m tra đ ng truy nđ n khi đ ng truy n r nh thì truy n d  li u đi v iạ ế ụ ể ườ ề ế ườ ề ả ề ữ ệ ớ  

xác su t p xác đ nh tr c (0 < p < 1).ấ ị ướ

T i đây ph ng th c 1 có hi u qu  trong vi c tránh xung đ t vì hai tr m c n truy n khiạ ươ ứ ệ ả ệ ộ ạ ầ ề  

th y đ ng truy n b n s  cùng rút lui và ch  đ i trong các th i gian ng u nhiên khác nhau.ấ ườ ề ậ ẽ ờ ợ ờ ẫ  

Ng c l i ph ng th c 2 c  g ng gi m th i gian tr ng c a đ ng truy n b ng các cho phépượ ạ ươ ứ ố ắ ả ờ ố ủ ườ ề ằ  

tr m có th  truy n ngay sau khi m t cu c truy n k t thúc song n u lúc đó có thêm m t tr mạ ể ề ộ ộ ề ế ế ộ ạ  

khác đang đ i thì kh  năng x y ra xung đ t là r t cao. Ph ng th c 3 v i giá tr  p ph i l a ch nợ ả ẩ ộ ấ ươ ứ ớ ị ả ự ọ  

h p lý có th  t i thi u hóa đ c kh  năng xung đ t l n th i gian tr ng c a đ ng truy n.ợ ể ố ể ượ ả ộ ẫ ờ ố ủ ườ ề

Khi l u l ng các gói d  li u c n di chuy n trên m ng quá cao, thì vi c đ ng đ  có thư ượ ữ ệ ầ ể ạ ệ ụ ộ ể 

x y ra v i s  l ng l n có gây t c ngh n đ ng truy n d n đ n làm ch m t c đ  truy n tin c aẩ ớ ồ ượ ớ ắ ẽ ườ ề ẫ ế ậ ố ộ ề ủ  

h  th ng.ệ ố

3. Giao th c dùng th  bài vòng (Token ring)ứ ẻ

Đây là giao th c truy nh p có đi u khi n ch  y u dùng k  thu t chuy n th  bài (token)ứ ậ ề ể ủ ế ỹ ậ ể ẻ  

đ  c p phát quy n truy nh p đ ng truy n t c là quy n đ c truy n d  li u đi. Th  bài  đay làể ấ ề ậ ườ ề ứ ề ượ ề ữ ệ ẻ ở  

m t đ n v  d  li u đ c bi t, có kích th óc và n i dung (g m các thông tin đi u khi n) đ c quyộ ơ ị ữ ệ ặ ệ ư ộ ồ ề ể ượ  

đ nh riêng cho m i giao th c. Theo giao th c dùng th  bài vòng trong đ ng cáp liên t c có m tị ỗ ứ ứ ẻ ườ ụ ộ  

th  bài ch y quanh trong m ng Th  bài là m t đ n v  d  li u đ c bi t trong đó có m t bit bi uẻ ạ ạ ẻ ộ ơ ị ữ ệ ặ ệ ộ ể  

di n tr ng thái s  d ng c a nó (b n ho c r i). M t tr m mu n truy n d  li u thì ph i đ i đ nễ ạ ử ụ ủ ậ ặ ỗ ộ ạ ố ề ữ ệ ả ợ ế  

khi nh n đ c m t th  bài r nh. Khi đó tr m s  đ i bit tr ng thái c a th  bài thành b n, nép góiậ ượ ộ ẻ ả ạ ẽ ổ ạ ủ ẻ ậ  

d  li u có kèm theo đ a ch  n i nh n vào th  bài và truy n đi theo chi u c a vòng.ữ ệ ị ỉ ơ ậ ẻ ề ề ủ
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Vì th  bài ch y vòng quang trong m ng kín và ch  có m t th  nên vi c đ ng đ  d  li uẻ ạ ạ ỉ ộ ẻ ệ ụ ộ ữ ệ  

không th  x y ra, do v y hi u su t truy n d  li u c a m ng không thay đ i.ể ẩ ậ ệ ấ ề ữ ệ ủ ạ ổ

Trong các giao th c này c n gi i quy t hai v n đ  có th  d n đ n phá v  h  th ng. M tứ ầ ả ế ấ ề ể ẫ ế ỡ ệ ố ộ  

là vi c m t th  bài làm cho trên vòng không còn th  bài l u chuy n n a. Hai là m t th  bài b nệ ấ ẻ ẻ ư ể ữ ộ ẻ ậ  

l u chuy n không d ng trên vòng.ư ể ừ

4. Giao th c dung th  bài cho d ng đ ng th ng (Token bus)ứ ẻ ạ ườ ẳ

Đây là giao th c truy nh p có đi u khi n trong đ  c p phát quy n truy nh p đ ngứ ậ ề ể ể ấ ề ậ ườ  

truy n cho các tr m đang có nhu c u truy n d  li u, m t th  bài đ c l u chuy n trên m t vòngề ạ ầ ề ữ ệ ộ ẻ ượ ư ể ộ  

logic thi t l p b i các tr m đó. Khi m t tr m có th  bài thì nó có quy n s  d ng đ ng truy nế ậ ở ạ ộ ạ ẻ ề ử ụ ườ ề  

trong m t th i gian xác đ nh tr c. Khi đã h t d  li u ho c h t th i đo n cho phép, tr m chuy nộ ờ ị ướ ế ữ ệ ặ ế ờ ạ ạ ể  

th  bài đ n tr m ti p theo trong vòng logic. ẻ ế ạ ế

Nh  v y trong m ng ph i thi t l p đ c vòng logic (hay còn g i là vòng o) bao g m cácư ậ ạ ả ế ậ ượ ọ ả ồ  

tr m đang ho t đ ng n i trong m ng đ c xác đ nh v  trí theo m t chu i th  t  mà tr m cu iạ ạ ộ ố ạ ượ ị ị ộ ỗ ứ ự ạ ố  

cùng c a chu i s  ti p li n sau b i tr m đ u tiên. M i tr m đ c bi t đ a ch  c a các tr m kủ ỗ ẽ ế ề ở ạ ầ ỗ ạ ượ ế ị ỉ ủ ạ ề 

tr c và sau nó trong đó th  t  c a các tr m trên vòng logic có th  đ c l p v i th  t  v t lý.ướ ứ ự ủ ạ ể ộ ậ ớ ứ ự ậ  

Cùng v i vi c thi t l p vòng thì giao th c ph i luôn luôn theo dõi s  thay đ i theo tr ng thái th cớ ệ ế ậ ứ ả ự ổ ạ ự  

t  c a m ng.ế ủ ạ

V. Đ ng cáp truy n m ng ườ ề ạ

Đ ng cáp truy n m ng là c  s  h  t ng c a m t h  th ng m ng, nên nó r t quan tr ngườ ề ạ ơ ở ạ ầ ủ ộ ệ ố ạ ấ ọ  

và nh h ng r t nhi u đ n kh  năng ho t đ ng c a m ng. Hi n nay ng i ta th ng dùng 3ả ưở ấ ề ế ả ạ ộ ủ ạ ệ ườ ườ  

lo i dây cáp là cáp xo n c p, cáp đ ng tr c và cáp quang.ạ ắ ặ ồ ụ

1. Cáp xo n c pắ ặ

Đây là lo i cáp g m hai đ ng dây d n đ ng đ c xo n vào nhau nh m làm gi m nhi uạ ồ ườ ẫ ồ ượ ắ ằ ả ễ  

đi n t  gây ra b i môi tr ng xung quanh và gi a chúng v i nhau. ệ ừ ở ườ ữ ớ

Hi n nay có hai lo i cáp xo n là cáp có b c kim lo i ( STP - Shield Twisted Pair) và cápệ ạ ắ ọ ạ  

không b c kim lo i (UTP -Unshield Twisted Pair).ọ ạ

Cáp có b c kim lo i (STP): L p b c bên ngoài có tác d ng ch ng nhi u đi n t , có lo iọ ạ ớ ọ ụ ố ễ ệ ừ ạ  

có m t đôi giây xo n vào nhau và có lo i có nhi u đôi giây xo n v i nhau.ộ ắ ạ ề ắ ớ

Cáp không b c kim lo i (UTP): Tính t ng t  nh  STP nh ng kém h n v  kh  năngọ ạ ươ ự ư ư ơ ề ả  

ch ng nhi u và suy hao vì không có v  b c.ố ễ ỏ ọ

STP và UTP có các lo i (Category - Cat) th ng dùng:ạ ườ

Lo i 1 & 2 (Cat 1 & Cat 2): Th ng dùng cho truy n tho i và nh ng đ ng truy n t c đạ ườ ề ạ ữ ườ ề ố ộ 

th p (nh  h n 4Mb/s).ấ ỏ ơ
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Lo i 3 (Cat 3): t c đ  truy n d  li u kho ng 16 Mb/s , nó là chu n cho h u h t các m ngạ ố ộ ề ữ ệ ả ẩ ầ ế ạ  

đi n tho i.ệ ạ

Lo i 4 (Cat 4): Thích h p cho đ ng truy n 20Mb/s.ạ ợ ườ ề

Lo i 5 (Cat 5): Thích h p cho đ ng truy n 100Mb/s.ạ ợ ườ ề

Lo i 6 (Cat 6): Thích h p cho đ ng truy n 300Mb/s.ạ ợ ườ ề

Đây là lo i cáp r , d  cài đ t tuy nhiên nó d  b  nh h ng c a môi tr ng.ạ ẻ ễ ặ ễ ị ả ưở ủ ườ

2. Cáp đ ng tr cồ ụ

Cáp đ ng tr c có hai đ ng dây d n và chúng có cùng m t tr c chung, m t dây d nồ ụ ườ ẫ ộ ụ ộ ẫ  

trung tâm (th ng là dây đ ng c ng) đ ng dây còn l i t o thành đ ng ng bao xung quanhườ ồ ứ ườ ạ ạ ườ ố  

dây d n trung tâm (dây d n này có th  là dây b n kim lo i và vì nó có ch c năng ch ng nhi uẫ ẫ ể ệ ạ ứ ố ễ  

nên còn g i là l p b c kim). Gi a hai dây d n trên có m t l p cách ly, và bên ngoài cùng là l pọ ớ ọ ữ ẫ ộ ớ ớ  

v  plastic đ  b o v  cáp.ỏ ể ả ệ

Các lo i cápạ Dây xo n c pắ ặ Cáp đ ng tr cồ ụ  

m ngỏ

Cáp đ ng tr c dàyồ ụ Cáp quang

Chi ti tế B ng đ ng, có 4ằ ồ  

và  25  c p  dâyặ  

(lo i 3, 4, 5)ạ

B ng  đ ng,  2ằ ồ  

dây,  đ ng  kínhườ  

5mm

B ng đ ng, 2 dây, đ ngằ ồ ườ  

kính 10mm

Th y tinh, 2 s iủ ợ

Lo i k t n iạ ế ố RJ-25  ho c  50-ặ

pin telco

BNC N-series ST

Chi u dàiề  

đo n t i đaạ ố

100m 185m 500m 1000m

S  đ u n i t iố ầ ố ố  

đa trên 1 

đo nạ

2 30 100 2

Ch y 10ạ  

Mbit/s

Đ cượ Đ cượ Đ cượ Đ cượ

Ch y 100ạ  

Mbit/s

Đ cượ Không Không Đ cượ

Ch ng nhi uố ễ T tố T tố R t t tấ ố Hoàn toàn
B o m tả ậ Trung bình Trung bình Trung bình Hoàn toàn
Đ  tin c yộ ậ T tố Trung bình T tố T tố
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L p đ tắ ặ D  dàngễ Trung bình Khó Khó
Kh c ph c l iắ ụ ỗ T tố Dở Dở T tố
Qu n lýả D  dàngễ Khó Khó Trung bình
Chi phí cho 1 

tr mạ

R t th pấ ấ Th pấ Trung bình Cao

ng d ng t tứ ụ ố  

nh tấ

H  th ngệ ố  

Workgroup

Đ ng backboneườ Đ ng backbone trong tườ ủ 

m ngạ

Đ ng  backbone  dàiườ  

trong  t  m ng  ho c  cácủ ạ ặ  

tòa nhà
Hình 5.3: Tính năng k  thu t c a m t s  lo i cáp m ngỹ ậ ủ ộ ố ạ ạ

Cáp đ ng tr c có đ  suy hao ít h n so v i các lo i cáp đ ng khác (ví d  nh  cáp xo nồ ụ ộ ơ ớ ạ ồ ụ ư ắ  

đôi) do ít b  nh h ng c a môi tr ng. Các m ng c c b  s  d ng cáp đ ng tr c có th  có kíchị ả ưở ủ ườ ạ ụ ộ ử ụ ồ ụ ể  

th c trong ph m vi vài ngàn mét, cáp đ ng tr c đ c s  d ng nhi u trong các m ng d ngướ ạ ồ ụ ượ ử ụ ề ạ ạ  

đ ng th ng. Hai lo i cáp th ng đ c s  d ng là cáp đ ng tr c m ng và cáp đ ng tr c dàyườ ẳ ạ ườ ượ ử ụ ồ ụ ỏ ồ ụ  

trong đ ng kính cáp đ ng tr c m ng là 0,25 inch, cáp đ ng tr c dày là 0,5 inch. C  hai lo i cápườ ồ ụ ỏ ồ ụ ả ạ  

đ u làm vi c  cùng t c đ  nh ng cáp đ ng tr c m ng có đ  hao suy tín hi u l n h n ề ệ ở ố ộ ư ồ ụ ỏ ộ ệ ớ ơ

Hi n nay có cáp đ ng tr c sau: ệ ồ ụ

RG -58,50 ohm: dùng cho m ng Thin Ethernetạ

RG -59,75 ohm: dùng cho truy n hình cáp ề

RG -62,93 ohm: dùng cho m ng ARCnetạ

Các m ng c c b  th ng s  d ng cáp đ ng tr c có d i thông t  2,5 - 10 Mb/s, cáp đ ngạ ụ ộ ườ ử ụ ồ ụ ả ừ ồ  

tr c có đ  suy hao ít h n so v i các lo i cáp đ ng khác vì nó có l p v  b c bên ngoài, đ  dàiụ ộ ơ ớ ạ ồ ớ ỏ ọ ộ  

thông th òng c a m t đo n cáp n i trong m ng là 200m, th ng s  d ng cho d ng Bus.ư ủ ộ ạ ố ạ ườ ử ụ ạ

3. Cáp s i quang (Fiber - Optic Cable)ợ

Cáp s i quang bao g m m t dây d n trung tâm (là m t ho c m t bó s i th y tinh có thợ ồ ộ ẫ ộ ặ ộ ợ ủ ể 

truy n d n tín hi u quang) đ c b c m t l p v  b c có tác d ng ph n x  các tín hi u tr  l i đề ẫ ệ ượ ọ ộ ớ ỏ ọ ụ ả ạ ệ ở ạ ể 

gi m s  m t mát tín hi u. Bên ngoài cùng là l p v  plastic đ  b o v  cáp. Nh  v y cáp s iả ự ấ ệ ớ ỏ ể ả ệ ư ậ ợ  

quang không truy n d n các tín hi u đi n mà ch  truy n các tín hi u quang (các tín hi u d  li uề ẫ ệ ệ ỉ ề ệ ệ ữ ệ  

ph i đ c chuy n đ i thành các tín hi u quang và khi nh n chúng s  l i đ c chuy n đ i tr  l iả ượ ể ổ ệ ậ ẽ ạ ượ ể ổ ở ạ  

thành tín hi u đi n). ệ ệ

Cáp quang có đ ng kính t  8.3 - 100 micron, Do đ ng kính lõi s i thu  tinh có kíchườ ừ ườ ợ ỷ  

th c r t nh  nên r t khó khăn cho vi c đ u n i, nó c n công ngh  đ c bi t v i k  thu t cao đòiướ ấ ỏ ấ ệ ấ ố ầ ệ ặ ệ ớ ỹ ậ  

h i chi phí cao.ỏ

D i thông c a cáp quang có th  lên t i hàng Gbps và cho phép kho ng cách đi cáp kháả ủ ể ớ ả  

xa do đ  suy hao tín hi u trên cáp r t th p. Ngoài ra, vì cáp s i quang không dùng tín hi u đi nộ ệ ấ ấ ợ ệ ệ  
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t  đ  truy n d  li u nên nó hoàn toàn không b  nh h ng c a nhi u đi n t  và tín hi u truy nừ ể ề ữ ệ ị ả ưở ủ ễ ệ ừ ệ ề  

không th  b  phát hi n và thu tr m b i các thi t b  đi n t  c a ng i khác.ể ị ệ ộ ở ế ị ệ ử ủ ườ

Ch  tr  nh c đi m khó l p đ t và giá thành còn cao , nhìn chung cáp quang thích h pỉ ừ ượ ể ắ ặ ợ  

cho m i m ng hi n nay và sau này.ọ ạ ệ

4. Các yêu c u cho m t h  th ng cápầ ộ ệ ố

An toàn, th m m : t t c  các dây m ng ph i đ c bao b c c n th n, cách xa các ngu nẩ ỹ ấ ả ạ ả ượ ọ ẩ ậ ồ  

đi n, các máy có kh  năng phát sóng đ  tránh tr ng h p b  nhi u. Các đ u n i ph i đ m b oệ ả ể ườ ợ ị ễ ầ ố ả ả ả  

ch t l ng, tránh tình tr ng h  th ng m ng b  ch p ch n.ấ ượ ạ ệ ố ạ ị ậ ờ

Đúng chu n: h  th ng cáp ph i th c hi n đúng chu n, đ m b o cho kh  năng nâng c pẩ ệ ố ả ự ệ ẩ ả ả ả ấ  

sau này cũng nh  d  dàng cho vi c k t n i các thi t b  khác nhau c a các nhà s n xu t khácư ễ ệ ế ố ế ị ủ ả ấ  

nhau. Tiêu chu n qu c t  dùng cho các h  th ng m ng hi n nay là EIA/TIA 568B.ẩ ố ế ệ ố ạ ệ

Ti t ki m và "linh ho t" (flexible): h  th ng cáp ph i đ c thi t k  sao cho kinh t  nh t,ế ệ ạ ệ ố ả ượ ế ế ế ấ  

d  dàng trong vi c di chuy n các tr m làm vi c và có kh  năng m  r ng sau này.ễ ệ ể ạ ệ ả ở ộ

Ch ng 6ươ

Các thi t b  liên k t m ngế ị ế ạ

I. Repeater (B  ti p s c)ộ ế ứ

Repeater là lo i thi t b  ph n c ng đ n gi n nh t trong các thi t b  liên k t m ng, nóạ ế ị ầ ứ ơ ả ấ ế ị ế ạ  

đ c ho t đ ng trong t ng v t lý c a mô hình h  th ng m  OSI. Repeater dùng đ  n i 2 m ngượ ạ ộ ầ ậ ủ ệ ố ở ể ố ạ  

gi ng nhau ho c các ph n m t m ng cùng có m t nghi th c và m t c u hình. Khi Repeaterố ặ ầ ộ ạ ộ ứ ộ ấ  

nh n đ c m t tín hi u t  m t phía c a m ng thì nó s  phát ti p vào phía kia c a m ng.ậ ượ ộ ệ ừ ộ ủ ạ ẽ ế ủ ạ

Hình 6.1: Mô hình liên k t m ng c a Repeater.ế ạ ủ
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Repeater không có x  lý tín hi u mà nó ch  lo i b  các tín hi u méo, nhi u, khu ch đ iử ệ ỉ ạ ỏ ệ ễ ế ạ  

tín hi u đã b  suy hao (vì đã đ c phát v i kho ng cách xa) và khôi ph c l i tín hi u ban đ u.ệ ị ượ ớ ả ụ ạ ệ ầ  

Vi c s  d ng Repeater đã làm tăng thêm chi u dài c a m ng.ệ ử ụ ề ủ ạ

Hình 6.2: Ho t đ ng c a b  ti p s c trong mô hình OSIạ ộ ủ ộ ế ứ

Hi n nay có hai lo i Repeater đang đ c s  d ng là Repeater đi n và Repeater đi nệ ạ ượ ử ụ ệ ệ  

quang. 

Repeater đi n n i v i đ ng dây đi n  c  hai phía c a nó, nó nh n tín hi u đi n t  m tệ ố ớ ườ ệ ở ả ủ ậ ệ ệ ừ ộ  

phía và phát l i v  phía kia. Khi m t m ng s  d ng Repeater đi n đ  n i các ph n c a m ng l iạ ề ộ ạ ử ụ ệ ể ố ầ ủ ạ ạ  

thì có th  làm tăng kho ng cách c a m ng, nh ng kho ng cách đó luôn b  h n ch  b i m tể ả ủ ạ ư ả ị ạ ế ở ộ  

kho ng cách t i đa do đ  tr  c a tín hi u. Ví d  v i m ng s  d ng cáp đ ng tr c 50 thì kho ngả ố ộ ễ ủ ệ ụ ớ ạ ử ụ ồ ụ ả  

cách t i đa là 2.8 km, kho ng cách đó không th  kéo thêm cho dù s  d ng thêm Repeater. ố ả ể ử ụ

Repeater đi n quang liên k t v i m t đ u cáp quang và m t đ u là cáp đi n, nó chuy nệ ế ớ ộ ầ ộ ầ ệ ể  

m t tín hi u đi n t  cáp đi n ra tín hi u quang đ  phát trên cáp quang và ng c l i. Vi c sộ ệ ệ ừ ệ ệ ể ượ ạ ệ ử  

d ng Repeater đi n quang cũng làm tăng thêm chi u dài c a m ng.ụ ệ ề ủ ạ

Vi c s  d ng Repeater không thay đ i n i dung các tín hi n đi qua nên nó ch  đ c dùngệ ử ụ ổ ộ ệ ỉ ượ  

đ  n i hai m ng có cùng giao th c truy n thông (nh  hai m ng Ethernet hay hai m ng Tokenể ố ạ ứ ề ư ạ ạ  

ring) nh ng không th  n i  hai  m ng có giao th c truy n thông khác nhau (nh  m t m ngư ể ố ạ ứ ề ư ộ ạ  

Ethernet và m t m ng Token ring). Thêm n a Repeater không làm thay đ i kh i l ng chuy nộ ạ ữ ổ ố ượ ể  

v n trên m ng nên vi c s  d ng không tính toán nó trên m ng l n s  h n ch  hi u năng c aậ ạ ệ ử ụ ạ ớ ẽ ạ ế ệ ủ  
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m ng. Khi l a ch n s  d ng Repeater c n chú ý l a ch n lo i có t c đ  chuy n v n phù h pạ ư ọ ử ụ ầ ự ọ ạ ố ộ ể ậ ợ  

v i t c đ  c a m ng.ớ ố ộ ủ ạ

II. Bridge (C u n i)ầ ố

Bridge là m t thi t b  có x  lý dùng đ  n i hai m ng gi ng nhau ho c khác nhau, nó cóộ ế ị ử ể ố ạ ố ặ  

th  đ c dùng v i các m ng có các giao th c khác nhau. C u n i ho t đ ng trên t ng liên k tể ượ ớ ạ ứ ầ ố ạ ộ ầ ế  

d  li u nên không nh  b  ti p s c ph i phát l i t t c  nh ng gì nó nh n đ c thì c u n i đ cữ ệ ư ộ ế ứ ả ạ ấ ả ữ ậ ượ ầ ố ọ  

đ c các gói tin c a t ng liên k t d  li u trong mô hình OSI và x  lý chúng tr c khi quy t đ nhượ ủ ầ ế ữ ệ ử ướ ế ị  

có chuy n đi hay không. ể

Khi nh n đ c các gói tin Bridge ch n l c và ch  chuy n nh ng gói tin mà nó th y c nậ ượ ọ ọ ỉ ể ữ ấ ầ  

thi t. Đi u này làm cho Bridge tr  nên có ích khi n i m t vài m ng v i nhau và cho phép nó ho tế ề ở ố ộ ạ ớ ạ  

đ ng m t cách m m d o. ộ ộ ề ẻ

Đ  th c hi n đ c đi u này trong Bridge  m i đ u k t n i có m t b ng các đ a ch  cácể ự ệ ượ ề ở ỗ ầ ế ố ộ ả ị ỉ  

tr m đ c k t n i vào phía đó, khi ho t đ ng c u n i xem xét m i gói tin nó nh n đ c b ngạ ượ ế ố ạ ộ ầ ố ỗ ậ ượ ằ  

cách đ c đ a ch  c a n i g i và nh n và d a trên b ng đ a ch  phía nh n đ c gói tin nó quy tọ ị ỉ ủ ơ ử ậ ự ả ị ỉ ậ ượ ế  

đ nh g i gói tin hay không và b  xung b ng đ a ch .ị ử ổ ả ị ỉ
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Hình 6.3: Ho t đ ng c a Bridgeạ ộ ủ

Khi đ c đ a ch  n i g i Bridge ki m tra xem trong b ng đ a ch  c a ph n m ng nh nọ ị ỉ ơ ử ể ả ị ỉ ủ ầ ạ ậ  

đ c gói tin có đ a ch  đó hay không, n u không có thì Bridge t  đ ng b  xung b ng đ a ch  (cượ ị ỉ ế ự ộ ổ ả ị ỉ ơ 

ch  đó đ c g i là t  h c c a c u n i). ế ượ ọ ự ọ ủ ầ ố

Khi đ c đ a ch  n i nh n Bridge ki m tra xem trong b ng đ a ch  c a ph n m ng nh nọ ị ỉ ơ ậ ể ả ị ỉ ủ ầ ạ ậ  

đ c gói tin có đ a ch  đó hay không, n u có thì Bridge s  cho r ng đó là gói tin n i b  thu cượ ị ỉ ế ẽ ằ ộ ộ ộ  

ph n m ng mà gói tin đ n nên không chuy n gói tin đó đi, n u ng c l i thì Bridge m i chuy nầ ạ ế ể ế ượ ạ ớ ể  

sang phía bên kia.  đây chúng ta th y m t tr m không c n thi t chuy n thông tin trên toànỞ ấ ộ ạ ầ ế ể  

m ng mà ch  trên ph n m ng có tr m nh n mà thôi.ạ ỉ ầ ạ ạ ậ

Hình 6.4: Ho t đ ng c a Bridge trong mô hình OSIạ ộ ủ

Đ  đánh giá m t Bridge ng i ta đ a ra hai khái ni m : L c và chuy n v n. Quá trình xể ộ ườ ư ệ ọ ể ậ ử  

lý m i gói tin đ c g i là quá trình l c trong đó t c đ  l c th  hi n tr c ti p kh  năng ho t đ ngỗ ượ ọ ọ ố ộ ọ ể ệ ự ế ả ạ ộ  

c a Bridge. T c đ  chuy n v n đ c th  hi n s  gói tin/giây trong đó th  hi n kh  năng c aủ ố ộ ể ậ ượ ể ệ ố ể ệ ả ủ  

Bridge chuy n các gói tin t  m ng này sang m ng khác.ể ừ ạ ạ

Hi n nay có hai lo i Bridge đang đ c s  d ng là Bridge v n chuy n và Bridge biên d ch.ệ ạ ượ ử ụ ậ ể ị  

Bridge v n chuy n dùng đ  n i hai m ng c c b  cùng s  d ng m t giao th c truy n thông c aậ ể ể ố ạ ụ ộ ử ụ ộ ứ ề ủ  

t ng liên k t d  li u, tuy nhiên m i m ng có th  s  d ng lo i dây n i khác nhau. Bridge v nầ ế ữ ệ ỗ ạ ể ử ụ ạ ố ậ  

chuy n không có kh  năng thay đ i c u trúc các gói tin mà nó nh n đ c mà ch  quan tâm t iể ả ổ ấ ậ ượ ỉ ớ  

vi c xem xét và chuy n v n gói tin đó đi. ệ ể ậ

Bridge biên d ch dùng đ  n i hai m ng c c b  có giao th c khác nhau nó có kh  năngị ể ố ạ ụ ộ ứ ả  

chuy n m t gói tin thu c m ng này sang gói tin thu c m ng kia tr c khi chuy n quaể ộ ộ ạ ộ ạ ướ ể

Ví d  : ụ Bridge biên d ch n i m t m ng Ethernet và m t m ng Token ring. Khi đó C u n iị ố ộ ạ ộ ạ ầ ố  

th c hi n nh  m t nút token ring trên m ng Token ring và m t nút Enthernet trên m ng Ethernet.ự ệ ư ộ ạ ộ ạ  
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C u n i có th  chuy n m t gói tin theo chu n đang s  d ng trên m ng Enthernet sang chu nầ ố ể ề ộ ẩ ử ụ ạ ẩ  

đang s  d ng trên m ng Token ring.ử ụ ạ

Tuy nhiên chú ý  đây c u n i không th  chia m t gói tin ra làm nhi u gói tin cho nênở ầ ố ể ộ ề  

ph i h n ch  kích th c t i đa các gói tin phù h p v i c  hai m ng. Ví d  nh  kích th c t i đaả ạ ế ướ ố ợ ớ ả ạ ụ ư ướ ố  

c a gói tin trên m ng Ethernet là 1500 bytes và trên m ng Token ring là 6000 bytes do v y n uủ ạ ạ ậ ế  

m t tr m trên m ng token ring g i m t gói tin cho tr m trên m ng Ethernet v i kích th c l nộ ạ ạ ử ộ ạ ạ ớ ướ ớ  

h n 1500 bytes thì khi qua c u n i s  l ng byte d  s  b  ch t b .ơ ầ ố ố ượ ư ẽ ị ặ ỏ

Hình 6.5: Ví d  v  Bridge biên d chụ ề ị

Ng i ta s  d ng Bridge trong các tr ng h p sau :ườ ử ụ ườ ợ

M  r ng m ng hi n t i khi đã đ t t i kho ng cách t i đa do Bridge sau khi s  lý gói tin đãở ộ ạ ệ ạ ạ ớ ả ố ử  

phát l i gói tin trên ph n m ng còn l i nên tín hi u t t h n b  ti p s c.ạ ầ ạ ạ ệ ố ơ ộ ế ứ

Gi m b t t c ngh n m ng khi có quá nhi u tr m b ng cách s  d ng Bridge, khi đóả ớ ắ ẽ ạ ề ạ ằ ử ụ  

chúng ta chia m ng ra thành nhi u ph n b ng các Bridge, các gói tin trong n i b  tùng ph nạ ề ầ ằ ộ ộ ầ  

m ng s  không đ c phép qua ph n m ng khác.ạ ẽ ượ ầ ạ

Đ  n i các m ng có giao th c khác nhau.ể ố ạ ứ
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M t vài Bridge còn có kh  năng l a ch n đ i t ng v n chuy n. Nó có th  ch  chuy nộ ả ự ọ ố ượ ậ ể ể ỉ ể  

v n nh ng gói tin c a nh ng đ a ch  xác đ nh. Ví d  : cho phép gói tin c a máy A, B qua Bridgeậ ữ ủ ử ị ỉ ị ụ ủ  

1, gói tin c a máy C, D qua Bridge 2.ủ

Hình 6.6 : Liên k t m ng v i 2 Bridgeế ạ ớ

M t s  Bridge đ c ch  t o thành m t b  riêng bi t, ch  c n n i dây và b t. Các Bridgeộ ố ượ ế ạ ộ ộ ệ ỉ ầ ố ậ  

khác ch  t o nh  card chuyên dùng c ïm vào máy tính, khi đó trên máy tính s  s  d ng ph nế ạ ư ắ ẽ ử ụ ầ  

m m Bridge. Vi c k t h p ph n m m v i ph n c ng cho phép uy n chuy n h n trong ho tề ệ ế ợ ầ ề ớ ầ ứ ể ể ơ ạ  

đ ng c a Bridge.ộ ủ

III. Router (B  tìm đ ng)ộ ườ

Router là m t thi t b  ho t đ ng trên t ng m ng, nó có th  tìm đ c đ ng đi t t nh tộ ế ị ạ ộ ầ ạ ể ượ ườ ố ấ  

cho các gói tin qua nhi u k t n i đ  đi t  tr m g i thu c m ng đ u đ n tr m nh n thu c m ngề ế ố ể ừ ạ ử ộ ạ ầ ế ạ ậ ộ ạ  

cu i. Router có th  đ c s  d ng trong vi c n i nhi u m ng v i nhau và cho phép các gói tin cóố ể ượ ử ụ ệ ố ề ạ ớ  

th  đi theo nhi u đ ng khác nhau đ  t i đích.ể ề ườ ể ớ
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Hình 6.7: Ho t đ ng c a Router.ạ ộ ủ

Khác v i Bridge ho t đ ng trên t ng liên k t d  li u nên Bridge ph i x  lý m i gói tin trênớ ạ ộ ầ ế ữ ệ ả ử ọ  

đ ng truy n thì Router có đ a ch  riêng bi t và nó ch  ti p nh n và x  lý các gói tin g i đ n nóườ ề ị ỉ ệ ỉ ế ậ ử ử ế  

mà thôi. Khi m t tr m mu n g i gói tin qua Router thì nó ph i g i gói tin v i đ a ch  tr c ti p c aộ ạ ố ử ả ử ớ ị ỉ ự ế ủ  

Router (Trong gói tin đó ph i ch a các thông tin khác v  đích đ n) và khi gói tin đ n Router thìả ứ ề ế ế  

Router m i x  lý và g i ti p. ớ ử ử ế

Khi x  lý m t gói tin Router ph i tìm đ c đ ng đi c a gói tin qua m ng. Đ  làm đ cử ộ ả ượ ườ ủ ạ ể ượ  

đi u đó Router ph i tìm đ c đ ng đi t t nh t trong m ng d a trên các thông tin nó có về ả ượ ườ ố ấ ạ ự ề 

m ng, thông th ng trên m i Router có m t b ng ch  đ ng (Router table). D a trên d  li u vạ ườ ỗ ộ ả ỉ ườ ự ữ ệ ề 

Router g n đó và các m ng trong liên m ng, Router tính đ c b ng ch  đ ng (Router table) t iầ ạ ạ ượ ả ỉ ườ ố  

u d a trên m t thu t toán xác đ nh tr c.ư ự ộ ậ ị ướ

Ng i ta phân chia Router thành hai lo i là Router có ph  thu c giao th c (The protocolườ ạ ụ ộ ứ  

dependent routers) và Router không ph  thu c vào giao th c (The protocol independent router)ụ ộ ứ  

d a vào ph ng th c x  lý các gói tin khi qua Router.ự ươ ứ ử
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Router có ph  thu c giao th c: Ch  th c hi n vi c tìm đ ng và truy n gói tin t  m ngụ ộ ứ ỉ ự ệ ệ ườ ề ừ ạ  

này sang m ng khác ch  không chuy n đ i ph ng cách đóng gói c a gói tin cho nên c  haiạ ứ ể ổ ươ ủ ả  

m ng ph i dùng chung m t giao th c truy n thông.ạ ả ộ ứ ề

Router không ph  thu c vào giao th c: có th  liên k t các m ng dùng giao th c truy nụ ộ ứ ể ế ạ ứ ề  

thông khác nhau và có th  chuy n đôiø gói tin c a giao th c này sang gói tin c a giao th c kia,ể ể ủ ứ ủ ứ  

Router cũng ù ch p nh n kích th c các gói tin khác nhau (Router có th  chia nh  m t gói tin l nấ ậ ứ ể ỏ ộ ớ  

thành nhi u gói tin nh  tr c truy n trên m ng).ề ỏ ướ ề ạ

Hình 6.8: Ho t đ ng c a Router trong mô hình OSIạ ộ ủ

Đ  ngăn ch n vi c m t mát s  li u Router còn nh n bi t đ c đ ng nào có th  chuy nể ặ ệ ấ ố ệ ậ ế ượ ườ ể ể  

v n và ng ng chuy n v n khi đ ng b  t c.ậ ừ ể ậ ườ ị ắ

Các lý do s  d ng Router :ử ụ

Router có các ph n m m l c u vi t h n là Bridge do các gói tin mu n đi qua Router c nầ ề ọ ư ệ ơ ố ầ  

ph i g i tr c ti p đ n nó nên gi m đ c s  l ng gói tin qua nó. Router th ng đ c s  d ngả ử ự ế ế ả ượ ố ượ ườ ượ ử ụ  

trong khi n i các m ng thông qua các đ ng dây thuê bao đ t ti n do nó không truy n d  lênố ạ ườ ắ ề ề ư  

đ ng truy n.ườ ề

Router có th  dùng trong m t liên m ng có nhi u vùng, m i vùng có giao th c riêng bi t.ể ộ ạ ề ỗ ứ ệ

Router có th  xác đ nh đ c đ ng đi an toàn và t t nh t trong m ng nên đ  an toànể ị ượ ườ ố ấ ạ ộ  

c a thông tin đ c đ m b o h n.ủ ượ ả ả ơ
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Trong m t m ng ph c h p khi các gói tin luân chuy n các đ ng có th  gây nên tìnhộ ạ ứ ợ ể ườ ể  

tr ng t c ngh n c a m ng thì các Router có th  đ c cài đ t các ph ng th c nh m tránh đ cạ ắ ẽ ủ ạ ể ượ ặ ươ ứ ằ ượ  

t c ngh n.ắ ẽ

Hình 6.9: Ví d  v  b ng ch  đ ng (Routing table) c a Router.ụ ề ả ỉ ườ ủ

Các ph ng th c ho t đ ng c a Router ươ ứ ạ ộ ủ

Đó là ph ng th c mà m t Router có th  n i v i các Router khác đ  qua đó chia sươ ứ ộ ể ố ớ ể ẻ 

thông tin v  m ng hi n co. Các ch ng trình ch y trên Router luôn xây d ng b ng ch  đ ngề ạ ệ ươ ạ ự ả ỉ ườ  

qua vi c trao đ i các thông tin v i các Router khác.ệ ổ ớ

Ph ng th c véc t  kho ng cách : m i Router luôn luôn truy n đi thông tin v  b ng chươ ứ ơ ả ỗ ề ề ả ỉ 

đ ng c a mình trên m ng, thông qua đó các Router khác s  c p nh t lên b ng ch  đ ng c aườ ủ ạ ẽ ậ ậ ả ỉ ườ ủ  

mình.

Ph ng th c tr ng thái tĩnh : Router ch  truy n các thông báo khi có phát hi n có s  thayươ ứ ạ ỉ ề ệ ự  

đ i trong m ng vàch  khi đó các Routerkhác ù c p nh t l i b ng ch  đ ng, thông tin truy n điổ ạ ỉ ậ ậ ạ ả ỉ ườ ề  

khi đó th ng là thông tin v  đ ng truy n.ườ ề ườ ề

M t s  giao th c ho t đ ng chính c a Routerộ ố ứ ạ ộ ủ

RIP(Routing Information Protocol) đ c phát tri n b i Xerox Network system và s  d ngượ ể ở ử ụ  

SPX/IPX và TCP/IP. RIP ho t đ ng theo ph ng th c véc t  kho ng cách.ạ ộ ươ ứ ơ ả
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NLSP (Netware Link Service Protocol) đ c phát tri n b i Novell dùng đ  thay th  RIPượ ể ở ể ế  

ho t đ ng theo ph ng th c véct  kho ng cách, m i Router đ c bi t c u trúc c a m ng vàạ ộ ươ ứ ơ ả ổ ượ ế ấ ủ ạ  

vi c truy n các b ng ch  đ ng gi m đi..ệ ề ả ỉ ườ ả

OSPF (Open Shortest Path First) là m t ph n c a TCP/IP v i ph ng th c tr ng tháiộ ầ ủ ớ ươ ứ ạ  

tĩnh, trong đó có xét t i u tiên, giá đ ng truy n, m t đ  truy n thông...ớ ư ườ ề ậ ộ ề

OSPF-IS (Open System Interconnection Intermediate System to Intermediate System) là 

m t ph n c a TCP/IP v i ph ng th c tr ng thái tĩnh, trong đó có xét t i u tiên, giá đ ngộ ầ ủ ớ ươ ứ ạ ớ ư ườ  

truy n, m t đ  truy n thông...ề ậ ộ ề

IV. Gateway (c ng n i)ổ ố

Gateway dùng đ  k t n i các m ng không thu n nh t ch ng h n nh  các m ng c c bể ế ố ạ ầ ấ ẳ ạ ư ạ ụ ộ 

và các m ng máy tính l n (Mainframe), do các m ng hoàn toàn không thu n nh t nên vi cạ ớ ạ ầ ấ ệ  

chuy n đ i th c hi n trên c  7 t ng c a h  th ng m  OSI. Th ng đ c s  d ng n i các m ngể ổ ự ệ ả ầ ủ ệ ố ở ườ ượ ử ụ ố ạ  

LAN vào máy tính l n. Gateway có các giao th c xác đ nh tr c th ng là nhi u giao th c, m tớ ứ ị ướ ườ ề ứ ộ  

Gateway đa giao th c th ng đ c ch  t o nh  các Card có ch a các b  x  lý riêng và cài đ tứ ườ ượ ế ạ ư ứ ộ ử ặ  

trên các máy tính ho c thi t b  chuyên bi t. ặ ế ị ệ

Hình 6.10: Ho t đ ng c a Gateway trong mô hình OSIạ ộ ủ

Ho t đ ng c a Gateway thông th ng ph c t p h n là Router nên thông su t c a nóạ ộ ủ ườ ứ ạ ơ ấ ủ  

th ng ch m h n và th ng không dùng n i m ng LAN -LAN.ườ ậ ơ ườ ố ạ

V. Hub (B  t p trung)ộ ậ

Hub th ng đ c dùng đ  n i m ng, thông qua nh ng đ u c m c a nó ng i ta liên k tườ ượ ể ố ạ ữ ầ ắ ủ ườ ế  

v i các máy tính d i d ng hình sao.ớ ướ ạ
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Ng i ta phân bi t các Hub thành 3 lo i nh  sau sau :ườ ệ ạ ư

Hub b  đ ng (Passive Hub) : Hub b  đ ng không ch a các linh ki n đi n t  và cũngị ộ ị ộ ứ ệ ệ ử  

không x  lý các tín hi u d  li u, nó có ch c năng duy nh t là t  h p các tín hi u t  m t s  đo nử ệ ữ ệ ứ ấ ổ ợ ệ ừ ộ ố ạ  

cáp m ng. Kho ng cách gi a m t máy tính và Hub không th  l n h n m t n a kho ng cách t iạ ả ữ ộ ể ớ ơ ộ ử ả ố  

đa cho phép gi a 2 máy tính trên m ng (ví d  kho ng cách t i đa cho phép gi a 2 máy tính c aữ ạ ụ ả ố ữ ủ  

m ng là 200m thì kho ng cách t i đa gi a m t máy tính và hub là 100m). Các m ng ARCnetạ ả ố ữ ộ ạ  

th ng dùng Hub b  đ ng.ườ ị ộ

Hub ch  đ ng (Active Hub) : Hub ch  đ ng có các linh ki n đi n t  có th  khuy ch đ iủ ộ ủ ộ ệ ệ ử ể ế ạ  

và x  lý các tín hi u đi n t  truy n gi a các thi t b  c a m ng. Qúa trình x  lý tín hi u đ c g iử ệ ệ ử ề ữ ế ị ủ ạ ử ệ ượ ọ  

là tái sinh tín hi u, nó làm cho tín hi u tr  nên t t h n, ít nh y c m v i l i do v y kho ng cáchệ ệ ở ố ơ ạ ả ớ ỗ ậ ả  

gi a các thi t b  có th  tăng lên. Tuy nhiên nh ng u đi m đó cũng kéo theo giá thành c a Hubữ ế ị ể ữ ư ể ủ  

ch  đ ng cao h n nhi u so v i Hub b  đ ng. Các m ng Token ring có xu h ng dùng Hub chủ ộ ơ ề ớ ị ộ ạ ướ ủ 

đ ng. ộ

Hub thông minh (Intelligent Hub): cũng là Hub ch  đ ng nh ng có thêm các ch c năngủ ộ ư ứ  

m i so v i lo i tr c, nó có th  có b  vi x  lý c a mình và b  nh  mà qua đó nó không ch  choớ ớ ạ ướ ể ộ ử ủ ộ ớ ỉ  

phép đi u khi n ho t đ ng thông qua các ch ng trình qu n tr  m ng mà nó có th  ho t đ ngề ể ạ ộ ươ ả ị ạ ể ạ ộ  

nh  b  tìm đ ng hay m t c u n i. Nó có th  cho phép tìm đ ng cho gói tin r t nhanh trên cácư ộ ườ ộ ầ ố ể ườ ấ  

c ng c a nó, thay vì phát l i gói tin trên m i c ng thì nó có th  chuy n m ch đ  phát trên m tổ ủ ạ ọ ổ ể ể ạ ể ộ  

c ng có th  n i t i tr m đích.ổ ể ố ớ ạ
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Ch ng 7ươ

Giao th c TCP/IPứ

Giao th c TCP/IP đ c phát tri n t  m ng ARPANET và Internet và đ c dùng nh  giaoứ ượ ể ừ ạ ượ ư  

th c m ng và v n chuy n trên m ng Internet. TCP (Transmission Control Protocol) là giao th cứ ạ ậ ể ạ ứ  

thu c t ng v n chuy n và IP (Internet Protocol) là giao th c thu c t ng m ng c a mô hình OSI.ộ ầ ậ ể ứ ộ ầ ạ ủ  

H  giao th c TCP/IP hi n nay là giao th c đ c s  d ng r ng rãi nh t đ  liên k t các máy tínhọ ứ ệ ứ ượ ử ụ ộ ấ ể ế  

và các m ng. ạ

Hi n nay các máy tính c a h u h t các m ng có th  s  d ng giao th c TCP/IP đ  liênệ ủ ầ ế ạ ể ử ụ ứ ể  

k t v i nhau thông qua nhi u h  th ng m ng v i k  thu t khác nhau. Giao th c TCP/IP th cế ớ ề ệ ố ạ ớ ỹ ậ ứ ự  

ch t là m t h  giao th c cho phép các h  th ng m ng cùng làm vi c v i nhau thông qua vi cấ ộ ọ ứ ệ ố ạ ệ ớ ệ  

cung c p ph ng ti n truy n thông liên m ng. ấ ươ ệ ề ạ

I. Giao th c IPứ

1. T ng quátổ

Nhi m v  chính c a giao th c IP là cung c p kh  năng k t n i các m ng con thành liênệ ụ ủ ứ ấ ả ế ố ạ  

k t m ng đ  truy n d  li u, vai trò c a IP là vai trò c a giao th c t ng m ng trong mô hình OSI.ế ạ ể ề ữ ệ ủ ủ ứ ầ ạ  

Giao th c IP là m t giao th c ki u không liên k t (connectionlees) có nghĩa là không c n có giaiứ ộ ứ ể ế ầ  

đo n thi t l p liên k t tr c khi truy n d  li u. ạ ế ậ ế ướ ề ữ ệ

S  đ  đ a ch  hóa đ  đ nh danh các tr m (host) trong liên m ng đ c g i là đ a ch  IP 32ơ ồ ị ỉ ể ị ạ ạ ượ ọ ị ỉ  

bits (32 bit IP address). M i giao di n trong 1 máy có h  tr  giao th c IP đ u ph i đ c gán 1ỗ ệ ỗ ợ ứ ề ả ượ  

đ a ch  IP (m t máy tính có th  g n v i nhi u m ng do v y có th  có nhi u đ a ch  IP). Đ a ch  IPị ỉ ộ ể ắ ớ ề ạ ậ ể ề ị ỉ ị ỉ  

g m 2 ph n: đ a ch  m ng (netid) và đ a ch  máy (hostid). M i đ a ch  IP có đ  dài 32 bits đ cồ ầ ị ỉ ạ ị ỉ ỗ ị ỉ ộ ượ  

tách thành 4 vùng (m i vùng 1 byte), có th  bi u th  d i d ng th p phân, bát phân, th p l cỗ ể ể ị ướ ạ ậ ậ ụ  

phân hay nh  phân. Cách vi t ph  bi n nh t là dùng ký pháp th p phân có d u ch m (dottedị ế ổ ế ấ ậ ấ ấ  

decimal notation) đ  tách các vùng. M c đích c a đ a ch  IP là đ  đ nh danh duy nh t cho m tể ụ ủ ị ỉ ể ị ấ ộ  

máy tính b t kỳ trên liên m ng. ấ ạ
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Do t  ch c và đ  l n c a các m ng con (subnet) c a liên m ng có th  khác nhau, ng iổ ứ ộ ớ ủ ạ ủ ạ ể ườ  

ta chia các đ a ch  IP thành 5 l p, ký hi u là A, B, C, D và E. Trong l p A, B, C ch a đ a ch  cóị ỉ ớ ệ ớ ứ ị ỉ  

th  gán đ c. L p D dành riêng cho l p k  thu t multicasting. L p E đ c dành nh ng ngể ượ ớ ớ ỹ ậ ớ ượ ữ ứ  

d ng trong t ng lai.ụ ươ

Netid trong đ a ch  m ng dùng đ  nh n d ng t ng m ng riêng bi t. Các m ng liên k tị ỉ ạ ể ậ ạ ừ ạ ệ ạ ế  

ph i có đ a ch  m ng (netid) riêng cho m i m ng.  đây các bit đ u tiên c a byte đ u tiên đ cả ị ỉ ạ ỗ ạ Ở ầ ủ ầ ượ  

dùng đ  đ nh danh l p đ a ch  (0 - l p A, 10 - l p B, 110 - l p C, 1110 - l p D và 11110 - l p E). ể ị ớ ị ỉ ớ ớ ớ ớ ớ

û đây ta xét c u trúc c a các l p đ a ch  có th  gán đ c là l p A, l p B, l p CƠ ấ ủ ớ ị ỉ ể ượ ớ ớ ớ

C u trúc c a các đ a ch  IP nh  sau:ấ ủ ị ỉ ư

M ng l p A: đ a ch  m ng (netid) là 1 Byte và đ a ch  host (hostid) là 3 byte. ạ ớ ị ỉ ạ ị ỉ

M ng l p B: đ a ch  m ng (netid) là 2 Byte và đ a ch  host (hostid) là 2 byte.ạ ớ ị ỉ ạ ị ỉ

M ng l p C: đ a ch  m ng (netid) là 3 Byte và đ a ch  host (hostid) là 1 byte.ạ ớ ị ỉ ạ ị ỉ

L p A cho phép đ nh danh t i 126 m ng, v i t i đa 16 tri u host trên m i m ng. L p nàyớ ị ớ ạ ớ ố ệ ỗ ạ ớ  

đ c dùng cho các m ng có s  tr m c c l n.ượ ạ ố ạ ự ớ

L p B cho phép đ nh danh t i 16384 m ng, v i t i đa 65534 host trên m i m ng.ớ ị ớ ạ ớ ố ỗ ạ

L p C cho phép đ nh danh t i 2 tri u m ng, v i t i đa 254 host trên m i m ng. L p nàyớ ị ớ ệ ạ ớ ố ỗ ạ ớ  

đ c dùng cho các m ng có ít tr m.ượ ạ ạ

Hình 7.1: C u trúc các l p đ a ch  IPấ ớ ị ỉ

M t s  đ a ch  có tính ch t đ c bi tộ ố ị ỉ ấ ặ ệ : M t đ a ch  có hostid = 0 đ c dùng đ  h ng t iộ ị ỉ ượ ể ướ ớ  

m ng đ nh danh b i vùng netid. Ng c l i, m t đ a ch  có vùng hostid g m toàn s  1 đ c dùngạ ị ở ượ ạ ộ ị ỉ ồ ố ượ  

đ  h ng t i t t c  các host n i vào m ng netid, và n u vùng netid cũng g m toàn s  1 thì nóể ướ ớ ấ ả ố ạ ế ồ ố  

h ng t i t t c  các host trong liên m ngướ ớ ấ ả ạ
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Hình 7.2: Ví d  c u trúc các l p đ a ch  IPụ ấ ớ ị ỉ

C n l u ý r ng các đ a ch  IP đ c dùng đ  đ nh danh các host và m ng  t ng m ngầ ư ằ ị ỉ ượ ể ị ạ ở ầ ạ  

c a mô hình OSI, và chúng không ph i là các đ a ch  v t lý (hay đ a ch  MAC) c a các tr m trênủ ả ị ỉ ậ ị ỉ ủ ạ  

đó m t m ng c c b  (Ethernet, Token Ring.).ộ ạ ụ ộ

Trong nhi u tr ng h p, m t m ng có th  đ c chia thành nhi u m ng con (subnet), lúcề ườ ợ ộ ạ ể ượ ề ạ  

đó có th  đ a thêm các vùng subnetid đ  đ nh danh các m ng con. Vùng subnetid đ c l y tể ư ể ị ạ ượ ấ ừ 

vùng hostid, c  th  đ i v i l p A, B, C nh  ví d  sau:ụ ể ố ớ ớ ư ụ

Hình 7.3: Ví d  đ a ch  khi b  sung vùng subnetidụ ị ỉ ổ

Đ n v  d  li u dùng trong IP đ c g i là gói tin (datagram), có khuôn d ngơ ị ữ ệ ượ ọ ạ

Hình 7.4: D ng th c c a gói tin IPạ ứ ủ

Ý nghĩa c a thông s  nh  sau:ủ ố ư
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VER (4 bits): ch  version hi n hành c a giao th c IP hi n đ c cài đ t, Vi c có ch  sỉ ệ ủ ứ ệ ượ ặ ệ ỉ ố 

version cho phép có các trao đ i gi a các h  th ng s  d ng version cũ và h  th ng s  d ngổ ữ ệ ố ử ụ ệ ố ử ụ  

version m i.ớ

IHL (4 bits): ch  đ  dài ph n đ u (Internet header Length) c a gói tin datagram, tính theoỉ ộ ầ ầ ủ  

đ n v  t  ( 32 bits). Tr ng này b t bu t ph i có vì ph n đ u IP có th  có đ  dài thay đ i tùy ý.ơ ị ừ ườ ắ ộ ả ầ ầ ể ộ ổ  

Đ  dài t i thi u là 5 t  (20 bytes), đ  dài t i đa là 15 t  hay là 60 bytes.ộ ố ể ừ ộ ố ừ

Type of service (8 bits): đ c t  các tham s  v  d ch v  nh m thông báo cho m ng bi tặ ả ố ề ị ụ ằ ạ ế  

d ch v  nào mà gói tin mu n đ c s  d ng, ch ng h n u tiên, th i h n ch m tr , năng su tị ụ ố ượ ử ụ ẳ ạ ư ờ ạ ậ ễ ấ  

truy n và đ  tin c y. Hình sau cho bi t ý nghĩ c a tr ng 8 bits này. ề ộ ậ ế ủ ườ

Precedence (3 bit): ch  th  v  quy n u tiên g i datagram, nó có giá tr  t  0 (gói tin bìnhỉ ị ề ề ư ử ị ừ  

th ng) đ n 7 (gói tin ki m soát m ng).ườ ế ể ạ

D (Delay) (1 bit): ch  đ  tr  yêu c u trong đó ỉ ộ ễ ầ

D = 0 gói tin có đ  tr  bình th ng ộ ễ ườ

D = 1 gói tin đ  tr  th pộ ễ ấ

T (Throughput) (1 bit): ch  đ  thông l ng yêu c u s  d ng đ  truy n gói tin v i l a ch nỉ ộ ượ ầ ử ụ ể ề ớ ự ọ  

truy n trên đ ng thông su t th p hay đ ng thông su t cao.ề ườ ấ ấ ườ ấ

T = 0 thông l ng bình th ng vàượ ườ

T = 1 thông l ng caoượ

R (Reliability) (1 bit): ch  đ  tin c y yêu c uỉ ộ ậ ầ

R = 0 đ  tin c y bình th ngộ ậ ườ

R = 1 đ  tin c y caoộ ậ

Total Length (16 bits): ch  đ  dài toàn b  gói tin, k  c  ph n đ u tính theo đ n v  byte v iỉ ộ ộ ể ả ầ ầ ơ ị ớ  

chi u dài t i đa là 65535 bytes. Hi n nay gi i h n trên là r t l n nh ng trong t ng lai v i nh ngề ố ệ ớ ạ ấ ớ ư ươ ớ ữ  

m ng Gigabit thì các gói tin có kích th c l n là c n thi t.ạ ướ ớ ầ ế

Identification  (16 bits): cùng v i các tham s  khác (nh  Source Address và Destinationớ ố ư  

Address) tham s  này dùng đ  đ nh danh duy nh t cho m t datagram trong kho ng th i gian nóố ể ị ấ ộ ả ờ  

v n còn trên liên m ng.ẫ ạ

Flags (3 bits): liên quan đ n s  phân đo n (fragment) các datagram, Các gói tin khi đi trênế ự ạ  

đ ng đi có th  b  phân thành nhi u gói tin nh , trong tr ng h p b  phân đo n thì tr ng Flagsườ ể ị ề ỏ ườ ợ ị ạ ườ  
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đ c dùng đi u khi n phân đo n và tái l p ghép bó d  li u. Tùy theo giá tr  c a Flags s  có ýượ ề ể ạ ắ ữ ệ ị ủ ẽ  

nghĩa là gói tin s  không phân đo n, có th  phân đo n hay là gói tin phân đo n cu i cùng.ẽ ạ ể ạ ạ ố  

Tr ng ườ Fragment Offset cho bi t v  trí d  li u thu c phân đo n t ng ng v i đo n b t đ uế ị ữ ệ ộ ạ ươ ứ ớ ạ ắ ầ  

c a gói d  li u g c. Ý nghĩa c  th  c a tr ng Flags là:ủ ữ ệ ố ụ ể ủ ườ

bit 0: reserved - ch a s  d ng, luôn l y giá tr  0.ư ử ụ ấ ị

bit 1: (DF) = 0 (May Fragment) = 1 (Don't Fragment)

bit 2: (MF) = 0 (Last Fragment) = 1 (More Fragments)

Fragment Offset (13 bits): ch  v  trí c a đo n (fragment)  trong datagram tính theo đ n vỉ ị ủ ạ ở ơ ị 

8 bytes, có nghĩa là ph n d  li u m i gói tin (tr  gói tin cu i cùng) ph i ch a m t vùng d  li u cóầ ữ ệ ỗ ừ ố ả ứ ộ ữ ệ  

đ  dài là b i s  c a 8 bytes. Đi u này có ý nghĩa là ph i nhân giá tr  c a Fragment offset v i 8ộ ộ ố ủ ề ả ị ủ ớ  

đ  tính ra đ  l ch byte.ể ộ ệ

Time to Live (8 bits): qui đ nh th i gian t n t i (tính b ng giây) c a gói tin trong m ng đị ờ ồ ạ ằ ủ ạ ể 

tránh tình tr ng m t gói tin b  qu n trên m ng. Th i gian này đ c cho b i tr m g i và đ cạ ộ ị ẩ ạ ờ ượ ở ạ ử ượ  

gi m đi (th ng qui c là 1 đ n v ) khi datagram đi qua m i router c a liên m ng. Th i l ngả ườ ướ ơ ị ỗ ủ ạ ờ ượ  

này gi m xu ng t i m i router v i m c đích gi i h n th i gian t n t i c a các gói tin và k t thúcả ố ạ ỗ ớ ụ ớ ạ ờ ồ ạ ủ ế  

nh ng l n l p l i vô h n trên m ng. Sau đây là 1 s  đi u c n l u ý v  tr ng ữ ầ ặ ạ ạ ạ ố ề ầ ư ề ườ Time To Live:

Nút trung gian c a m ng không đ c g i 1 gói tin mà tr ng này có giá tr = 0. ủ ạ ượ ở ườ ị

M t giao th c có th  n đ nh  ộ ứ ể ấ ị Time To Live  đ  th c hi n cu c ra tìm tài nguyên trênể ự ệ ộ  

m ng trong ph m vi m  r ng.ạ ạ ở ộ

M t giá tr  c  đ nh t i thi u ph i đ  l n cho m ng ho t đ ng t t.ộ ị ố ị ố ể ả ủ ớ ạ ạ ộ ố

Protocol (8 bits): ch  giao th c t ng trên k  ti p s  nh n vùng d  li u  tr m đích (hi nỉ ứ ầ ế ế ẽ ậ ữ ệ ở ạ ệ  

t i th ng là TCP ho c UDP đ c cài đ t trên IP). Ví d :ạ ườ ặ ượ ặ ụ  TCP có giá tr  tr ng ị ườ Protocol là 6, 

UDP có giá tr  tr ng ị ườ Protocol là 17

Header Checksum (16 bits): Mã ki m soát l i c a header gói tin IP.ể ỗ ủ

Source Address (32 bits): Đ a ch  c a máy ngu n.ị ỉ ủ ồ

Destination Address (32 bits): đ a ch  c a máy đíchị ỉ ủ

Options (đ  dài thay đ i)ộ ổ : khai báo các l a ch n do ng i g i yêu c u (tuỳ theo t ngự ọ ườ ử ầ ừ  

ch ng trình).ươ

Padding (đ  dài thay đ i)ộ ổ : Vùng đ m, đ c dùng đ  đ m b o cho ph n header luôn k tệ ượ ể ả ả ầ ế  

thúc  m t m c 32 bits.ở ộ ố
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Data (đ  dài thay đ i)ộ ổ : Trên m t m ng c c b  nh  v y, hai tr m ch  có th  liên l c v iộ ạ ụ ộ ư ậ ạ ỉ ể ạ ớ  

nhau n u chúng bi t đ a ch  v t lý c a nhau. Nh  v y v n đ  đ t ra là ph i th c hi n ánh xế ế ị ỉ ậ ủ ư ậ ấ ề ặ ả ự ệ ạ 

gi a đ a ch  IP (32 bits) và đ a ch  v t lý (48 bits) c a m t tr m. ữ ị ỉ ị ỉ ậ ủ ộ ạ

2. Các giao th c trong m ng IPứ ạ

Đ  m ng v i giao th c IP ho t đ ng đ c t t ng i ta c n m t s  giao th c b  sung,ể ạ ớ ứ ạ ộ ượ ố ườ ầ ộ ố ứ ổ  

các giao th c này đ u không ph i là b  ph n c a giao th c IP và giao th c IP s  dùng đ nứ ề ả ộ ậ ủ ứ ứ ẽ ế  

chúng khi c n.ầ

Giao th c ARP (Address Resolution Protocol):ứ   đây c n l u ý r ng các đ a ch  IP đ cỞ ầ ư ằ ị ỉ ượ  

dùng đ  đ nh danh các host và m ng  t ng m ng c a mô hình OSI, và chúng không ph i là cácể ị ạ ở ầ ạ ủ ả  

đ a ch  v t lý (hay đ a ch  MAC) c a các tr m trên đó m t m ng c c b  (Ethernet, Token Ring.).ị ỉ ậ ị ỉ ủ ạ ộ ạ ụ ộ  

Trên m t m ng c c b  hai tr m ch  có th  liên l c v i nhau n u chúng bi t đ a ch  v t lý c aộ ạ ụ ộ ạ ỉ ể ạ ớ ế ế ị ỉ ậ ủ  

nhau. Nh  v y v n đ  đ t ra là ph i tìm đ c ánh x  gi a đ a ch  IP (32 bits) và đ a ch  v t lýư ậ ấ ề ặ ả ượ ạ ữ ị ỉ ị ỉ ậ  

c a m t tr m.ủ ộ ạ  Giao th c ARP ứ đã đ c xây d ng đ  tìm đ a ch  v t lý t  đ a ch  IP khi c n thi t. ượ ự ể ị ỉ ậ ừ ị ỉ ầ ế

Giao th c RARP (Reverse Address Resolution Protocol)ứ : Là giao th c ng c v i  ứ ượ ớ giao 

th c ARP. ứ Giao th c RARP đ c dùng đ  tìm đ a ch  IP t  đ a ch  v t lý. ứ ượ ể ị ỉ ừ ị ỉ ậ

Giao th c ICMP (Internet Control Message Protocol):ứ  Giao th c này th c hi n truy n cácứ ự ệ ề  

thông báo đi u khi n (báo cáo v  các tình tr ng các l i trên m ng.) gi a các gateway ho c m tề ể ề ạ ỗ ạ ữ ặ ộ  

nút c a liên m ng. Tình tr ng l i có th  là: m t gói tin IP không th  t i đích c a nó, ho c m tủ ạ ạ ỗ ể ộ ể ớ ủ ặ ộ  

router không đ  b  nh  đ m đ  l u và chuy n m t gói tin IP, M t thông báo ICMP đ c t o vàủ ộ ớ ệ ể ư ể ộ ộ ượ ạ  

chuy n cho IP. IP s  "b c" (encapsulate) thông báo đó v i m t IP header và truy n đ n choể ẽ ọ ớ ộ ề ế  

router ho c tr m đích.ặ ạ

3. Các b c ho t đ ng c a giao th c IP ướ ạ ộ ủ ứ

Khi giao th c IP đ c kh i đ ng nó tr  thành m t th c th  t n t i trong máy tính và b tứ ượ ở ộ ở ộ ự ể ồ ạ ắ  

đ u th c hi n nh ng ch c năng c a mình, lúc đó th c th  IP là c u thành c a t ng m ng, nh nầ ự ệ ữ ứ ủ ự ể ấ ủ ầ ạ ậ  

yêu c u t  các t ng trên nó và g i yêu c u xu ng các t ng d i nó.ầ ừ ầ ử ầ ố ầ ướ

Đ i v i th c th  IP  máy ngu n, khi nh n đ c m t yêu c u g i t  t ng trên, nó th cố ớ ự ể ở ồ ậ ượ ộ ầ ử ừ ầ ự  

hi n các b c sau đây: ệ ướ

T o m t IP datagram d a trên tham s  nh n đ c. ạ ộ ự ố ậ ượ

Tính checksum và ghép vào header c a gói tin.ủ

Ra quy t đ nh ch n đ ng: ho c là tr m đích n m trên cùng m ng ho c m t gateway sế ị ọ ườ ặ ạ ằ ạ ặ ộ ẽ 

đ c ch n cho ch ng ti p theo.ượ ọ ặ ế

Chuy n gói tin xu ng t ng d i đ  truy n qua m ng.ể ố ầ ướ ể ề ạ

Đ i v i router, khi nh n đ c m t gói tin đi qua, nó th c hi n các đ ng tác sau: ố ớ ậ ượ ộ ự ệ ộ
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1) Tính chesksum, n u sai thì lo i b  gói tin.ế ạ ỏ

2) Gi m giá tr  tham s  Time - to Live. n u th i gian đã h t thì lo i b  gói tin.ả ị ố ế ờ ế ạ ỏ

3) Ra quy t đ nh ch n đ ng.ế ị ọ ườ

4) Phân đo n gói tin, n u c n.ạ ế ầ

5)  Ki n  t o  l i  IP  header,  bao  g m  giá  tr  m i  c a  các  vùng  Time  -  to  -Live,ế ạ ạ ồ ị ớ ủ  

Fragmentation và Checksum.

6) Chuy n datagram xu ng t ng d i đ  chuy n qua m ng.ể ố ầ ướ ể ể ạ

Cu i cùng khi m t datagram nh n b i m t th c th  IP  tr m đích, nó s  th c hi n b iố ộ ậ ở ộ ự ể ở ạ ẽ ự ệ ở  

các công vi c sau:ệ

1) Tính checksum. N u sai thì lo i b  gói tin.ế ạ ỏ

2) T p h p các đo n c a gói tin (n u có phân đo n)ậ ợ ạ ủ ế ạ

3) Chuy n d  li u và các tham s  đi u khi n lên t ng trên.ể ữ ệ ố ề ể ầ

II. Giao th c đi u khi n truy n d  li u TCPứ ề ể ề ữ ệ

TCP là m t giao th c "có liên k t" (connection - oriented), nghĩa là c n ph i thi t l p liênộ ứ ế ầ ả ế ậ  

k t gi a hai th c th  TCP tr c khi chúng trao đ i d  li u v i nhau. M t ti n trình ng d ngế ữ ự ể ướ ổ ữ ệ ớ ộ ế ứ ụ  

trong m t máy tính truy nh p vào các d ch v  c a giao th c TCP thông qua m t c ng (port) c aộ ậ ị ụ ủ ứ ộ ổ ủ  

TCP. S  hi u c ng TCP đ c th  hi n b i 2 bytes.ố ệ ổ ượ ể ệ ở

Hình 7.5: C ng truy nh p d ch v  TCPổ ậ ị ụ

M t c ng TCP k t h p v i đ a ch  IP t o thành m t đ u n i TCP/IP (socket) duy nh tộ ổ ế ợ ớ ị ỉ ạ ộ ầ ố ấ  

trong liên m ng. D ch v  TCP đ c cung c p nh  m t liên k t logic gi a m t c p đ u n iạ ị ụ ượ ấ ờ ộ ế ữ ộ ặ ầ ố  

TCP/IP. M t đ u n i TCP/IP có th  tham gia nhi u liên k t v i các đ u n i TCP/IP  xa khácộ ầ ố ể ề ế ớ ầ ố ở  
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nhau. Tr c khi truy n d  li u gi a 2 tr m c n ph i thi t l p m t liên k t TCP gi a chúng và khiướ ề ữ ệ ữ ạ ầ ả ế ậ ộ ế ữ  

không còn nhu c u truy n d  li u thì liên k t đó s  đ c gi i phóng. ầ ề ữ ệ ế ẽ ượ ả

Các th c th  c a t ng trên s  d ng giao th c TCP thông qua các hàm g i (function calls)ự ể ủ ầ ử ụ ứ ọ  

trong đó có các hàm yêu c u đ  yêu c u, đ  tr  l i. Trong m i hàm còn có các tham s  dànhầ ể ầ ể ả ờ ỗ ố  

cho vi c trao đ i d  li u. ệ ổ ữ ệ

Các b c th c hi n đ  thi t l p m t liên k t TCP/IPướ ự ệ ể ế ậ ộ ế : Thi t l p m t liên k t m i có thế ậ ộ ế ớ ể 

đ c m  theo m t trong 2 ph ng th c: ch  đ ng (active) ho c b  đ ng (passive). ượ ở ộ ươ ứ ủ ộ ặ ị ộ

Ph ng th c b  đ ng, ng i s  d ng yêu c u TCP ch  đ i m t yêu c u liên k t g i đ nươ ứ ị ộ ườ ử ụ ầ ờ ợ ộ ầ ế ử ế  

t  xa thông qua m t đ u n i TCP/IP (t i ch ). Ng i s  d ng dùng hàm passive Open có khaiừ ộ ầ ố ạ ỗ ườ ử ụ  

báo c ng TCP và các thông s  khác (m c u tiên, m c an toàn)ổ ố ứ ư ứ

V i ph ng th c ch  đ ng, ng i s  d ng yêu c u TCP m  m t liên k t v i m t m tớ ươ ứ ủ ộ ườ ử ụ ầ ở ộ ế ớ ộ ộ  

đ u n i TCP/IP  xa. Liên k t s  đ c xác l p n u có m t hàm Passive Open t ng ng đãầ ố ở ế ẽ ượ ậ ế ộ ươ ứ  

đ c th c hi n t i đ u n i TCP/IP  xa đó. ượ ự ệ ạ ầ ố ở

B ng li t kê m t vài c ng TCP ph  bi n.ả ệ ộ ổ ổ ế

S  hi u c ngố ệ ổ Mô tả
0 Reserved
5 Remote job entry
7 Echo
9 Discard
11 Systat
13 Daytime
15 Nestat
17 Quotd (quote odd day
20 ftp-data
21 ftp (control)
23 Telnet
25 SMTP
37 Time
53 Name Server
102 ISO - TSAP
103 X.400
104 X.400 Sending
111 Sun RPC
139 Net BIOS Session source

160 - 223 Reserved
Khi ng i s  d ng g i đi m t yêu c u m  liên k t s  đ c nh n hai thông s  tr  l i tườ ử ụ ử ộ ầ ở ế ẽ ượ ậ ố ả ờ ừ 

TCP. 

Thông s  Open ID đ c TCP tr  l i ngay l p t c đ  gán cho m t liên k t c c b  (localố ượ ả ờ ậ ứ ể ộ ế ụ ộ  

connection name) cho liên k t đ c yêu c u. Thông s  này v  sau đ c dùng đ  tham chi u t iế ượ ầ ố ề ượ ể ế ớ  
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liên k t đó. (Trong tr ng h p n u TCP không th  thi t l p đ c liên k t yêu c u thì nó ph i g iế ườ ợ ế ể ế ậ ượ ế ầ ả ử  

tham s  Open Failure đ  thông báo.) ố ể

Khi TCP thi t l p đ c liên k t yêu c u nó g i tham s  Open Sucsess đ c dùng đế ậ ượ ế ầ ử ố ượ ể 

thông báo liên k t đã đ c thi t l p thành công. Thông báo này d c chuy n đ n trong c  haiế ượ ế ậ ượ ể ế ả  

tr ng h p b  đ ng và ch  đ ng. Sau khi m t liên k t đ c m , vi c truy n d  li u trên liên k tườ ợ ị ộ ủ ộ ộ ế ượ ở ệ ề ữ ệ ế  

có th  đ c th c hi n. ể ượ ự ệ

Các b c th c hi n khi truy n và nh n d  li u: ướ ự ệ ề ậ ữ ệ Sau khi xác l p đ c liên k t ng i sậ ượ ế ườ ữ 

d ng g i và nh n d  li u. Vi c g i và nh n d  li u thông qua các hàm Send và receive.ụ ử ậ ữ ệ ệ ử ậ ữ ệ

Hàm Send: D  li u đ c g i xu ng TCP theo các kh i (block). Khi nh n đ c m t kh iữ ệ ượ ử ố ố ậ ượ ộ ố  

d  li u, TCP s  l u tr  trong b  đ m (buffer). N u c  PUSH đ c d ng thì toàn b  d  li u trongữ ệ ẽ ư ữ ộ ệ ế ờ ượ ự ộ ữ ệ  

b  đ m đ c g i, k  c  kh i d  li u m i đ n s  đ c g i đi. Ng c l i c  PUSH không đ cộ ệ ượ ử ể ả ố ữ ệ ớ ế ẽ ượ ử ượ ạ ờ ượ  

d ng thì d  li u đ c gi  l i trong b  đ m và s  g i đi khi có c  h i thích h p (ch ng h n chự ữ ệ ượ ữ ạ ộ ệ ẽ ử ơ ộ ợ ẳ ạ ờ  

thêm d  li u n a đ  g i đi v i hi u qu  h n).ữ ệ ữ ể ữ ớ ệ ả ơ

Hàm reveive:  tr m đích d  li u s  đ c TCP l u trong b  đ m g n v i m i liên k t.Ở ạ ữ ệ ẽ ượ ư ộ ệ ắ ớ ỗ ế  

N u d  li u đ c đánh d u v i m t c  PUSH thì toàn b  d  li u trong b  đ m (k  c  các dế ữ ệ ượ ấ ớ ộ ờ ộ ữ ệ ộ ệ ể ả ữ 

li u đ c l u t  tr c) s  đ c chuy n lên cho ng i s  d ng. Còn n u d  li u đ n khôngệ ượ ư ừ ướ ẽ ượ ể ườ ữ ụ ế ữ ệ ế  

đ c đánh d u v i c  PUSH thì TCP ch  t i khi thích h p m i chuy n d  li u v i m c tiêu tăngượ ấ ớ ờ ờ ớ ợ ớ ể ữ ệ ớ ụ  

hi u qu  h  th ng. ệ ả ệ ố

Nói chung vi c nh n và giao d  li u cho ng i s  d ng đích c a TCP ph  thu c vàoệ ậ ữ ệ ườ ử ụ ủ ụ ộ  

vi c cài đ t c  th . Tr ng h p c n chuy n g p d  li u cho ng i s  d ng thì có th  dùng cệ ặ ụ ể ườ ợ ầ ể ấ ữ ệ ườ ử ụ ể ờ  

URGENT và đánh d u d  li u b ng bit URG đ  báo cho ng i s  d ng c n ph i s  lý kh n c pấ ữ ệ ằ ể ườ ử ụ ầ ả ử ẩ ấ  

d  li u đó.ữ ệ

Các b c th c hi n khi đóng m t liên k t:  ướ ự ệ ộ ế Vi c đóng m t liên k t khi không c n thi tệ ộ ế ầ ế  

đ c th c hiên theo m t trong hai cách: ượ ự ộ dùng hàm Close ho c ặ dùng hàm Abort. 

Hàm Close: yêu c u đóng liên k t m t cách bình th ng. Có nghĩa là vi c truy n d  li uầ ế ộ ườ ệ ề ữ ệ  

trên liên k t đó đã hoàn t t. Khi nh n đ c m t ế ấ ậ ượ ộ hàm Close TCP s  truy n đi t t c  d  li u cònẽ ề ấ ả ữ ệ  

trong b  đ m thông báo r ng nó đóng liên k t. L u ý r ng khi m t ng i s  d ng đã g i đi m tộ ệ ằ ế ư ằ ộ ườ ử ụ ử ộ  

hàm Close thì nó v n ph i ti p t c nh n d  li u đ n trên liên k t đó cho đ n khi TCP đã báo choẫ ả ế ụ ậ ữ ệ ế ế ế  

phía bên kia bi t v  vi c đóng liên k t và chuy n giao h t t t c  d  li u cho ng i s  d ng c aế ề ệ ế ể ế ấ ả ữ ệ ườ ử ụ ủ  

mình.

Hàm Abort: Ng i s  d ng có th  đóng m t liên k t b t và s  không ch p nh n d  li uườ ử ụ ể ộ ế ấ ẽ ấ ậ ữ ệ  

qua liên k t đó n a. Do v y d  li u có th  b  m t đi khi đang đ c truy n đi. TCP báo cho TCPế ữ ậ ữ ệ ể ị ấ ượ ề  

 xa bi t r ng liên k t đã đ c h y b  và TCP  xa s  thông báo cho ng i s  d ng cũa mình. ở ế ằ ế ượ ủ ỏ ở ẽ ườ ử ụ
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M t s  hàm khác c a TCP:ộ ố ủ

Hàm Status: cho phép ng i s  d ng yêu c u cho bi t tr ng thái c a m t liên k t c  th ,ườ ử ụ ầ ế ạ ủ ộ ế ụ ể  

khi đó TCP cung c p thông tin cho ng i s  d ng. ấ ườ ử ụ

Hàm Error: thông báo cho ng i s  d ng TCP v  các yêu c u d ch v  b t h p l  liênườ ử ụ ề ầ ị ụ ấ ợ ệ  

quan đ n m t liên k t có tên cho tr c ho c v  các l i liên quan đ n môi tr ng.ế ộ ế ướ ặ ề ỗ ế ườ

Đ n v  d  li u s  d ng trong TCP đ c g i là segment (đo n d  li u), có các tham sơ ị ữ ệ ử ụ ượ ọ ạ ữ ệ ố  

v i ý nghĩa nh  sau:ớ ư

Hình 7.5: D ng th c c a segment TCPạ ứ ủ

Source Por (16 bits): S  hi u c ng TCP c a tr m ngu n.ố ệ ổ ủ ạ ồ

Destination Port (16 bit): S  hi u c ng TCP c a tr m đích.ố ệ ổ ủ ạ

Sequence Number (32 bit): s  hi u c a byte đ u tiên c a segment tr  khi bit SYN đ cố ệ ủ ầ ủ ừ ượ  

thi t l p. N y bit SYN đ c thi t l p thì Sequence Number là s  hi u tu n t  kh i đ u (ISN) vàế ậ ế ượ ế ậ ố ệ ầ ự ở ầ  

byte d  li u đ u tiên là ISN+1. ữ ệ ầ

Acknowledgment Number (32 bit): s  hi u c a segment ti p theo mà tr m ngu n đangố ệ ủ ế ạ ồ  

ch  đ  nh n. Ng m ý báo nh n t t (các) segment mà tr m đích đã g i cho tr m ngu n. ờ ể ậ ầ ậ ố ạ ử ạ ồ

Data offset (4 bit): s  l ng b i c a 32 bit (32 bit words) trong TCP header (tham s  nàyố ượ ộ ủ ố  

ch  ra v  trí b t đ u c a ngu n d  li u).ỉ ị ắ ầ ủ ồ ữ ệ

Reserved (6 bit): dành đ  dùng trong t ng laiể ươ

Control bit (các bit đi u khi n):ề ể

URG: Vùng con tr  kh n (Ucgent Poiter) có hi u l c.ỏ ẩ ệ ự

ACK: Vùng báo nh n (ACK number) có hi u l c.ậ ệ ự

PSH: Ch c năng PUSH.ứ
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RST: Kh i đ ng l i (reset) liên k t.ở ộ ạ ế

SYN: Đ ng b  hóa s  hi u tu n t  (sequence number).ồ ộ ố ệ ầ ự

FIN: Không còn d  li u t  tr m ngu n.ữ ệ ừ ạ ồ

Window (16 bit): c p phát credit đ  ki m soát ngu n d  li u (c  ch  c a s ). Đây chínhấ ể ể ồ ữ ệ ơ ế ử ổ  

là s  l ng các byte d  li u, b t đ u t  byte đ c ch  ra trong vùng ACK number, mà tr mố ượ ữ ệ ắ ầ ừ ượ ỉ ạ  

ngu n đã saün sàng đ  nh n.ồ ể ậ

Checksum (16 bit): mã ki m soát l i cho toàn b  segment (header + data)ể ỗ ộ

Urgemt Poiter (16 bit): con tr  này tr  t i s  hi u tu n t  c a byte đi theo sau d  li uỏ ỏ ớ ố ệ ầ ự ủ ữ ệ  

kh n. Vùng này ch  có hi u l c khi bit URG đ c thi t l p.ẩ ỉ ệ ự ượ ế ậ

Options (đ  dài thay đ i): khai báo các option c a TCP, trong đó có đ  dài t i đa c aộ ổ ủ ộ ố ủ  

vùng TCP data trong m t segment.ộ

Paddinh (đ  dài thay đ i): ph n chèn thêm vào header đ  đ m b o ph n header luôn k tộ ổ ầ ể ả ả ầ ế  

thúc  m t m c 32 bit. Ph n thêm này g m toàn s  0.ở ộ ố ầ ồ ố

TCP data (đ  dài thay đ i): ch a d  li u c a t ng trên, có đ  dài t i đa ng m đ nh là 536ộ ổ ứ ữ ệ ủ ầ ộ ố ầ ị  

byte. Giá tr  này có th  đi u ch nh b ng cách khai báo trong vùng options.ị ể ề ỉ ằ

III. Giao th c UDP (User Datagram Protocol)ứ

UDP (User Datagram Protocol) là giao th c theo ph ng th c không liên k t đ c sứ ươ ứ ế ượ ử 

d ng thay th  cho TCP  trên IP theo yêu c u c a t ng ng d ng. Khác v i TCP, UDP không cóụ ế ở ầ ủ ừ ứ ụ ớ  

các ch c năng thi t l p và k t thúc liên k t. T ng t  nh  IP, nó cũng không cung c p c  chứ ế ậ ế ế ươ ự ư ấ ơ ế 

báo nh n (acknowledgment), không s p x p tu n t  các gói tin (datagram) đ n và có th  d nậ ắ ế ầ ự ế ể ẫ  

đ n tình tr ng m t ho c trùng d  li u mà không có c  ch  thông báo l i cho ng i g i. Qua đóế ạ ấ ặ ữ ệ ơ ế ỗ ườ ử  

ta th y UDP cung c p các d ch v  v n chuy n không tin c y nh  trong TCP.ấ ấ ị ụ ậ ể ậ ư

Khuôn d ng UDP datagram đ c mô t  v i các vùng tham s  đ n gi n h n nhi u so v iạ ượ ả ớ ố ơ ả ơ ề ớ  

TCP segment.

Hình 7.7: D ng th c c a gói tin UDPạ ứ ủ

UDP cũng cung c p c  ch  gán và qu n lý các s  hi u c ng (port number) đ  đ nh danhấ ơ ế ả ố ệ ổ ể ị  

duy nh t cho các ng d ng ch y trên m t tr m c a m ng. Do ít ch c năng ph c t p nên UDPấ ứ ụ ạ ộ ạ ủ ạ ứ ứ ạ  
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th ng có xu th  ho t đ ng nhanh h n so v i TCP. Nó th ng đ c dùng cho các ng khôngườ ế ạ ộ ơ ớ ườ ượ ứ  

đòi h i đ  tin c y cao trong giao v n.ỏ ộ ậ ậ
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Hình 7.8: Mô hình quan h  h  giao th c TCP/IPệ ọ ứ
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Ch ng 8ươ

Các d ch v  c a m ng di n r ng (WAN)ị ụ ủ ạ ệ ộ

Hi n nay trên th  gi i có nhi u d ch v  dành cho vi c chuy n thông tin t  khu v c nàyệ ế ớ ề ị ụ ệ ể ừ ự  

sang khu v c khác nh m liên k t các m ng LAN c a các khu v c khác nhau l i. Đ  có đ cự ằ ế ạ ủ ự ạ ể ượ  

nh ng liên k t nh  v y ng i ta th ng s  d ng các d ch v  c a các m ng di n r ng. Hi n nayữ ế ư ậ ườ ườ ử ụ ị ụ ủ ạ ệ ộ ệ  

trong khi giao th c truy n thông c  b n c a LAN là Ethernet, Token Ring thì giao th c dùng đứ ề ơ ả ủ ứ ể 

t ng n i các LAN thông th ng d a trên chu n TCP/IP. Ngày nay khi các d ng k t n i có xuươ ố ườ ự ẩ ạ ế ố  

h ng ngày càng đa d ng và phân tán cho nên các m ng WAN đang thiên v  truy n theo đ n vướ ạ ạ ề ề ơ ị 

t p tin thay vì truy n m t l n x  lý. ậ ề ộ ầ ử

Có nhi u cách phân lo i m ng di n r ng,  đây n u phân lo i theo ph ng pháp truy nề ạ ạ ệ ộ ở ế ạ ươ ề  

thông tin thì có th  chia thành 3 lo i m ng nh  sau:ể ạ ạ ư

M ng chuy n m ch (Circuit Swiching Network)ạ ể ạ

M ng thuê bao (Leased lines Network)ạ

M ng chuy n gói tin (Packet Switching Network)ạ ể

I. M ng chuy n m ch (Circuit Swiching Network)ạ ể ạ

Đ  th c hi n đ c vi c liên k t gi a hai đi m nút, m t đ ng n i gi a đi m nút này vàể ự ệ ượ ệ ế ữ ể ộ ườ ố ữ ể  

điêm nút kia đ c thi t l p trong m ng th  hi n d i d ng cu c g i thông qua các thi t bượ ế ậ ạ ể ệ ướ ạ ộ ọ ế ị 

chuy n m ch. ể ạ
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Hình 8.1: Mô hình m ng chuy n m chạ ể ạ

M t ví d  c a m ng chuy n m ch là ho t đ ng c a m ng đi n tho i, các thuê bao khiộ ụ ủ ạ ể ạ ạ ộ ủ ạ ệ ạ  

bi t s  c a nhau có th  g i cho nhau và có m t đ ng n i v t lý t m th i đ c thi t l p gi a haiế ố ủ ể ọ ộ ườ ố ậ ạ ờ ượ ế ậ ữ  

thuê bao.

V i mô hình này m i đ ng đ u có th  m t đ ng b t kỳ khác, thông qua nh ng đ ngớ ọ ườ ề ể ộ ườ ấ ữ ườ  

n i và các thi t b  chuyên dùng ng i ta có th  liên k t m t đ ng t m th i t  n i g i t i n iố ế ị ườ ể ế ộ ườ ạ ờ ừ ơ ử ớ ơ  

nh n m t đ ng n i v t lý, đ ng n i trên duy trì trong su t phiên làm vi c và ch  gi i phóngậ ộ ườ ố ậ ườ ố ố ệ ỉ ả  

sau khi phiên làm vi c k t thúc. Đ  th c hi n m t phiên làm vi c c n có các th  t c đ y đ  choệ ế ể ự ệ ộ ệ ầ ủ ụ ầ ủ  

vi c thi t l p liên k t trong đó có vi c thông báo cho m ng bi t đ a ch  c a nút nh n.ệ ế ậ ế ệ ạ ế ị ỉ ủ ậ

Hi n nay có 2 lo i m ng chuy n m ch là chuy n m ch t ng t  (analog) và chuy nệ ạ ạ ể ạ ể ạ ươ ự ể  

m ch s  (digital)ạ ố

Chuy n m ch t ng t  (Analog):ể ạ ươ ự  Vi c chuy n d  li u qua m ng chuy n m ch t ng tệ ể ữ ệ ạ ể ạ ươ ự 

đ c th c hi n qua m ng đi n tho i. Các tr m s  d ng m t thi t b  có tên là modem, thi t bượ ự ệ ạ ệ ạ ạ ử ụ ộ ế ị ế ị 

này s  chuy n các tín hi u s  t  máy tính sao tín hi u tu n t  có tr  truy n đi trên m ng đi nẽ ề ệ ố ừ ệ ầ ự ể ề ạ ệ  

tho i và ng c l i.ạ ượ ạ

Hình 8.2: Mô hình chuy n m ch t ng tể ạ ươ ự

Khi s  d ng đ ng truy n đi n tho i đ  truy n s  li u thì các chu n c a modem và cácử ụ ườ ề ệ ạ ể ề ố ệ ẩ ủ  

tính ch t c a nó s  quy t đ nh t c đ  c a đ ng truy n. Cùng v i các k  thu t chuy n đ i tínấ ủ ẽ ế ị ố ộ ủ ườ ề ớ ỹ ậ ể ổ  

hi u các tính năng m i nh  nén tín hi u cho phép nâng t c đ  truy n d  li u lên r t cao.ệ ớ ư ệ ố ộ ề ữ ệ ấ

Lo i ạ T c đ  (bps) ố ộ Lo i nénạ T c đ  th c t  (bps)ố ộ ự ế
Bell 212A 1200
CCITT V22 1200
CCITT V22 bis 2400 MNP Class 5 2400 - 3600
CCITT V32 9600 MNP  Class  5, 

V42 bis

9600 - 19200

CCITT V32 bis 14400 MNP  Class  5, 

V42 bis

14400 - 33600

Hình 8.3: B ng k  thu t modemả ỹ ậ
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Các k  thu t nén th ng dùng là MNP Class 5 và V42 bis, MNP Class 5 cho phép nénỹ ậ ườ  

v i t  l  1.5:1 và V42 bis nén v i t  l  2:1. Tuy nhiên trên th c t  t  l  nén có th  thay đ i d aớ ỷ ệ ớ ỷ ệ ự ế ỷ ệ ể ổ ự  

vào d ng d  li u đ c truy n.ạ ữ ệ ượ ề

Chuy n m ch s  (Digital): ể ạ ố Đ ng truy n chuy n m ch s  l n đ u tiên đ c AT&T thi uườ ề ể ạ ố ầ ầ ượ ệ  

vào cu i 1980 khi AT&T gi i thi u m ng chuy n m ch s  Acnet v i đ ng truy n 56 kbs. Vi cố ớ ệ ạ ể ạ ố ớ ườ ề ệ  

s  d ng đ ng chuy n m ch s  cũng đòi h i s  d ng thi t b  ph c v  truy n d  li u s  (Dataử ụ ườ ể ạ ố ỏ ử ụ ế ị ụ ụ ề ữ ệ ố  

Service Unit - DSU) vào v  trí modem trong chuy n m ch t ng t . Thi t b  ph c v  truy n dị ể ạ ươ ự ế ị ụ ụ ề ữ 

li u s  có nhi m v  chuy n các tín hi u s  đ n chi u (unipolar) t  máy tính ra thành tín hi u sệ ố ệ ụ ể ệ ố ơ ề ừ ệ ố 

hai chi u (bipolar) đ  truy n trên đ ng truy n.ề ể ề ườ ề

Hình 8.3: Mô hình chuy n m ch sể ạ ố

M ng chuy n m ch s  cho phép ng i s  d ng nâng cao t c đ  truy n (  đây do khácạ ể ạ ố ườ ử ụ ố ộ ề ở  

bi t gi a k  thu t truy n s  và k  thu t truy n t ng t  nên hi u năng c a truy n m ch s  caoệ ữ ỹ ậ ề ố ỹ ậ ề ươ ự ệ ủ ề ạ ố  

h n nhi u so v i truy n t ng t  cho dù cùng t c đ ), đ  an toàn.ơ ề ớ ề ươ ự ố ộ ộ

Vào năm 1991 AT&T gi i thi u m ng chuy n m ch s  có t c đ  384 Kbps. Ng i ta cóớ ệ ạ ể ạ ố ố ộ ườ  

th  dùng m ng chuy n m ch s  đ  t o các liên k t gi a các m ng LAN và làm các đ ngể ạ ể ạ ố ể ạ ế ữ ạ ườ  

truy n d  phòng.ề ự

II. M ng thuê bao (Leased line Network)ạ

V i k  thu t chuy n m ch gi a các nút c a m ng (t ng t  ho c s ) có m t s  l ngớ ỹ ậ ể ạ ữ ủ ạ ươ ự ặ ố ộ ố ượ  

l n đ ng dây truy n d  li u, v i m i đ ng dây trong m t th i đi m ch  có nhi u nh t m tớ ườ ề ữ ệ ớ ỗ ườ ộ ờ ể ỉ ề ấ ộ  

phiên giao d ch, khi s  l ng các tr m s  d ng tăng cao ng i ta nh n th y vi c s  d ng m ngị ố ượ ạ ử ụ ườ ậ ấ ệ ử ụ ạ  

chuy n m ch tr  nên không kinh t . Đ  gi m b t s  l ng các đ ng dây k t n i gi a các nútể ạ ở ế ể ả ớ ố ượ ườ ế ố ữ  

m ng ng i ta đ a ra m t k  thu t g i là ghép kênh. ạ ườ ư ộ ỹ ậ ọ
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Hình 8.4: Mô hình ghép kênh

Mô hình đó đ c mô t  nh  sau: t i m t nút ng i ta t p h p các tín hi u trên c a nhi uượ ả ư ạ ộ ườ ậ ợ ệ ủ ề  

ng i s  d ng ghép l i đ  truy n trên m t kênh n i duy nh t đ n các nút khác, t i nút cu iườ ử ụ ạ ể ề ộ ố ấ ế ạ ố  

ng i ta phân kênh ghép ra thành các kênh riêng bi t và truy n t i các ng i nh n.ườ ệ ề ớ ườ ậ

Có hai ph ng th c ghép kênh chính là ghép kênh theo t n s  và ghép kênh theo th iươ ứ ầ ố ờ  

gian, hai ph ng th c này t ng ng v i m ng thuê bao tu n t  và m ng thuê bao k  thu t s .ươ ứ ươ ứ ớ ạ ầ ự ạ ỹ ậ ố  

trong th i gian hi n nay m ng thuê bao k  thu t s  s  d ng k  thu t ghép kênh theo th i gianờ ệ ạ ỹ ậ ố ử ụ ỹ ậ ờ  

v i đ ng truy n T đang đ c s  d ng ngày m t r ng rãi và d n d n thay th  m ng thuê baoớ ườ ề ượ ử ụ ộ ộ ầ ầ ế ạ  

tu n t .ầ ự

1. Ph ng th c ghép kênh theo t n s  ươ ứ ầ ố

Đ  s  d ng ph ng th c ghép kênh theo t n s  gi a các nút c a m ng đ c liên k tể ử ụ ươ ứ ầ ố ữ ủ ạ ượ ế  

b i đ ng truy n băng t n r ng. Băng t n này đ c chia thành nhi u kênh con đ c phân bi tở ườ ề ầ ộ ầ ượ ề ượ ệ  

b i t n s  khác nhau. Khi truy n d  li u, m i kênh truy n t  ng i s  d ng đ n nút s  đ cở ầ ố ề ử ệ ỗ ề ừ ườ ử ụ ế ẽ ượ  

chuy n thành m t kênh con v i t n s  xác đ nh và đ c truy n thông qua b  ghép kênh đ n nútể ộ ớ ầ ố ị ượ ề ộ ế  

cu i và t i đây nó đ c tách ra thành kênh riêng bi t đ  truy n t i ng i nh n. Theo các chu nố ạ ượ ệ ể ề ớ ườ ậ ẩ  

c a CCITT có các ph ng th c ghép kênh cho phép ghép 12, 60, 300 kênh đ n.ủ ươ ứ ơ

Ng i ta có th  dùng đ ng thuê bao tu n t  (Analog) n i gi a máy c a ng i s  d ngườ ể ườ ầ ự ố ữ ủ ườ ử ụ  

t i nút m ng thuê bao g n nh t. Khi máy c a ng i s  d ng g i d  li u thì kênh d  li u đ cớ ạ ầ ấ ủ ườ ử ụ ử ữ ệ ữ ệ ượ  

ghép v i các kênh khác và truy n trên đ òng truy n t i nút đích và đ c phân ra thành kênhớ ề ư ề ớ ượ  

riêng bi t tr c khi g i t i máy c a ng i s  d ng. Đ ng n i gi a máy tr m c a ng i sệ ướ ử ớ ủ ườ ử ụ ườ ố ữ ạ ủ ườ ử 

d ng t i nút m ng thuê bao cũng gi ng nh  m ng chuy n m ch tu n t  s  d ng đ ng dâyụ ớ ạ ố ư ạ ể ạ ầ ự ử ụ ườ  

đi n tho i v i các k  thu t chuy n đ i tín hi u nh  V22, V22 bis, V32, V32 bis, các k  thu t nénệ ạ ớ ỹ ậ ể ổ ệ ư ỹ ậ  

V42 bis, MNP class 5.

2.Ph ng th c ghép kênh theo th i gian:ươ ứ ờ     

Khác v i ph ng th c ghép kênh theo t n s , ph ng th c ghép kênh theo th i gian chiaớ ươ ứ ầ ố ươ ứ ờ  

m t chu kỳ th i gian ho t đ ng c a đ ng truy n tr c thành nhi u kho ng nh  và m i kênhộ ờ ạ ộ ủ ườ ề ụ ề ả ỏ ỗ  

tuy n d  li u đ c m t kho ng. Sau khi ghép kênh l i thành m t kênh chung d  li u đ cề ữ ệ ượ ộ ả ạ ộ ữ ệ ượ  

truy n đi t ng t  nh  ph ng th c ghép kênh theo t n s . Ng i ta dùng đ ng thuê bao làề ươ ự ư ươ ứ ầ ố ườ ườ  

đ ng truy n k  thu t s  n i gi a máy c a ng i s  d ng t i nút m ng thuê bao g n nh t. ườ ề ỹ ậ ố ố ữ ủ ườ ử ụ ớ ạ ầ ấ

Hi n nay ng i ta có các đ ng truy n thuê bao nh  sau :ệ ườ ườ ề ư

Đ ng T1 v i t c đ  1.544 Mbps nó bao g m 24 kênh v p t c đ  64 kbps và 8000 bitsườ ớ ố ộ ồ ớ ố ộ  

đi u khi n trong 1 giây.ề ể

III. M ng chuy n gói tin (Packet Switching NetWork)ạ ể
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M ng chuy n m ch gói ho t đ ng theo nguyên t c sau : Khi m t tr m trên m ng c n g iạ ể ạ ạ ộ ắ ộ ạ ạ ầ ử  

d  li u nó c n ph i đóng d  li u thành t ng gói tin, các gói tin đó đ c đi trên m ng t  nút nàyữ ệ ầ ả ữ ệ ừ ượ ạ ừ  

t i nút khác t i khi đ n đ c đích. Do vi c s  d ng k  thu t trên nên khi m t tr m không g i tinớ ớ ế ượ ệ ử ụ ỹ ậ ộ ạ ử  

thì m i tài nguyên c a m ng s  dành cho các tr m khác, do v y m ng ti t ki m đ c các tàiọ ủ ạ ẽ ạ ậ ạ ế ệ ượ  

nguyên và có th  s  d ng chúng m t cách t t nh t.ể ử ụ ộ ố ấ

Ng i ta chia các ph ng th c chuy n m ch gói ra làm 2 ph ng th c:ườ ươ ứ ể ạ ươ ứ

Ph ng th c chuy n m ch gói theo s  đ  r i r c.ươ ứ ể ạ ơ ồ ờ ạ

Ph ng th c chuy n m ch gói theo đ ng đi xác đ nh.ươ ứ ể ạ ườ ị

V i ph ng th c chuy n m ch gói theo s  đ  r i r c các gói tin đ c chuy n đi trênớ ươ ứ ể ạ ơ ồ ờ ạ ượ ể  

m ng m t cách đ c l p, m i gói tin đ u có mang đ a ch  n  i g i và n i nh n. M i nút trongạ ộ ộ ậ ỗ ề ị ỉ ơ ử ơ ậ ổ  

m ng khi ti p nh n gói tin s  quy t đ nh xenm đ ng đi c a gói tin ph  thu c vào thu t toán tìmạ ế ậ ẽ ế ị ườ ủ ụ ộ ậ  

đ ng t i nút và nh ng thông tin v  m ng mà nút đó có. Vi c truy n theo ph ng th c này choườ ạ ữ ề ạ ệ ề ươ ứ  

ta s  m m d o nh t đ nh do đ ng đi v i m i gói tin tr  nên m m d o tuy nhiên đi u này yêuự ề ẻ ấ ị ườ ớ ỗ ở ề ẻ ề  

c u m t s  l ng tính toán r t l n t i m i nút nên hi n nay ph n l n các m ng chuy n sangầ ộ ố ượ ấ ớ ạ ỗ ệ ầ ớ ạ ể  

dùng ph ng chuy n m ch gói theo đ ng đi xác đ nh.ươ ể ạ ườ ị

Hình 8.5: Ví d  ph ng th c s  đ  r i r c.ụ ươ ứ ơ ồ ờ ạ

Ph ng th c chuy n m ch gói theo đ ng đi xác đ nh:ươ ứ ể ạ ườ ị

Tr c khi truy n d  li u m t đ òng đi (hay còn g i là đ ng đi o) đ c thi t l p gi aướ ề ữ ệ ộ ư ọ ườ ả ượ ế ậ ữ  

tr m g i và tr m nh n thông qua các nút c a m ng. Đ ng đi trên mang s  hi u phân bi t v iạ ử ạ ậ ủ ạ ườ ố ệ ệ ớ  

các đ ng đi khác, sau đó các gói tin đ c g i đi theo đ ng đã thi t l p đ  t i đích, các gói tinườ ượ ử ườ ế ậ ể ớ  

mang s  hi u c  đ ng o đ  có th  đ c nh n bi t khi qua các nút. Đi u này khi n cho vi cố ệ ủ ườ ả ể ể ượ ậ ế ề ế ệ  

tính toán đ ng đi cho phiên liên l c ch  c n th c hi n m t l n.ườ ạ ỉ ầ ự ệ ộ ầ
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Hình 8.6: Ví d  ph ng th c đ ng đi xác đ nhụ ươ ứ ườ ị

1. M ng X25ạ

Đ c CCITT công b  l n đ u tiên vào 1970 lúc lĩnh v c vi n thông l n đ u tiên tham giaượ ố ầ ầ ự ễ ầ ầ  

vào th  gi i truy n d  li u v i các đ c tính:ế ớ ề ữ ệ ớ ặ

X25 cung c p quy trình ki m soát lu ng gi a các đ u cu i đem l i ch t l ng đ ngấ ể ồ ữ ầ ố ạ ấ ươ ườ  

truy n cao cho dù ch t l ng đ ng dây truy n không cao.ề ấ ươ ươ ề

X25 đ c thi t k  cho c  truy n thông chuy n m ch l n truy n thông ki u đi m n iượ ế ế ả ề ể ạ ẫ ề ể ễ ố  

đi m.ể

Đ c quan tâm và tham gia nhanh chóng trên toàn c u.ượ ầ

Trong X25 có ch c năng d n kênh (multiplexing) đ i v i liên k t logic (virtual circuits) chứ ồ ố ớ ế ỉ 

làm nhi m v  ki m soát l i cho các frame đi qua. Đi u này làm tăng đ  ph c t p trong vi c ph iệ ụ ể ỗ ề ộ ứ ạ ệ ố  

h p các th  t c gi a hai t ng k  nhau, d n đ n thông l ng b  h n ch  do t ng phí x  lý m iợ ủ ụ ữ ầ ề ẫ ế ượ ị ạ ế ổ ử ỗ  

gói tin tăng lên. X25 ki m tra l i t i m i nút tr c khi truy n ti p, đi u này làm cho đ ng truy nể ỗ ạ ỗ ướ ề ế ề ườ ề  

chó ch t l ng r t cao g n nh  phi l i. Tuy nhiên do v y kh i l ng tích toán t i m i nút kháấ ượ ấ ầ ư ỗ ậ ố ượ ạ ỗ  

l n, đ i v i nh ng đ ng truy n c a nh ng năm 1970 thì đi u đó là c n thi t nh ng hi n nayớ ố ớ ữ ườ ề ủ ữ ề ầ ế ư ệ  

khi k  thu t truy n d n đã đ t đ c nh ng ti n b  r t cao thì vi c đó tr  nên lãng phíỹ ậ ề ẫ ạ ượ ữ ế ộ ấ ệ ở

2. M ng Frame Relayạ

M i gói tin trong m ng g i là Frame, do v y m ng g i là Frame relay. Đ c đi m khác bi tỗ ạ ọ ậ ạ ọ ặ ể ệ  

gi a m ng Frame Relay và m ng X25 m ng Frame Relay là ch  ki m tra l i t i hai tr m g i vàữ ạ ạ ạ ỉ ể ỗ ạ ạ ử  

tr m nh n còn trong quá trình chuy n v n qua các nút trung gian gói tin s  không đ c ki m l iạ ậ ể ậ ẽ ượ ể ỗ  
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n a. Do v y th i gian x  lý trên m i nút nhanh h n, tuy nhiên khi có l i thì gói tin ph i đ c phátữ ậ ờ ử ỗ ơ ỗ ả ượ  

l i t  tr m đ u. V i đ  an toàn cao c a đ ng truy n hi n nay thì chi phí vi c phát l i đó chạ ừ ạ ầ ớ ộ ủ ườ ề ệ ệ ạ ỉ  

chi m m t t  l  nh  n u so v i kh i l ng tính toán đ c gi m đi t i các nút nên m ng Frameế ộ ỷ ệ ỏ ế ớ ố ượ ượ ả ạ ạ  

Relay ti t ki m đ c tài nguyên c a m ng h n so v i m ng X25. ế ệ ượ ủ ạ ơ ớ ạ

Frame relay không ch  là m t k  thu t mà còn là th  hi n m t ph ng pháp t  ch c m i.ỉ ộ ỹ ậ ể ệ ộ ươ ổ ứ ớ  

V i nguyên lý là truy n m ch gói nh ng các thao tác ki m soát gi a các đ u cu i gi m đáng kớ ề ạ ư ể ữ ầ ố ả ể 

K  thu t Frame Relay cho phép thông lu ng t i đa đ t t i 2Mbps và hi n nay nó đang cung c pỹ ậ ợ ố ạ ớ ệ ấ  

các gi i pháp đ  t ng n i các m ng c c b  LAN trong m t ki n trúc x ng s ng t o nên môiả ể ươ ố ạ ụ ộ ộ ế ươ ố ạ  

tr ng cho ng d ng multimedia.ườ ứ ụ

3. M ng ATM (Cell relay)ạ

Hi n nay k  thu t Cell Relay d a trên ph ng th c truy n thông không đ ng b  (ATM)ệ ỹ ậ ự ươ ứ ề ồ ộ  

có th  cho phép thông l ng hàng trăm Mbps. Đ n v  d  li u dùng trong ATM đ c g i là t  bàoể ươ ơ ị ữ ệ ượ ọ ế  

(cell). các t  bào trong ATM có đ  dài c  đ nh là 53 bytes, trong đó 5 bytes dành cho ph n ch aế ộ ố ị ầ ứ  

thông tin đi u khi n (cell header) và 48 bytes ch a d  li u c a t ng trên.ề ể ứ ữ ệ ủ ầ

Trong k  thu t ATM, các t  bào ch a các ki u d  li u khác nhau đ c ghép kênh t i m tỹ ậ ế ứ ể ữ ệ ượ ớ ộ  

đ ng d n chung đ c g i là đ ng d n o (virtual path). Trong đ ng d n o đó có th  g mườ ẫ ượ ọ ườ ẫ ả ườ ẫ ả ể ồ  

nhi u kênh o (virtual chanell) khác nhau, m i kênh o đ c s  d ng b i m t ng dung nào đóề ả ỗ ả ượ ử ụ ở ộ ứ  

t i m t th i đi m.ạ ộ ờ ể

ATM đã k t h p nh ng đ c tính t t nh t c a d ng chuy n m ch liên t c và d ng chuy nế ợ ữ ặ ố ấ ủ ạ ể ạ ụ ạ ể  

m ch gói, nó có th  k t h p d i thông linh ho t và kh  năng chuy n ti p cao t c và có kh  năngạ ể ế ợ ả ạ ả ể ế ố ả  

qu n lý đ ng th i d  li u s , ti ng nói, hình ành và multimedia t ng tác. ả ồ ờ ữ ệ ố ế ươ

M c tiêu c a k  thu t ATM là nh m cung c p m t m ng d n kênh, và chuy n m ch t cụ ủ ỹ ậ ằ ấ ộ ạ ồ ể ạ ố  

đ  cao, đ  tr  nh  dáp ng cho các d ng truy n thông đa ph ng ti n (multimecdia)ộ ộ ễ ỏ ứ ạ ề ươ ệ

Chuy n m ch cell c n thi t cho vi c cung c p các k t n i đòi h i băng thông cao, tìnhể ạ ầ ế ệ ấ ế ố ỏ  

tr ng t t ngh n th p, h  tr  cho l p d ch v  tích h p l u thông d  li u âm thanh hình nh. Đ cạ ắ ẽ ấ ổ ợ ớ ị ụ ợ ư ữ ệ ả ặ  

tính t c đ  cao là đ c tính n i b t nh t c a ATM. ố ộ ặ ổ ậ ấ ủ

ATM s  d ng c  c u chuy n m ch đ c bi t: ma tr n nh  phân các thành t  chuy nử ụ ơ ấ ể ạ ặ ệ ậ ị ố ể  

m ch (a matrix  of  binary switching elements)  đ  v n hành l u  thông.  Kh  năng vô h ngạ ể ậ ư ả ướ  

(scalability) là m t đ c tính c a c  c u chuy n m ch ATM. Đ c tính này t ng ph n tr c ti pộ ặ ủ ơ ấ ể ạ ặ ươ ả ự ế  

v i nh ng gì di n ra khi các tr m cu i đ c thêm vào m t thi t b  liên m ng nh  router. Cácớ ữ ễ ạ ố ượ ộ ế ị ạ ư  

router có năng su t t ng c  đ nh đ c chia cho các tr m cu i có k t n i v i chúng. Khi s  l ngấ ổ ố ị ượ ạ ố ế ố ớ ố ượ  

tr m cu i gia tăng, năng su t c a router t ng thích cho tr m cu i thu nh  l i. Khi c  c u ATMạ ố ấ ủ ươ ạ ố ỏ ạ ơ ấ  

m  r ng, m i thi t b  thu tr m cu i, b ng con đ ng c a chính nó đi qua b  chuy n m ch b ngở ộ ỗ ế ị ạ ố ằ ườ ủ ộ ể ạ ằ  
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cách cho m i tr m cu i băng thông ch  đ nh. Băng thông r ng đ c ch  đ nh c a ATM v i đ cỗ ạ ố ỉ ị ộ ượ ỉ ị ủ ớ ặ  

tính có th  xác nh n khi n nó tr  thành m t k  thu t tuy t h o dùng cho b t kỳ n i nào trongể ậ ế ở ộ ỹ ậ ệ ả ấ ơ  

m ng c c b  c a doanh nghi p.ạ ụ ộ ủ ệ

Nh  tên g i c a nó ch  rõ, k  thu t ATM s  d ng ph ng pháp truy n không đ ng bư ọ ủ ỉ ỹ ậ ử ụ ươ ề ồ ộ 

(asynchronouns) các t  bào t  ngu n t i đích c a chúng. Trong khi đó,  t ng v t lý ng i ta cóề ừ ồ ớ ủ ở ầ ậ ườ  

th  s  d ng các k  thu t truy n thông đ ng b  nh  SDH (ho c SONET). ể ử ụ ỹ ậ ề ồ ộ ư ặ

Nh n th c đ c v  trí ch a th  thay th  đ c (ít nh t cho đ n nh ng năm đ u c a thậ ứ ượ ị ư ể ế ượ ấ ế ữ ầ ủ ế 

k  21) c a k  thu t ATM, h u h t các hãng kh ng l  v  máy tính và truy n thông nh  IBM, ATT,ỷ ủ ỹ ậ ầ ế ổ ồ ề ề ư  

Digital, Hewlett - Packard, Cisco Systems, Cabletron, Bay Network,... đ u đang quan tâm đ cề ặ  

bi t đ n dòng s n ph m h ng đ n ATM c a mình đ  tung ra th  tr ng. Có th  k  ra đây m tệ ế ả ẩ ướ ế ủ ể ị ườ ể ể ộ  

s  s n ph m đó nh  DEC 900 Multiwitch, IBM 8250 hub, Cisco 7000 rounter, Cablectron, ATMố ả ẩ ư  

module for MMAC hub.

Nhìn chung th  tr ng ATM sôi đ ng do nhu c u th c s  c a các ng d ng đa ph ngị ườ ộ ầ ự ự ủ ứ ụ ươ  

ti n. S  nh p cu c ngày m t đông c a các hãng s n xu t đã làm gi m đáng k  giá bán c a cácệ ự ậ ộ ộ ủ ả ấ ả ể ủ  

s n ph m lo i này, t  đó càng m  r ng thêm th  tr ng. Ngay  Vi t Nam, các d  án l n vả ẩ ạ ừ ở ộ ị ườ ở ệ ự ớ ề 

m ng tin h c đ u đã đ c thi t k  v i h  t ng ch p nh n đ c v i công ngh  ATM trong t ngạ ọ ề ượ ế ế ớ ạ ầ ấ ậ ượ ớ ệ ươ  

lai.
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Ch ng 9ươ

Ví d  m t s  m ng LAN và WANụ ộ ố ạ

Hi n nay trên th  gi i có r t nhi u m ng máy tính, chúng đ c s  d ng đ  ph c v  choệ ế ớ ấ ề ạ ượ ử ụ ể ụ ụ  

nhi u lĩnh v c khác nhau nh  nghiên c u khoa h c, truy n d  li u, kinh doanh. Vì v y nên cácề ự ư ứ ọ ề ữ ệ ậ  

m ng này cũng r t đa d ng v  ch ng lo i. Trong ph n này ta xem xét m t s  m ng LAN vàạ ấ ạ ề ủ ạ ầ ộ ố ạ  

WAN thông d ng.ụ

I. M ng Novell NetWareạ

Đ c đ a ra b i hãng Novell t  nh ng năm 80 và đã đ c s  d ng nhi u trong cácượ ư ở ừ ữ ượ ử ụ ề  

m ng c c b  v i s  l ng c tính hi n nay vào kho ng 50 -60%. H  đi u hành m ng Novellạ ụ ộ ớ ố ượ ướ ệ ả ệ ề ạ  

NetWare là m t h  đi u hành có đ  an toàn cao đ c bi t là v i các m ng có nhi u ng i sộ ệ ề ộ ặ ệ ớ ạ ề ườ ử 

d ng. H  đi u hành m ng Netware khá ph c t p đ  l p đ t và qu n lý nh ng nó là m t h  đi uụ ệ ề ạ ứ ạ ể ắ ặ ả ư ộ ệ ề  

hành m ng đang đ c dùng ph  bi n nh t hi n nay. H  đi u hành m ng Novell NetWare đ cạ ượ ổ ế ấ ệ ệ ề ạ ượ  

thi t k  nh  m t h  th ng m ng ế ế ư ộ ệ ố ạ client-server trong đó các máy tính đ c chia thành hai lo i: ượ ạ

Nh ng máy têêính cung c p tài nguyên cho m ng g i là ữ ấ ạ ọ server hay còn g i là máy chọ ủ 

m ng.ạ

Máy s  d ng tài nguyên m ng g i là ử ụ ạ ọ clients hay còn g i là tr m làm vi c. ọ ạ ệ

Các server (File server) c a Netware không ch y DOS mà b n thân Netware là m t hủ ạ ả ộ ệ 

đi u hành cho server đi u đó đã gi i phóng Netware ra kh i nh ng h n ch  c a DOS. Serverề ề ả ỏ ữ ạ ế ủ  

c a Netware dùng m t c u trúc hi u qu  h n DOS đ  t  ch c các t p tin và th  m c, v iủ ộ ấ ệ ả ơ ể ổ ứ ậ ư ụ ớ  

Netware, chúng ta có th  chia m i  đĩa thành m t ho c nhi u t p đĩa (volumes), t ng t  nhể ỗ ổ ộ ặ ề ậ ươ ự ư 

các  đĩa logic c a DOS. Các t p đĩa c a Novell có tên ch  không ph i là ch  cái. Tuy nhiên, đổ ủ ậ ủ ứ ả ữ ể 

truy c p m t t p đĩa c a Netware t  m t tr m làm vi c ch y DOS, m t ch  cái đ c gán choậ ộ ậ ủ ừ ộ ạ ệ ạ ộ ữ ượ  

t p đĩa.ậ

V i các h  đi u hành Netware 3.x và 4.x các server ph i đ c dành riêng, trong đóớ ệ ề ả ượ  

chúng ta không th  dùng m t file server làm thêm vi c cùa Workstation, tuy đi u đó t n kém h nể ộ ệ ề ố ơ  

vì ph i mua m t máy tính đ  làm server nh ng nó có hi u qu  h n vì máy tính server có th  t pả ộ ể ư ệ ả ơ ể ậ  

trung đ  ph c v  m ng. Còn v i Netware 2.x thì có th  l a ch n trong đó m t file server có thể ụ ụ ạ ớ ể ư ọ ộ ể 

làm vi c nh  m t Workstation nh  hai ti n trình Server và Workstation tách t i nhau hoàn toàn.ệ ư ộ ư ế ờ
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Các tr m làm vi c trên m t m ng Netware có th  là các máy tính DOS, ch y OS/2 ho cạ ệ ộ ạ ể ạ ặ  

các máy Macintosh. N u m ng v a có máy PC và Macintosh thì Netware có th  là s  l a ch nế ạ ừ ể ự ự ọ  

t t.ố

T t c  các phiên b n c a Netware đ u có đ c tr ng đ c g i là tính ch u đ ng sai h ngấ ả ả ủ ề ặ ư ượ ọ ị ự ỏ  

c a h  (System Fault Tolerance SFT) đ c thi t k  đ  gi  cho m ng v n ch y ngay c  khi ph nủ ệ ượ ế ế ể ữ ạ ẫ ạ ả ầ  

c ng có sai h ng.ứ ỏ

NetWare là m t h  đi u hành nh ng không ph i là m t h  đi u hành đa năng mà t pộ ệ ề ư ả ộ ệ ề ậ  

trung ch  y u cho các ng d ng truy xu t tài nguyên trên m ng, nó có m t t p h p xác đ nhủ ế ứ ụ ấ ạ ộ ậ ợ ị  

saün các d ch v  dành cho ng i s  d ng. T i đây Novell NetWare có m t h  th ng các yêuị ụ ườ ử ụ ạ ộ ệ ố  

c u và tr  l i mà Client và Server đ u hi u, nó bao g m:ầ ả ờ ề ể ồ

Nhóm ch ng trình trên máy ng i dùng: H  đi u hành tr m, các giao di n cho phépươ ườ ệ ề ạ ệ  

nh i s  d ng chi xu t các tài nguyên c a m ng nh  là các tài nguyên c a máy c c b , ch ngườ ử ụ ấ ủ ạ ư ủ ụ ộ ươ  

trình truy n s  li u qua m ng.ề ố ệ ạ

H  đi u hành trên máy máy ch : Ch ng trình th c hiên t  DOS, L u các thông s  c aệ ề ủ ươ ự ừ ư ố ủ  

DOS, chuy n CPU c a server qua ch  đ  protectied mode, qu n lý vi c s  d ng tài nguyên c aể ủ ế ộ ả ệ ử ụ ủ  

m ng cho ng i s  d ng.ạ ườ ử ụ

Các ti n ích trên m ng: dành cho ng i s  d ng và ng i qu n tr  m ng.ệ ạ ườ ử ụ ườ ả ị ạ

Novell NetWare h  tr  các giao th c c  b n sau:ỗ ợ ứ ơ ả

Giao th c truy xu t (Access Protocol) (Ethernet, Token Ring, ARCnet, ProNET-10, FDDI)ứ ấ

Giao th c trao đ i gói tin trên m ng (Internet Packet Exchange -IPX)ứ ổ ạ

Giao th c thông tin tìm đ ng (Routing Information Protocol - RIP)ứ ườ

Giao th c thông báo d ch v  (Sevice Advertising Protocol - SAP)ứ ị ụ

Giao th c nhân NetWare (NetWare Core Protocol - NCP) cho phép ng i dùng truy xu tứ ườ ấ  

vào file server

Do nhu c u c n thích nghi v i nhi u ki u m ng và đ  d  dàng nâng c p và qu n lý,ầ ầ ớ ề ể ạ ể ễ ấ ả  

Novell NetWare cũng đ c chia thành nhi u t ng giao th c t ng t  c u trúc 7 t ng cu  hượ ề ầ ứ ươ ự ấ ầ ả ệ 

th ng m  OSI. ố ở
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Hình 9.1: C u trúc c a H  đi u hành Novell NetWareấ ủ ệ ề

II. M ng Windows NT ạ

M ng dùng h  đi u hành ạ ệ ề Windows NT đ c đ a ra b i hãng Microsoft v i phiên b nượ ư ở ớ ả  

m i nh t hi n nay là Windows NT 5.0, c m t  windows NT đ c hi u là công ngh  m ng trongớ ấ ệ ụ ừ ượ ể ệ ạ  

môi tr ng Windows (Windows Network Technology). Hi n m ng Windows NT đang đ c đánhườ ệ ạ ượ  

giá cao và đ c đua vào s  d ng ngày m t nhi u. Windows NT là m t h  đi u hành đa nhi m,ượ ử ụ ộ ề ộ ệ ề ệ  

đa x  lý v i đ a ch  32 bit b  nh . Ngoài vi c y m tr  các ng d ng DOS, Windows 3.x, Win32ử ớ ị ỉ ộ ớ ệ ể ơ ứ ụ  

GUI và các ng d ng d a trên ký t , Windows NT còn bao g m các thành ph n m ng, c  chứ ụ ự ự ồ ầ ạ ơ ế 

an toàn, các công c  qu n tr  có kh  năng m ng di n r ng, các ph n m m truy c p t  xa.ụ ả ị ả ạ ệ ộ ầ ề ậ ừ  

Windows NT cho phép k t n i v i máy tính l n, mini và máy Mac.ế ố ớ ớ

H  đi u hành m ng Windows NT có th  chay trên máy có m t CPU cũng nh  nhi uệ ề ạ ể ộ ư ề  

CPU. H  đi u hành m ng còn có đ a vào k  thu t g ng đĩa qua đó s  d ng t t h  th ngệ ề ạ ư ỹ ậ ươ ử ụ ố ệ ố  

nhi u đĩa nâng cao năng l c ho t đ ng. H  đi u hành m ng Windows NT đ m b o tránh đ cề ự ạ ộ ệ ề ạ ả ả ượ  

nh ng ng i không đ c phép vào trong h  th ng ho c thâm nh p vào các file và ch ng trìnhữ ườ ượ ệ ố ặ ậ ươ  

trên đĩa c ng. H  đi u hành m ng Windows NT cung c p các công c  đ  thi t l p các l pứ ệ ề ạ ấ ụ ể ế ậ ớ  

quy n dành cho nhi u nhi m v  khác nhau làm cho phép xây d ng h  th ng an toàn m t cáchề ề ệ ụ ự ệ ố ộ  
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m m d o. Windows NT đ c thi t k  dành cho gi i pháp nhóm (Workgroup) khi b n mu n cóề ẻ ượ ế ế ả ạ ố  

ki m soát nhi u h n đ i v i m ng ngang hàng (nh  Windows For Workgroup, LANtastic hayể ề ơ ố ớ ạ ư  

Novell lite). Ngoài ra ch c năng m i c a Windows NT server là mô hình vùng (Domain) đ cứ ớ ủ ượ  

thi t l p cho các m ng l n v i kh  năng k t n i các m ng toàn xí nghi p hay liên k t các k t n iế ậ ạ ớ ớ ả ế ố ạ ệ ế ế ố  

m ng v i các m ng khác và nh ng công c  c n thi t đ  đi u hành. ạ ớ ạ ữ ụ ầ ế ể ề

Hình 9.2: C u trúc c a H  đi u hành Windows NTấ ủ ệ ề

III. M ng Apple talkạ

Vào đ u nh ng năm 1980, khi  công ty máy tính Apple chu n b  gi i  thi u máy tínhầ ữ ẩ ị ớ ệ  

Macintosh, các k  s  Apple đã th y r ng m ng s  tr  nên r t c n thi t. H  mu n r ng m ngỹ ư ấ ằ ạ ẽ ở ấ ầ ế ọ ố ằ ạ  

MAC cũng là m t b c ti n m í trong cu c cách m ng v  giao di n thân thi n ng i dùng doộ ướ ế ơ ộ ạ ề ệ ệ ườ  

Apple kh i  x ng.  V i  ý  đ nh nh  v y,  Apple xây d ng m t  giao th c m ng cho h  máyở ướ ớ ị ư ậ ự ộ ứ ạ ọ  

Macintosh, và tích h p giao th c trên vào máy tính đ  bàn. C u trúc m ng m i do Apple xâyợ ứ ể ấ ạ ớ  

d ng đ c g i là Apple Talk.ự ượ ọ

M c dù Apple Talk là giao th c m ng đ c quy n c a Apple, nh ng Apple cũng đã nặ ứ ạ ộ ề ủ ư ấ  

hành nhi u tài li u v  Apple Talk trong c  g ng khuy n khích các nhà s n xu t ph n m m khácề ệ ề ố ắ ế ả ấ ầ ề  

phát tri n trên Apple Talk. Ngày nay đã có nhi u s n ph m th ng m i trên n n Apple Talk nhể ề ả ẩ ươ ạ ề ư 

c a Novell, Microsoft.ủ

Ban đ u  ầ AppleTalk  ch  cài đ t trên h  th ng cáp riêng c a hãng là LocalTalk và cóỉ ặ ệ ố ủ  

ph m vi ng d ng r t h n ch . Phiên b n đ u c a Apple Talk đ c thi t k  cho nhóm ng iạ ứ ụ ấ ạ ế ả ầ ủ ượ ế ế ườ  

dùng c c b  hay đ c g i là ụ ộ ượ ọ Apple Talk phase 1. Sau khi tung ra th  tr ng 5 năm, s  ng iị ườ ố ườ  

dùng đã v t quá 1,5 tri u ng i cài đ t, Apple nh n th y nh ng nhóm ng i dùng l n đã v tượ ệ ườ ặ ậ ấ ữ ườ ớ ượ  

quá gi i h n c a ớ ạ ủ Apple Talk phase 1, nên h  đã nâng c p giao th c. Giao th c đã đ c c i ti nọ ấ ứ ứ ượ ả ế  
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đ c bi t d i cái tên ượ ế ướ Apple Talk phase 2, c i ti n kh  năng tìm đ ng c a Apple Talk và choả ế ả ườ ủ  

phép Apple Talk ch y trên nh ng m ng l n h n.ạ ữ ạ ớ ơ

Hình 9.3: C u trúc c a H  đi u hành Appletalkấ ủ ệ ề

Hãng Apple thi t k  Apple Talk đ c l p v i t ng liên k t d  li u. Apple h  tr  nhi u lo iế ế ộ ậ ớ ầ ế ữ ệ ỗ ợ ề ạ  

cài đ t c a t ng liên k t d  li u, bao g m ặ ủ ầ ế ữ ệ ồ Ethernet, Token Ring, Fiber Distributed Data Interface 

(FDDI),  và Local  Talk.  Trên Apple Talk,  Apple xem Ethernet  nh  ư ethertalk,  Token Ring như 

tokentalk, và FDDI nh  ư fdditalk. 

Các giao th c chính c a m ng AppleTalk:ứ ủ ạ

LLAP (Local Talk Link Access) là giao th c do Apple phát tri n đ  ho t đ ng v i cápứ ề ể ạ ộ ớ  

riêng c a hãng (cũng đ c g i là LocalTalkủ ượ ọ ) d  trên cáp xo n đôi b c kim (STP), thích h p v iưạ ắ ọ ợ ớ  

các m ng nh , hi u năng th p. T c đ  t i đa là 230,4 Kb/s và kho ng cách các đ an cáp có đạ ỏ ệ ấ ố ộ ố ả ọ ộ  

dài gi i h n là 300m, s  l ng tr m t i đa là 32.ớ ạ ố ượ ạ ố
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ELAP (Ethertalk Link Access) và TLAP (tokentalk Link Access) là các giao th c cho phépứ  

s  d ng các m ng v t lý t ng ng là Ethernet và Token Ring.ử ụ ạ ậ ươ ứ

AARP (AppleTalk Addresss Resolution Protocol) là các giao th c cho phép ánh x  gi aứ ạ ữ  

các đ a ch  v t lý c a Ethernet và Token Ring, là giao di n gi a các t ng cao c a AppleTalk v iị ỉ ậ ủ ệ ữ ầ ủ ớ  

các t ng v t lý c a Ethernet và Token Ring.ầ ậ ủ

DDP (Datagram Delivery Protocol) là giao th c t ng M ng cung c p d ch v  theo ph ngứ ầ ạ ấ ị ụ ươ  

th c không liên k t gi a 2 sockets (đ  ch  1 đ a ch  d ch v ; m t t  h p c a đ a ch  thi t b , đ aứ ế ữ ể ỉ ị ỉ ị ụ ộ ổ ợ ủ ị ỉ ế ị ị  

ch  m ng và socket s  đ nh danh 1 cách duy nh t cho môãi ti n trình). DDP th c hi n ch c năngỉ ạ ẽ ị ấ ế ự ệ ứ  

ch n đ ng (routing) d a trên các b ng ch n đ ng cho RTMP b o trì.ọ ườ ự ả ọ ườ ả

RTMP (Routing Table Maintenance protocol) cung c p cho DDP thông tin ch n đ ngấ ọ ườ  

trên ph ng pháp vector kho ng cách t ng t  nh  RIP (Routing Information Protocol) dùngươ ả ươ ự ư  

trong Netware IPX/SPX.

NBP (Naming Binding Protocol): cho phép đ nh danh các thi t b  b i các tên lôgic (ngoàiị ế ị ở  

đi  ch  c a chúng). Các tên này n d u đi  ch  t ng th p đ i v i ng i s  d ng và đ i v i cácạ ỉ ủ ẩ ấ ạ ỉ ầ ấ ố ớ ườ ử ụ ố ớ  

t ng cao h n.ầ ơ

ATP (AppleTalk Transaction Protocol) là giao th c th c t ng v n chuy n ho t đ ng v iứ ứ ầ ậ ể ạ ộ ớ  

ph ng th c không liên k t. Dich v  v n chuy n này đ c cung c p thông qua m t h  th ngươ ứ ế ụ ậ ể ượ ấ ộ ệ ố  

các thông báo nh n và truy n l i. Đ  tin c y cũa ATP d  trên các thao tác (transaction) (m tậ ề ạ ộ ậ ưạ ộ  

thao tác bao g m m t c p các thao tác h i-đáp).ồ ộ ặ ỏ

ASP (AppleTalk Section Protocol) là giao th c t ng giao d ch c a AppleTalk, cho phépứ ầ ị ủ  

thi t l p, duy trì và h y b  các phiên liên l c gi a ng i yêu c u d ch v  và ng i cung c p d chế ậ ủ ỏ ạ ữ ườ ầ ị ụ ườ ấ ị  

v .ụ

ADSP (AppleTalk Data Stream Protocol) là m t giao th c ph  c  t ng v n chuy n vàộ ứ ủ ả ầ ậ ể  

t ng giao d ch, có th  thay cho nhóm giao th c dùng v i ATP.ầ ị ể ứ ớ

ZIP (Zone Information Protocol) là giao th c có ch c năng t  ch c các thi t b  thành cácứ ứ ổ ứ ế ị  

vùng (zone) đ  làm gi m đ  ph c t p c a 1 m ng b ng cách gi i h n s  t ng tác c a ng iể ả ộ ứ ạ ủ ạ ằ ớ ạ ự ươ ủ ườ  

s  d ng vào đúng các thi t b  mà anh ta c n.ử ụ ế ị ầ

PAP (Printer Access protocol) cũng là 1 giao th c c a t ng giao d ch t ng t  nh  ASP.ứ ủ ầ ị ươ ự ư  

Nó không ch  cung c p các d ch v  in nh  tên g i mà còn y m tr  các ki u liên k t gi a ng iỉ ấ ị ụ ư ọ ể ợ ể ế ữ ườ  

yêu c u và ng i cung c p d ch v .ầ ườ ấ ị ụ

AFP (AppleTalk Filling Protocol) là giao th c cung c p d ch v  File và đ m nh n vi cứ ấ ị ụ ả ậ ệ  

chuy n đ i cú pháp d  li u, b o v  an toàn d  li u (t ng t  t ng trình bày trong mô hình OSI).ể ổ ữ ệ ả ệ ữ ệ ươ ự ầ
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IV. M ng Arpanetạ

Đây là m ng đ c thi t l p t i M  vào gi a nh ng năm 60 khi b  qu c phòng M  mu nạ ượ ế ậ ạ ỹ ữ ữ ộ ố ỹ ố  

có m t m ng dùng đ  ra l nh và ki m soát mà có kh  năng s ng còn cao trong tr ng h p cóộ ạ ể ệ ể ả ố ườ ợ  

chi n tranh h t nhân. Nh ng m ng s  d ng đ ng đi n tho i thông th ng vào lúc đó t  raế ạ ữ ạ ử ụ ườ ệ ạ ườ ỏ  

không đ  an toàn khi mà m t đ ng dây hay m t t ng đài b  phá h y cũng có th  d n đ n m iủ ộ ườ ộ ổ ị ủ ể ẫ ế ọ  

cu c nói chuy n hay liên l c thông qua nó b  gián đo n, vi c đó còn đôi khi d n đ n c t r i liênộ ệ ạ ị ạ ệ ẫ ế ắ ờ  

l c. ạ

Đ  làm đ c đi u này khi b  qu c phòng M  đ a ra ch ng trình ARPA (Advancedể ượ ề ộ ố ỹ ư ươ  

Research Projects Agency) v i s  tham gia c a nhi u tr ng đ i h c và công ty d i s  qu n lýớ ự ủ ề ườ ạ ọ ướ ự ả  

c a khi b  qu c phòng M .ủ ộ ố ỹ

Vào đ u nh ng năm 1960 nh ng ý tu ng ch  y u c a chuy n m ch gói đã đ c Paulầ ữ ữ ở ủ ế ủ ể ạ ượ  

Baran công b  và sau khi tham kh o nhi u chuyên gia thì ch ng trình ARPA quy t đ nh m ngố ả ề ươ ế ị ạ  

t ng lai c a khi b  qu c phòng M  s  là m ng chuy n m ch gói và nó bao g m m t m ng liênươ ủ ộ ố ỹ ẽ ạ ể ạ ồ ộ ạ  

k t và các tr m (host). M ng liên k t bao g m các máy tính dùng đ  liên k t các đ ng truy nế ạ ạ ế ồ ể ế ườ ề  

d  li u đ c g i là các đi m trung chuy n thôâng tin (IMP - Interface Message Processor). ữ ệ ượ ọ ể ể

M t IMP s  đ c liên k t v i ít nh t là hai IMP khác v i đ  an toàn cao, các thông tinộ ẽ ượ ế ớ ấ ớ ộ  

đ c chuy n trên m ng liên k t d i d ng các gói d  li u tách r i, có nghĩa là khi có m t sượ ể ạ ế ướ ạ ữ ệ ờ ộ ố  

đ ng và nút b  phá h y thì các gói tin t  đ ng đ c chuy n theo nh ng đ ng khác. M i nútườ ị ủ ự ộ ượ ể ữ ườ ỗ  

m t máy tính c a h  th ng bao g m m t tr m có đ c k t n i v i m t IMP trên m ng, nó g iộ ủ ệ ố ồ ộ ạ ượ ế ố ớ ộ ạ ử  

thông tin c a mình đ n IMP đ  r i sau đó IMP s  phân gói, r i l n l t g i các gói tin theoủ ế ể ồ ẽ ồ ầ ượ ử  

nh ng đ ng mà nó l a ch n đ  đ n đích.ữ ườ ự ọ ể ế

Tháng  10  năm  1968  ARPA  quy t  đ nh  l a  ch n  hãng  BBN  m t  hãng  t  v n  t iế ị ự ọ ộ ư ấ ạ  

Cambridge, Massachsetts làm t ng th u. Lúc đó BBN đã l a chon máy DDP-316 làm IMP, cácổ ầ ự  

IMP đ c n i v i đ ng thuê bao 56 Kbps t  các công ty đi n tho i. Ph n m m đ c chia làmượ ố ớ ườ ừ ệ ạ ầ ề ượ  

hai ph n: ph n liên k t m ng và ph n cho nút, v i ph n m m cho liên k t m ng bao g m ph nầ ầ ế ạ ầ ớ ầ ề ế ạ ồ ầ  

m m t i các IMP đ u cu i và các IMP trung gian, các giao th c liên k t IMP v i kh  năng đ mề ạ ầ ố ứ ế ớ ả ả  

b o an toàn cao.ả

Ph n m m t i nút bao g m ph n m m danh cho vi c liên k t gi a nút v i IMP, các giaoầ ề ạ ồ ầ ề ệ ế ữ ớ  

th c gi a các nút v i nhau trong quá trình truy n d  li u.ứ ữ ớ ề ữ ệ
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Hình 9.4: C u trúc ban đ u c a m ng ARPANETấ ầ ủ ạ

Vào tháng 10 năm 1969 m ng ARPANET b t đ u đ c đ a vào ho t đ ng th  nghi mạ ắ ầ ượ ư ạ ộ ử ệ  

v i 4 nút là nh ng tr ng đ i h c và trung tâm nghiên c u tham gia chính vào d  án, m ng phátớ ữ ườ ạ ọ ứ ự ạ  

tri n r t nhanh đ n tháng 3 năm 1971 đã có 15 nút và tháng 9 năm 1972 đã có t i 35 nút. Cácể ấ ế ớ  

c i ti n ti p theo cho phép nhi u tr m có th  liên k t v i m t IMP do v y s  ti t ki m tài nguyênả ế ế ề ạ ể ế ớ ộ ậ ẽ ế ệ  

và m t tr m có th  liên k t v i nhi u IMP nh m tránh vi c IMP h  h ng làm gián đo n liên l c.ộ ạ ể ế ớ ề ằ ệ ư ỏ ạ ạ

Cùng v i vi c phát tri n các nút ARPA cũng dành ngân kho n cho phát tri n các m ngớ ệ ể ả ể ạ  

truy n d  li u dùng k  thu t v  tinh và dùng k  thu t radio. Đi u đó cho phép thi t l p các nútề ữ ệ ỹ ậ ệ ỹ ậ ề ế ậ  

t i nh ng đi m các kho ng cách r t xa. V  các giao th c truy n thông thì sau khi th y r ng cácạ ữ ễ ả ấ ề ứ ề ấ ằ  

giao th c c a mình không ch y đ c trên nhi u liên k t m ng vào năm 1974 ARPA đã đ u tứ ủ ạ ượ ề ế ạ ầ ư 

nghiên c u h  giao th c TCP/IP và d a trên h p đ ng gi a BBN và Tr ng đ i h c t ng h pứ ệ ứ ự ợ ồ ữ ườ ạ ọ ổ ợ  

Berkeley - California các nhà nghiên c u c a tr ng đ i  h c đã vi t  r t  nhi u ph n m m,ứ ủ ườ ạ ọ ế ấ ề ầ ề  

ch ng trình qu n tr  trên c   h  đi u hành UNIX. D a trên các ph n m m m i v  truy n thôngươ ả ị ơ ở ệ ề ự ầ ề ớ ề ề  

trên c  s  TCP/IP đã cho phép d  dành liên k t các m ng LAN vào m ng ARPANET. Vào nămơ ở ễ ế ạ ạ  
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1983 khi m ng đã ho t đ ng n đ ng thì ph n qu c phòng c a m ng (g m kho ng 160 IMP v iạ ạ ộ ổ ị ầ ố ủ ạ ồ ả ớ  

110 IMP t i  n c M  và 50 IMP  n c ngoài,  hàng trăm nút)  đ c tách ra thành m ngạ ướ ỹ ở ướ ượ ạ  

MILNETvà ph n còn l i v n ti p t c ho t đ ng nh  là m t m ng nghiên c u.ầ ạ ẫ ế ụ ạ ộ ư ộ ạ ứ

Trong nh ng năm 1980 khi có nhi u m ng LAN đ c n i vào ARPANET đ  gi m vi cữ ề ạ ượ ố ể ả ệ  

tìm ki m đ a ch  trên m ng ng i ta chia vùng các máy tính đ a tên các máy vào đ a ch  IP vàế ị ỉ ạ ườ ư ị ỉ  

xây d ng h  qu n tr  c  s  phân tán các tên các tr m c a m ng H  c  s  d  li u đó g i là DNSự ệ ả ị ơ ở ạ ủ ạ ệ ơ ở ữ ệ ọ  

(Domain Naming System) trong đó có ch c m i thông tin liên quan đ n tên các tr m.ứ ọ ế ạ

Vào  năm 1990  v i  s  phát  tri n  c a  nhi u  m ng  khác  mà  ARPANET là  kh i  x ng  thìớ ự ể ủ ề ạ ở ướ  

ARPANET đã k t thúc ho t đ ng c a mình, tuy nhiên MILNET v n ho t đ ng cho đ n ngày nay.ế ạ ộ ủ ẫ ạ ộ ế

V. M ng NFSNETạ

Vào cu i nh ng năm 1970 khi Qu  khoa h c qu c gia Hoa kỳ (NFS - The U.S. Nationalố ữ ỹ ọ ố  

Science Foundation) th y đ c s  thu hút c a ARPANET trong nghiên c u khoa h c mà qua đóấ ượ ự ủ ứ ọ  

các nhà khoa h c có th  chia s  thông tin hay cùng nhau nghiên c u các đ  án. Tuy nhiên vi cọ ể ẻ ứ ề ệ  

s  d ng ARPANET c n thông qua b  qu c phòng M  v i nhi u h n ch  và nhi u c  s  nghiênử ụ ầ ộ ố ỹ ớ ề ạ ế ề ơ ở  

c u khoa h c không có kh  năng đó. Đi u đó khi n NFS thi t l p m t m ng o có tên là CSNETứ ọ ả ề ế ế ậ ộ ạ ả  

trong đó s  d ng các máy tính t i công ty BBN cho phép các nhà nghiên c u có th  k t n i vàoử ụ ạ ứ ể ế ố  

đ  ti p t c n i v i m ng ARPANET hay g i th  đi n t  cho nhau. Vào năm 1984 NFS b t đ uể ế ụ ố ớ ạ ử ư ệ ử ắ ầ  

nghiên c u t i vi c thi t l p m t m ng t c đ  cao dành cho các nhóm nghiên c u khoa h cứ ớ ệ ế ậ ộ ạ ố ộ ứ ọ  

nh m thay th  m ng ARPANET, b c đ u NFS quy t đ nh xây d ng đ c đ ng tr c truy n sằ ế ạ ướ ầ ế ị ự ượ ườ ụ ề ố 

li u n i 6 máy tính l n (Supercomputer) t i 6 trung tâm máy tính. T i m i trung tâm máy tính l nệ ố ớ ạ ạ ỗ ớ  

t i đây đ c n i v i m t máy mini lo i LSI-11 và các máy mini đ c n i v i nhau b ng đ ngạ ượ ố ớ ộ ạ ượ ố ớ ằ ườ  

thuê bao 56 Kbps t ng t  nh  k  thu t đã s  d ng  m ng ARPANET. Đ ng th i NFS cũngươ ự ư ỹ ậ ử ụ ở ạ ồ ờ  

cung c p ngân kho n cho kho ng 20 m ng vùng đ  liên k t v i các máy tính l n trên và qua đóấ ả ả ạ ể ế ớ ớ  

t i các máy tính l n khác. Toàn b  m ng bao g m m ng tr c và các m ng vùng đ c g i làớ ớ ộ ạ ồ ạ ụ ạ ượ ọ  

NFSNET, m ng NFS có đ c k t n i v i m ng ARPANET.ạ ượ ế ố ớ ạ

M ng NFS đ c phát tri n r t nhanh, sau m t th i gian ho t đ ng đ ng tr c chínhạ ượ ể ấ ộ ờ ạ ộ ườ ụ  

đ c thay th  b ng đ ng cáp quang 448 Kbps và các máy IBM RS6000 đ c s  d ng làmượ ế ằ ườ ượ ử ụ  

công vi c k t n i. Đ n năm 1990 đ ng tr c đã đ c nâng lên đ n 1.5 Mbps.ệ ế ố ế ườ ụ ượ ế

V i vi c phát tri n r t nhanh và NFS th y r ng chính quy n không có kh  năng ti p t cớ ệ ể ấ ấ ằ ề ả ế ụ  

tài tr  nh ng do các công ty kinh doanh không th  s  d ng m ng NFSNET (do bin c m theoợ ư ể ử ụ ạ ấ  

lu t)  nên NFS y m tr  các công ty MERIT,  MCI, IBM thành l p m t công ty không sinh l iậ ể ợ ậ ộ ợ  

(nonprofit corporation) có tên là ANS (Advanced Networks and Services) nh m phát tri n vi cằ ể ệ  
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kinh doanh hóa m ng. ASN ti p nh n m ng NFSNET và b t đ u n ng c p đ ng tr c lên t  1.5ạ ế ậ ạ ắ ầ ậ ấ ườ ụ ừ  

Mbps lên 45 Mbps đ  thành l p m ng ANSNET.ể ậ ạ

Vào năm 1995 khi các công ty cung c p d ch v  liên k t phát tri n kh p n i thì m ng tr cấ ị ụ ế ể ắ ơ ạ ụ  

ANSNET không còn c n thi t n a và ANSNET đ c bán cho công ty America Online. Hi n nayầ ế ữ ượ ệ  

các m ng vùng c a NFS mua các d ch v  truy n d  li u đ  liên k t v i nhau, m ng NFS đangạ ủ ị ụ ề ữ ệ ể ế ớ ạ  

s  d ng d ch v  c a 4 m ng truy n d  li u là PacBell, Ameritech, MFS, Sprint mà qua đó cácử ụ ị ụ ủ ạ ề ữ ệ  

m ng vùng NFS có th  l a ch n đ  k t n i v i nhau.ạ ể ự ọ ể ế ố ớ

VI. M ng Internetạ

Cùng v i s  phát tri n c a NFSNET và ARPANET nh t là khi giao th c TCP/IP đã trớ ự ể ủ ấ ứ ở 

thành giao th c chính th c duy nh t trên các m ng trên thì s  l ng các m ng, nút mu n thamứ ướ ấ ạ ố ượ ạ ố  

gia k t n i vào hai m ng trên đã tăng lên r t nhanh. R t nhi u các m ng vùng đ c k t n i v iế ố ạ ấ ấ ề ạ ượ ế ố ớ  

nhau và còn liên k t v i các m ng  Canada, châu Aâu.ế ớ ạ ở

Vào kho ng gi a nh ng năm 1980 ng i ta b t đ u th y đ c s  hình thành c a m t hả ữ ữ ườ ắ ầ ấ ượ ự ủ ộ ệ 

th ng liên m ng l n mà sau này đ c g i là Internet. S  phát tri n c a Internet đ c tính theoố ạ ớ ượ ọ ự ể ủ ượ  

c p s  nhân, n u nh  năm 1990 có kho ng 200.000 máy tính v i 3.000 m ng con thì năm 1992ấ ố ế ư ả ớ ạ  

đã có kho ng 1.000.000 máy tính đ c k t n i, đ n năm 1995 đã có hàng trăm m ng c p vùng,ả ượ ế ố ế ạ ấ  

ch c ngàn m ng con và nhi u tri u máy tính. R t nhi u m ng l n đang ho t đ ng cũng đã đ cụ ạ ề ệ ấ ề ạ ớ ạ ộ ượ  

k t  n i  vào Internet nh  các m ng SPAN, NASA network, HEPNET,  BITNET,  IBM network,ế ố ư ạ  

EARN. Vi c liên k t các m ng đ c th c hi n thông qua r t nhi u đ ng n i có t c đ  r t cao.ệ ế ạ ượ ự ệ ấ ề ườ ố ố ộ ấ

Hi n nay m t máy tính đ c g i là thành viên c a Internet n u máy tính đó có giao th cệ ộ ượ ọ ủ ế ứ  

truy n d  li u TCP/IP, có m t đ a ch  IP trên m ng và nó có th  g i các gói tin IP đ n t t c  cácề ữ ệ ộ ị ỉ ạ ể ử ế ấ ả  

máy tính khác trên m ng Internet. ạ

Tuy nhiên trong nhi u tr ng h p thông qua m t nhà cung c p d ch v  Internet ng i sề ườ ợ ộ ấ ị ụ ườ ử 

d ng k t n i máy c a mình v i máy ch  c a nhà ph c v  và đ c cung c p m t đ a ch  t mụ ế ố ủ ớ ủ ủ ụ ụ ượ ấ ộ ị ỉ ạ  

th i tr c khi khai thác các tài nguyên c a Internet. Máy tính c a ng i đó có th  g i các gói tinờ ướ ủ ủ ườ ể ử  

cho các máy khác b ng đ a ch  t m th i đó và đ a ch  đó s  tr  l i cho nhà cung c p khi k t thúcằ ị ỉ ạ ờ ị ỉ ẽ ả ạ ấ ế  

liên l c. Vì máy tính c a ng i đó s  d ng trong th i gian liên k t v i Internet cũng có m t đ aạ ủ ườ ử ụ ờ ế ớ ộ ị  

ch  IP nên ng i ta v n coi máy tính đó là thành viên c a Internet.ỉ ườ ẫ ủ

Vào năm 1992 c ng đ ng Internet đã ra đ i nh m thúc đ y s  phát tri n c a Internet vàộ ồ ờ ằ ẩ ự ể ủ  

đi u hành nó. Hi n nay Internet có 5 d ch v  chính:ề ệ ị ụ

Th  đi n tư ệ ử (Email): đây là d ch v  đã có t  khi m ng ARPANET m i đ c thi t l p, nóị ụ ừ ạ ớ ượ ế ậ  

cho phép g i và nh n th  đi n t  cho m i thành viên khác trong m ng.ử ậ ư ế ử ọ ạ
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Thông tin m iớ  (News): Các vân đ  th i s  đ c chuy n thành các di n đàn cho phépề ờ ự ượ ể ễ  

m i ng i quan tâm có th  trao đ i các thông tin cho nhau, hi n nay hi n nay có hàng nghìn diọ ườ ể ổ ệ ệ ễ 

đàn v  m i m t trên Internet.ề ọ ặ

Đăng nh p t  xaậ ừ  (Remote Login): B ng các ch ng trình nh  Telnet, Rlogin ng i sằ ươ ư ườ ử 

d ng có th  t  m t tr m c a Internet đăng nh p (logon) vào m t tr m khác n u nh  ng i đóụ ể ừ ộ ạ ủ ậ ộ ạ ế ư ườ  

đ c đăng ký trên máy tính kia.ượ

Chuy n fileể  (File transfer): B ng ch ng trình FTP ng i s  d ng có th  chép các file tằ ươ ườ ử ụ ể ừ 

m t máy tính trên m ng Internet t i m t máy tính khác. Ng i ta có th  chép nhi u ph n m m,ộ ạ ớ ộ ườ ể ề ầ ề  

c  s  d  li u, bài báo b ng cách trên.ơ ở ữ ệ ằ

D ch v  WWWị ụ  (World Wide Web): WWW là m t d ch v  đ c bi t cung c p thông tin tộ ị ụ ặ ệ ấ ừ 

xa trên m ng Internet. Các t p tin siêu văn b n đ c l u tr  trên máy ch  s  cung c p cácạ ậ ả ượ ư ữ ủ ẽ ấ  

thông tin và d n đ ng trên m ng cho phép ng i s  d ng d  dàng Truy c p các t p tin vănẫ ườ ạ ườ ử ụ ễ ậ ậ  

b n, đ  h a, âm thanh.ả ồ ọ
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Hình 9.5: Ví d  m t trang Web cho phép d  dàng khai thác các trang Web khácụ ộ ễ

Ng i s  d ng nh n đ c thông tin d i d ng các trang văn b n, m t trang là m t đ nườ ử ụ ậ ượ ướ ạ ả ộ ộ ơ  

th  n m trong máy chu. Đây là d ch v  đang mang l i s c thu hút to l n cho m ng Internet,ể ằ ị ụ ạ ứ ớ ạ  

chúng ta có th  xây d ng các trang Web b ng ngôn ng  HTML (Hypertext Markup Language) v iể ự ằ ữ ớ  

nhi u d ng phong phú nh  văn b n, hình v , video, ti ng nói và có th  có các k t n i v i cácề ạ ư ả ẽ ế ể ế ố ớ  

trang Web khác. Khi các trang đó đ c đ t trên các máy ch  Web thì thông qua Internet ng i taượ ặ ủ ườ  

có th  xem đ c s  th  hi n c a các trang Web trên và có th  xem các trang web khác mà nóể ượ ự ể ệ ủ ể  

ch  đ n. ỉ ế

Các ph n m m thông d ng đ c s  d ng hi n nay đ  xây d ng và duy t các trang Webầ ề ụ ượ ử ụ ệ ể ự ệ  

là Mosaic, Navigator c a Netscape, Internet Explorer c a Microsoft, Web Access c a Novell.ủ ủ ủ
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Ch ng 10 :ươ

Gi i thi u v  h  đi u hành m ng Windows NTớ ệ ề ệ ề ạ

I. Th  nào là m t h  đi u hành m ng ế ộ ệ ề ạ

V i vi c ghép n i các máy tính thành m ng thì c n thi t ph i có m t h  th ng ph n m mớ ệ ố ạ ầ ế ả ộ ệ ố ầ ề  

có ch c năng qu n lý tài nguyên, tính toán và x  lý truy nh p m t cách th ng nh t trên m ng, hứ ả ử ậ ộ ố ấ ạ ệ 

nh  v y đ c g i là h  đi u hành m ng. M i tài nguyên c a m ng nh  t p, đĩa, thi t b  ngo i viư ậ ượ ọ ệ ề ạ ỗ ủ ạ ư ệ ế ị ạ  

đ c qu n lý b i m t ti n trình nh t đ nh và h  đi u hành m ng đi u khi n s  t ng tác gi aượ ả ở ộ ế ấ ị ệ ề ạ ề ể ự ươ ữ  

các ti n trình và truy c p t i các ti n trình đó. ế ậ ớ ế

Căn c  vào vi c truy nh p tài nguyên trên m ng ng i ta chia các th c th  trong m ngứ ệ ậ ạ ườ ự ể ạ  

thành hai lo i ch  và khách, trong đó máy khách (Client) truy nh p đ c vào tài nguyên c aạ ủ ậ ượ ủ  

m ng nh ng không chia s  tài nguyên c a nó v i m ng, còn máy ch  (Server) là máy tính n mạ ư ẻ ủ ớ ạ ủ ằ  

trên m ng và chia s  tài nguyên c a nó v i các ng i dùng m ng.ạ ẻ ủ ớ ườ ạ

Hi n nay các h  đi u hành m ng th ng đ c chia làm hai lo i là h  đi u hành m ngệ ệ ề ạ ườ ượ ạ ệ ề ạ  

ngang hàng (Peer-to-peer) và h  đi u hành m ng phân bi t (client/server). ệ ề ạ ệ

V i h  đi u hành m ng ngang hàng m i máy tính trên m ng có th  v a đóng vai trò chớ ệ ề ạ ỗ ạ ể ừ ủ 

l n khách t c là chúng v a có th  s  d ng tài nguyên c a m ng l n chia s  tài nguyên c a nóẫ ứ ừ ể ử ụ ủ ạ ẫ ẻ ủ  

cho m ng, ví d : LANtastic c a Artisoft, NetWare lite c a Novell, Windows (for Workgroup, 95,ạ ụ ủ ủ  

NT Client) c a Microsoft.ủ

V i h  đi u hành m ng phân bi t các máy tính đ c phân bi t ch  và khách, trong đóớ ệ ề ạ ệ ượ ệ ủ  

máy ch  m ng (Server) gi  vai trò ch  và các máy cho ng i s  d ng gi  vai trò khách (cácủ ạ ữ ủ ườ ử ụ ữ  

tr m). Khi có nhu c u truy nh p tài nguyên trên m ng các tr m t o ra các yêu c u và g i chúngạ ầ ậ ạ ạ ạ ầ ử  

t i máy ch  sau đó máy ch  th c hi n và g i tr  l i. Ví d  các h  đi u hành m ng phân bi t:ớ ủ ủ ự ệ ử ả ờ ụ ệ ề ạ ệ  

Novell Netware, LAN Manager c a Microsoft, Windows NT Server c a Microsoft, LAN Server c aủ ủ ủ  

IBM, Vines c a Banyan System v i server dùng h  đi u hành Unix.ủ ớ ệ ề

II. H  đi u hành m ng Windows NTệ ề ạ

Windows NT là h  đi u hành m ng cao c p c a hãng Microsoft. Phiên b n đ u có tên làệ ề ạ ấ ủ ả ầ  

Windows NT 3.1 phát hành năm 1993, và phiên b n server là Windows NT Advanced Serverả  
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(tr c đó là LAN Manager for NT). Năm 1994 phiên b n Windows NT Server và Windows NTướ ả  

Workstation version 3.5 đ c phát hành. Ti p theo đó ra đ i các b n version 3.51. Các phiênượ ế ờ ả  

b n workstation có s  d ng đ  thành l p m ng ngang hàng; còn các b n server dành cho qu nả ử ụ ể ậ ạ ả ả  

lý file t p trung, in n và chia s  các ng d ng.ậ ấ ẻ ứ ụ

Năm 1995, Windows NT Workstation và Windows NT Server version 4.0 ra đ i đã k t h pờ ế ợ  

shell c a ng i anh em Windows 95 n i ti ng phát hành tr c đó không lâu (tr c đây shell c aủ ườ ổ ế ướ ướ ủ  

Windows NT gi ng shell c a Windows 3.1) đã k t h p đ c giao di n quen thu c, d  s  d ngố ủ ế ợ ượ ệ ộ ễ ử ụ  

c a Windows 95 và s  m nh m , an toàn, b o m t cao c a Windows NT.ủ ự ạ ẽ ả ậ ủ

Windows NT có hai b n mà nó đi đôi v i hai cách ti p c n m ng khác nhau. Hai b n nàyả ớ ế ậ ạ ả  

g i là Windows NT Workstation và Windows NT server. V i h  đi u hành chu n c a NT ta cóọ ớ ệ ề ẩ ủ  

th  xây d ng m ng ngang hàng, máy ch  m ng và m i công c  qu n tr  c n thi t cho m t máyể ự ạ ủ ạ ọ ụ ả ị ầ ế ộ  

ch  m ng ngoài ra còn có th  có nhi u gi i pháp v  xây d ng m ng di n r ng. C  hai b nủ ạ ể ề ả ề ự ạ ệ ộ ả ả  

Windows NT station và Windows NT server cùng đ c xây d ng trên c  s  nhân NT chung vàượ ự ơ ở  

các giao di n và c  hai cùng có nh ng đ c tr ng an toàn theo tiêu chu n C2. Windows NTệ ả ữ ặ ư ẩ  

Wordstation đ c s  d ng đ  k t n i nh ng nhóm ng i s  d ng nh , th ng cùng làm vi cượ ử ụ ể ế ố ữ ườ ử ụ ỏ ườ ệ  

trong m t văn phòng. Tuy nhiên v i Windows NT server ta có đ c m t kh  năng ch ng h ngộ ớ ượ ộ ả ố ỏ  

hóc cao, nh ng kh  năng cung c p d ch v  m ng l n và nh ng l a chon k t n i khác nhau,ữ ả ấ ị ụ ạ ớ ữ ự ế ố  

Windows NT Server không h n ch  v  s  ng i có th  thâm nh p vào m ng. ạ ế ề ố ườ ể ậ ạ

V i Windows NT ta cũng có nh ng công c  qu n tr  t  xa vào m ng mà có th  th c hi nớ ữ ụ ả ị ừ ạ ể ự ệ  

đ c vi c qu n tr  t  nh ng máy tính  xa. Nó thích h p v i t t c  các s  đ  m ng BUS, STAR,ượ ệ ả ị ừ ữ ở ợ ớ ấ ả ơ ồ ạ  

RING và h n h p.ỗ ợ

Windows NT là h  đi u hành có s c m nh công nghi p đ u tiên cho s  l ng kh ng lệ ề ứ ạ ệ ầ ố ượ ổ ồ 

các máy tính IBM compatible. Windows NT là m t h  đi u hành th c s  dành cho ng i sộ ệ ề ự ự ườ ử 

d ng, các c  quan, các công ty xí nghi p. Windows NT là m t h  đi u hành đa nhi m, đa x  lýụ ơ ệ ộ ệ ề ệ ử  

v i đ a ch  32 bit b  nh . Nó y m tr  các ng d ng DOS, Windows, Win32 GUI và các ng d ngớ ị ỉ ộ ớ ể ợ ứ ụ ứ ụ  

d a trên ký t . Windows NT server là m t h  đi u hành m ng hoàn ch nh, nó nhanh chóng đ cự ự ộ ệ ề ạ ỉ ượ  

th a nh n là m t trong nh ng h  đi u hành t t nh t hi n nay vì:ừ ậ ộ ữ ệ ề ố ấ ệ

Là h  đi u hành m ng đáp ng t t c  các giao th c truy n thông ph  d ng nh t. Ngoàiệ ề ạ ứ ấ ả ứ ề ổ ụ ấ  

ra nó v a cho phép giao l u gi a các máy trong m ng, v a cho phép truy nh p t  xa, cho phépừ ư ữ ạ ừ ậ ừ  

truy n file v.v... Windows NT là h  đi u hành v a đáp ng cho m ng c c b  (LAN) v a đáp ngề ệ ề ừ ứ ạ ụ ộ ừ ứ  

cho m ng di n r ng (WAN) nh  Intranet, Internet.ạ ệ ộ ư
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Windows NT server h n h n các h  đi u hành khác b i tính m m d o, đa d ng trongơ ẳ ệ ề ở ề ẻ ạ  

qu n lý. Nó v a cho phép qu n lý m ng theo mô hình m ng phân bi t (Clien/Server), v a choả ừ ả ạ ạ ệ ừ  

phép qu n lý theo mô hình m ng ngang hàng (peer to peer).ả ạ

Windows NT server đáp ng t t nh t các d ch v  vi n thông, m t d ch v  đ c s  d ngứ ố ấ ị ụ ễ ộ ị ụ ượ ử ụ  

r ng rãi trong t ng lai.ộ ươ

Windows NT server cài đ t đ n gi n, nh  nhàng và đi u quan tr ng nh t là nó t ngặ ơ ả ẹ ề ọ ấ ươ  

thích v i h u nh  t t c  các h  m ng, nó không đòi h i ng i ta ph i thay đ i nh ng gì đã có.ớ ầ ư ấ ả ệ ạ ỏ ườ ả ổ ữ

Cho phép dùng các d ch v  truy c p t  xa (Remote access service - RAS), có kh  năngị ụ ậ ừ ả  

ph p v  đ n 64 c ng truy nh p t  xa (trong đó Lan manager 16 c ng).ụ ụ ế ổ ậ ừ ổ

Đáp ng cho c  các máy tr m Macintosh n i v i Windows NT server.ứ ả ạ ố ớ

Windows NT y m tr  m i nghi th c m ng chu n nh  NetBUEI, IPX/SPX, TCP/IP và cácể ợ ọ ứ ạ ẩ ư  

nghi th c khác. Windows NT cũng t ng thích v i nh ng m ng thông d ng hiên nay nh  Novellứ ươ ớ ữ ạ ụ ư  

NetWare, Banyan VINES, và Microsoft LAN Manager. Đ i v i m ng l n và kh  năng thâm nh pố ớ ạ ớ ả ậ  

t  xa s n ph m Windows NT Server cũng cũng c p các ch c năng b  xung nhu kh  năng k từ ả ẩ ấ ứ ổ ả ế  

n i v i máy tính l n và máy MAC.ố ớ ớ

III. C u trúc c a h  đi u hành Windows NTấ ủ ệ ề

Windows NT đ c thi t k  s  d ng cách ti p c n theo đ n th  (modular). Các đ n thượ ế ế ử ụ ế ậ ơ ể ơ ể 

khác nhau (còn đ c g i là các b  ph n, thành ph n) c a Windows NT đ c trình bày trongượ ọ ộ ậ ầ ủ ượ  

hình 1 Các b  ph n c a Windows NT có th  ch y d i hai ch  đ : User (ng i s  d ng) vàộ ậ ủ ể ạ ướ ế ộ ườ ử ụ  

Kernel (c t lõi c a h  đi u hành). Khi m t thành ph n c a h  đi u hành ch y d i c t lõi c aố ủ ệ ề ộ ầ ủ ệ ề ạ ướ ố ủ  

h  đi u hành (Kernel), nó truy c p đ y đ  các ch  th  máy cho b  x  lý đó và có th  truy c pệ ề ậ ầ ủ ỉ ị ộ ử ể ậ  

t ng quát toàn b  tài nguyên trên h  th ng máy tính.ổ ộ ệ ố

Trong Windows NT: Executive Services, Kernel và HAL ch y d i ch  đ  c t lõi c a hạ ướ ế ộ ố ủ ệ 

đi u hành.ề

H  th ng con (Subsystem) Win 32 và các h  th ng con v  môi tr ng, ch ng h n nhệ ố ệ ố ề ườ ẳ ạ ư 

DOS/Win 16.0S/2 và h  th ng con POSIX ch y d i ch  đ  user. B ng cách đ t các h  th ngệ ố ạ ướ ế ộ ằ ặ ệ ố  

con này trong ch  đ  user, các nhà thi t k  Windows NT có th  hi u ch nh chúng d  dàng h nế ộ ế ế ể ệ ỉ ễ ơ  

mà không c n thay đ i các thành ph n đ c thi t k  đ  ch y d i ch  đ  Kernel. ầ ổ ầ ượ ế ế ể ạ ướ ế ộ
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Hình 10.1: C u trúc Windows NTấ

Các l p chính c a h  đi u hành WINDOWS NT SERVER g m:ớ ủ ệ ề ồ

L p ph n c ng tr u t ng (Hardware Astraction Layer - HAL):ớ ầ ứ ừ ượ  Là ph n c ng máyầ ứ  

tính mà c t lõi c a h  đi u hành (Kernel) có th  đ c ghi vào giao di n ph n c ng o, thay vìố ủ ệ ề ể ươ ệ ầ ứ ả  

vào ph n c ng máy tính th c s . Ph n l n c t lõi c a h  đi u hành s  d ng HAL đ  truy c pầ ứ ự ự ầ ớ ố ủ ệ ề ử ụ ể ậ  

các tài nguyên máy tính. Đi u này có nghĩa là c t lõi c a h  đi u hành và t t c  các thành ph nề ố ủ ệ ề ấ ả ầ  

khác ph  thu c vào c t  lõi  có th  d  dàng xu t (Ported) thông qua Microsoft  đ n các n nụ ộ ố ể ễ ấ ế ề  

( Platform ) ph n c ng khác. M t thành phân nh  trong c t lõi c a h  đi u hành, cũng nh  bầ ứ ộ ỏ ố ủ ệ ề ư ộ 

qu n lý Nh p / Xu t truy c p ph n c ng máy tính tr c ti p mà không c n bao g m HAL.ả ậ ấ ậ ầ ứ ự ế ầ ồ
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L p Kernel c t lõi c a h  đi u hành):ớ ố ủ ệ ề  Cung c p các ch c năng h  đi u hành c  b nấ ứ ệ ề ơ ả  

đ c s  d ng b i các thành ph n th c thi khác. Thành ph n Kernel t ng đ i nh  và cung c pượ ử ụ ở ầ ự ầ ươ ố ỏ ấ  

các thành ph n c t y u cho nh ng ch c năng c a h  đi u hành. Kernel ch  y u ch u tráchầ ố ế ữ ứ ủ ệ ề ủ ế ị  

nhi m qu n lý lu ng, qu n lý ph n c ng và đ ng b  đa s  lý.ệ ả ồ ả ầ ứ ồ ộ ử

Các thành ph n Executive:ầ  Là các thành ph n h  đi u hành  ch  đ  Kernel thi hànhầ ệ ề ở ế ộ  

các d ch v  nh  :ị ụ ư

Qu n lý đ i t ng (object manager)ả ố ượ

B o m t (security reference monitor)ả ậ

Qu n lý ti n trình (process manager)ả ế

Qu n lý b  nh  o (virtual memory manager)ả ộ ớ ả

Th  t c c c b  g i ti n ích, và qu n tr  nh p/xu t (I/O Manager)ủ ụ ụ ộ ọ ệ ả ị ậ ấ

IV.C  ch  qu n lý c a Windows NT ơ ế ả ủ

1. Qu n lý đ i t ngả ố ượ     (Object Manager):     

T t c  tài nguyên c a h  đi u hành đ c th c thi nh  các đ i t ng. M t đ i t ng làấ ả ủ ệ ề ượ ự ư ố ượ ộ ố ượ  

m t đ i di n tr u t ng c a m t tài nguyên. Nó mô t  tr ng thái bên trong và các tham s  c aộ ạ ệ ừ ượ ủ ộ ả ạ ố ủ  

tài nguyên và t p h p các ph ng th c (method) có th  đ c s  d ng đ  truy c p và đi u khi nậ ợ ươ ứ ể ượ ử ụ ể ậ ề ể  

đ i t ng. ố ượ

Ví d  m t đ i t ng t p tin s  có m t tên t p tin, thông tin tr ng thái trên file và danhụ ộ ố ượ ậ ẽ ộ ậ ạ  

sách các ph ng th c, nh  t o, m ,đóng và xóa, đ i t ng mô t  các thao tác có th  đ c th cươ ứ ư ạ ở ố ượ ả ể ượ ự  

hi n trên đ i t ng file. ệ ố ượ

B ng cách x  lý toàn b  tài nguyên nh  đ i t ng Windows NT có th  th c hi n cácằ ử ộ ư ố ượ ể ự ệ  

ph ng th c gi ng nhau nh : t o đ i t ng, b o v  đ i t ng, giám sát vi c s  d ng đ i t ngươ ứ ố ư ạ ố ượ ả ệ ố ượ ệ ử ụ ố ượ  

(Client object) giám sát nh ng tài nguyên đ c s  d ng b i m t đ i t ng.ữ ượ ử ụ ở ộ ố ượ

Vi c qu n lý đ i t ng (Object Manager) cung c p m t h  th ng đ t tên phân c p choệ ả ố ượ ấ ộ ệ ố ặ ấ  

t t c  các đ i t ng trong h  th ng. Do đó, tên đ i t ng t n t i nh  m t ph n c a không gianấ ả ố ượ ệ ố ố ượ ồ ạ ư ộ ầ ủ  

tên toàn c c và đ c s  d ng đ  theo dõi vi c t o và s  d ng đ i t ng.ụ ượ ử ụ ể ệ ạ ử ụ ố ượ

Sau đây là m t s  ví d  c a lo i đ i t ng Windows NT :ộ ố ụ ủ ạ ố ượ

Đ i t ng Directory (th  m c).ố ượ ư ụ

Đ i t ng File (t p tin).ố ượ ậ

Đ i t ng ki u object.ố ượ ể

Đ i t ng Process (ti n trình).ố ượ ế

Đ i t ng thread (lu ng).ố ượ ồ

Đ i t ng Section and segment (mô t  b  nh ).ố ượ ả ộ ớ
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Đ i t ng Port (c ng).ố ượ ổ

Đ i t ng Semaphore và bi n c .ố ượ ế ố

Đ i t ng liên k t Symbolic (ký hi u).ố ượ ế ệ

2. C  ch  b o m tơ ế ả ậ     (SRM - Security Reference Monitor):  

Ð c s  d ng đ  th c hi n v n đ  an ninh trong h  th ng Windows NT. Các yêu c uượ ử ụ ể ự ệ ấ ề ệ ố ầ  

t o m t đ i t ng ph i đ c chuy n qua SRM đ  quy t đ nh vi c truy c p tài nguyên đ c choạ ộ ố ượ ả ượ ể ể ế ị ệ ậ ượ  

phép hay không. SRM làm vi c v i h  th ng con b o m t trong ch  đ  user. H  th ng con nàyệ ớ ệ ố ả ậ ế ộ ệ ố  

đ c s  d ng đ  xác nh n user login vào h  th ng Windows NT.ượ ử ụ ể ậ ệ ố

Đ  ki m soát vi c truy c p, m i đ i  t ng Windows NT có m t danh sách an toànể ể ệ ậ ỗ ố ượ ộ  

(Access Control List - ACL). Danh sách an toàn c a m i đ i t ng g m nh ng ph n t  riêng bi tủ ỗ ố ượ ồ ữ ầ ử ệ  

g i là Access Control Entry (ACE). M i ACE ch a m t SecurityID (SID: s  hi u an toàn) c aọ ỗ ứ ộ ố ệ ủ  

ng i s  d ng ho c nhóm. M t SID là m t s  bên trong s  d ng v i máy tính Windows NT môườ ử ụ ặ ộ ộ ố ử ụ ớ  

t  m t ng i s  d ng ho c m t nhóm duy nh t gi a các máy tính Windows NT. ả ộ ườ ử ụ ặ ộ ấ ữ

Ngoài SID, ACE ch a m t danh sách các hành đ ng (action) đ c cho phép ho c b  tứ ộ ộ ượ ặ ị ừ 

ch i c a m t user ho c m t nhóm. Khi ng i s  d ng đăng nh p vào m ng Windows NT, sauố ủ ộ ặ ộ ườ ử ụ ậ ạ  

khi vi c nh n d ng thành công, m t Security Access Token (SAT) đ c t o cho ng i dùng đó.ệ ậ ạ ộ ượ ạ ườ  

SAT ch a SID c a ng i dùng và SID c a t t c  các nhóm ng i dùng thu c m ng Windowsứ ủ ườ ủ ấ ả ườ ộ ạ  

NT. Sau đó SAT ho t đ ng nh  m t "passcard" (th  chuy n) cho phiên làm vi c c a ng i dùngạ ộ ư ộ ẻ ể ệ ủ ườ  

đó và đ c s  d ng đ  ki m tra t t c  ho t đ ng c a ng i dùng.ượ ử ụ ể ể ấ ả ạ ộ ủ ườ

Khi ng i dùng tham gia m ng truy c p m t đ i t ng, Security Reference Monitor ki mườ ạ ậ ộ ố ượ ể  

tra b  mô t  b o m t c a đ i t ng xem SID li t kê trong SAT có phù h p v i giá tr  trong ACEộ ả ả ậ ủ ố ượ ệ ợ ớ ị  

không. N u phù h p, các quy n v  an ninh đ c li t trong ACE áp d ng cho ng i dùng đó.ế ợ ề ề ượ ệ ụ ườ

Hình 10.2: Ví d  v  danh sách an toàn (Access Control List).ụ ề

3.     Qu n lý nh p / xu t (I/O Manager) :ả ậ ấ     
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Ch u trách nhi m cho toàn b  các ch c năng nh p / xu t trong h  đi u hành Windowsị ệ ộ ứ ậ ấ ệ ề  

NT. I/O Manager liên l c v i trình đi u khi n c a các thi t b  khác nhau. ạ ớ ề ể ủ ế ị

4. I/O   Manager:  

Ss  d ng m t ki n trúc l p cho các trình đi u khi n. M i b  ph n đi u khi n trong l pử ụ ộ ế ớ ề ể ỗ ộ ậ ề ể ớ  

này th c hi n m t ch c năng đ c xác đ nh rõ. Ph ng pháp ti p c n này cho phép m t thànhự ệ ộ ứ ượ ị ươ ế ậ ộ  

ph n đi u khi n đ c thay th  d  dàng mà không nh h ng ph n còn l i c a các b  ph nầ ề ể ượ ế ễ ả ưở ầ ạ ủ ộ ậ  

đi u khi n.ề ể

Hình 10.3:Các trình đi u khi n thi t b  theo l p c a I / O Managerề ể ế ị ớ ủ

V. Các c  ch  b o v  d  li u trong Windows NTơ ế ả ệ ữ ệ

C  ch  b o v  d  li uơ ế ả ệ ữ ệ  c a Windows NT g i là fault tolerance, nó cho phép h  th ng khủ ọ ệ ố ả 

năng ti p t c làm vi c và b o toàn d  li u c a h  th ng trong tr ng h p m t ph n c a hế ụ ệ ả ữ ệ ủ ệ ố ườ ợ ộ ầ ủ ệ 

th ng có s  c  h ng hóc sai l ch. Trong Windows NT c  ch  fault tolerance bao g m các bi nố ự ố ỏ ệ ơ ế ồ ệ  

pháp sau:

Ch ng cúp đi n b t th ng.ố ệ ấ ườ

Cung c p kh  năng b o v  h  th ng đĩa (fault tolerance disk subsystem).ấ ả ả ệ ệ ố

Cung c p kh  năng sao chép d  phòng (backup) t  băng t .ấ ả ự ừ ừ

Kh  năng b o v  h  th ng đĩa c a Windows NT là RAID ø (vi t t t c a Redundant Arrayả ả ệ ệ ố ủ ế ắ ủ  

of Inexpensiredisk). Th c ch t RAID là m t lo t các bi n pháp đ  b o v  h  th ng đĩa. Các bi nự ấ ộ ạ ệ ể ả ệ ệ ố ệ  

pháp trong RIAD đ c chia thành 6 m c sau: ượ ứ

M c 0ứ : Đây là m c ng v i bi n pháp chia nh  đĩa (disk striping). Th c ch t n i dungứ ứ ớ ệ ỏ ự ấ ộ  

c a bi n pháp này là phân chia d  li u thành kh i và sau đó s p x p các kh i d  li u theo thủ ệ ữ ệ ố ắ ế ố ữ ệ ứ 

t  trong t t c  các đĩa thành 1 m ng.ự ấ ả ả
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M c 1ứ : M c này ng v i bi n pháp disk Mirroring, bi n pháp này cho phép t o ra 2 đĩaứ ứ ớ ệ ệ ạ  

gi ng nhau. N u trong quá trình v n hành m ng m t đĩa có s  c  thì h  th ng s  d ng d  li uố ế ậ ạ ộ ự ố ệ ố ử ụ ữ ệ  

c a đĩa kia.ủ

M c 2ứ : M c này ng v i bi n pháp phân chia nh  đĩa b ng cách phân chia các file thànhứ ứ ớ ệ ỏ ằ  

các byte và s p x p các byte sang nhi u đĩa. M c này s  d ng mã s a sai (error correctingắ ế ề ứ ử ụ ử  

code) trong quá trình phân chia đĩa. Nói chung bi n pháp dùng  m c này t t h n bi n phápệ ở ứ ố ơ ệ  

dùng trong m c 1.ứ

M c 3ứ : M c này s  d ng bi n pháp gi ng m c 2. Tuy nhiên mã s a sai (error correctionứ ử ụ ệ ố ứ ử  

code) ch  s  d ng cho m t đĩa. Không áp d ng cho nhi u đĩa nh   m c 2. Ng i ta th ngỉ ử ụ ộ ụ ề ư ở ứ ườ ườ  

dùng m c này đ  truy nh p vào m t s  ít file có dung tích l n.ứ ể ậ ộ ố ớ

M c 4ứ : M c này s  d ng bi n pháp gi ng  m c 2 và 3 nh ng b ng ph ng pháp phânứ ử ụ ệ ố ở ứ ư ằ ươ  

chia đĩa thành các kh i l n. Gi ng nh  m c 3 t t c  các mã s a sai (error correction code) đ cố ớ ố ư ứ ấ ả ử ượ  

hgi vào m t đĩa và tách kh i kh i d  li u.ộ ỏ ố ữ ệ

M c 5ứ : Trong m c này ng i ta s  d ng bi n pháp phân chia đĩa thành t ng ph n g i làứ ườ ử ụ ệ ừ ầ ọ  

Striping with party. Bi n pháp s  d ng  m c này t ng t  nh  c 4, s  li u đ c phân nhệ ử ụ ở ứ ươ ự ư ứ ố ệ ượ ỏ 

thành các kh i l n và sau đó ghi vào t t c  các đĩa. Các thông tin (party Infomation) đ c coiố ớ ấ ả ượ  

nh  các d  li u dùng t m th i (data redundancy).ư ữ ệ ạ ờ

Ngoài ra chúng ta còn có th  áp d ng các bi n pháp b o v  d  li u trong Windows NT:ể ụ ệ ả ệ ữ ệ

Bi n pháp Disk mirroring:ệ  Disk mirroring là cách sao t m (redundant)  l i  đĩa ho cạ ạ ặ  

partition. Bi n pháp này b o v  d  li u tránh các s  c  b ng cách d a ra ch  đ  th ng xuyênệ ả ệ ữ ệ ự ố ằ ư ế ộ ườ  

backup đĩa ho c partition. Hình d i ch  ra cách dùng bi n pháp Mirroring:ặ ướ ỉ ệ

Disk Duplexing: Bi n pháp dùng đĩa kép (Disk Duplexing) t ng t  nh  disk mirroringệ ườ ự ư  

ch  khác là chúng dùng 2 disk controler. Di u này cho thên h  năng b o v  khi controler c a m tỉ ề ả ả ệ ủ ộ  

đĩa có s  c . Trong khi đó bi n pháp Mirror không th  kh c ph c đ c tình hu ng này.ự ố ệ ể ắ ụ ượ ố

Mirror Set: Các partition ho c đĩa trong ch  đ  Mirror đ c t o ra b ng cách l p sao l iặ ế ộ ượ ạ ằ ặ ạ  

partition ho c đĩa trên đĩa khác cùng m t tên  đĩa đ c gán cho c  2 partition. Ta có th  dùngặ ộ ổ ượ ả ể  

establish Mirror trong menu Fault tolerance. N u đĩa ho c partition trong ch  đ  Mirror b  l i thìế ặ ế ộ ị ỗ  

ch  đ  Mirror c n ph i ng t đ  th c hi n ch  đ  sao chép d  phòng vào m t đĩa ri ng. Sau đóế ộ ầ ả ắ ể ự ệ ế ộ ự ộ ệ  

sao backup tr  l i.ở ạ

VI. Gi i thi u v  ho t đ ng c a Windows NT Serverớ ệ ề ạ ộ ủ

Khi chúng ta kh i đ ng Windows NT Server h p Begin logon s  hi n ra, server ch  đ iở ộ ộ ẽ ệ ờ ợ  

đ  chúng ta b m Ctrl+Alt +Del đ  có th  ti p t c ho t đ ng.  đ y có đi m khác v i các hể ấ ể ể ế ụ ạ ộ Ở ậ ể ớ ệ 

đi u hành DOS, Windows 95 là t  h p Ctrl+Alt +Del không ph i là kh i đ ng l i máy. Trongề ổ ợ ả ở ộ ạ  
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tr ng h p này Windows NT lo i b  m i ch ng trình Virus hay không có phép đang ho t đ ngườ ợ ạ ỏ ọ ươ ạ ộ  

tr c khi b c vào làm vi c.ướ ướ ệ

Hình 10.4: Thông báo gia nh p m ngậ ạ

Lúc này chúng ta s  th y h p Logon Information xu t hi n và y u c u chúng ta ph iẽ ấ ộ ấ ệ ế ầ ả  

đánh đúng tên và m t kh u thì m i đ c đăng nh p vào Server. N u là ng i dùng m i thì ph iậ ẩ ớ ượ ậ ế ườ ớ ả  

đ c ng i qu n tr  khai báo tên và m t kh u tr c khi đăng nh p..ượ ườ ả ị ậ ẩ ướ ậ

Hình 10.5: Màn hình gia nh p m ngậ ạ

Cũng gi ng nh  màn hình n n c a h  đi u hành Windows 95 khi mu n th c hi n cácố ư ề ủ ệ ề ố ự ệ  

trình, g i các menu h  th ng chúng ta dùng nút Start  cu i màn hìnhọ ệ ố ở ố

Hình 10.6: Đi m kh i đ u c a Windowsể ở ầ ủ

Tr c mu n k t thúc ch ng trình và t t máy chúng ta ph i b m phím Start r i ch nướ ố ế ươ ắ ả ấ ồ ọ  

ShutDown, màn hình k t thúc s  hi n ra cho chúng ta l a chon công yêu c u v  t t hay kh iế ẽ ệ ự ầ ề ắ ở  

đ ng l i. ộ ạ
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Hình 10.7: Màn hình thoát kh i Windowsỏ

Ch ng 11ươ

H  th ng qu n lý c a m ng Windows NTệ ố ả ủ ạ

Các m ng máy tính hi n nay đ c thi t k  r t đa d ng và đang th c hi n nh ng ngạ ệ ượ ế ế ấ ạ ự ệ ữ ứ  

d ng trên nhi u lĩnh v c c a đ i s ng xã h i. Đi u đó có nghĩa là các thông tin l u tr  trênụ ề ự ủ ờ ố ộ ề ư ữ  

m ng và các thông tin truy n giao trên m ng ngày càng mang nhi u giá tr  có ý nghĩa s ng còn.ạ ề ạ ề ị ố  

Do v y nh ng ng i qu n tr  m ng ngày càng ph i quan tâm đ n vi c b o v  các tài nguyênậ ữ ườ ả ị ạ ả ế ệ ả ệ  

c a mình. ủ

Vi c b o v  an toàn là quá trình b o v  m ng kh i b  xâm nh p ho c m t mát, khi thi tệ ả ệ ả ệ ạ ỏ ị ậ ặ ấ ế  

k  các h  đi u hành m ng ng i ta ph i xây d ng m t h  th ng qu n lý nhi u t ng và linh ho tế ệ ề ạ ườ ả ự ộ ệ ố ả ề ầ ạ  

giúp cho ng i qu n tr  m ng có th  th c hi n nh ng ph ng án v  qu n lý t  đ n gi n m c đườ ả ị ạ ể ự ệ ữ ươ ề ả ừ ơ ả ứ ộ 

th p cho đ n ph c t p m c đ  cao trong nh ng m ng có nhi u ng i tham gia. Thông quaấ ế ứ ạ ứ ộ ữ ạ ề ườ  

nh ng công c  qu n tr  đã đ c xây d ng saün ng i qu n tr  có th  xây d ng nh ng c  chữ ụ ả ị ượ ự ườ ả ị ể ự ữ ơ ế  

v  an toàn phù h p v i c  quan c a mình. ề ợ ớ ơ ủ

Thông th ng h  th ng m ng có nh ng m c qu n lý chính sau: ườ ệ ố ạ ữ ứ ả

M c qu n lý vi c thâm nh p m ng (Login/Password):ứ ả ệ ậ ạ  M c qu n lý vi c thâm nh pứ ả ệ ậ  

m ng (Login/Password) xác đ nh nh ng ai và lúc nào có th  vào m ng. Đ i v i ng i qu n tr  vàạ ị ữ ể ạ ố ớ ườ ả ị  

ng i s  d ng m ng, m c an toàn này d ng nh  khá đ n gi n mà theo đó m i ng i s  d ngườ ử ụ ạ ứ ườ ư ơ ả ỗ ườ ử ụ  

(ng i s  d ng) có m t tên login và m t kh u duy nh t. ườ ử ụ ộ ậ ẩ ấ
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M c qu n lý trong vi c qu n lý s  d ng các tài nguyên c a m ng:ứ ả ệ ả ử ụ ủ ạ  Ki m soátể  

nh ng tài nguyên nào mà ng i s  d ng đ c phép truy c p, s  d ng và s  d ng nh  th  nào. ữ ườ ử ụ ượ ậ ử ụ ử ụ ư ế

M c qu n lý v i th  m c và file:ứ ả ớ ư ụ  M c an toàn c a file ki m soát nh ng file và th  m cứ ủ ể ữ ư ụ  

nào ng i s  d ng đ c dùng trên m ng và đ c s  d ng  m c đ  nào ườ ử ụ ượ ạ ượ ử ụ ở ứ ộ

M c qu n lý vi c đi u khi n File Server:ứ ả ệ ề ể  M c an toàn trên máy ch  ki m soát ai cóứ ủ ể  

th  đ c th c hi n các thao tác trên máy ch  nh  b t, t t, ch y các ch ng trình khác. Ng i taể ượ ự ệ ủ ư ậ ắ ạ ươ ườ  

c n có c  ch  nh  m t kh u đ  b o v .ầ ơ ế ư ậ ẩ ể ả ệ

I. Qu n lý các tài nguyên trong m ng ả ạ

Nh  chúng ta đã bi t, m ng LAN cung c p các d ch v  theo hai cách: qua cách chia sư ế ạ ấ ị ụ ẻ 

tài nguyên theo nguyên t c ngang hàng và thông qua nh ng máy ch  trung tâm. Dù b t cắ ữ ủ ấ ứ 

ph ng pháp nào đ c s  d ng, v n đ  c n ph i gi i quy t là là giúp ng i s  d ng xác đ nhươ ượ ử ụ ấ ề ầ ả ả ế ườ ử ụ ị  

đ c các tài nguyên có saün  đâu đ  có th  s  d ng. ượ ở ể ể ử ụ

Các k  thu t sau đây đã đ c s  d ng đ  t  ch c tài nguyên m ng máy tính: ỹ ậ ượ ử ụ ể ổ ứ ạ

1. Qu n lý đ n l  t ng máy ch  (Stand-alone Services)ả ơ ẻ ừ ủ

V i cách qu n lý này trong m ng LAN th òng ch  có m t vài máy ch , m i máy ch  sớ ả ạ ư ỉ ộ ủ ỗ ủ ẽ 

qu n lý tài nguyên c a mình, m i ng i s  d ng mu n thâm nh p nh ng tài nguyên c a máyả ủ ỗ ườ ử ụ ố ậ ữ ủ  

ch  nào thì ph i khai báo và ch u s  qu n lý c a máy ch  đó. Mô hình trên phù h p v i nh ngủ ả ị ự ả ủ ủ ợ ớ ữ  

m ng nh  v i ít máy ch  và khi có tr c tr c trên m t máy ch  thì toàn m ng v n ho t đ ng.ạ ỏ ớ ủ ụ ặ ộ ủ ạ ẫ ạ ộ  

Cũng vì trong m ng LAN ch  có ít máy ch , do đó ng i s  d ng không m y khó khăn đ  tìmạ ỉ ủ ườ ử ụ ấ ể  

các t p tin, máy in và các tài nguyên khác c a m ng (plotter, CDRom, modem...). ậ ủ ạ

Vi c t  ch c nh  v y không c n nh ng d ch v  qu n lý tài nguyên ph c t p. Tuy nhiênệ ổ ứ ư ậ ầ ữ ị ụ ả ứ ạ  

khi trong m ng có t  hai máy ch  tr  lên v n đ  tr  nên ph c t p h n vì m i máy ch  riêng lạ ừ ủ ở ấ ề ở ứ ạ ơ ỗ ủ ẻ 

gi  riêng b ng danh sách các ng i s  d ng và tài nguyên c a mình. Khi đó m i ng i s  d ngữ ả ườ ử ụ ủ ỗ ườ ử ụ  

ph i t o l p và b o trì tài kho n c a mình  hai máy ch  khác nhau m i có th  đăng nh pả ạ ậ ả ả ủ ở ủ ớ ể ậ  

(logon) và truy xu t đ n các máy ch  này. Ngoài ra vi c xác đ nh v  trí c a các tài nguyên trongấ ế ủ ệ ị ị ủ  

m ng cũng r t khó khăn khi m ng có qui mô l n.ạ ấ ạ ớ

2. Qu n lý theo d ch v  th  m c (Directory Services)ả ị ụ ư ụ

H  th ng các d ch v  th  m c cho phép làm vi c v i m ng nh  là m t h  th ng th ngệ ố ị ụ ư ụ ệ ớ ạ ư ộ ệ ố ố  

nh t, tài nguyên m ng đ c nhóm l i m t cách logic đ  d  tìm h n. Gi i pháp này có th  đ cấ ạ ượ ạ ộ ể ễ ơ ả ể ượ  

dùng cho nh ng m ng l n.  đây thay vì ph i đăng nh p vào nhi u máy ch , ng i s  d ng chữ ạ ớ Ở ả ậ ề ủ ườ ử ụ ỉ 

c n đăng nh p vào m ng và đ c các d ch v  th  m c c p quy n truy c p đ n tài nguyênầ ậ ạ ượ ị ụ ư ụ ấ ề ậ ế  

m ng, cho dù đ c cung c p b i b t k  máy ch  nào. ạ ượ ấ ở ấ ể ủ
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Ng i qu n tr  m ng ch  c n th c hi n công vi c c a mình t i m t tr m trên m ng m cườ ả ị ạ ỉ ầ ự ệ ệ ủ ạ ộ ạ ạ ặ  

dù các đi m nút c a nó có th  n m trên c  th  gi i. H  đi u hành Netware 4.x cung c p d ch vể ủ ể ằ ả ế ớ ệ ề ấ ị ụ 

n i ti ngï và đ y u th  c nh tranh này v i tên g i ổ ế ầ ư ế ạ ớ ọ Netware Directory Services (NDS). 

Gi i pháp này thích h p v i nh ng m ng l n. Các thông tin c a NDS đ c đ t trong m tả ợ ớ ữ ạ ớ ủ ượ ặ ộ  

h  th ng c  s  d  li u đ ng b , r ng kh p đ c g i là DIB (Data Information Base). C  s  dệ ố ơ ở ữ ệ ồ ộ ộ ắ ượ ợ ơ ở ữ 

li u trên qu n lý các d  li u d i d ng các đ i t ng phân bi t trên toàn m ng. Các đ nh nghĩaệ ả ữ ệ ướ ạ ố ượ ệ ạ ị  

đ i t ng s  đ c đ t trên các t p tin riêng c a m t s  máy ch  đ c bi t, m i đ i t ng có cácố ượ ẽ ượ ặ ậ ủ ộ ố ủ ặ ệ ỗ ố ượ  

tính ch t và giá tr  c a m i tính ch t. Đ i t ng bao hàm t t c  nh ng gì có tên phân bi t nhấ ị ủ ỗ ấ ố ượ ấ ả ữ ệ ư 

Ng i s  d ng, File server, Print server, group. M i lo i đ i t ng có nh ng tính ch t khác nhauườ ử ụ ỗ ạ ố ượ ữ ấ  

ví d  nh  đ i t ng Ng i s  d ng có tính ch t v  nhóm mà ng i s  d ng đó thu c, còn nhómụ ư ố ượ ườ ử ụ ấ ề ườ ử ụ ộ  

có các tính ch t v  ng i s  d ng mà nhóm đó ch a.ấ ề ườ ử ụ ứ

Vi c thi t l p các d ch v  nh  v y c n đ c l p k  ho ch, thi t k  r t c n th n, liênệ ế ậ ị ụ ư ậ ầ ượ ậ ế ạ ế ế ấ ẩ ậ  

quan đ n t t c  các đ n v  phòng ban có liên quan. Lo i m ng này có khuy t đi m là vi c thi tế ấ ả ơ ị ạ ạ ế ể ệ ế  

k , thi t l p m ng r t ph c t p, m t nhi u th i gian nên không thích h p cho các m ng nh .ế ế ậ ạ ấ ứ ạ ấ ề ờ ợ ạ ỏ

3. Qu n lý theo nhóm (Workgroup)ả

Các nhóm làm vi c làm vi c theo ý t ng ng c l i v i các d ch v  th  m c. Nhóm làmệ ệ ưở ượ ạ ớ ị ụ ư ụ  

vi c d a trên nguyên t c m ng ngang hàng (peer-to-peer network), các ng i s  d ng chia sệ ự ắ ạ ườ ử ụ ẻ 

tài nguyên trên máy tính c a mình v i nh ng ng i khác, máy nào cũng v a là ch  (server) v aủ ớ ữ ườ ừ ủ ừ  

là khách (client). Ng i s  d ngï có th  cho phép các ng i s  d ng khác s  d ng t p tin, máyườ ử ụ ể ườ ử ụ ử ụ ậ  

in, modem... c a mình, và đ n l t mình có th  s  d ng các tài nguyên đ c các ng i s  d ngủ ế ượ ể ử ụ ượ ườ ử ụ  

khác chia s  trên m ng. M i cá nhân ng i s  d ng qu n lý vi c chia s  tài nguyên trên máyẻ ạ ỗ ườ ử ụ ả ệ ẻ  

c a mình b ng cách xác đ nh cái gì s  đ c chia s  và ai s  có quy n truy c p. M ng này ho tủ ằ ị ẽ ượ ẻ ẽ ề ậ ạ ạ  

đ ng đ n gi n: sau khi logon vào, ng i s  d ng có th  duy t (browse) đ  tìm các tài nguyên cóộ ơ ả ườ ử ụ ể ệ ể  

saün trên m ng. ạ

Workgroup là nhóm logic các máy tính và các tài nguyên c a chúng n i v i nhau trênủ ố ớ  

m ng mà các máy tính trong cùng m t nhóm có th  cung c p tài nguyên cho nhau. M i máy tínhạ ộ ể ấ ỗ  

trong m t workgroup duy trì chính sách b o m t và CSDL qu n lý tài kho n b o m t SAMộ ả ậ ả ả ả ậ  

(Security Account Manager) riêng  m i máy. Do đó qu n tr  workgroup bao g m vi c qu n trở ỗ ả ị ồ ệ ả ị 

CSDL tài kho n b o m t trên m i máy tính m t cách riêng l , mang tính c c b , phân tán. Đi uả ả ậ ỗ ộ ẻ ụ ộ ề  

này rõ ràng r t phi n ph c và có th  không th  làm đ c đ i v i m t m ng r t l n.ấ ề ứ ể ể ượ ố ớ ộ ạ ấ ớ

Nh ng workgroup cũng có đi m là đ n gi n, ti n l i và chia s  tài nguyên hi u qu , doư ể ơ ả ệ ợ ẽ ệ ả  

đó thích h p v i các m ng nh , g m các nhóm ng i s  d ng t ng t  nhau.ợ ớ ạ ỏ ồ ườ ử ụ ươ ự
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Tuy nhiên Workgroup d a trên c  s  m ng ngang hàng (peer-to-peer), nên có hai trự ơ ở ạ ở 

ng i đ i v i các m ng l n nh  sau:ạ ố ớ ạ ớ ư

Đ i v i m ng l n, có quá nhi u tài nguyên có saün trên m ng làm cho các ng i số ớ ạ ớ ề ạ ườ ử 

d ng khó xác đ nh chúng đ  khai thác.ụ ị ể

Ng i s  d ng mu n chia s  tài nguyên th ng s  d ng m t cách d  h n đ  chia s  tàiườ ử ụ ố ẻ ườ ử ụ ộ ễ ơ ể ẻ  

nguyên ch  v i m t s  h n ch  ng i s  d ng khác.ỉ ớ ộ ố ạ ế ườ ử ụ

Đi n hình cho lo i  m ng này là  Windws for  Workgroups,  LANtastic,  LAN Manager...ể ạ ạ  

Window 95, Windows NT Workstation. 

4. Qu n lý theo vùng (Domain)ả

Domain m n ý t ng t  th  m c và nhóm làm vi c. Gi ng nh  m t workgroup, domainượ ưở ừ ư ụ ệ ố ư ộ  

có th  đ c qu n tr  b ng h n h p các bi n pháp qu n lý t p trung và đ a ph ng. Domain làể ượ ả ị ằ ỗ ợ ệ ả ậ ị ươ  

m t t p h p các máy tính dùng chung m t nguyên t c b o m t và CSDL tài kho n ng i dùngộ ậ ợ ộ ắ ả ậ ả ườ  

(ng i s  d ng account). Nh ng tài kho n ng i dùng và nguyên t c an toàn có th  đ c nhìnườ ử ụ ữ ả ườ ắ ể ượ  

th y khi thu c vào m t CSDL chung và đ c t p trung.ấ ộ ộ ượ ậ

Gi ng nh  m t th  m c, m t domain t  ch c tài nguyên c a m t vài máy ch  vào m tố ư ộ ư ụ ộ ổ ứ ủ ộ ủ ộ  

c  c u qu n tr . Ng i s  d ng đ c c p quy n logon vào domain ch  không ph i vào t ngơ ấ ả ị ườ ử ụ ượ ấ ề ứ ả ừ  

máy ch  riêng l . Ngoài ra, vì domain đi u khi n tài nguyên c a m t s  máy ch , nên vi c qu nủ ẻ ề ể ủ ộ ố ủ ệ ả  

lý các tài kho n c a ng i s  d ng đ c t p trung và do đó tr  nên d  dàng h n là ph i qu n lýả ủ ườ ử ụ ượ ậ ở ễ ơ ả ả  

m t m ng v i nhi u máy ch  đ c l p.ộ ạ ớ ề ủ ộ ậ

Các máy ch  trong m t domain cung c p d ch v  cho các ng i s  d ng. M t ng i sủ ộ ấ ị ụ ườ ử ụ ộ ườ ử 

d ng khi logon vào domain thì có th  truy c p đ n t t c  tài nguyên thu c domain mà h  đ cụ ể ậ ế ấ ả ộ ọ ượ  

c p quy n truy c p. H  có th  dò tìm (browse) các tài nguyên c a domain gi ng nh  trong m tấ ề ậ ọ ể ủ ố ư ộ  

workgroup, nh ng nó an toàn, b o m t h n.ư ả ậ ơ

Đ  xây d ng m ng d a trên domain, ta ph i có ít nh t m t máy Windows NT Server trênể ự ạ ự ả ấ ộ  

m ng. M t máy tính Windows NT có th  thu c vào m t workgroup ho c m t domain, nh ngạ ộ ể ộ ộ ặ ộ ư  

không th  đ ng th i thu c c  hai. Mô hình domain đ c thi t l p cho các m ng l n v i khể ồ ờ ộ ả ượ ế ậ ạ ớ ớ ả 

năng k t n i các m ng toàn xí nghi p hay liên k t các k t n i m ng v i các m ng khác vàế ố ạ ệ ế ế ố ạ ớ ạ  

nh ng công c  c n thi t đ  đi u hành.ữ ụ ầ ế ể ề

Vi c nhóm nh ng ng i s  d ng m ng và tài nguyên trên m ng thành domain có l i íchệ ữ ườ ử ụ ạ ạ ợ  

sau:

Mã s  c a ng i s  d ng đ c qu n lý t p trung  m t n i trong m t c  s  d  li u c aố ủ ườ ử ụ ượ ả ậ ở ộ ơ ộ ơ ở ữ ệ ủ  

máy ch , do v y qu n lý ch t ch  h n.ủ ậ ả ặ ẽ ơ

Các ngu n tài nguyên c c b  đ c nhóm vào trong m t domain nên d  khai thác h n.ồ ụ ộ ượ ộ ễ ơ
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Qu n lý theo Workgroup và domain là hai mô hình mà Windows NT l a ch n. S  khác nhau cănả ự ọ ự  

b n gi a Workgroup và domain là trong m t domain ph i có ít nh t m t máy ch  (máy ch ) vàả ữ ộ ả ấ ộ ủ ủ  

tài nguyên ng i s  d ng ph i đ c qu n lý b i máy ch  đó.ườ ử ụ ả ượ ả ở ủ

II. H  th ng qu n lý trên H  đi u hành m ng Windows NT Serverệ ố ả ệ ề ạ

Windows NT cung c p nh ng ch c năng tuân theo chu n C2 (chu n v  an toàn qu c t )ấ ữ ứ ẩ ẩ ề ố ế  

trong đó Windows NT đ m b o tránh đ c nh ng ng i không đ c phép vào trong h  th ngả ả ượ ữ ườ ượ ệ ố  

ho c thâm nh p vào các file và ch ng trình trên đĩa c ng. Ng i ta không th  thâm nh p vàoặ ậ ươ ứ ườ ể ậ  

đ c n u không có m t kh u đúng. và qua đó đã b o v  đ c các file. Windows NT cung c pượ ế ậ ẩ ả ệ ượ ấ  

công c  đ  xây d ng các l p quy n dành cho nhi u nhi m v  khác nhau nh m xây d ng hụ ể ự ớ ề ề ệ ụ ằ ự ệ 

th ng an toàn m t cách m m d o.ố ộ ề ẻ

Nhi u ng i s  d ng có th  có quy n vào m t máy ch  Windows NT. M t tài kho n c aề ườ ử ụ ể ề ộ ủ ộ ả ủ  

ng i s  d ng trên máy bao g m tên, m t kh u và nhi u tính ch t đ c cho b i ng i qu n trườ ử ụ ồ ậ ẩ ề ấ ượ ở ườ ả ị 

m ng. Ng i s  d ng có th  che các th  m c hay file c a mình t  nh ng ng i khác và cài đ tạ ườ ử ụ ể ư ụ ủ ừ ữ ườ ặ  

các thông s  c a File manager, Programe Manager, Control Panel m t cách phù h p. ố ủ ộ ợ

Khi ng i dùng thâm nh p vào h  th ng thì t  đ ng kh i đ ng m i thông s  đã đ c l uườ ậ ệ ố ự ộ ở ộ ọ ố ượ ư  

tr  t  tr c. N u ng i s  d ng có quy n cao h n thì h  có th  chia s  ho c ng ng các tàiữ ừ ướ ế ườ ử ụ ề ơ ọ ể ẻ ặ ừ  

nguyên đang dùng chung trên m ng nh  máy in hay file ho c h  có th  thay đ i quy n c aạ ư ặ ọ ể ổ ề ủ  

nh ng ng i dùng m ng khác khi thâm nh p vào m ng. ữ ườ ạ ậ ạ

1. Mô hình Workgroup (nhóm) c a m ng Windows NTủ ạ

M i ng i truy c p vào m ng Windows NT t  ch c theo mô hình Workgroup c n ph iỗ ườ ậ ạ ổ ứ ầ ả  

đăng ký:

Tên vào m ngạ

M t kh u vào m ngậ ẩ ạ

D a vào tên và m t kh u đã cho, Windows NT cung c p cho ng i m t s  g i là mã sự ậ ẩ ấ ườ ộ ố ọ ố 

c a ng i s  d ng (user account). Mã s  này đ c l u d  trong c  s  d  li u là h  th ng qu nủ ườ ử ụ ố ượ ư ữ ơ ở ữ ệ ệ ố ả  

tr  tài nguyên (SAM - Security Account Manager database). H  th ng qu n tr  tài nguyên dùng đị ệ ố ả ị ể 

đ m b o an toàn v  tài nguyên trên m ng. Ng i vào m ng mu n truy nh p vào tài nguyên ph iả ả ề ạ ườ ạ ố ậ ả  

qua s  ki m duy t c a h  th ng qu n tr  tài nguyên. Trong mô hình Workgroup m i máy tr m cóự ể ệ ủ ệ ố ả ị ỗ ạ  

m t ngu n tài nguyên t ng ng v i m t h  th ng qu n tr  tài nguyên b o v  nó.ộ ồ ươ ứ ớ ộ ệ ố ả ị ả ệ

Chú ý: M i ng i khai thác m ng ph i nh  nhi u mã s , vì ng v i m i máy tr m có m tỗ ườ ạ ả ớ ề ố ứ ớ ỗ ạ ộ  

h  th ng qu n tr  tài nguyên riêng c a nó.ệ ố ả ị ủ

2. Mô hình vùng (Domain)
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Domain là m t khái ni m r t c  b n trong Windows NT server, nó là h t nhân đ  t  ch cộ ệ ấ ơ ả ạ ể ổ ứ  

các m ng có quy mô l n.ạ ớ

M i ng i tham gia trong Domain c n ph i đăng ký thông tin sau:ỗ ườ ầ ả

Tên Domain 

Tên ng i s  d ngườ ử ụ

M t kh uậ ẩ

Các thông tin này đ c l u  máy ch  d i d ng m t mã s , g i là tài kho n ng i sượ ư ở ủ ướ ạ ộ ố ọ ả ườ ử 

d ng (user account) và các mã s  cũa ng i s  d ng trong m t domain đ c t  ch c thành m tụ ố ườ ử ụ ộ ượ ổ ứ ộ  

c  s  d  li u trên máy ch . Khi ng i s  d ng mu n truy nh p vào m t Domain ng i đó ph iơ ở ữ ệ ủ ườ ử ụ ố ậ ộ ườ ả  

ch n tên Domain trong h p tho i trên máy tr m. Máy tr m s  chuy n các thông tin v  h  th ngọ ộ ạ ạ ạ ẽ ể ề ệ ố  

qu n tr  tài nguyên (SAM - Security Account Manager database) c a Domain đ  ki m tra. Khi đóả ị ủ ể ể  

h  th ng qu n tr  tài nguyên trên máy ch  s  ki m tra các thông tin này, n u k t qu  ki m tra làệ ố ả ị ủ ẽ ể ế ế ả ể  

đúng, ng i khai thác m i đ c quy n truy nh p vào tài nguyên c a Domain.ườ ớ ượ ề ậ ủ

M t máy Windows NT mà không tham gia vào m t Domain có nh c đi m sau:ộ ộ ượ ể

Máy tr m ch  có th  cung c p các mã s  đ c t o ra trên nó. N u máy này b  h  h ngạ ỉ ể ấ ố ượ ạ ế ị ư ỏ  

thì nh ng ng i khai thác m ng không th  truy nh p b ng mã s  c a h . N u máy này n mữ ườ ạ ể ậ ằ ố ủ ọ ế ằ  

trong m t Domain nào đó thì các mã s  này còn đ c l u trong SAM c a m t Domain trên máyộ ố ượ ư ủ ộ  

Máy ch .ủ

Qua máy tr m không tham gia vào Domain, ng i khai thác m ng không th  truy nh pạ ườ ạ ể ậ  

vào tài nguyên c a Domain, m c dù mã s  c a c a ng i này có trong SAM c a Domain ủ ặ ố ủ ủ ườ ủ

Trong m t Domain th ng có các lo i máy th c hi n nh ng công vi c sau:ộ ườ ạ ự ệ ữ ệ

Primary domain Controller (PDC), bao gi  cũng ph i có đ  qu n tr  h  th ng các ng iờ ả ể ả ị ệ ố ườ  

s  d ng và các tài kho n trong Domain (h  th ng này g i là c  s  d  li u SAM - Securityử ụ ả ệ ố ọ ơ ở ữ ệ  

Account  Manager c a Domain).  SAM trên máy ch  đ c thi t  k  nh  h  th ng ki m soátủ ủ ượ ế ế ư ệ ố ể  

Domain. Trong m t Domain ch  có duy nh t m t PDC.ộ ỉ ấ ộ

Ngoài ra h  th ng còn có m t hay nhi u máy làm Backup Domain Controller (BDC). Cácệ ố ộ ề  

BDC có th  dùng thay th  cho máy PDC trong tr ng h p c n thi t, ch ng h n máy PDC b  h  ể ế ườ ợ ầ ế ẳ ạ ị ư

Ng i qu n tr  Domain ch  c n t o tài kho n ng i s  d ng (user account) ch  m t l n trên máyườ ả ị ỉ ầ ạ ả ườ ử ụ ỉ ộ ầ  

Primary Domain Controller, thông tin đ c t  d ng copy đ n các máy Backup Domain Controller.ượ ự ộ ế

3. Mô hình quan h  gi a các Domain trong m ng Windows NTệ ữ ạ

Trong m t m ng có th  có nhi u Domain nh ng m t máy tính Windows NT là thành viênộ ạ ể ề ư ộ  

c a ch  m t domain t i m i th i đi m. Tuy nhiên, có m t vài tr ng h p đôi khi chúng ta c n truyủ ỉ ộ ạ ỗ ờ ể ộ ườ ợ ầ  

c p tài nguyên trong nh ng domain khác, đ  là đ c đi u này h  đi u hành Windows NT serverậ ữ ể ượ ề ệ ề  
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cho phép gi a các Domain có th  t n t i m t quan h  g i là quan h  tin c y (trust relationship).ữ ể ồ ạ ộ ệ ọ ệ ậ  

Chúng ta có th  s  d ng quan h  tin c y gi a các Domain cho phép ng i dùng trên m tể ử ụ ệ ậ ữ ườ ộ  

Domain truy c p tài nguyên trong Domain khác.ậ

Hai Domain A, B g i là quan h  tin c y (trust relationship) mà trong đó Domain A tin c yọ ệ ậ ậ  

Domain B n u gi a chúng có m t m i liên k t sao cho ng i khai thác m ng c a Domain B cóế ữ ộ ố ế ườ ạ ủ  

th  truy nh p vào Domain A t  m t máy tr m trong Domain B.ể ậ ừ ộ ạ

T  góc đ  c a ng i qu n tr  m ng m c đích c a vi c thi t l p quan h  tin c y gi a cácừ ộ ủ ườ ả ị ạ ụ ủ ệ ế ậ ệ ậ ữ  

Domain là làm cho vi c qu n lý m ng tr  lên đ n gi n h n b ng cách k t h p các Domain vàoệ ả ạ ở ơ ả ơ ằ ế ợ  

m t đ n v  qu n lý. Trong quan h  tin c y các Domain đ c chia ra nh  sau:ộ ơ ị ả ệ ậ ượ ư

Domain đ c tin c y (trusted domain)ượ ậ

Domain tin c y (trusting domain)ậ

M t Domain là lo i này ho c lo i kia ộ ạ ặ ạ thông th ngườ  ph  thu c vào nó ch a mã s  c aụ ộ ứ ố ủ  

ng i s  d ng (ng i s  d ng account) hay ch  ch a tài nguyên (resource)ườ ử ụ ườ ử ụ ỉ ứ

Domain tin c y (trusting domain) là Domain ch a tài nguyên.ậ ứ

Domain đ c tin c y (trusted domain) là Domain ch a mã s  ng i s  d ng.ượ ậ ứ ố ườ ử ụ

Khi ng i s  d ng truy nh p t  m t máy tr m trong Domain tin c y (trusting domain) vàoườ ử ụ ậ ừ ộ ạ ậ  

Domain đ c tin c y (trusted domain) thì quá trình ki m soát di n ra nh  sau:ượ ậ ể ễ ư

Ng i s  d ng ph i cho mã s  (mã s  này ng v i tên, m t kh u, tên domain c n truyườ ử ụ ả ố ố ứ ớ ậ ẩ ầ  

nh p)ậ

Mã s  đ c chuy n v  máy ch  c a Domain tin c y.ố ượ ể ề ủ ủ ậ

Máy ch  c a Domain tin c y chuy n mã s  này sang Domain đ c tin c y.ủ ủ ậ ể ố ượ ậ

K t qu  ki m tra c a máy ch  trong Domain đ c tin c y di n ra theo quá trình ng c l iế ả ể ủ ủ ượ ậ ễ ượ ạ

 đây chúng ta chú ý:Ở  

Vi c liên k t gi a các Domain không có tính b c c u.ệ ế ữ ắ ầ

Thông qua vi c thi t l p m i quan h  tin t ng, chúng ta có th  s  d ng m t tài kho nệ ế ậ ố ệ ưở ể ử ụ ộ ả  

đ  truy xu t đ n nhi u tài nguyên c a nhi u Domain. Có th  qu n tr  nhi u Domain t  m t v  tríể ấ ế ề ủ ề ể ả ị ề ừ ộ ị  

t p trung.ậ

99



Hình 11.1: Mô hình tin c y c a các Domain trong m ng Windows NTậ ủ ạ

4. Nhóm (group) trong Windows NT

Trong m ng Windows NT khái ni m nhóm (group) là m t trong nh ng khái ni m quanạ ệ ộ ữ ệ  

tr ng đ i v i công vi c qu n lý, đi u hành m ng Windows NT. Nhóm làm cho vi c khai thác tàiọ ố ớ ệ ả ề ạ ệ  

nguyên đ c d  dàng thu n l i và đ n gi n hóa vi c qu n tr . M i nhóm đ c đăng ký b i m tượ ễ ậ ợ ơ ả ệ ả ị ỗ ượ ở ộ  

tài kho n (group account) và có các thành viên c a nó. Các quy n đã đ c gán cho nhóm s  tả ủ ề ượ ẽ ự 

đ ng gán cho các ng i s  d ng là thành viên c a nhóm. Các ti n l i c a nhóm nh  sau:ộ ườ ử ụ ủ ệ ợ ủ ư

Quy n có th  đ c gán cho, ho c h y đi trên m i thành viên c a nhóm.ề ể ượ ặ ủ ọ ủ

Khi m t ng i s  d ng b  lo i ra kh i nhóm, thì t  đ ng b  m t các quy n đã đ c c pộ ườ ử ụ ị ạ ỏ ự ộ ị ấ ề ượ ấ  

khi còn trong nhóm.

Trong m ng Windows NT ng i ta phân bi t phân bi t hai lo i nhóm là nhóm toàn c cạ ườ ệ ệ ạ ụ  

(global group) và nhóm c c b  (local group).ụ ộ

5. Nhóm toàn c c (global group)ụ

Nhóm toàn c c còn đ c g i là nhóm vùng (domain group). Thành viên c a nhóm là cácụ ượ ọ ủ  

ng i dùng c p vùng (domain user). H  ng c l i v i ng i dùng c c b  (local user) là ng i cóườ ấ ọ ượ ạ ớ ườ ụ ộ ườ  

ph m vi gi i h n trong máy tính mà h  đ c xác đ nh. Thành viên c a nhóm toàn c c đ cạ ớ ạ ọ ượ ị ủ ụ ượ  

phép chuy n ra ngoài (export) m t Domain khác. Ph m vi c a nhóm toàn c c là toàn b  vùngể ộ ạ ủ ụ ộ  

trên đó user d c xác đ nh, và th y đ c t  b t kỳ máy tính NT nào trong vùng đó. Quy n cóượ ị ấ ượ ừ ấ ề  

th  đ c  gán  cho  nhóm  toàn  c c  cho  các  tài  nguyên  trên  m t  máy  NT  Server  hay  NTể ượ ụ ộ  

Workstation trong vùng.

Các tài kho n nhóm toàn c c đ c l u  PDC (Primary DomainController) c a Domain,ả ụ ượ ư ở ủ  

và đ c sao l u đ n các BDC (Backup Domain Controller) trong Domain đó.ượ ư ế

Nhóm toàn c c có nh ng đ c tr ng sau:ụ ữ ặ ư

Thành viên c a nhóm ph i là các ng i s  d ng c a domain (domain user account).ủ ả ườ ử ụ ủ
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Nhóm toàn c c có th  đ c gán quy n cho tài nguyên b t kỳ trong vùng mà chúng đ cụ ể ượ ề ấ ượ  

xác đ nh.ị

Nhóm toàn c c có th  đ c gán quy n đ n các tài nguyên trong vùng khác v i vùngụ ể ượ ề ế ớ  

chúng đ c xác đ nh khi quan h  tin c y (trust relationship) gi a các vùng có hi u l c.ượ ị ệ ậ ữ ệ ự

Các thành viên c a nhóm toàn c c có th  s  d ng ngu n tài nguyên trong vùng b t kỳủ ụ ể ử ụ ồ ấ  

mà nhóm toàn c c có quy n.ụ ề

Nhóm toàn c c ch  ch a mã s  c a ng i s  d ng trong Domain c a nó. Nó không thụ ỉ ứ ố ủ ườ ử ụ ủ ể 

ch a các nhóm c c b  và nhóm toàn c c khác.ứ ụ ộ ụ

6. Nhóm c c b  (local group)ụ ộ

Nhóm c c b , trái l i, đ c gán quy n cho ngu n tài nguyên trên máy NT mà nó đ cụ ộ ạ ượ ề ồ ượ  

xác đ nh. N u máy NT là m t ph n c a vùng, thì đ  ti n cho vi c gán quy n, m t nhóm c c bị ế ộ ầ ủ ể ệ ệ ề ộ ụ ộ  

có th  ch a các tài kho n ng i dùng c p vùng (domain user account) và các nhóm toàn c cể ứ ả ườ ấ ụ  

trong Domain đó, n i máy tính NT là thành viên, ho c nh ng ng i dùng t  Domain đ c tin c y.ơ ặ ữ ườ ừ ượ ậ  

Các ng i dùng c p vùng (domain user) có th  đ c gán quy n truy c p đ n tài nguyên b t kỳườ ấ ể ượ ề ậ ế ấ  

trong Domain đó. 

N u Windows NT computer không n i v i m ng thì các thành viên trong local group cóế ố ớ ạ  

th  đ c gán quy n đ  truy xu t đ n tài nguyên trên máy tính mà trong đó các thành viên đ cể ượ ề ể ấ ế ượ  

t o ra còn n u Windows NT computer n i vào m ng thì đ  ti n l i cho vi c phân quy n thì ng iạ ế ố ạ ể ệ ợ ệ ề ườ  

qu n tr  m ng có th  đ a global group và domain user vào trong local group . ả ị ạ ể ư

Có hai lo i nhóm c c b :ạ ụ ộ  nhóm c c b  tr m làm vi c (workstation local group)ụ ộ ạ ệ  và 

nhóm c c b  vùng (domain local group).ụ ộ  M t m ng làm vi c theo c  ch  vùng bao g m cộ ạ ệ ơ ế ồ ả 

Windows NT Server và Windows NT Workstation vi c hi u rõ s  khác nhau gi a hai lo i nhómệ ể ự ữ ạ  

c c b  là r t quan tr ng.ụ ộ ấ ọ

a. Nhóm c c b  tr m làm vi c (Workstation local group):ụ ộ ạ ệ

Nhóm c c b  tr m làm vi c hi n di n trên Windows NT Workstation trên đó chúng đ cụ ộ ạ ệ ệ ệ ượ  

t o ra. Chúng đ c ch a trong d  li u SAM l u tr  trên Windows NT Workstation. M t ng iạ ượ ứ ữ ệ ư ữ ộ ườ  

dùng c c b  đ c t o ra b ng công c  ụ ộ ượ ạ ằ ụ User Manager c a Windows NT Workstation (khác v iủ ớ  

công c  ụ User Manager for Domains trên Windows NT Server) có th  có quan h  thành viên chể ệ ỉ 

trong nhóm c c b  c a tr m làm vi c đó. M t nhóm c c b  trong m t tr m làm vi c ch  có thụ ộ ủ ạ ệ ộ ụ ộ ộ ạ ệ ỉ ể 

đ c dùng trên máy tính trên đó nhóm đ c t o ra, và không th  làm vi c rên b t kỳ máyượ ượ ạ ể ệ ấ  

Windows NT nào khác.

Nhóm c c b  tr m làm vi c có th  ch a:ụ ộ ạ ệ ể ứ

Các tài kho n ng i dùng c c b  t  tr m làm vi c trên đó nó đ c xác đ nh.ả ườ ụ ộ ừ ạ ệ ượ ị
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Các tái kho n ng i dùng c p vùng (domain user account) và các nhóm toàn c c t  vùngả ườ ấ ụ ừ  

trong đó h  đ c xác đ nh.ọ ượ ị

Các tái kho n ng i dùng c p vùng (domain user account) và các nhóm toàn c c t  cácả ườ ấ ụ ừ  

vùngï đ c y quy n.ượ ủ ề

b. Nhóm c c b  vùng (Domain local group):ụ ộ

Nhóm c c b  vùng ho t đ ng trên Windows NT Server  m c vùng, và đ c t o ra b ngụ ộ ạ ộ ở ứ ượ ạ ằ  

User Manager for Domains (trên Windows NT Server). Các nhóm c c b  vùng ch  có th  hi nụ ộ ỉ ể ệ  

h u trên máy Windows NT Server t o ra nó. Do đó, các nhóm c c b  vùng có th  dùng đ  truyữ ạ ụ ộ ể ể  

c p ngu n tài nguyên trên máy tính Windows NT Server trong vùng đó, mà không dùng đ  truyậ ồ ể  

c p ngu n tài nguyên trên máy tính Windows NT Workstation trong vùng này. Nhóm c c b  vùngậ ồ ụ ộ  

không th  đ c gán quy n trên b  đi u khi n không có c p vùng, th m chí c  các máy ch .ể ượ ề ộ ề ể ấ ậ ả ủ

III. Các mô hình Domain trong m ng Windows NT ạ

Windows NT máy ch  cung c p 4 ki u t  ch c domain g i t t là các mô hình domainủ ấ ể ổ ứ ọ ắ  

(domain models). D i đây là 4 mô hình t  ch c c a nó: ướ ổ ứ ủ

1. Mô hình Domain đ n (single domain)ơ

Mô hình domain đ n là mô hình trong m ng ch  có m t domain. Mô hình này thích h pơ ạ ỉ ộ ợ  

cho m ng ít ng i khai thác, c n qu n lý t p trung. Mô hình đ n nói chung t ng t  nh  môạ ườ ầ ả ậ ơ ươ ự ư  

hình workgroup, trong mô hình này ng i s  d ng có th  xem xét, khai thác tài nguyên theo cườ ử ụ ể ả 

mô hình workgroup và mô hình domain. 

Lo i mô hình này không có các quan h  y quy n vì ch  có m t domain duy nh t, domainạ ệ ủ ề ỉ ộ ấ  

này cũng ch a CSDL SAM cho toàn b  m ng và vi c qu n tr  m ng có th  th c hi n t  m t vứ ộ ạ ệ ả ị ạ ể ự ệ ừ ộ ị  

trí trung tâm.

Các tài kho n ng i dùng trong vùng (domain user account) và tài kho n nhóm trongả ườ ả  

vùng (domain group acconunt) có th  đ c xây d ng và có các quy n truy c p tài nguyên đ cể ượ ự ề ậ ượ  

gán trên các nhóm và ng i dùng riêng r  và có m t ph m vi bao g m t t c  các máy vi tínhườ ẽ ộ ạ ồ ấ ả  

trong vùng. 

Trong mô hình Domain đ n v n đ  an toàn d  li u, qu n lý h  th ng đ c xem xét m tơ ấ ề ữ ệ ả ệ ố ượ ộ  

cách t t h n so v i Workgroup.ố ơ ớ

2. Mô hình Domain chính (Master domain)

Mô hình Domain chính có th  đ c s  d ng cho các c  quan khi h  mu n t  ch c m ngể ượ ử ụ ơ ọ ố ổ ứ ạ  

thành nhi u Domain tài nguyên (Resource domain) nh ng v n có nh ng ti n l i trong vi c qu nề ư ẫ ữ ệ ợ ệ ả  

lý t p trung. B ng cách phân chia tài nguyên m ng vào nhi u Domain, chúng ta s  ti n t  ch cậ ằ ạ ề ẽ ệ ổ ứ  

và qu n lý m t l ng tài nguyên l n. M t Domain ch  (master domain) đ c s  d ng đ  h  trả ộ ượ ớ ộ ủ ượ ử ụ ể ổ ợ 
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vi c qu n tr  t p trung mà trong đó t t c  mã s  c a ng i s  d ng và mã s  các nhóm toànệ ả ị ậ ấ ả ố ủ ườ ử ụ ố  

c c (global group) trên m ng đ c l u gi . ụ ạ ượ ư ữ

Đ c đi m c a mô hình domain chính :ặ ể ủ

Mô hình Master Domain là mô hình có nhi u Domain, trong đó có 1 Domain là Domainề  

chính (premery domain). Mô hình này thích h p cho m ng có s  ng i dùng không quá l n,ợ ạ ố ườ ớ  

nh ng c n ph i phân chia thành các đ n v  nh  h n nh ng vi c qu n lý đ c ti n hành t pư ầ ả ơ ị ỏ ơ ư ệ ả ượ ế ậ  

trung.

Trong mô hình này t t c  mã s  c a ng i khai thác m ng và mã s  c a các nhóm toànấ ả ố ủ ườ ạ ố ủ  

c c (global group) đ u ch a trên server trên Domain chính.ụ ề ứ

Trong mô hình này t t c  các khác Domain đ u tin c y v i Domain chính. ấ ả ề ậ ớ

Hình 11.2: Mô hình Domain chính

Trong mô hình này mã s  c a ng i s  d ng qu n lý t p trung và các nhóm toàn c c chố ủ ườ ử ụ ả ậ ụ ỉ 

c n xác đ nh m t l n trong Domain chính. Tài nguyên đ c nhóm logic thành các đ n v  nh  h nầ ị ộ ầ ượ ơ ị ỏ ơ  

đ  có th  qu n lý b i t ng Domain.ể ể ả ở ừ

Mô hình Domain chính là mô hình qu n lý t p trung vì v y chi n l c phát tri n m ngả ậ ậ ế ượ ể ạ  

c n d a vào các nhóm c c b  và các nhóm toàn c c.ầ ự ụ ộ ụ

Mô hình này không nh ng qu n lý t p trung các mã s  c a ng i s  d ng mà còn cungữ ả ậ ố ủ ườ ử ụ  

c p các d ch v  nh  cài đ t ph n m m, sao chép backup cho t t c  các máy ch  trên m ng.ấ ị ụ ư ặ ầ ề ấ ả ủ ạ

Tuy nhiên mô hình này có nh c đi m có th  gây ùn t c n u có quá nhi u nhóm vàượ ể ể ắ ế ề  

nhi u ng i dùng và các nhóm c c b  c n ph i xác đ nh trong m i Domain mà chúng đ c sề ườ ụ ộ ầ ả ị ỗ ượ ử 

d ng.ụ

3. Mô hình nhi u Domain chính (muliple master domain)ề

Mô hình nhi u Domain chínhề  (muliple master domain) có th  đ c s  d ng cho các tể ượ ử ụ ổ 

ch c có nhi u khu v c và m i khu v c có nhi u b  ph n. Trong nhi u m ng ki u nh  v y, bứ ề ự ỗ ự ề ộ ậ ề ạ ể ư ậ ộ 
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ph n đi u hành riêng bi t cho m i khu v c mu n qu n lý t p trung các tài nguyên m ng trongậ ề ệ ỗ ự ố ả ậ ạ  

khu v c. Chúng ta xây d ng m t Domain ch  (master domain) cho m i khu v c và chia các tàiự ự ộ ủ ỗ ự  

nguyên trong m i khu v c thành nhi u Domain tài nguyên (resoure domain) riêng bi t. ỗ ự ề ệ

Trên mô hình này t n t i các quan h  sau:ồ ạ ệ

M i Domain chính quan h  tin c y hai chi u v i các domain chính khác. Đi u này choỗ ệ ậ ề ớ ề  

phép m i Domain chính có th  qu n lý các domain chính khác.ỗ ể ả

Các Domain không ph i là chính không có mã s  c a ng i s  d ng mà ch  cung c p tàiả ố ủ ườ ử ụ ỉ ấ  

nguyên trên m ng.ạ

Các Domain không ph i là chính tin c y đ i v i t t c  các Domain chính. Nh  đi u nàyả ậ ố ớ ấ ả ờ ề  

m i mã s  c a ng i s  d ng s  đ c s  d ng trên t t c  các Domain chính và có đ c quy nỗ ố ủ ườ ử ụ ẽ ượ ử ụ ấ ả ượ ề  

truy nh p vào tài nguyên trong các tài nguyên trên các Domain khác c a m ng.ậ ủ ạ

B ng cách phân chia tài nguyên m ng thành nhi u Domain, chúng ta có nhi u thu n l iằ ạ ề ề ậ ợ  

trong vi c t  ch c qu n lý m t s  l ng l n các tài nguyên trong các đ n v  phù h p.ệ ổ ứ ả ộ ố ượ ớ ơ ị ợ

Mô hình nhi u Domain chính có u đi m đ i v i m ng nhi u ng i dùng trong đó các tàiề ư ể ố ớ ạ ề ườ  

nguyên đ c nhóm m t cách logic theo công vi c. Tuy nhiên các nhóm c c b  và toàn c c ph iượ ộ ệ ụ ộ ụ ả  

xác đ nh nhi u l n và mã s  c a ng i s  d ng ph i ch a  nhi u Domain chính .ị ề ầ ố ủ ườ ử ụ ả ứ ở ề

Hình 11.3: Mô hình nhi u Domain chínhề

4. Mô hình tin c y hoàn toàn (complete trust)ậ

Mô hình tin c y hoàn toàn là mô hình mà trong đó m i Domain là quan h  tin c y 2 chi uậ ỗ ệ ậ ề  

v i các Domain khác. V i mô hình này, ng i s  d ng có th  truy nh p vào b t kỳ Domain nàoớ ớ ườ ử ụ ể ậ ấ  

trên m ng t  m t máy tr m nào đó.ạ ừ ộ ạ
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Mô hình này có th  áp d ng v i qui mô m ng tùy ý và phù h p cho các c  quan không cóể ụ ớ ạ ợ ơ  

nhóm qu n tr  t p trung, nó cho phép không h n ch  s  ng i khai thác m ng và s  nhóm. M iả ị ậ ạ ế ố ườ ạ ố ỗ  

b  ph n trong đ n v  có th  ki m soát đ c mã s  c a ng i s  d ng cũng nh  tài nguyên c aộ ậ ơ ị ể ể ượ ố ủ ườ ử ụ ư ủ  

b  ph n mình trong đó tài nguyên và mã s  ng i s  d ng đ c nhóm thành m t Domain.ộ ậ ố ườ ử ụ ượ ộ

Hình 11.4: Mô hình nhi u Mô hình tin c y hoàn toànề ậ

IV  .   Các m t h n ch  c a nh ng mô hình Domain ặ ạ ế ủ ữ  

Mô hình vùng có m t s  k  h  v  c u trúc. Nh ng h n ch  v  domain đ c th o lu n ộ ố ẽ ở ề ấ ữ ạ ế ề ượ ả ậ ở  

đây nh m m c đích giúp b n thi t k  m ng chính xác và hoàn h o.ằ ụ ạ ế ế ạ ả

Domain NT đ n đi u theo nghĩa là không có cách nào di n t  quan h  phân c p ho cơ ệ ễ ả ệ ấ ặ  

nhóm tài nguyên trong m t vùng đ n. Ng i dùng có th  s  d ng nh ng quy n đ c y thácộ ơ ườ ể ử ụ ữ ề ượ ủ  

th  hi n các quan h  gi a nh ng vùng, nh ng đây là quan h  s  d ng và không thích h p choể ệ ệ ữ ữ ư ệ ử ụ ợ  

vi c t  ch c m ng d a trên ph m vi đ a lý, tài nguyên s  h u, logic ho c n n t ng s  đ  tệ ổ ứ ạ ự ạ ị ở ữ ặ ề ả ơ ồ ổ  

ch c.ứ

Mô hình vùng Domain chính duy nh t theo Microsoft  thích h p cho các m ng ít  h nấ ợ ạ ơ  

40.000 ng i dùng và nhóm. Khi s  ng i dùng và nhóm tăng lên, s  quan h  y quy n và chiườ ố ườ ố ệ ủ ề  

phí qu n lý quan h  cũng tăng. Nói cách khác chi phí qu n lý m ng có th  tăng b t thình lình khiả ệ ả ạ ể ấ  

kích th c m ng tăng.ướ ạ

Ng i dùng ph i c n tr ng v  k  h  c a quan h  y quy n - đ c bi t quan h  y quy nườ ả ẩ ọ ề ẻ ở ủ ệ ủ ề ặ ệ ệ ủ ề  

hai chi u. N u không c n th n trong vi c gán các quan h  y quy n và không có k  ho ch đúngề ế ẩ ậ ệ ệ ủ ề ế ạ  

đ n, ng i s  d ng có th  k t thúc b ng m t mô hình y quy n tr n v n, v i t t c  nh ng h nắ ườ ử ụ ể ế ằ ộ ủ ề ọ ẹ ớ ấ ả ữ ạ  

ch  c a mô hình đi kèm. ế ủ
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Ngoài ra có m t nguy c  th c s  s  x y ra là ng i cài đ t m ng có th  cài đ t m tộ ơ ự ự ẽ ả ườ ặ ạ ể ặ ộ  

m ng ho t đ ng t t trong th i gian ng n còn khi m ng ho t đ ng dài h n này s  ù n y sinh v nạ ạ ộ ố ờ ắ ạ ạ ộ ạ ẽ ả ấ  

đ  v  m t chính sách là ai y quy n cho ai. ề ề ặ ủ ề

Ch ng 12ươ
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Cài đ t, qu n tr , s  d ng m ng Windows NTặ ả ị ử ụ ạ

I. Cài đ t h  đi u hành m ng Windows NT serverặ ệ ề ạ

Tr c khi cài đ t m ng Windows NT thì cũng gi ng nh  cài các h  đi u hành khác chúngướ ặ ạ ố ư ệ ề  

ta ph i c m card m ng vào máy, thi t l p m ng và đ m b o nó đ c ho t đ ng t t. Khi càiả ắ ạ ế ậ ạ ả ả ượ ạ ộ ố  

chúng ta có th  s  d ng ph n m m trên đĩa CD ROM (n u máy c a chúng ta là PC thì chúng taể ử ụ ầ ề ế ủ  

s  d ng th  m c I386) ho c chúng ta chép th  m c I386 lên đĩa c ng tr c khi cài đ t. Đ  càiử ụ ư ụ ặ ư ụ ứ ướ ặ ể  

đ t Windows NT ta và trong th  m c I386 và ch y l nh "WINNT"ặ ư ụ ạ ệ

Chú ý trong tr ng h p này ch ng trình s  yêu c u chu n b  3 đĩa m m lo i 1.44Mb đườ ợ ươ ẽ ầ ẩ ị ề ạ ể 

cài các ch ng trình kh i đ ng c n thi t và trong quá trình cài đ t các đĩa m m trên s  đ c sươ ở ộ ầ ế ặ ề ẽ ượ ử 

d ng. N u ta không mu n thì th c hi n l nh "WINNT /B" và ph i ch  đ ng d n c a ch ngụ ế ố ự ệ ệ ả ỉ ườ ẫ ủ ươ  

trình ngu n nh  d:\I386.ồ ư

Yêu c u v  ph n c ng cho vi c cài đ t windows NTầ ề ầ ứ ệ ặ

Thi t b  ph nế ị ầ  

c ngứ

Yêu c uầ

Processor Intel 486, Pentium, Pentium Pro, nh ng h  th ng ch y trên RISC (Ex: MIPSữ ệ ố ạ  

R4x00,  DEC s Alpha AXP).  Windows NT h  tr  lên đ n 4 CPU  Modeỗ ợ ế ở  

Symmetriccal Multi-Processing
Display device VGA hay nh ng thiêt b  có đ  phân gi i cao h nữ ị ộ ả ơ
Hard disk T i thi u ph i có 110 MB Hard Disk còn tr ng trong su t quá trình cài đ t ố ể ả ố ố ặ
Floppy disk 31/2 inch hay 51/4 inch
CD-ROM CD-ROM drive hay đĩa CD-ROM mà ta có th  truy xu t đ c thông quaể ấ ượ  

đ ng m ngườ ạ
Network 

adapter

M t hay nhi u card m ng, card m ng không có cũng đ c nh ng ch c năngộ ề ạ ạ ượ ư ứ  

m ng s  không cóạ ẽ
Memory NT khuy n cáo ít nh t ph i có 16 MB Ram cho c  hai h  th ng ch y trênế ấ ả ả ệ ố ạ  

Intel và RISC
Khi cài đ t chúng ta tuân theo nh ng yêu c u c a ch ng trình đòi h i, m t đi m quanặ ữ ầ ủ ươ ỏ ộ ể  

tr ng là Windows NT luôn luôn thông báo và ch  d n cho ng i cài đ t khi c n ph i th c hi nọ ỉ ẫ ườ ặ ầ ả ự ệ  

m t đi m gì. Sau đây là tóm t t các b c cài đ t chính :ộ ể ắ ướ ặ

1) Boot máy b ng đia Windows NT setup hay dùng l nh WINNT /B t  th  m c I386 trênằ ệ ừ ư ụ  

đĩa CD-ROM. N u cài UPGRATE dùng l nh WINNT32ế ệ

2) Xác đ nh l i hay n u c n thi t thay đ i các thành ph n Hardware và Software mà quáị ạ ế ầ ế ổ ầ  

trình Setup nh n di n raậ ệ
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3) Ch n Partition mà h  đi u hành Windows NT s  đ c cài đ t lên. Ph i quy t đ nhọ ệ ề ẽ ượ ặ ả ế ị  

vi c file h  th ng s  đ c đ nh d ng theo ki u nào FAT hay NTFSệ ệ ố ẽ ượ ị ạ ể

4) Format b ng Partition đã l a ch nả ự ọ

5) Ch n l a th  m c mà các file c a h  đi u hành Windows NT s  đ c cài đ t lên đóọ ự ư ụ ủ ệ ề ẽ ưộ ặ

6) Nh p vào tên và công ty ậ

7) Ch n License Mode. Ch n Per server hay Per seatọ ọ

8) Nh p vào tên máy tính và tên này ph i là duy nh t ậ ả ấ

9) Quy t đ nh vai trò c a file server trên m ng (Primary Domain Controller,  Back Upế ị ủ ạ  

Domain Controller, Stand-Alone Server)

10) Nh p Password cho ng i qu n tr  m ng Administratorậ ườ ả ị ạ

11) L a ch n Option đ  t o ra các đĩa Emergency Repair Diskự ọ ể ạ

12)  Ch n  các  thành  ph n  đ  install  nh  là:  Accessibility  Option,  Accessories,ọ ầ ể ư  

Communication, Games, Microsoft Exchace, And Multimedia

13) Quy t đ nh ki u k t n i máy tính vào m ng (k t n i b ng đ ng dây m ng hay b ngế ị ể ế ố ạ ế ố ằ ườ ạ ằ  

remote access)

14) Ch n Install Microsoft Internet Information Serverọ

15) Quy t đ nh ph ng pháp dò tìm card m ng (autodetect hay manual). M t s  cradế ị ươ ạ ộ ố  

m ng nh  Xircom Credit Card và Xircom Pocket Ethernet ch  có th  dùng ph ng pháp manualạ ư ỉ ể ươ

16) L a ch n ph ng th c truy n trên m ng network protocol (TCP/IP Protocol, Nwlinkự ọ ươ ứ ề ạ  

IPX/SPX Compatible Transport và Netbeui Protocol)

17) Ch n l  các d nh v  trên m ng. Các d ch v  nh  là Microsoft Internet Informationọ ưạ ị ụ ạ ị ụ ư  

server, RPC Configuration, Netbios Interface, Workstation, Server.

18) Nh p vào cá thông s  c a card m ng nh  IRQ, đ a ch  IO port, DMA.ậ ố ủ ạ ư ị ỉ

19) N u ch n Nwlink IPX/SPX hay TCP/IP Tranposrt Protocol thì ph i đ nh c u hình choế ọ ả ị ấ  

chúng

20) N u ch n Primary Domain Controller thì ph i nh p tên Computer và tên c a Domainế ọ ả ậ ủ  

mà PDC s  qu n lý.ẽ ả

21) N u cài Internet Information Server thì ph i đ nh c u hình cho nóế ả ị ấ

22) Ch n Date/Time.ọ

23) Ch n ch  đ  màn hình ọ ế ộ

24) T o đĩa Emergency Repair Diskạ

Khi cài đ t Windows NT chú ý nh ng đi m sau:ặ ữ ể
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L a ch n khuôn d ng c a h  th ng s p x p file trên đĩa trong đó Windows NT cho phépự ọ ạ ủ ệ ố ắ ế  

chúng ta l a ch n thay đ i sang h  th ng s p x p file c a NT (NTFS) ho c duy trì h  th ng s pự ọ ổ ệ ố ắ ế ủ ặ ệ ố ắ  

x p file cũ c a DOS (FAT). H  th ng s p x p file c a NT có tên là NTFS - New Technology Fileế ủ ệ ố ắ ế ủ  

System có nh ng u đi m nh  nh  ch p nh n tên file dài t i 256 ký t , nó có đ m b o an toànữ ư ể ư ư ấ ậ ớ ự ả ả  

trên máy ch  b ng cách không cho nh ng ng i không có th m quy n v t qua khi h  kh iủ ằ ữ ườ ẩ ề ượ ọ ở  

đ ng máy ch  b ng đĩa m m.ộ ủ ằ ề

L a ch n s  ng i t i đa có th  thâm nh p vào h  th ng cùng m t lúc (Windows NTự ọ ố ườ ố ể ậ ệ ố ộ  

không h n ch  s  ng i t i đa vào trong m ng tuy nhiên đ  đ m b o s  d ng tài nguyên h p lýạ ế ố ườ ố ạ ể ả ả ử ụ ợ  

chúng ta ph i quy đ nh s  ng i t i đa có th  vào m t lúc)ả ị ố ườ ố ể ộ

L a ch n ki m máy ch , Windows NT cho phép chúng ta l a ch n 3 ki u máy ch :ự ọ ể ủ ự ọ ể ủ

Primary Domain Controller: trong tr ng h p m ng s  d ng qu n tr  theo vùng thì m iườ ợ ạ ử ụ ả ị ỗ  

vùng ph i có duy nh t m t máy ch  làm nhi m v  trên. và trên đó s  l u d  tr  c  s  d  li uả ấ ộ ủ ệ ụ ẽ ư ự ữ ơ ở ữ ệ  

qu n tr  vùng (SAM) và h  th ng qu n tr  ho t đ ng khi m ng ho t đ ng ả ị ệ ố ả ị ạ ộ ạ ạ ộ

Backup Domain Controller: trong tr ng h p m ng s  d ng qu n tr  theo vùng, ngoàiườ ợ ạ ử ụ ả ị  

máy ch  ki u Primary Domain Controller có th  có m t vài máy ch  l a ch n ki u này và trên đóủ ể ể ộ ủ ự ọ ể  

s  l u d  tr  c  s  d  li u qu n tr  vùng (SAM) và đ c s  d ng khi máy ch  Primary Domainẽ ư ự ữ ơ ở ữ ệ ả ị ượ ử ụ ủ  

Controller có tr  tr c.ụ ặ

Stand - Alone Server: trong tr ng h p m ng s  d ng qu n tr  theo nhóm thì máy chườ ợ ạ ử ụ ả ị ủ 

ph i l a ch n ki u này, ngoài ra trong tr ng h p m ng s  d ng qu n tr  theo vùng máy ch  cóả ự ọ ể ườ ợ ạ ử ụ ả ị ủ  

th  l a chon này khi trong m ng đã có máy ch  Primary Domain Controller. Trong tr ng h pể ự ạ ủ ườ ợ  

này trên máy ch  không c  s  d  li u qu n tr  Domain.ủ ơ ở ữ ệ ả ị
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B NG SO SÁNH GI A FAT VÀ NTFSẢ Ữ

FEATURE FAT NTFS
File Name 8 c ng 3 ký t  m  r ng ch  đ cộ ự ở ộ ỉ ượ  

phép có m t d u ch mộ ấ ấ

255 ký t , 16 bit unicode choụ  

phép có nhi u d u ch mề ấ ấ
Maximum Path Name 64 Không gi i h nớ ạ
File Size 232 bytes 2 64 byte
Partition 2 32 bytes 2 64 byte
Directory Không đ c s p x pượ ắ ế Theo c u trúc B-Treeấ
Attribute Có m t vài bit cộ ờ T t c  các thông tin bao g mấ ả ồ  

c  d  li u đ u có thu c tínhả ữ ệ ề ộ
Cho phép b o m t v  thả ậ ề ư 

m c và file ngay trong ki uụ ể  

Format

Không Có

Gi i pháp thi t kả ế ế Đ n gi nơ ả Truy xu t nhanh v i kh  năngấ ớ ả  

b o m t và ph c h i ả ậ ụ ồ
L a ch n lo i card m ng, ng t, đ a ch  port c a card m ng. ự ọ ạ ạ ắ ị ỉ ủ ạ

L a ch n các giao th c truy n thông cho h  th ng m ng nh  trong h p Windows NTự ọ ứ ề ệ ố ạ ư ộ  

Server setup

Hình 12.1: Ch n l a giao th c truy n thôngọ ự ứ ề
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Giao th c TCP/IP: ứ N u ta mu n k t n i Windows NT v i Internet hay v i các máy ch yế ố ế ố ớ ớ ạ  

trên h  đi u hành Unix thì ph i ch n TCP/IP Protocol. (Có th  ch n l a giao th c này sau khi đãệ ề ả ọ ể ọ ự ứ  

cài đ t xong Windows NT ).ặ

Giao th c NetBEUI:ứ  Là giao th c g c c a Windows NT. N u File server k t n i v i cácứ ố ủ ế ế ố ớ  

máy con trên m ng mà s  d ng giao th c NetBEUI thì ph i ch n giao th c này.ạ ử ụ ứ ả ọ ứ

Giao th c IPX/SPX:ứ  Là giao th c đ c dùng cho nh ng ng d ng ch y trên Netware. ứ ượ ữ ứ ụ ạ

L a ch n tên vùng mà máy ch  tham gia, n u máy ch  là Primary Domain Controller thìự ọ ủ ế ủ  

m t vùng m i đ c thi t l p, n u không thì tên vùng ph i là m t vùng đã có.ộ ớ ượ ế ậ ế ả ộ

II. Qu n tr  m ng Windows NTả ị ạ

Ng i qu n tr  m ng Windows NT có các công c  có th  ki m soát m t cách chính xácườ ả ị ạ ụ ể ể ộ  

đ i v i vi c thâm nh p vào file và th  m c c a các ng i s  d ng. Windows NT đ a vào m tố ớ ệ ậ ư ụ ủ ườ ử ụ ư ộ  

lo t các công c  giúp ta qu n lý máy tính. Mu n dùng công c  này, ta nh p nút Start, tr  vàoạ ụ ả ố ụ ắ ỏ  

m c program và sau đó ch n menu Administrative Tool (Common) nh  hình sau.ụ ọ ư

Hình 12.2: Các công c  qu n tr  m ng trong Windows NT Serverụ ả ị ạ

Đ  s  d ng b t kỳ m t công c  nào trong Administrative Tool, ta đ u ph i vào m ng v iể ử ụ ấ ộ ụ ề ả ạ ớ  

quy n c a ng i qu n tr  m ng. ề ủ ườ ả ị ạ
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Tóm t t các công c  c a ng i qu n tr  m ngắ ụ ủ ườ ả ị ạ

Bi u t ngể ượ Menu Ý nghĩa
Administrative 

Wizards

Công c  này giúp ta th c hi n công vi c m t cách d  dàng. ta có th  dùngụ ự ệ ệ ộ ễ ể  

nó đ  thêm m t mã s  m i c a ng i s  d ng, đ t ch  đ  an toàn cho cácể ộ ố ớ ủ ườ ử ụ ặ ế ộ  

file, folder, các folder dùng chung, t o, s a các nhóm ng i s  d ng vàạ ử ườ ử ụ  

ki m tra tính đúng đ n c a s n ph m đã cài đ t (license).ể ắ ủ ả ẩ ặ
Backup Là công c  dùng đ  sao chép d  phòng các thông tin trên máy tính vàoụ ể ự  

băng t  đ  phòng s  c .ừ ể ự ố
Disk 

Administrator

Là công c  cho phép qu n lý tài nguyên trên đĩa. Dùng công c  này đ  t oụ ả ụ ể ạ  

ra các thay đ i trên đĩa c ng ho c b ng partition trên đĩa c ng n p thêm.ổ ứ ặ ả ứ ắ
Event Viewer Trong Windows NT, m t s  ki n là m t bi n c  quan tr ng nào đó x y raộ ự ệ ộ ế ố ọ ả  

trong h  th ng ho c trong ch ng trình mà nó yuêu c u ph i đ c l u ý.ệ ố ặ ươ ầ ả ượ ư  

Công c  này l u ý ta v  các s  ki n trong khi vào m ng.ụ ư ề ự ệ ạ
License 

Manager

Công c  này cho phép ta ki m tra license trên các tr m và trên các server.ụ ể ạ

Network Client 

Administrator

Network Client Administraor: S  d ng Network Client Administraor đ  càiử ụ ể  

đ t (Install) hay c p nh t (update network client) cho các máy tr m.ặ ậ ậ ạ
Performance 

Monitor

Là công c  ph n ánh quá trình th c hi n trên máy tính c a ta và các máyụ ả ự ệ ủ  

tính khác trên m ng.ạ

Remote Access 

Admin

Dùng công c  này đ  ki m tra quá trình nh p t  xa vàp server, xem xétụ ể ể ậ ừ  

ng i s  d ng, cài đ t mã s  c a ng i s  d ng, màn hình c a nh ngườ ử ụ ặ ố ủ ườ ử ụ ủ ữ  

máy truy nh p t  xa.ậ ừ
Server Manager Dùng công c  này  đ  hi n  danh sách các  máy tr m,  các  server  trongụ ể ệ ạ  

Domain.

System Policy 

Editor

Cho ta kh  năng ki m tra vi c cài đ t môi tr ng s  d ng trong Windowsả ể ệ ặ ườ ử ụ  

NT và Windows 95. Công c  này thay đ i cách cài đ t và đăng ký ng i sụ ổ ặ ườ ử 

d ng nào có th  làm công vi c thay đ i này.ụ ể ệ ổ
User Manager 

for Domains

Công c  này cho phép ta thi t l p, xóa các mã s  c a ng i s  d ng kh iụ ế ậ ố ủ ườ ử ụ ỏ  

domain. V i công c  này, ta có th  đ t ph ng án an toàn, thêm mã s  c aớ ụ ể ặ ươ ố ủ  

ng i s  d ng vào nhóm.ườ ử ụ
Windows NT 

Diagnostics

Hi n th  các thông tin v  tài nguyên c a máy tính.ể ị ề ủ
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Ng i s  d ng trong m ng đ c t o ra b i ng i qu n tr  m ng, m i ng i s  d ng cóườ ử ụ ạ ượ ạ ở ườ ả ị ạ ỗ ườ ử ụ  

tài kho n (account) riêng c a t ng ng i và nh ng tài kho n này cũng do ng i qu n tr  m ngả ủ ừ ườ ữ ả ườ ả ị ạ  

t o ra có th  bao g m các gi i h n :ạ ể ồ ớ ạ

Gi i h n c a Loginớ ạ ủ : Ng i qu n tr  m ng có th  ki m soát xem ng i s  d ng có thườ ả ị ạ ể ể ườ ử ụ ể 

thâm nh p vào m ng nh  th  nào.  đây ng i s  d ng có th  đ c đ t cho m t th i h n nh tậ ạ ư ế Ở ườ ử ụ ể ượ ặ ộ ờ ạ ấ  

đ nh thì ph i thay m t kh u và kích th c t i thi u c a m t kh u và có th  t  thay m t kh u hayị ả ậ ẩ ướ ố ể ủ ậ ẩ ể ự ậ ẩ  

không.

H n ch  v  th i gianạ ế ề ờ : Ng i qu n tr  m ng có th  h n ch  ng i s  d ng thâm nh pườ ả ị ạ ể ạ ế ườ ử ụ ậ  

vào trong m ng trong nh ng kho ng th i gian nh t đ nh trong m t ngày. Đi u đó có th  h n chạ ữ ả ờ ấ ị ộ ề ể ạ ế  

vi c vào trong m ng trong nh ng kho ng th i gian khó ki m soát đ c nh  là bu i t i, gi  nghệ ạ ữ ả ờ ể ượ ư ổ ố ờ ỉ 

v.v. Khi ng i s  d ng đang ch y trong m ng mà đã đ n th i gian h n ch  thì h  s  đ c nh nườ ử ụ ạ ạ ế ờ ạ ế ọ ẽ ượ ậ  

thông báo là c n ph i ra kh i m ng. N u h  b  ra ngòai tai thông báo đó thì s  t  đ ng b  đ aầ ả ỏ ạ ế ọ ỏ ẽ ự ộ ị ư  

ra kh i m ng.ỏ ạ

H n ch  v  đ a chạ ế ề ị ỉ: Ng i qu n tr  m ng có th  xác đ nh nh ng đ a ch  mà ng i sườ ả ị ạ ể ị ữ ị ỉ ườ ử 

d ng đ c phép thâm nh p. Đi u đó có th  h n ch  ng i s  d ng vào trong m ng b ng máyụ ượ ậ ề ể ạ ế ườ ử ụ ạ ằ  

c a ng i khác. Đ  làm đ c đi u này ng i qu n tr  m ng c n ph i bi t đ a ch  m ng và mãủ ườ ể ượ ề ườ ả ị ạ ầ ả ế ị ỉ ạ  

s  c a card m ng trên tr m. Đ a ch  m ng là đ a ch  c a ph n m m m ng và đ c cho khi màố ủ ạ ạ ị ỉ ạ ị ỉ ủ ầ ề ạ ượ  

giao th c m ng đ c liên k t v i ch ng trìng qu n lý card m ng, Mã s  c a thi t b  ph n c ngứ ạ ượ ế ớ ươ ả ạ ố ủ ế ị ầ ứ  

là mã s  c a b n thân card m ng khi đ c ch  t o và khi đó ng i qu n tr  m ng s  l a ch nố ủ ả ạ ượ ế ạ ườ ả ị ạ ẽ ự ọ  

nh ng ch ng nào mà ng i s  d ng đ c phép dùng.ữ ặ ườ ử ụ ượ

Quy n c a ng i s  d ngề ủ ườ ử ụ : Đ  xác đ nh đ c quy n h n c a ng i s  d ng trênể ị ượ ề ạ ủ ườ ử ụ  

m ng chúng ta ph i l a ch n nhóm v i nh ng quy n đã đ nh tr c.ạ ả ự ọ ớ ữ ề ị ướ

Khai báo ng i s  d ng:ườ ử ụ

1) Login vào m ng b ng tên administratorạ ằ

2) Ch n Start, ch n Program, ch n Administrator Tool, ch n Users Manager for Domainọ ọ ọ ọ  

s  th y xu t hi n màn hình User Manager ẽ ấ ấ ệ

3) Ch n User, New User. H p h i tho i New User s  xu t hi n:ọ ộ ộ ạ ẽ ấ ệ
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Hình 12.3: Thêm m t ng i s  d ng vào h  th ngộ ườ ử ụ ệ ố

4) Nh p vào thông tin v  ng i s  d ng c n t o nh  yêu c u (tên trong m c Name, tênậ ề ườ ử ụ ầ ạ ư ầ ụ  

đ y đ  trong m c Fullname, l i mô t  v  ng i s  d ng đó trong m c Description, m t kh uầ ủ ụ ờ ả ề ườ ử ụ ụ ậ ẩ  

trong m c Password và Confirm Password)ụ

5) Đ a ng i s  d ng m i t o vào m t nhóm nào đó phù h p v i yêu c u c a ng i sư ườ ử ụ ớ ạ ộ ợ ớ ầ ủ ườ ử 

d ng đo. Đ  th c hi n đi u này ch n Groups, màn hình Group memberships s  hi n ra. Đ  ýụ ể ự ệ ề ọ ẽ ệ ể  

r ng user m i ban đ u là thành viên c a Domain users. Ch n nhóm mà mu n ng i s  d ngằ ớ ầ ủ ọ ố ườ ử ụ  

m i t o đ c tham gia và b m nút Add. Ta có th  ch n nhi u nhóm cùng lúc ớ ạ ượ ấ ể ọ ề

6) Đ  thay đ i th i gian đ c phép vào m ng c a ng i s  d ng thì t  màn hình Newể ổ ờ ượ ạ ủ ườ ử ụ ừ  

User ch n nút Hours. Màn hình Logon Hour s  xu t hi n d i hình th c th i khóa bi u trongọ ẽ ấ ệ ướ ứ ờ ể  

tu n. Sau đó ta có th  ch n ngày nào, gi  nào trong tu n mà user đó đ c phép login vào m ngầ ể ọ ờ ầ ượ ạ  

b ng cách cho ng i sáng nh ng v  trí đó trong th i khóa bi u và ch n nút Allow ho c Disallow.ằ ờ ữ ị ờ ể ọ ặ
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Hình 12.4:Nhóm làm vi c ệ

7) Đ  gi i h n tr m làm vi c đ i v i ng i s  d ng ch n nút Logon To. Màn hình Logonể ớ ạ ạ ệ ố ớ ườ ử ụ ọ  

Worstation s  xu t hi n. Đ  gi i h n ng i s  d ng ch  có th  vào m ng t  workstation nào taẽ ấ ệ ể ớ ạ ườ ử ụ ỉ ể ạ ừ  

gõ tên c a workstation đó vào các ô đ c đánh s  t  1 đ n 8 và nh n OK.ủ ượ ố ừ ế ấ

8) Đ  đ nh ngày h t h n đ c vào m ng c a ng i s  d ng ch n nút Account. Khungể ị ế ạ ượ ạ ủ ườ ử ụ ọ  

h i tho i Account information s  hi n ra đ  ta có th  đ nh ngày h t h n. Ban đ u thì accountộ ạ ẽ ệ ể ể ị ế ạ ầ  

không bao gi  h t h n. N u mu n set ngày h t h n thì vào tr ng End of. ờ ế ạ ế ố ế ạ ườ

9) Đ  t o môi tr ng làm vi c cho t ng ng i s  d ng trên m ng ta b m nút Profile.ể ạ ườ ệ ừ ườ ử ụ ạ ấ  

Màn hình User Environment Profile s  hi n ra ta có th  s  d ng m c này đ  t o Profile cho t ngẽ ệ ể ử ụ ụ ể ạ ừ  

user và home directory cho t ng ng i s  d ng.ừ ườ ử ụ

10) Sau đó b m OK đ  l u các thông tin c a ng i s  d ng đó.ấ ể ư ủ ườ ử ụ

11) Đ i v i nh ng ng i s  d ng đã có saün ng i đi u hành có th  s  d ng công cố ớ ữ ườ ử ụ ườ ề ể ử ụ ụ 

User Manager for Domains đ  thay đ i, b  xung, l a ch n nh ng đ c tính trên. ể ổ ổ ự ọ ữ ặ

2. Quy n c a ng i s  d ng trong Windows NTề ủ ườ ử ụ

M i m t ng i s  d ng mu n đăng nh p vào trong m ng c n ph i đ c khai báo tên vàỗ ộ ườ ử ụ ố ậ ạ ầ ả ượ  

m t m t kh u riêng. Ch  khi ng i s  d ng vào đúng tên và m t kh u c a mình thì h  m i thâmộ ậ ẩ ỉ ườ ử ụ ậ ẩ ủ ọ ớ  

nh p vào trong m ng. Tuy nhiên đ  ng i đó có th  khai thác đ c m ng thi ng i đó ph i cóậ ạ ể ườ ể ượ ạ ườ ả  

các quy n. Trong Windows NT có nh ng khái ni m v  quy n nh  sau:ề ữ ệ ề ề ư

Permission (quy n truy c p)ề ậ : Là quy n c a ng i s  d ng và nhóm trên th  m c ho cề ủ ườ ử ụ ư ụ ặ  

file. Ng i qu n tr  m ng có th  cho phép ng i s  d ng hay nhóm đ c phép đ c (Read), ghiườ ả ị ạ ể ườ ử ụ ượ ọ  

(Write), xóa (Delete) ho c thay đ i (Modify) file hay th  m c nào đó.ặ ổ ư ụ
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User right (quy n ng i dùng)ề ườ : t c là quy n c a ng i s  d ng đó  trên m ng,ứ ề ủ ườ ử ụ ở ạ  

quy n này khác v i quy n c a ng i s  d ng trên th  m c hay file. Các ng i s  d ng này cóề ớ ề ủ ườ ử ụ ư ụ ườ ử ụ  

th  không h  có b t c  m t quy n h n nào trên th  m c hay file mà ch  có nh ng quy n ví dể ề ấ ứ ộ ề ạ ư ụ ỉ ữ ề ụ 

nh  t t (shutting down) h  th ng, back up và h i ph c d  li u. Nh  v y các ng i s  d ng nàyư ắ ệ ố ồ ụ ữ ệ ư ậ ườ ử ụ  

s  thu c v  m t trong nh ng Domain Local Group (ví d : n u ng i s  d ng đó có quy nẽ ộ ề ộ ữ ụ ế ườ ử ụ ề  

Backup data thì ng i s  d ng này s  thu c v  nhóm Backup Operators )ườ ử ụ ẽ ộ ề

Bilt-in capabilities (kh  năng thi t l p)ả ế ậ : t c là kh  năng có saün c a ng i s  d ng,ứ ả ủ ườ ử ụ  

kh  năng không th  thay đ i đ c.ả ể ổ ượ

Trong m ng Windows NT có các quy n ng i dùng (User right) sau:ạ ề ườ

Log on locally: ng i s  d ng có th  đ c truy nh p t  máy ch .ườ ử ụ ể ượ ậ ừ ủ

Shutdown the system: ng i s  d ng có th  shutdows h  th ng tr c ti p t  máy ch .ườ ử ụ ể ệ ố ự ế ừ ủ

Access this computer from network: cho phép truy nh p nào tài nguyên c a ng i sậ ủ ườ ử 

d ng đang phân quy n t  máy khác trên m ng (có th  truy nh p t  máy Client vào ng i sụ ề ừ ạ ể ậ ừ ườ ử 

d ng này).ụ

Backup file and Directories: có quy n l u tr  các file và th  m c.ề ư ữ ư ụ

Restorre file and directories: có quy n ph c h i l i các file và th  m c t  l u tr .ề ụ ồ ạ ư ụ ừ ư ữ

Change the system time: có quy n thay đ i đ ng h  c a h  th ng.ề ổ ồ ồ ủ ệ ố

Force shutdown from a remote system: ng i s  d ng này có th  shutdows h  th ngườ ử ụ ể ệ ố  

t  xa.ừ

Load and unload device drivers:  cho phép n p hay không ch ng trình đi u khi n ạ ươ ề ể ổ 

đĩa.

Manager auditting and security log: quy n truy xu t mã s  (accound) và s  an toàn khiề ấ ố ự  

truy nh p m ng.ậ ạ

Take ownership of files or other obiects: dành cho các quan h  riêng c a các file vàệ ủ  

các đ i t ng khác (them các thành ph n, đ i t ng khác).ố ượ ầ ố ượ

Ng i đi u hành có th  s  d ng công c  User Manager for Domains đ  thay đ i, bườ ề ể ử ụ ụ ể ổ ổ 

xung, l a ch n nh ng quy n trên cho ng i s  d ng. ự ọ ữ ề ườ ử ụ

Ngoài ra trong m ng Windows NT có các kh  năng thi t l p (Bilt-in capabilities) sau:ạ ả ế ậ

Create and manage users: t o và qu n lý tài kho n ng i dùng. ạ ả ả ườ

Create and manage global group: T o và qu n lý nhóm toàn c cạ ả ụ

Create and manage local groups: T o và qu n lý nhóm c c b . ạ ả ụ ộ

Assign user rights: cho phép gán quy n cho ng i dùng.ề ườ
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Manage and auditing of system events: Qu n lý và ki m đ nh các s  ki n c a hả ể ị ự ệ ủ ệ 

th ng.ố

Lock Server: Cho phép khóa máy ch .ủ

Override lock of server: Cho phép m  khóa máy ch .ở ủ

Format server s hard drive: Cho phép Format l i  đĩa máy ch .ạ ổ ủ

Create common program group: Cho phép t o ra các nhóm ch ng trình chung.ạ ươ

Keep local profile: Duy trì các h  l u tr  c c b .ệ ư ữ ụ ộ

Share and stop share directories: Chia s  và ng ng chia s  các th  m c. ẻ ừ ẻ ư ụ

Share and stop share printer: Chia s  và ng ng chia s  máy in.ẻ ừ ẻ

3. T o nhóm (Group) trong Windows NT:ạ

Ng i qu n tr  m ng có th  t o ra các nhóm v i công c  User Manager for Domain nhướ ả ị ạ ể ạ ớ ụ ư 

sau:

T o nhóm toàn c c:ạ ụ

1) Login vào m ng v i tên ạ ớ

2) Kh i đ ng User Manager for Domain. Màn hình User Manager for Domain s  hi n lênở ộ ẽ ệ

3) Đ  t o nhóm m i ch n User, New Global Group. Màn hình New Global Group xu t hi n ể ạ ớ ọ ấ ệ

Hình 12.5: Thêm m t nhóm toàn c c m iộ ụ ớ

Trong màn hình New Global Group nh p vaò tên c a nhóm đó trong m c Group Name vàậ ủ ụ  

l i mô t  v  nhóm đó trong m c Description.ờ ả ề ụ

4) Sau khi hòan thành ch n OK đ  k t thúc ọ ể ế

T o c c b  (Local Group):ạ ụ ộ
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1) Login vào m ng v i tên Administrator ạ ớ

2) Kh i đ ng User Manager for Domain. Màn hình User Manager for Domain s  hi n lên ở ộ ẽ ệ

3) Đ  t o Local Group m i ch n User, New local Group. Màn hình New local Group xu t hi nể ạ ớ ọ ấ ệ  

4) Trong màn hình New Global Group nh p tên c a nhóm đó trong m c Group Name và l iậ ủ ụ ờ  

mô t  v  nhóm đó trong m c Description. Ta có th  click vào nút Show Full Names đ  hi nả ề ụ ể ể ệ  

th  tên đ y đ  c a các nhóm thành viên.ị ầ ủ ủ

Hình 12.6: Thêm m t nhóm c c b  m iộ ụ ộ ớ

5) Đ  thêm thành viên vào trong local group ta ch n nút Add. Màn hình sau s  hi n lên ể ọ ẽ ệ
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Hình 12.7: Thêm m t thành viên vào nhómộ

6) Sau khi thêm các thành viên vào r i ch n nút OK thì màn hình New Local Group s  li t kêồ ọ ẽ ệ  

ra các thành viên m i:ớ

7) Ch n OK đ  l u Local Groupọ ể ư

4. Các nhóm t o saün trong Windows NTạ

Khi cài đ t m t m ng Windows NT có nh ng nhóm c c b  và nhóm toàn c c (Domain)ặ ộ ạ ữ ụ ộ ụ  

đ c thi t l p saün, ng i qu n tr  có th  cho ng i s  d ng tham gia vào các nhóm và nh  v yượ ế ậ ườ ả ị ể ườ ử ụ ư ậ  

h  có đ c các quy n m t cách d  dàng.ọ ượ ề ộ ễ

Các nhóm t o saün trong Windows NT:ạ

Adminintrator Group: nh ng thành viên n m trong nhóm này có th  th c hi n h u h tữ ằ ể ự ệ ầ ế  

các ch c năng qu n lý trên Domain đó. Nhũng ch c năng qu n lý này bao g m t o, xóa, qu n lýứ ả ứ ả ồ ạ ả  

local group, global group, gán quy n cho users, qu n lý vi c chia s  tài nguyên trên m ng, càiề ả ệ ẽ ạ  

đ t h  đi u hành, format điã c ng c a máy ch .ặ ệ ề ứ ủ ủ

Backup Operator: Nh ng thành viên nào đ c đ a vào nhóm này có th  login vào máyữ ượ ư ể  

ch  đ  th c hi n vi c Back up và ph c h i d  li u. Nh ng users thu c nhóm này có th  th củ ể ự ệ ệ ụ ồ ử ệ ữ ộ ể ự  
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hi n vi c back up và h i ph c d  li u ngay khi h  không có quy n read/ write trên th  m c ho cệ ệ ồ ụ ử ệ ọ ề ư ụ ặ  

file c n back up. Ngòai ra nhóm này cò có th  shutdown h  th ng.ầ ể ệ ố

Account Operator: Nh ng thành viên n m trong nhóm này có th  t o, xóa, và qu n lýữ ằ ể ạ ả  

h u h t các users và nhóm trên m ng nh ng h  không có kh  năng gán quy n cho users.ầ ế ạ ư ọ ả ề

Guest: Nh ng users n m trong nhóm này b  gi i h n quy n h  ch  có quy n truy xu tữ ằ ị ớ ạ ề ọ ỉ ề ấ  

vào m ng thôi ngoài ra không còn quy n gì khácạ ề

Print operator: Nh ng thành viên trong nhóm này có th  qu n lý máy in m ng nh  t oữ ể ả ạ ư ạ  

print server, share (đ a m t tài nguyên nào đó lên m ng cho m i ng i th y đ  s  d ng) máyư ộ ạ ọ ườ ấ ể ử ụ  

in, stop share máy in .

Server operator: Nh ng thành viên n m trong nhóm này có nhi u quy n gi ng nhữ ằ ề ề ố ư 

nh ng users n m trong nhóm Admintrator nh ng h  không th  qu n lý vi c b o m t trên server.ữ ằ ư ọ ể ả ệ ả ậ  

H  có th  share, stop share maý in, th  m c và file, format điã c ng, h  cũng có th  back up vàọ ể ư ụ ứ ọ ể  

restore d  li u, shutdown h  th ng. Nh ng h  không th  start hay stop các d ch v  trong m mg ữ ệ ệ ố ư ọ ể ị ụ ạ

Domain Administrator: đây là global group và là thành viên c a administrator local groupủ  

nó ch a user administrator.ứ

Domain Users: Khi m t ng i s  d ng m i đ c t o ra thì ng i s  d ng n m trongộ ườ ử ụ ớ ượ ạ ườ ử ụ ằ  

nhóm domain users. 

Domain Guest: Domain này lúc đ u tiên ch a domain users Domain này b  qu n lý b iầ ứ ị ả ở  

Administrator và Account operator.
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Sau đây là b ng phân quy n (user rights) đ i v i các nhóm đ c t o trênả ề ố ớ ượ ạ

User

Rights

Adminis

-trator

Server 

Operator

Account 

Operator

Print 

Operator

Backup

Operator

Every

one

Users Guest

Log on Localy X X X X X
Network access to 

this computer

X X

Manage Auditing 

and security log

X

Change the 

system time

X X

Shut down the 

system

X X X X X

Force the system 

down from remote 

system

X X

Back up files nd 

Directory

X X X

Restore files and 

directory

X X X

Load and Unload 

device drivers

X

Add workstation to 

domain

X

Kh  năng đ c thi t l p saün (Built-in capabilities) c a các nhóm:ả ượ ế ậ ủ
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Built-in capabilities Adminis

-trator

Server 

Operator

Account 

Opertor

Print 

Operator

Backup

Operator

Every

one

Users Guest

Create and manage 

users

X X

Create and manage 

global group

X X

Create and manage 

local groups

X X

Assign user rights X
Manage and audit ing of 

system events

X

Lock Server X X X
Override lock of server X X
Format server s hard 

drive

X X

Create common 

program group

X X

Keep local profile X X X X X
Share and stop share 

directories

X

Share and stop share 

printer

X X X

5. User profile trong Windows NT

Khi m t ng i thâm nh p vào m ng thì User Profiles c a ng i đó là file ch a thông tinộ ườ ậ ạ ủ ườ ứ  

v  môi tr ng làm vi c. Khi ng i s  d ng t o ra các thay đ i đ i v i môi tr ng thì nh ng thayề ườ ệ ườ ử ụ ạ ổ ố ờ ườ ữ  

đ i này đ c ghi vào profile và l n truy nh p sau môi tr ng m i đ c s  d ng.  các máyổ ượ ầ ậ ườ ớ ượ ử ụ Ở  

workstation, các profile đ c t  đ ng t o ra cho ng i s  d ng, ng i qu n tr  m ng không cóượ ự ộ ạ ườ ử ụ ườ ả ị ạ  

vai trò trong công vi c này.ệ

Khi ng i s  d ng ra kh i m ng (log off) h  th ng s  ghi l i các thông s  đã thay đ i,ườ ử ụ ỏ ạ ệ ố ẽ ạ ố ổ  

nh ng thông s  đó có th  là: máy có n i m ng hay không, các nhóm ch ng trình đang qu n lý,ữ ố ể ố ạ ươ ả  

kích th c windows, hình th c màn hình. ướ ứ

Các profile c c b  không nh h ng đ m máy khác. Trên máy ch  có th  t o ra cácụ ộ ả ưở ế ủ ể ạ  

profile cho ng i s  d ng  các tr m n u ng i s  d ng có mã s  Domain và profile c a hườ ử ụ ở ạ ế ườ ử ụ ố ủ ọ 

ch a trên server. M t profile chu n trên server có th  dùng cho các máy tr m windows NT. Tínhứ ộ ẩ ể ạ  

c c b  và tên g i c a profile t ng ng mã s  ng i s  d ng, m i ng i s  d ng ch  có 1ụ ộ ọ ủ ươ ứ ố ườ ử ụ ỗ ườ ử ụ ỉ  

profile.
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Trong Domain có hai ki u profile, ki u profile cá nhân (Profile personal) và ki u profileể ể ể  

chu n (Profile Mandatory). M i ki u có profile ng v i file có đ ôi chu n là URS và MANẩ ỗ ể ứ ớ ư ẩ

Profile cá nhân (Profile personal): V i profile cá nhân, trong m i ca làm vi c, ng i sớ ỗ ệ ườ ử 

d ng có th  t o ra nh ng thay đ i đ i v i môi tr ng làm vi c. N u ng i s  d ng có profile cácụ ể ạ ữ ổ ố ớ ườ ệ ế ườ ử ụ  

nhân là profile chu n trên server thì nh ng thay đ i này đ c ghi l i đ  t o ra môi tr ng m iẩ ữ ổ ượ ạ ể ạ ườ ớ  

trong ca làm vi c sau. Các profiel cá nhân th ng trùng v i tên ng i s  d ng. ệ ườ ớ ườ ử ụ

Mandatory Profile (Profile chu n):ẩ  khi ng i s  d ng có Mandatory Profile thì m i thayườ ử ụ ọ  

đ i v  môi tr ng trong m t ca làm vi c s  không đ c ghi l i cho ca sau. Mandatory Profile coổ ề ườ ộ ệ ẽ ượ ạ  

ích cho vi c ki m tra quá trình truy nh p vào môi tr ng.ệ ể ậ ườ

Profile có 3 l i ích chính đó là:ợ

B o đ m cho ng i s  d ng vào máy tr m có môi tr ng nh  nhau m i khi h  vàoả ả ườ ử ụ ạ ườ ư ỗ ọ  

m ng.ạ

Ng i qu n tr  có th  t o ra môi tr ng làm vi c gi ng nhau cho nhi u ng i s  d ng,ườ ả ị ể ạ ườ ệ ố ề ườ ử ụ  

b ng cách t o ra Profile chung cho nhóm nh ng ng i s  d ng.ằ ạ ữ ườ ử ụ

Nh  Profile tính an toàn trên m ng cao h n, b i vì ng i s  d ng không th  tùy ti n thayờ ạ ơ ở ườ ử ụ ể ệ  

đ i môi tr ng làm vi c. H  ch  đ c thay đ i môi tr ng n u h  đ c phép.ổ ườ ệ ọ ỉ ượ ổ ườ ế ọ ượ

Trong Windows NT có 1 Profile h  th ng m c đ nh, còn g i là Profile h  th ng chu n.ệ ố ặ ị ọ ệ ố ẩ  

Profile này dùng đ  xác đ nh môi tr ng làm vi c c a máy ch , nó không cho phép ng i sể ị ườ ệ ủ ủ ườ ử 

d ng truy nh p vào. Ch ng h n Profile h  th ng qui đ nh ch  đ  màn hình, ch  đ  n n, ch  đụ ậ ẳ ạ ệ ố ị ế ộ ế ộ ề ế ộ  

ghi màn hình.

Mu n t o ra ho c thay đ i User Profile, ch ng trình ti n ích User Profile Editor s  giúpố ạ ặ ổ ươ ệ ẽ  

chúng ta làm công vi c này. M i l n Profile đ c t o ra ta có th  dùng User manager Profile forệ ỗ ầ ượ ạ ể  

Domain đ  gán Profile cho ng i s  d ng ho c nhóm nh ng ng i s  d ng. Khi Profile đã đ cể ườ ử ụ ặ ữ ườ ử ụ ượ  

gán cho mã s  c a ng i s  d ng thì Profile ch  đ c s a 1 l n và s  nhìn th y nh ng thay đ iố ủ ườ ử ụ ỉ ượ ử ầ ẽ ấ ữ ổ  

này  l n vào m ng sau.ở ầ ạ

Ch ng 13 :ươ

Qu n lý và khai thác File, th  m c trong m ng Windows NTả ư ụ ạ

Trong s  các tài nguyên c a m ng chia s  cho ng i s  d ng thông tin l u tr  trên đĩaố ủ ạ ẻ ườ ử ụ ư ữ  

c ng c a các máy ch  là tài nguyên quan tr ng nh t. Không ph i ng u nhiên mà cái tên "Fileứ ủ ủ ọ ấ ả ẫ  
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server" tr  nên r t quen thu c v i nh ng ng i dùng m ng gi ng nh  "Network server". Tuyở ấ ộ ớ ữ ườ ạ ố ư  

nhiên đ  làm sao có th  s  d ng, qu n lý các tài nguyên đó m t cách t t nh t Windows NT cungể ể ử ụ ả ộ ố ấ  

c p cho chúng ta m t c  ch  qu n lý và ph ng th c khai thác. Thông th ng chúng ta ph iấ ộ ơ ế ả ươ ứ ườ ả  

khai báo các tài nguyên tr c khi chúng đ c ng i s  d ng khai thác. Ngoài ra ng i s  d ngướ ượ ườ ử ụ ườ ử ụ  

cũng đ c cung c p quy n s  d ng m t cách phù h p.ượ ấ ề ử ụ ộ ợ

I. C  ch  an toàn c a File và th  m c trong Windows NTơ ế ủ ư ụ

Quá trình truy c p t p tin (File ho c th  m c)ậ ậ ặ ư ụ  trong Windows NT: Khi m t ng i sộ ườ ử 

d ng mu n truy c p m t t p tin thì t t c  các thông tin v  ph ng th c ph c h i giao d ch vàụ ố ậ ộ ậ ấ ả ề ươ ứ ụ ồ ị  

ph c h i giao d ch khi b  l i s  đ c đăng ký b i Log File Server. N u giao d ch thành công, t pụ ồ ị ị ỗ ẽ ượ ở ế ị ậ  

tin đó s  truy xu t đ c, ng c l i giao d ch s đ c ph c h i. N u có l i trong quá trình giaoẽ ấ ượ ượ ạ ị ẽ ượ ụ ồ ế ỗ  

d ch, ti n trình giao d ch s  k t thúc.ị ế ị ẽ ế

Vi c truy xu t t p tin (File ho c th  m c) đ c qu n lý thông qua các quy n truy c pệ ấ ậ ặ ư ụ ượ ả ề ậ  

(right), quy n đó s  quy t đ nh ai có th  truy xu t và truy xu t đ n t p tin đó v i m c đ  gi i h nề ẽ ế ị ể ấ ấ ế ậ ớ ứ ộ ớ ạ  

nào. Nh ng Quy n đó là Read, Execute, Delete, Write, Set Permission, Take Ownership.ữ ề

Trong đó:

Read (R): Đ c đ c d  li u, các thu c tính, ch  quy n c a t p tin.ượ ọ ữ ệ ộ ủ ề ủ ậ

Execute (X): Đ c ch y t p tin.ượ ạ ậ

Write (W): Đ c phép ghi hay thay đ i thu c tính.ượ ổ ộ

Delete (D): Đ c phép xóa t p tin.ượ ậ

Set Permission (P): Đ c phép thay đ i quy n h n c a t p tin.ượ ổ ề ạ ủ ậ

Take Ownership (O): Đ c đ t quy n ch  s  h u c a t p tin.ượ ặ ề ủ ở ữ ủ ậ

B ng tóm t t các m c cho phépả ắ ứ

Permission R X W D P O
No Access
Read X X
Change X X X X
Full Control X X X X X X
Special Access ? ? ? ? ? ?

Đ  đ m b o an toàn khi truy xu t đ n t p tin (File và th  m c)ä, chúng ta có th  gánể ả ả ấ ế ậ ư ụ ể  

nhi u m c truy c p (permission) khác nhau đ n các t p tin thông qua các quy n đ c gán trênề ứ ậ ế ậ ề ượ  

t p tin. Có 5 m c truy c p đ c đ nh nghĩa tr c liên quan đ n vi c truy xu t t p tin (File và thậ ứ ậ ượ ị ướ ế ệ ấ ậ ư 

m c) là: No Access, Read, Change, FullControl, Special Access. Special Access đ c t o b iụ ượ ạ ở  

ng i qu n tr  cho b t c  vi c ch n đ t s  k t h p c a R, X, W, D, P, O. Nh ng ng i có quy nườ ả ị ấ ứ ệ ọ ặ ự ế ợ ủ ữ ườ ề  

h n Full Control, P, O thì h  có quy n thay đ i vi c gán các quy n h n cho Special Access.ạ ọ ề ổ ệ ề ạ
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Khi m t ng i qu n tr  m ng đ nh d ng m t partition trong Windows NT, h  th ng sộ ườ ả ị ạ ị ạ ộ ệ ố ẽ 

m c đ nh có c p cho quy n Full Control t i partition đó cho nhóm Everyone. Đi u này có nghĩaặ ị ấ ề ớ ề  

không h n ch  truy xu t c a t t c  ng i dùng.ạ ế ấ ủ ấ ả ườ

Tùy thu c trên yêu c u b o m t cho các t p ng i qu n lý s  cân nh c vi c xóa bộ ầ ả ậ ậ ườ ả ẽ ắ ệ ỏ 

nhóm Everyone trong danh sách các quy n h n sau khi đ nh d ng hay h n ch  nhóm Everyoneề ạ ị ạ ạ ế  

v i quy n Read. N u s  h n ch  này là c n thi t, ng i qu n tr  nên c p quy n h n Full Controlớ ề ế ự ạ ế ầ ế ườ ả ị ấ ề ạ  

cho nhóm Administrators t i partition g c.ớ ố

 đây quy n truy c p đ c gán cho ng i s  d ng và nhóm ng i s  d ng do v yỞ ề ậ ượ ườ ử ụ ườ ử ụ ậ  

quy n truy c p c a m t ng i s  d ng đ c tính b i quy n h n ng i đó và các nhóm màề ậ ủ ộ ườ ử ụ ượ ở ề ạ ườ  

ng i đó là thành viên. Khi ng i dùng đó truy xu t tài nguyên, các quy n h n c a ng i dùngườ ườ ấ ề ạ ủ ườ  

đ c tính theo l i sau:ượ ố

Nh ng quy n h n c a ng ì dùng và các nhóm trùng nhau.ữ ề ạ ủ ươ

N u m t trong nh ng quy n là No Access thì quy n h n chung là No Access.ế ộ ữ ề ề ạ

N u nh ng quy n h n đã yêu c u đ c li t kê không rõ ràng trong danh sách các quy nế ữ ề ạ ầ ượ ệ ề  

h n, yêu c u truy xu t này là không ch p nh n.ạ ầ ấ ấ ậ

M t ng i s  d ng thu c hai nhóm, n u m t nhóm quy n h n c a ng i dùng là Noộ ườ ử ụ ộ ế ộ ề ạ ủ ườ  

Access, nó luôn đ c li t kê đ u tiên trong danh sách Access Control List.ượ ệ ầ

Quy n s  h u c a các t p tin:ề ở ữ ủ ậ  Ng i t o ra t p tin đó có th  cho các nhóm khác hayườ ạ ậ ể  

ng i dùng khác kh  năng làm quy n s  h u. Administrator luôn có kh  năng làm quy n s  h uườ ả ề ở ữ ả ề ở ữ  

c a các t p tin. ủ ậ

N u thành viên c a nhóm Administrator có quy n s  h u m t t p tin thì nhóm nh ngế ủ ề ở ữ ộ ậ ữ  

Aministrator  tr  thành  ch  nhân.  N u  ng i  dùng  không  ph i  là  thành  viên  c a  nhómở ủ ế ườ ả ủ  

Administrator có quy n s  h u thì ch  ng i dùng đó là ch  nhân.ề ở ữ ỉ ườ ủ

Nh ng ch  nhân c a t p tin có quy n đi u khi n c a t p tin đó và có th  luôn luôn thayữ ủ ủ ậ ề ề ể ủ ậ ể  

đ i các quy n h n. Trong File Manager, d i Security Menu, sau khi xu t hi n h p tho i Owner,ổ ề ạ ướ ấ ệ ộ ạ  

chúng ta l a ch n t p tin, ch  nhân hi n th i và nh n nút Take Ownership, cho phép l p quy nự ọ ậ ủ ệ ờ ấ ậ ề  

s  h u n u đ c c p quy n đó.ở ữ ế ượ ấ ề

Đ  có quy n s  h u m t t p tin chúng ta c n m t trong nh ng đi u ki n sau:ể ề ở ữ ộ ậ ầ ộ ữ ề ệ

Có quy n Full Control.ề

Có nh ng quy n Special Access bao g m Take Ownership.ữ ề ồ

Là thành viên c a nhóm Administrator.ủ
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II. Các thu c tính c a File và th  m cộ ủ ư ụ

Archive: Thu c tính này đ c gán b i h  đi u hành ch  đ nh r ng m t File đã đ c s aộ ượ ở ệ ề ỉ ị ằ ộ ượ ử  

đ i t  khi nó đ c Backup. Các ph n m m Backup th ng xóa thu c tính l u tr  đó. Thu c tínhổ ừ ượ ầ ề ườ ộ ư ữ ộ  

l u tr  này có th  ch  đ nh các File đã đ c thay đ i khi th c thi vi c Backup.ư ữ ể ỉ ị ượ ổ ự ệ

Compress: Ch  đ nh r ng các File hay các th  m c đã đ c nén hay nên đ c nén.ỉ ị ằ ư ụ ượ ượ  

Thông s  này ch  đ c s  d ng trên các partition lo i NTFS.ố ỉ ượ ử ụ ạ

Hidden: Các File và các th  m c có thu c tính này th ng không xu t hi n trong cácư ụ ộ ườ ấ ệ  

danh sách th  m c.ư ụ

Read Only: Các File và các th  m c có thu c tính này s  không th  b  xóa hay s a đ i.ư ụ ộ ẽ ể ị ử ổ

System: Các File th ng đ c cho thu c tính này b i h  đi u hành hay b i ch ng trìnhườ ượ ộ ở ệ ề ở ươ  

OS setup. Thu c tính này ít khi đ c s a đ i b i ng i qu n tr  m ng hay b i các User.ộ ượ ử ổ ở ườ ả ị ạ ở

Ngoài ra các File h  th ng và các th  m c còn có c  hai thu c tính ch  đ c và n.ệ ố ư ụ ả ộ ỉ ọ ẩ

L u ý:ư  Vi c gán thu c tính nén cho các File hay th  m c mà ta mu n Windows NT nénệ ộ ư ụ ố  

s  x y ra trong ch  đ  ng m (background). Vi c nén này làm gi m vùng không gian điã mà Fileẽ ả ế ộ ầ ệ ả  

chi m ch . Có m t vài thao tác ch u vi c x  lý ch m vì các File nén ph i đ c gi i nén tr c khiế ỗ ộ ị ệ ử ậ ả ượ ả ướ  

s  d ng. Tuy nhiên vi c nén File th ng x y ra th ng xuyên nh  là các File d  li u quá l n màử ụ ệ ườ ả ườ ư ữ ệ ớ  

có nhi u ng i dùng chia s .ề ườ ẻ

III. Chia s  Th  m c trên m ng ẻ ư ụ ạ

Không có m t ng i s  d ng nào có th  truy xu t các File hay th  m c trên m ng b ngộ ườ ử ụ ể ấ ư ụ ạ ằ  

cách đăng nh p vào m ng khi không có m t th  m c nào đ c chia s .ậ ạ ộ ư ụ ượ ẻ

Vi c chia s  này s  làm vi c v i b ng FAT và NTFS file system. Đ  nâng cao kh  năngệ ẻ ẽ ệ ớ ả ể ả  

an toàn cho vi c chia s , chúng ta c n ph i gán các m c truy c p cho File và Th  m c. ệ ẻ ầ ả ứ ậ ư ụ

Khi chúng ta chia s  m t th  m c, thì chúng ta s  chia s  t t c  các File và các Th  m cẻ ộ ư ụ ẽ ẻ ấ ả ư ụ  

con. N u c n thi t ph i h n ch  vi c truy xu t t i m t ph n c a cây th  m c, chúng ta ph i sế ầ ế ả ạ ế ệ ấ ớ ộ ầ ủ ư ụ ả ử 

d ng vi c c p các quy n cho m t user hay m t nhóm đ i v i các Th  m c và các File đó.ụ ệ ấ ề ộ ộ ố ớ ư ụ

Đ  chia s  m t Th  m c, ta ph i Login nh  m t thành viên c a nhóm qu n tr  m ng hayể ẻ ộ ư ụ ả ư ộ ủ ả ị ạ  

nhóm đi u hành server. ề

T t c  các th  t c chia s  th  m c đ c th c thi trong Windows NT Explorer.ấ ả ủ ụ ẻ ư ụ ượ ự

Đ  chia s  m t th  m c ta ph i th c hi n các b c sau:ể ẻ ộ ư ụ ả ự ệ ướ

Right-click lên Th  m c đó trong Windows NT Explorer. Hi n ra menu ư ụ ệ

Click Properties trong Menu. Hi n ra h p đ i tho i sau:ệ ộ ố ạ

Ch n ọ Sharing tab hi n ra h p đ i tho i sau:ệ ộ ố ạ
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Ch n ọ Shared As đ  kích ho t vi c chia s .ể ạ ệ ẻ

Đ a m t tên c n chia s  vào h p ư ộ ầ ẻ ộ Share name. M c nhiên tên Th  m c đ c ch n sặ ư ụ ượ ọ ẽ 

hi n ra. Đ a dòng ghi chú liên quan đ n vi c chia s  th  m c đó vào h p ệ ư ế ệ ẻ ư ụ ộ Comment 

Thi t l p gi i h n s  l ng các user b ng cách g  m t con s  vào h p ế ậ ớ ạ ố ượ ằ ỏ ộ ố ộ Allow

N u mu n h n ch  vi c truy xu t thì clickế ố ạ ế ệ ấ  Permissions button.

Click OK.

Sau khi m t th  m c đ c chia s  Icon cho th  m c đó có 1 bàn tay ch  đ nh r ng thộ ư ụ ượ ẻ ư ụ ỉ ị ằ ư 

m c đó đã đ c chia s .ụ ượ ẻ

N u chúng ta mu n thêm m t chia s  m i v i cùng m t th  m c đã đ c chia s  (có thế ố ộ ẻ ớ ớ ộ ư ụ ượ ẻ ể 

v i hai chia s  có hai quy n truy c p khác nhau), ta th c hi n các b c sau:ớ ẻ ề ậ ự ệ ướ

Right-click vào th  m c đã đ c chia s  trong Windows NT Explorer.ư ụ ượ ẻ

Click Properties trong Menu rút g n, hi n ra h p đ i tho i ọ ệ ộ ố ạ Properties

Click Sharing tab.

Click button New Share đ  t o m t s  chia s  m i, hi n ra h p đ i tho i sauể ạ ộ ự ẻ ớ ệ ộ ố ạ

M i l n t o m t s  chia s  chúng ta ph i đ a m t tên m i cũng nh  nh ng l i chú thíchỗ ầ ạ ộ ự ẻ ả ư ộ ớ ư ữ ờ  

vi c chia s  đó s  cho ai s  d ng.ệ ẻ ẽ ử ụ

IV. Thi t l p quy n truy c p cho m t ng i s  d ng hay m t nhómế ậ ề ậ ộ ườ ử ụ ộ

Đ  thi t l p các quy n truy c pể ế ậ ề ậ  đ i v i m t th  m c đã đ c chia s  cho m t ng i số ớ ộ ư ụ ượ ẻ ộ ườ ử 

d ng hay m t nhóm ta th c hi n:ụ ộ ự ệ

Right-click lên th  m c đó trong Windows NT Explorer.ư ụ

Click Properties trong menu rút g nọ .

Ch n ọ Sharing tab đ  hi n các tính ch t c a th  m c đó ể ệ ấ ủ ư ụ

Click button  Permissions trong  sharing tab .  Hi n ra C a s  ệ ử ồ The Access Through 

Share Permissions.

Ch n button ọ Add, hi n ra c a s  ệ ử ổ Add User and group.

Ch n m t tên trong h p ọ ộ ộ Names và click button Add. K t qu  là tên đó đ c đ a vào h pế ả ượ ư ộ  

Add Names.

Ch n quy n truy xu t trong h p ọ ề ấ ộ Type of Access cho các tên đã ch n .ọ

Click button OK.

Khi chúng ta t o m t s  chia s  m i, quy n truy c pạ ộ ự ẻ ớ ề ậ  m c nhiên cho nhóm ặ Everyone là 

đ y đ  (ầ ủ Full Control). Gi  s  r ng chúng ta s  gán giá tr  m c nhiên này cho quy n truy c pả ử ằ ẽ ị ặ ề ậ  

c a th  m c và File. Khi c n thi t s  h n ch  vi c truy xu t t i th  m c đó.ủ ư ụ ầ ế ẽ ạ ế ệ ấ ớ ư ụ

 đây có m t vài chú ý:Ở ộ
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Các ng i s  d ng th ng ch  cóù quy n đ c trong các th  m c ch a các ch ng trìnhườ ử ụ ườ ỉ ề ọ ư ụ ứ ươ  

ng d ng vì h  không c n ph i s a đ i các File.ứ ụ ọ ầ ả ử ổ

Trong m t vài tr ng h p, các ch ng trình ng d ng đòi h i các user chia s  m t thộ ườ ợ ươ ứ ụ ỏ ẻ ộ ư 

m c cho các File t m th i. N u th  m c đó n m trong cùng th  m c ch a trình ng d ng,ụ ạ ờ ế ư ụ ằ ư ụ ứ ứ ụ  

chúng ta có th  cho phép user t o hay xóa các File trong th  m c đó b ng vi c gán quy nể ạ ư ụ ằ ệ ề  

Change.

Thông th ng các ng i s  d ng c n quy n ườ ườ ử ụ ầ ề Change trong b t kỳ th  m c nào ch a cácấ ư ụ ứ  

Files d  li u và ch  trong các th  m c cá nhân c a ho là có đ y đ  các quy n truy c pï. ữ ệ ỉ ư ụ ủ ầ ủ ề ậ

Ð  s a đ i các quy n truy c p đ i v i m t th  m c đã đ c chia s  ta th c hi n:ể ử ổ ề ậ ố ớ ộ ư ụ ượ ẻ ự ệ

Right-click lên th  m c đ c chia s  trong Windows NT Explorer.ư ụ ượ ẻ

Click Properties 

Click Sharing tab.

Click button Permissions hi n ra c a s  ệ ử ổ Access Through Share Permissions sau:

Ch n 1 tên trong h p ọ ộ Name

Ch n m t quy n khác trong h p ọ ộ ề ộ Type of Access mà ta mu n gán.ố

Click OK.

Thông qua vi c chia s  m t th  m c cho m t user hay m t nhóm cũng góp ph n vàoệ ẻ ộ ư ụ ộ ộ ầ  

vi c b o đ m an toàn cho m t th  m c không cho user khác hay nhóm khác truy xu t th  m cệ ả ả ộ ư ụ ấ ư ụ  

đó. 

V. S  d ng các th  m c m ng ử ụ ư ụ ạ

Mu n s  d ng các th  m c m ng thì tr c h t th  m c đó đ c cho phép chia s ,ố ử ụ ư ụ ạ ướ ế ư ụ ượ ẻ  

chúng ta ph i liên k t th  m c m ng đó v i tên m t ch  cái t ng ng nh  m t tên đĩa m ngả ế ư ụ ạ ớ ộ ữ ươ ứ ư ộ ạ  

(E,F ,G ,H I,...). Sau khi th  m c đ c chia s  đã k t n i v i ký t   điã m ng ng i dùng có thư ụ ượ ẻ ế ố ớ ự ổ ạ ườ ể 

truy c p th  m c đ c chia s , các th  m c và file con c a nó nh  là nó đang  trên máy tínhậ ư ụ ượ ẻ ư ụ ủ ư ở  

c a mình .ủ

Có th  dùng Network Neighborhood đ  th c hi n công vi c trên nh  sau :ể ể ự ệ ệ ư

Click đúp trên Network Neighborhood đ  m  trình duy t m ng.ể ở ệ ạ

Duy t qua ệ Network Neighborhood đ  tìm n i mu n liên k t.ể ơ ố ế

Click ph i vào th  m c đã đ c chia s  mà chúng ta mu n truy c p và ch n ả ư ụ ượ ẻ ố ậ ọ Map Network 

Drive trong th c đ n ự ơ Options ta th y h p ấ ộ Map Network Drive hi n raệ

Trong tr ng ườ Drive c a h p tho i ủ ộ ạ Map Network Drive, ch n  điã m ng chúng mu n liênọ ổ ạ ố  

k t v i th  m c chia s .ế ớ ư ụ ẻ
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N u  th y  c n,  ch n  Path  và  gõ  vào  tên  theo  t ng  quát  UNC  (Universal  Namingế ấ ầ ọ ổ  

Convention - xem c u trúc  ph n d i) đ  s a l i đ ng d n t i tài nguyên đ c chia s . (Vi cấ ở ầ ướ ể ử ạ ườ ẫ ớ ượ ẻ ệ  

này ch  th c hi n khi s  d ng Network Neighborhood.)ỉ ự ệ ử ụ

N u chúng ta không đ c quy n đ  truy c p vào tài nguyên chia s  trên nh ng trongế ượ ề ể ậ ẻ ư  

c ng v  ng i dùng khác thì chúng ta đ c quy n truy c p, trong tr ng h p đó hãy gõ tênươ ị ườ ượ ề ậ ườ ợ  

ng i dùng đó vào tr ng ườ ườ Connect As.

Kích ho t h p ki m tra ạ ộ ể Reconnect at Logon n u mu n liên k t lâu dài, đó là lo i k t n iế ố ế ạ ế ố  

đ c ph c h i m i l n chú ta đăng nh p vào m ng.ượ ụ ồ ỗ ầ ậ ạ

Ch nọ  OK đ  l u các thông tin trên.ể ư

Ngoài ra ta có th  dùng l nh ể ệ NET USE đ  th c hi n các công vi c trên.ể ự ệ ệ

L nh NET USE dùng Universal Naming Convention (UNC) đ  truy c p các tài nguyênệ ể ậ  

dùng chung. Tên UNC b t đ u b ng m t d u phân cách đ t bi t \\, d u này ch  s  b t đ u c aắ ầ ằ ộ ấ ặ ệ ấ ỉ ự ắ ầ ủ  

tên  UNC (tên UNC có d ng "\\computer_name\share_name[\sub_directory]".  NET USE đ cạ ượ  

dùng đ û truy c p m t ngu n tài nguyên dùng chung. L nh NET USE dùng b  h ng d n m ngể ậ ộ ồ ệ ộ ướ ẫ ạ  

(Network Redirector) trên máy tính NT đ  thi t l p s  n i k t dùng ngu n tài nguyên chung. ể ế ậ ự ố ế ồ

Chúng ta có th  xem ai dùng các file dùng chung khi ta đang xem tr ng thái c a m t fileể ạ ủ ộ  

dùng chung, File Manager s  cung c p cho ta các thông tin b ng dùng ch n Properties trongẽ ấ ằ ọ  

th c đ n Fileự ơ

Đ  m cề ụ N i dungộ
Total Opens T ng s  các user đang làm vi c v i file đóổ ố ệ ớ
Total Locks T ng s  các khóa trên fileổ ố
Open By Tên c a ng i dùng đã m  fileủ ườ ở
For Lo i truy xu t mà ng i dùng đã m  fileạ ấ ườ ở
Locks M t s  khóa mà ng i dùng đ t trên fileộ ố ườ ặ
File ID Con s  nh n di n c a fileố ậ ệ ủ

Khi chúng ta dùng Windows Explorer đ  xem các tài nguyên chúng ta có thì các  đĩaể ổ  

m ng xu t hi n và cho chúng ta khai thác.ạ ấ ệ

Ch ng 14 :ươ

S  d ng máy in trong m ng Windows NTử ụ ạ

Hi n nay máy in trên m ng cũng là m t tài nguyên vi c chia s  c a m ng cho ng i sệ ạ ộ ệ ẻ ủ ạ ườ ử 

d ng. Tuy các máy in đang ngày càng r  đi nh ng v i nhu c u v  ch t l ng đang ngày m t caoụ ẻ ư ớ ầ ề ấ ượ ộ  

thì vi c chia s  các máy in đ t ti n trên m ng v n đang c n thi t. Windows NT là m t h  đi uệ ẻ ắ ề ạ ẫ ầ ế ộ ệ ề  
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hành m ng mà b t kỳ máy tính Windows NT nào cũng có th  cung c p các d ch v  in n choạ ấ ể ấ ị ụ ấ  

ng i s  d ng trong m ng.ườ ử ụ ạ

Khi chia s  m t máy in trên m ng (cho nhi u ng i có th  cùng s  d ng) chúng ta c nẻ ộ ạ ề ườ ể ử ụ ầ  

ph i gi i quy t nh ng v n đ  sau :ả ả ế ữ ấ ề

Máy in không làm đ c 2 vi c m t lúc, n u ph i nh n cùng m t lúc thì s  có va ch m, doượ ệ ộ ế ả ậ ộ ẽ ạ  

v y m ng ph i có c  ch  s p x p công vi c sao cho máy in có th  th c hi n m t cách l n l tậ ạ ả ơ ế ắ ế ệ ể ự ệ ộ ầ ượ  

các công vi c in.ệ

Các công vi c in đ c th c hi n b i nh ng ng i s  d ng khác nhau có th  c n nh ngệ ượ ự ệ ở ữ ườ ử ụ ể ầ ữ  

m c đ  u tiên khác nhau và h  th ng quan lý in c n có kh  năng th c hi n đi u này.ứ ộ ư ệ ố ầ ả ự ệ ề

I. C  ch  in trong m ng Windows NTơ ế ạ

Thông th ng máy in m ng đ c qu n lý thông qua m t máy ch  mà trên đó th c hi nườ ạ ượ ả ộ ủ ự ệ  

nhi m v  qu n lý các công vi c in, máy ch  đó th ng đ c g i là máy ch  in (Print server) vàệ ụ ả ệ ủ ườ ượ ọ ủ  

ch y ch ng trình qu n lý in. Windows NT cho phép cài đ t máy in t i b t c  đâu trên m ng,ạ ươ ả ặ ạ ấ ứ ạ  

m i m t máy có cài đ t Windows NT đ u có th  th c hi n nhi m v  máy ch  in. Nó có th  qu nỗ ộ ặ ề ể ự ệ ệ ụ ủ ể ả  

lý máy in g n tr c ti p vào nó hay m t máy in g n vào máy khác trên m ng.ắ ự ế ộ ắ ạ

Đ  gi i quy t nh ng v n đ  đ t ra v i công vi c in trên m ng Windows NT s  d ng kể ả ế ữ ấ ề ặ ớ ệ ạ ử ụ ỹ 

thu t g i là Spooling mà ch  y u nh  sau:ậ ọ ủ ế ư

Khi ng i s  d ng quy t đ nh th c hi n m t công vi c in thì công vi c in đó không tr cườ ử ụ ế ị ự ệ ộ ệ ệ ự  

ti p g i ra máy in mà nó đ c đ t trong m t file t i máy ch  in.  đây vi c th c hi n gi ng nhế ử ượ ặ ộ ạ ủ Ở ệ ự ệ ố ư 

hàng đ i r p hát, nó là m t vùng l u tr  các công vi c in và có nhi m v  ngăn ch n xung đ t khiợ ạ ộ ư ữ ệ ệ ụ ặ ộ  

các user chi xu t đ ng th i ra máy in. ấ ồ ờ

Máy ch  in duy trì các hàng đ i đ  c t gi  các công vi c in và đ a chúng t i máy in ngayủ ợ ể ấ ữ ệ ư ớ  

khi có th . Trong khi đó ng i s  d ng có th  làm ti p công vi c ngay khi công vi c in đ c c tể ườ ử ụ ể ế ệ ệ ượ ấ  

vào hàng đ i.ợ

Khi máy in r nh máy ch  in s  chuy n l n l t các công vi c in đang đ ng đ i trongả ủ ẽ ể ầ ượ ệ ứ ợ  

hàng t i máy in. T i đây máy ch  in ph i có m t kh  năng l u tr  d  li u l n đ  có th  l u trớ ạ ủ ả ộ ả ư ữ ữ ệ ớ ể ể ư ữ 

nhi u công vi c in m t lúc và c n ph i có kh  năng đáp ng nh ng yêu c u đa d ng c a cácề ệ ộ ầ ả ả ứ ữ ầ ạ ủ  

công vi c in.ệ

Đ  gi i quy t v n đ  n y sinh v i máy in trong m ng Windows NT ti n hành phân bi tể ả ế ấ ề ẩ ớ ạ ế ệ  

gi a máy in v t lý g i là Printing device và m t th c th  logic c a máy in g i là logic printer. Máyữ ậ ọ ộ ự ể ủ ọ  

in logic đ c s  d ng đ  ki m soát các tác v  sau đây :ượ ử ụ ể ể ụ

Công vi c in đ c g i đi đâu.ệ ượ ở

Công vi c in n g i đi khi nào.ệ ấ ở

130



Th  t  u tiên c a các tác v  in.ứ ự ư ủ ụ

Ng i s  d ng in ra spool thông qua vi c in ra máy in logic, h  s  d ng máy in logic nhườ ử ụ ệ ọ ử ụ ư 

là máy in đang đ c g n là máy c a h  nh ng th c s  các d  li u đ c in ra máy in logic đ cượ ắ ủ ọ ư ự ự ữ ệ ượ ượ  

chuy n cho m ng và qua đó đ n máy ch  in tr c khi đ c đ a ra máy in m ng.ể ạ ế ủ ướ ượ ư ạ

Máy ch  in s  liên k t các máy in logic v i máy in v t lý, nó ph i đ m b o các công vi củ ẽ ế ớ ậ ả ả ả ệ  

in ph i đ c đ a đúng đ n máy in v t lý. T i đây có 3 tr ng h p có th  đ i v i m i quan hả ượ ư ế ậ ạ ườ ợ ể ố ớ ố ệ  

gi a máy in logic và máy in v t lý ữ ậ

M t máy in logic liên k t v i m t máy in v t lý. ộ ế ớ ộ ậ

Nhi u máy in logic liên k t v i m t máy in v t lý. ề ế ớ ộ ậ

M t máy in logic liên k t v i nhi u máy in v t lý. ộ ế ớ ề ậ

N u Server ch a cài đ t máy in logic, ta ph i cài đ t máy in logic t ng ng v i m t máyế ư ặ ả ặ ươ ứ ớ ộ  

in th c t  cho Server. Vào menu ự ế Start, ch n ọ Settings, ch n ọ Printers, ch n ọ Add Printer nh :ư

H p sau đó h p h i tho i ộ ộ ộ ạ Add printer winzar hi n ra ệ

Ch n My Computer n u máy in c a chúng ta không có card m ng và đ c n i tr c ti pọ ế ủ ạ ượ ố ự ế  

vào Server.

Ch n Network printer server n u máy in c a chúng ta n i tr c ti p vào m ng.ọ ế ủ ố ự ế ạ

Ch n Next, ch n c ng n i v i máy in (th ng là LPT1). Ch n tên hãng s n xu t và lo iọ ọ ổ ố ớ ườ ọ ả ấ ạ  

máy in ta đang dùng, ch n Next, ta ph i tr  l i thêm vài câu h i ph  nh  ta có mu n in trang testọ ả ả ờ ỏ ụ ư ố  

không? Có mu n đ t máy in này là ng m đ nh không?ố ặ ầ ị

Sau khi cài đ t, chúng ta s  th y xu t hi n thêm bi u t ng máy in mà v a đ c cài đ tặ ẽ ấ ấ ệ ể ượ ừ ượ ặ  

trong khung máy in. Chúng ta ph i cho phép dùng chung máy in nàyb ng cách l a ch n máy inả ằ ự ọ  

đó Trong khung Printers

Ta nh p chu t ph i vào tên máy in đó, ch n ắ ộ ả ọ Sharing nh  hình sau:ư

Khung Printer properties hi n ra cho chúng ta nh p các thông s  nh : tên máy in logicệ ậ ố ư  

(Share namem), các tính ch t khác nh  v  an toàn. mà chúng ta mu n khi ph c v  m ng.ấ ư ề ố ụ ụ ạ

Cu i cùng ch nố ọ  OK, lúc này, ta s  th y  d i bi u t ng máy in có bàn tay đ  ch ng tẽ ấ ở ướ ể ượ ỡ ứ ỏ 

máy in này đã đ c phép dùng chung. N u trên Server cài đ t nhi u lo i máy in v i nhi u chượ ế ặ ề ạ ớ ề ế 

đ  khác nhau, ta có th  ch n máy in ng m đ nh b ng cách đánh d u vào m c ộ ể ọ ầ ị ằ ấ ụ Set As Default. 

Đ  máy tr m có th  in đ c qua Server, n u ch a cài đ t chúng ta ph i cài máy in nhể ạ ể ượ ế ư ặ ả ư 

sau: nh p đúp vào tên Server có n i v i máy in, khung ắ ố ớ Shared Printers s  hi n ra danh sáchẽ ệ  

các máy in đã cài trên Server, chúng ta ch n tên máy in c n n i r i b m ọ ầ ố ồ ấ OK.
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Quay tr  l i khung màn hình ở ạ Print Manager chúng ta nhìn th y thông báo máy in này đã đ cấ ượ  

phép s  d ng. Thoát ra kh i ử ụ ỏ Print Manager và chúng ta có th  in qua máy in m ng trên b t cể ạ ấ ứ 

m t ph n m m nào trên Windows nh  Winword, Excel, v.v... ộ ầ ề ư

B t kỳ máy tính Windows NT có th  đ c c u hình nh  là m t ấ ể ượ ấ ư ộ print server. Tuy nhiên ch  cóỉ  

nh ng ng i là thành viên c a nh ng nhóm sau đây m i có quy n t o ra các máy in:ữ ườ ủ ữ ớ ề ạ

Administrator (NT Worstation and Server).

Server Operator (NT Server).

Print Operator (NT Server).

Power Users (NT Worstation).

II. B o m t c a máy in ả ậ ủ

Windows NT có các m c đ  b o m t trong in n nh  sau:ứ ộ ả ậ ấ ư

Quy n s  h u máy in (Ownershipề ở ử ) : ng i s  d ng t o ra m t máy in chính là ng iườ ử ụ ạ ộ ườ  

ch  s  h u máy in đó và có toàn quy n trên t t c  các thu c tính c a máy in logic. Ng i ch  sủ ở ử ề ấ ả ộ ủ ườ ủ ở 

h u máy in có th  gán quy n cho nh ng ng i dùng khác qu n lý tài li u hay toàn quy n đi uử ể ề ữ ườ ả ệ ề ề  

khi n vi c in n. M t ng i s  d ng có toàn quy n thì h  toàn quy n s  h u máy in logic đó.ể ệ ấ ộ ườ ử ụ ề ọ ề ở ử

Qu n lý thu c tính máy in (Permissions):ả ộ  quy n qu n lý máy in bao g m 4 quy n sau:ề ả ồ ề

No access: không đ c phép truy c p.ượ ậ

Print: in

Manage document: qu n lý văn b n, có kh  năng th c hi n các thao tác: Đi u khi nả ả ả ự ệ ề ể  

kh i đ t tài li u, Ng ng, ph c h i, kh i đ ng l i,và xóa các tài li u.ở ặ ệ ừ ụ ồ ở ộ ạ ệ

Full control: toàn quy n đi u khi n, th c hi n các quy n qu n lý tài li u và các quy nề ề ể ự ệ ề ả ệ ề  

sau đây:

Thay đ i tr t t  in n tài li u.ổ ậ ự ấ ệ

Ng ng, t ng h p l i,che d u các máy in logic.ừ ổ ợ ạ ấ

Thay đ i thu c tính c a máy in logic.ổ ộ ủ

H y các máy in logic.ủ

Thay đ i quy n c a máy in logicổ ề ủ

Có th  xem tài li u  máy in logic và qu n lý chúng theo nhi u cách. Ng i s  d ng luônể ệ ở ả ề ườ ử ụ  

qu n lý đ c t t c  các tài li u mà h  t o ra. Đ  qu n lý đ c các tài li u c a các ng i sả ượ ấ ả ệ ọ ạ ể ả ượ ệ ủ ườ ử  

d ng khác, ph i là ng i ch  s  h u c a máy in logic hay là thành viên c a các nhóm: ụ ả ườ ủ ở ử ủ ủ

Administrator.

Server Operator

Print operator.
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B t kỳ m t máy in nào cũng có th  làm vi c trong môi tr ng m ng nh ng đi u quanấ ộ ể ệ ườ ạ ư ề  

tr ng là xem xét ọ chu kỳ làm vi c (duty cycle)ệ  c a máy in. Nghĩa là ph i xem xét s  l ng trangủ ả ố ượ  

in t i đa mà máy in có th  in ra trong m t kho ng th i gian nh t đ nh.ố ể ộ ả ờ ấ ị

Các máy in đ c thi t k  cho m ng th ng có ượ ế ế ạ ườ chu kỳ làm vi c (duty cycle)ệ  cao. Các 

máy in có th  g n vào b t c  n i đâu trên m ng. Công vi c in không phù thu c vào các thi t bể ắ ấ ứ ơ ạ ệ ộ ế ị 

ph n c ng hay các thi t b  k t n i mà do đ c qu n lý b i m tầ ứ ế ị ế ố ượ ả ở ộ  print server và d  li u đ cữ ệ ượ  

chuy n v n trên m ng.ể ậ ạ

Ch ng 15 :ươ

Các d ch v  m ng c a Windows NT Serverị ụ ạ ủ

Cũng nh  các h  đi u hành khác Windows NT cũng có nh ng u, khuy t đi m c a nó,ư ệ ề ữ ư ế ể ủ  

tuy nhiên Windows NT hi n nay chinh ph c đ c nhi u ng i dùng v i nh ng u đi m khôngệ ụ ượ ề ườ ớ ữ ư ể  

th  ch i cãi. Là h  đi u hành m ng cho phép t  ch c qu n lý m t cách ch  đ ng theo nhi u môể ố ệ ề ạ ổ ứ ả ộ ủ ộ ề  
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hình khác nhau: peer-to-peer, clien/server. Nó thích h p v i t t c  các ki n trúc m ng hi n nayợ ớ ấ ả ế ạ ệ  

nh : hình sao (start), đ ng th ng (bus), vòng (ring) và ph c h p. Nó có m t s  đ c tính u vi tư ườ ẳ ứ ợ ộ ố ặ ư ệ  

b o đ m th c hi n cùng lúc nhi u ch ng trình mà không b  l i. B n thân Windows NT đáp ngả ả ự ệ ề ươ ị ỗ ả ứ  

đ c h u h t các giao th c ph  bi n nh t trên m ng và cũng h  tr  đ c r t nhi u nh ng d chượ ầ ế ứ ổ ế ấ ạ ỗ ợ ượ ấ ề ữ ị  

v  truy n thông trên m ng. Nó v a đáp ng đ c cho m ng c c b  (LAN) và cho c  m ng di nụ ề ạ ừ ứ ượ ạ ụ ộ ả ạ ệ  

r ng (WAN).ộ

Windows NT cho phép dùng giao th c Windows NT TCP/IP, v n là m t giao th c đ cứ ố ộ ứ ượ  

s  d ng r t ph  bi n trên h u h t các m ng di n r ng và trên Internet. Giao th c TCP/IP dùngử ụ ấ ổ ế ầ ế ạ ệ ộ ứ  

t t cho nhi u d ch v  m ng trên môi tr ng Windows NT.ố ề ị ụ ạ ườ

I. Internet Information Server (IIS)

Internet Information Server là m t ng d ng ch y trên Windows NT, tích h p ch t v iộ ứ ụ ạ ợ ặ ớ  

Windows NT, khi cài đ t IIS, IIS có đ a thêm vào ti n ích màn hình ki m soát (Performanceặ ư ệ ể  

monitor) m t s  m c nh  th ng kê s  l ng truy c p, s  trang truy c p. Vi c ki m tra ng iộ ố ụ ư ố ố ượ ậ ố ậ ệ ể ườ  

dùng truy c p cũng d a trên c  ch  qu n lý ng i s  d ng c a Windows NT. Sau khi cài đ t IIS,ậ ự ơ ế ả ườ ử ụ ủ ặ  

trong th  m c InetSrv s  có các th  m c g c t ng ng cho t ng d ch v  ch n cài đ t.ư ụ ẽ ư ụ ố ươ ứ ừ ị ụ ọ ặ

IIS bao g m 3 d ch v : World Wide Web (WWW), chuy n file (FTP - File Transfer Protocol) vàồ ị ụ ể  

Gopher. C  3 d ch v  này đ u s  d ng k t n i theo giao th c TCP/IP.ả ị ụ ề ử ụ ế ố ứ

1. Cài đ t d ch v  Internet Information Serverặ ị ụ

Khi cài đ t h  đi u hành Windows NT đ n ph n m ng Windows NT s  h i chúng ta xemặ ệ ề ế ầ ạ ẽ ỏ  

có cài đ t d ch v  Internet Information Server hay không v i h p h i tho i ặ ị ụ ớ ộ ộ ạ

Đ  th c hi n vi c cài đ t chúng ta Click vào phím Next và H  th ng s  b t đ u cài đ tể ự ệ ệ ặ ệ ố ẽ ắ ầ ặ  

các d ch v  Internet Information Server.ị ụ

2. Các d ch v  trong IISị ụ

a. WWW (World Wide Web) :

Là m t trong nh ng d ch v  chính trên Internet cho phép ng i s  d ng xem thông tinộ ữ ị ụ ườ ử ụ  

m t cách d  dàng, sinh đ ng. D  li u chuy n gi a Web Server và Web Client thông qua nghiộ ễ ộ ữ ệ ể ữ  

th c HTTP (Hypertext Transfer Protocol).ứ

Ng i qu n tr  có th  xem các thông tin nh  các ng i dùng đã truy c p, các trang đ cườ ả ị ể ư ườ ậ ượ  

truy c p, các yêu c u đ c ch p nh n, các yêu c u b  t  ch i. thông qua các file có th  đ cậ ầ ượ ấ ậ ầ ị ừ ố ể ượ  

l u d i d ng c  s  d  li u.ư ướ ạ ơ ở ữ ệ

b. FTP (File Transfer Protocol)

S  d ng giao th c TCP đ  chuy n file gi a 2 máy và cũng ho t đ ng theo mô hìnhử ụ ứ ể ể ữ ạ ộ  

Client/Server, khi nh n đ c yêu c u t  client, đ u tiên FTP Server s  ki m tra tính h p l  c aậ ượ ầ ừ ầ ẽ ể ợ ệ ủ  
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ng i dùng thông qua tên và m t mã. N u h p l , FTP Server s  ki m tra quy n ng i dùngườ ậ ế ợ ệ ẽ ể ề ườ  

trên t p tin hay th  m c đ c xác đ nh trên FTP Server. N u h p l  và h  th ng file là NTFS thìậ ư ụ ượ ị ế ợ ệ ệ ố  

s  có thêm ki m tra  m c th  m c, t p tin theo NTFS. Sau khi t t c  h p l , ng i dùng sẽ ể ở ứ ư ụ ậ ấ ả ợ ệ ườ ẽ 

đ c quy n t ng ng trên t p tin, th  m c đó.ượ ề ươ ứ ậ ư ụ

Đ  s  d ng FTP có nhi u cách:ể ử ụ ề

S  d ng Web Browser.ử ụ

S  d ng Command line.ử ụ

S  d ng t  <Run> command trong Windows.ử ụ ừ

c. Gopher

Là m t d ch v  s  d ng giao di n menu đ  Gopher Client tìm và chuy n b t kỳ thông tinộ ị ụ ử ụ ệ ể ể ấ  

nào mà Gopher Server đã đ c c u hình. Gopher cũng s  d ng k t n i theo giao th c TCP/IP.ượ ấ ử ụ ế ố ứ

II. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) :

Trong m t m ng máy tính, vi c c p các đ a ch  IP tĩnh c  đ nh cho các host s  d n đ nộ ạ ệ ấ ị ỉ ố ị ẽ ẫ ế  

tình tr ng lãng phí đ a ch  IP, vì trong cùng m t lúc không ph i các host ho t đ ng đ ng th i v iạ ị ỉ ộ ả ạ ộ ồ ờ ớ  

nhau, do v y s  có m t s  đ a ch  IP b  th a. Đ  kh c ph c tình tr ng đó, d ch v  DHCP đ a raậ ẽ ộ ố ị ỉ ị ừ ể ắ ụ ạ ị ụ ư  

đ  c p phát các đ a ch  IP đ ng trong m ng. ể ấ ị ỉ ộ ạ

Trong m ng máy tính NT khi m t máy phát ra yêu c u v  các thông tin c a TCPIP thì g iạ ộ ầ ề ủ ọ  

là DHCP client, còn các máy cung c p thông tin c a TCPIP g i là DHCP server. Các máy DHCPấ ủ ọ  

server b t bu c ph i là Windows NT server.ắ ộ ả

Cách c p phát đ a ch  IP trong DHCP: M t user khi log on vào m ng, nó c n xin c p 1 đ a ch  IP,ấ ị ỉ ộ ạ ầ ấ ị ỉ  

theo 4 b c sau :ướ

G i thông báo đ n t t c  các DHCP server đ  yêu c u đ c c p đ a ch .ở ế ấ ả ể ầ ượ ấ ị ỉ

T t c  các DHCP server g i tr  l i đ a ch  s  c p đ n cho user đó. ấ ả ở ả ờ ị ỉ ẽ ấ ế

User ch n 1 đ a ch  trong s  các đ a ch , g i thông báo đ n server có đ a ch  đ c ch n.ọ ị ỉ ố ị ỉ ở ế ị ỉ ượ ọ

Server đ c ch n g i thông báo kh ng đ nh đ n user mà nó c p đ a ch . ượ ọ ở ẳ ị ế ấ ị ỉ

Qu n tr  các đ a ch  IP c a DHCP server:ả ị ị ỉ ủ  Server qu n tr  đ a ch  thông qua th i gianả ị ị ỉ ờ  

thuê bao đ a ch  (lease duration). Có ba ph ng pháp gán đ a ch  IP cho các Worstation :ị ỉ ươ ị ỉ

Gán th  công. ủ

Gán t  đ ng.ự ộ

Gán đ ng .ộ

Trong ph ng pháp gán đ a ch  IP th  công thì đ a ch  IP c a DHCP client đ c gán thươ ị ỉ ủ ị ỉ ủ ượ ủ  

công b i ng i qu n lý m ng t i DHCP server và DHCP đ c s  d ng đ  chuy n t i DHCPở ườ ả ạ ạ ượ ử ụ ể ể ớ  

client giá tr  đ a ch  IP mà đ c đ nh b i ng i qu n tr  m ngị ị ỉ ượ ị ở ườ ả ị ạ
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Trong ph ng pháp gán đ a ch  IP t  đ ng DHCP client đ c gán đ a ch  IP khi l n đ uươ ị ỉ ự ộ ượ ị ỉ ầ ầ  

tiên nó n i vào m ng. Đ a ch  IP đ c gán b ng ph ng pháp này s  đ c gán vĩnh vi n choố ạ ị ỉ ượ ằ ươ ẽ ượ ễ  

DHCP client và đ a ch  này s  không bao gi  đu c s  d ng b i m t DHCP client khácị ỉ ẽ ờ ợ ử ụ ở ộ

Trong ph ng pháp gán đ a ch  IP đ ng thì DHCP server gán đ a ch  IP cho DHCP clientươ ị ỉ ộ ị ỉ  

t m th i. Sau đó đ a ch  IP này s  đ c DHCP client s  d ng trong m t th i gian đ c bi t. Đ nạ ờ ị ỉ ẽ ượ ử ụ ộ ờ ặ ệ ế  

khi th i gian này h t h n thì đ a ch  IP này s  b  xóa m t. Sau đó n u DHCP client c n n i k tờ ế ạ ị ỉ ẽ ị ấ ế ầ ố ế  

vào m ng thì nó s  đ c c p m t đ a ch  IP khác ạ ẽ ượ ấ ộ ị ủ

Ph ng pháp gán đ a ch  IP đ ng này đ c bi t h u hi u đ i v i nh ng DHCP client chươ ị ỉ ộ ặ ệ ữ ệ ố ớ ữ ỉ 

c n đ a ch  IP t m th i đ  k t n i vào m ng. Ví d  m t tình hu ng trên m ng có 300 users vàầ ị ỉ ạ ờ ể ế ố ạ ụ ộ ố ạ  

s  d ng subnet là l p C. Đi u này cho phép trên m ng có 253 nodes trên m ng. B i vì m iử ụ ớ ề ạ ạ ở ổ  

computer n i k t vào m ng s  d ng TCP/IP c n có m t đ a ch  IP duy nh t do đó t t c  300ố ế ạ ử ụ ầ ộ ị ỉ ấ ấ ả  

computer không th  đ ng th i n i k t vào m ng. Vì v y n u ta s  d ng ph ng pháp này ta cóể ồ ờ ố ế ạ ậ ế ử ụ ươ  

th  s  d ng l i nh ng IP mà đã đ c gi i phóng t  các DHCP client khác.ể ử ụ ạ ữ ượ ả ừ

Cài đ t DHCP ch  có th  cài trên Windows NT server mà không th  cài trên Client. Cácặ ỉ ể ể  

b c th c hi n nh  sau: ướ ự ệ ư

Login vào Server v i tên Administrator . ớ

Click hai l n vào icon ầ Network . Ta s  th y h p h i tho i ẽ ấ ộ ộ ạ Network dialog box

Ch n tab ọ service và click vào nút Add .

Ta s  th y m t lo t các service c a Windows NT server n m trong h p h i tho i ẽ ấ ộ ạ ủ ằ ộ ộ ạ Select 

Network Service. Ch n ọ Microsoft DHCP server t  danh sách các service đ c li t kê  phíaừ ượ ệ ở  

d i và nh n ướ ấ OK và th c hi n các yêu c u ti p theo c a Windows NT.ự ệ ầ ế ủ

Đ  c p  nh t  và  khai  thác  DHCP server  chúng  ta  ch n  m c  DHCP manager  trongể ậ ậ ọ ụ  

Netwrok Administrator Tools.

III. D ch v  Domain Name Service (DNS) ị ụ

Hi n nay trong m ng Internet s  l ng các nút (host) lên t i hàng tri u nên chúng taệ ạ ố ượ ớ ệ  

không th  nh  h t đ a ch  IP đ c, M i host ngoài đ a ch  IP còn có m t cái tên phân bi t, DNSể ớ ế ị ỉ ượ ỗ ị ỉ ộ ệ  

là 1 c  s  d  li u phân tán cung c p ánh x  t  tên host đ ùn đ a ch  IP. Khi đ a ra 1 tên host,ơ ở ữ ệ ấ ạ ừ ế ị ỉ ư  

DNS server s  tr  v  đ a ch  IP hay 1 s  thông tin c a host đó. Đi u này cho phép ng i qu n lýẽ ả ề ị ỉ ố ủ ề ườ ả  

m ng d  dàng trong vi c ch n tên cho host c a mình ạ ễ ệ ọ ủ

DNS server đ c dùng trong các tr ng h p sau :ượ ườ ợ

Chúng ta mu n có 1 tên domain riêng trên Interner đ  có th  t o, tách r i các domain conố ể ể ạ ờ  

bên trong nó. 
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Chúng ta c n 1 d ch v  DNS đ  đi u khi n c c b  nh m tăng tính linh ho t cho domainầ ị ụ ể ề ể ụ ộ ằ ạ  

c c b  c a b n.ụ ộ ủ ạ

Chúng ta c n m t b c t ng l a đ  b o v  không cho ng i ngoài thâm nh p vào hầ ộ ứ ườ ử ể ả ệ ườ ậ ệ 

th ng m ng n i b  c a mình ố ạ ộ ộ ủ

Có th  qu n lý tr c ti p b ng các trình so n th o text đ  t o và s a đ i các file ho cể ả ự ế ằ ạ ả ể ạ ử ổ ặ  

dùng DNS manager đ  t o và qu n lý các đ i t ng c a DNS nh : Servers, Zone, Các m u tin,ể ạ ả ố ượ ủ ư ẫ  

các Domains, Tích h p v i Win, . ợ ớ

Cài đ t DNS ch  có th  cài trên Windows NT server mà không th  cài trên Client. Cácặ ỉ ể ể  

b c th c hi n nh  sau: ướ ự ệ ư

Login vào Server v i tên ớ Administrator. 

Click hai l n vào icon ầ Network. Ta s  th y h p h i tho i ẽ ấ ộ ộ ạ Network dialog box t ng tươ ụ 

nh  trên và l a ch n ư ự ọ Microsoft DNS Server.

Đ  c p nh t và khai thác DNS server chúng ta ch n m c ể ậ ậ ọ ụ DNS manager trong Netwrok 

Administrator Tools. H p h i tho i sau đây s  hi n ra ộ ộ ạ ẽ ệ

M i m t t p h p thông tin ch a trong ỗ ộ ậ ợ ứ DNS database đ c coi nh  là ượ ư Resourse record. 

Nh ng ữ Resourse record c n thi t s  đ c li t kê d i đây:ầ ế ẽ ượ ệ ươ

Tên Record Mô tả
A (Address) D n đ ng m t tên host computer hay tên c a m t thi t b  m ngẫ ườ ộ ủ ộ ế ị ạ  

khác trên m ng t i m t đ a ch  IP trong DNS zoneạ ớ ộ ị ỉ
CNAME () T o m t tên Alias cho tên m t host computer trên m ng ạ ộ ộ ạ
MX () Đ nh nghĩa m t s  trao đ i mail cho host computer đó ị ộ ự ổ
NS (name server) Đ nh nghĩa tên server DNS cho DNS domainị
PTR (Pointer) D n đ ng m t đ a ch  IP đ n tên host trong DNS server zoneẫ ườ ộ ị ỉ ế
SOA (Start of authority) Hi n th  r ng tên server DNS này thì ch a nh ng thông tin t t nh t ể ị ằ ứ ữ ố ấ

IV. Remote Access Service (RAS)

Ngoài nh ng liên k t t i ch  v i m ng c c b  (LAN) các n i k t t  xa vào m ng LANữ ế ạ ỗ ớ ạ ụ ộ ố ế ừ ạ  

hi n đang là nh ng yêu c u c n thi t c a ng i s  d ng. Vi c liên k t đó cho phép m t máy tệ ữ ầ ầ ế ủ ườ ử ụ ệ ế ộ ừ  

xa nh  c a m t ng i s  d ng t i nhà có th  qua đ ng dây đi n tho i thâm nh p vào m tư ủ ộ ườ ử ụ ạ ể ườ ệ ạ ậ ộ  

m ng LAN và s  d ng tài nguyên c a nó. Cách thông d ng nh t hi n nay là dùng modem đ  cóạ ử ụ ủ ụ ấ ệ ể  

th  truy n trên đ ng dây đi n tho i.ể ề ườ ệ ạ

Windows NT cung c p D ch v  Remote access Service cho phép các máy tr m có thấ ị ụ ạ ể 

n i v i tài nguyên c a Windows NT server thông qua đ ng dây đi n tho i. RAS cho phépố ớ ủ ườ ệ ạ  

truy n n i v i các server, đi u hành các user và các server, th c hi n các ch ng trình khai thácề ố ớ ề ự ệ ươ  

s  li u, thi t l p s  an toàn trên m ng. .ố ệ ế ậ ự ạ

137



Máy tr m có th  đ c n i  v i  server có d ch v  RAS thông qua modem ho c pullạ ể ượ ố ớ ị ụ ạ  

modem, cable null modem (RS232) ho c X.25 network.ặ

Khi đã cài đ t d ch v  RAS, c n ph i đ m b o quy n truy nh p t  xa cho ng i s  d ngặ ị ụ ầ ả ả ả ề ậ ừ ườ ử ụ  

b ng ti n ích remote access amind đ  gán quy n ho c có th  đăng ký ng i s  d ng  remoteằ ệ ể ề ặ ể ườ ử ụ ở  

access server. RAS cũng có c  ch  đ m b o an toàn cho tài nguyên b ng cách ki m soát cácơ ế ả ả ằ ể  

y u t  sau: quy n s  d ng, ki m tra mã s , xác nh n ng i s  d ng, đăng ký s  d ng tàiế ố ề ử ụ ể ố ậ ườ ử ụ ử ụ  

nguyên và xác nh n quy n g i l i.ậ ề ọ ạ

Đ  cài đ t RAS chúng ta l a ch n yêu c u h p Windows NT server setup hi n ra lúc càiể ặ ư ọ ầ ộ ệ  

đ t h  đi u hành Windows NT.ặ ệ ề

V i RAS t t c  các ng d ng đ u th c hi n trên máy t  xa, thay vì k t n i v i m ngớ ấ ả ứ ụ ề ự ệ ừ ế ố ớ ạ  

thông qua card m ng và đ ng dây m ng thì máy  xa s  liên k t qua modem t i m t RASạ ườ ạ ở ẽ ế ớ ộ  

Server. T t c  d  li u c n thi t đ c truy n qua đ ng đi n tho i, m c dù t c đ  truy n quaấ ả ữ ệ ầ ế ượ ề ườ ệ ạ ặ ố ộ ề  

modem ch m h n so v i qua card m ng nh ng v i nh ng tác v  c a LAN không ph i bao giậ ơ ớ ạ ư ớ ữ ụ ủ ả ờ 

d  li u cũng truy n nhi u. ữ ệ ề ề

V i nh ng kh  năng to l n c a mình trong các d ch v  m ng, h  đi u hành Windows NTớ ữ ả ớ ủ ị ụ ạ ệ ề  

là m t trong nh ng h  đi u hành m ng t t nh t hi n nay. H  đi u hành Windows NT v a choộ ữ ệ ề ạ ố ấ ệ ệ ề ừ  

phép giao l u gi a các máy trong m ng, v a cho phép truy nh p t  xa, cho phép truy n file, v aư ữ ạ ừ ậ ừ ề ừ  

đáp ng cho m ng c c b  (LAN) v a đáp ng cho m ng di n r ng (WAN) nh  Intranet, Internet.ứ ạ ụ ộ ừ ứ ạ ệ ộ ư  

V i nh ng kh  năng nh  v y hi n nay h  đi u hành Windows NT đã có nh ng v  trí v ng ch cớ ữ ả ư ậ ệ ệ ề ữ ị ữ ắ  

trong vi c cung c p các gi i pháp m ng trên th  gi i. ệ ấ ả ạ ế ớ
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